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1. Thuyết ba đời của Phật giáo 


Sinh mạng của con người là vô thường, chúng ta sau khi 
được sinh ra, rồi từ từ lớn lên, trải qua thời gian mười năm, 
trăm năm, hoặc là dài hơn thế, cuối cùng cũng phải chết. Người 
bình thường cho rằng chết là hết, là một việc không có gì to tát 
cả. Nhưng theo Phật pháp, sinh mạng của một người, không 
phải sau khi sinh mới có, cũng không phải chết đi là kết thúc, 
nếu đơn giản như vậy, thì đời người có thê nhắm mắt qua ngày 
cũng không thành vấn đề gì lớn cả. 


Nhưng sinh mạng chúng ta đã có trước khi được sinh ra, 
sau khi chết lại sinh ra sinh mạng mới và sinh đến một nơi khác, 
sinh tử tử sinh, liên tục không ngừng, là vấn đề rất khó giải 
quyết. Muốn giải quyết vấn đề này cũng không phải là chuyện 
dễ dàng, chính vì thế mà nó trở thành việc lớn. 


Cũng giống như người kinh doanh buôn bán, đầu năm bắt 
đầu kinh doanh, đến cuối năm tổng kết tính toán lời lỗ, nợ 
người ta, hoặc là người ta nợ mình, phải trả rõ ràng; qua đến 
năm sau cũng giống như thế, mỗi năm không phải chỉ cần cộng 
số là xong việc. Những năm sau họ muốn liên tục có lợi nhuận, 


thì đây là việc không dễ dàng. 


Làm sao để giải quyết vẫn đề này? Năm nay họ buôn bán 
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khá, kiếm rất nhiều tiền, sang năm năm bắt tình hình kinh tẾ, 
vạn sự như ý; cũng có khi, năm nay làm ăn thua lỗ, sang năm 
kinh tế khó khăn, vay mượn khắp nơi, khốn khổ vô vàn, nếu 
kịp thời điều chỉnh thích hợp, có thể miễn cưỡng vượt qua. 
Cũng vậy, người học Phật, mà đợi đến khi lâm chung mới lo 
chuẩn bị thì không còn kịp nữa, nên hàng ngày phải hướng 
thượng hành thiện, đến lúc lâm chung cũng phải đặc biệt chú ý. 


Thông thường nói đến sinh tử, có khi chúng ta hiểu lầm 
chết là hết, vì thế, hôm nay trước tiên chúng ta nói về chết, tức 
là từ tử nói đến sinh. Phần nhiều con người đều có tâm lý sợ 
hãi đối với cái chết, chết không có gì phải sợ cả, giống như 
bình thường buôn bán tốt, cuối năm tổng kết đưa ra phương 
sách thích hợp, thì năm mới sẽ đến, nhất định là làm ăn không 
có gì khó khăn. Cũng vậy, khi chúng ta khỏe mạnh thì hoan hỉ 
đã đành, mà cho dù cuối năm có bệnh tật mắt đi cũng không có 


gì phải sợ hãi, chỉ cần hàng ngày chuẩn bị tốt là được! 
2. Chết có ba loại 


Theo Phật pháp thì chết có ba loại khác nhau: 


2.1. Tuổi thọ hết thì chết: Tuôi thọ thật sự phải hết, bất 
luận là sống thọ đến lúc nào, vì chúng ta đã từ nghiệp báo mà 
có thọ mạng này, thì nhất định phải chết. Như dầu hết thì đèn 
tắt, hiện tại con người sống khoảng 100 tuổi trở lại, đã đến lúc 
phải chết thì không thê cứu vãng được. 


2.2. Phước hết thì chết: Trong sinh hoạt hàng ngày cần 
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đên cơm ăn, áo mặc, nơi ở và đi lại, có những người tuôi thọ 
chưa hệt, nhưng phước báo đã hệt, vì không có cơm ăn, áo mặc, 
phải chịu đói lạnh mà chết. 


2.3. Không đáng chết mà chết: Vì sinh mạng không còn, 
nên gặp phải lúc chiến tranh, lũ lụt, hỏa hoạn, bị đánh chết, 
bệnh không có thuốc chữa, không biết chăm sóc thân thê, dinh 
dưỡng không đủ, cực khổ quá sức, v.v., những thứ này không 
giống với phước báo hết mà chết. 


3. Quan niệm về cái chết 

Người học Phật đối với cái chết phải nhớ hai đạo lý: 

3.1. Lúc nào cũng có thê chết, dù trẻ hay già, ai cũng có 
thể chết bất kì lúc nào. Tuổi thọ của con người, đại đa số là 
tương đồng, do phước hết hoặc do oan uống mà chết, do đó, 
con người từ khi mới sinh ra tức là bắt đầu có sự hiện diện của 
cái chết, mãi đến khi thọ mạng hết, hoàn toàn không thê biết 
được thời hạn. Vì thế, chúng ta đã tin Phật học Phật thì phải lập 


tức tính tân, đừng hẹn đê tới năm sau, năm sau nữa mới tu học. 


3.2. Đừng cho rằng thọ mạng hoàn toàn là do nghiệp báo 
đời trước, thật ra, toàn do những ác quả trong đời này. Những 
việc không đáng làm mà đi làm, không tự chăm sóc bản thân 
tốt, hoặc là biếng nhác, không chịu lao động, nên cơm không 
đủ ăn, áo không đủ mặc, chúng ta đừng cho rằng tất cả những 
cái chết của thiếu niên, thanh niên, trung niên, đều do tuổi thọ 
đã hết mà chết. 
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4. Tử sinh không nhất định do nghiệp lực 


Trước khi chưa thoát sinh tử, chúng ta chết rồi lại sinh, 
sinh rồi lại chết, luân hồi sinh tử, vậy đó là vấn đề gì, hướng 
thượng hay đọa lạc, lấy cái gì để làm chuân? Theo Phật pháp 
thì đó là do nghiệp lực. Nghiệp lực tức là những năng lượng do 
hành vi tạo tác. Những người thọ báo ở đời này là do những 
nghiệp lực đời trước, những nghiệp thiện nghiệp ác của đời 
trước (chưa hình thành quả báo) và đời này, tiếp tục quyết định 
tương lai của đời sau nữa. Tín đồ Phật giáo khi nói về nghiệp 
lực thì cho là xấu, nhưng thật ra, quan điểm này không đúng 
lắm, những năng lượng được tích lại của việc khởi tâm hành, 
tốt xấu đều là nghiệp. Theo nghiệp lực của chính mình mà 
quyết định quả báo của chính mình, do đó Phật pháp nói: “Tự 


làm tự nhận”. 


Những thiện nghiệp và nghiệp ác của đời trước còn lưu lại, 
đời này tạo ra nghiệp lực rất nhiều, vậy thì những loại nghiệp 
lực nào đưa đến đời sau? Trong đó, có ba loại như sau: 


4.1. Tùy theo nặng nhẹ: Bất luận thế nào, khi bệnh sắp 
chết thì nghiệp lực khởi lên, những việc tốt việc xấu ngay trong 
đời bình thường mà chúng ta tạo ra rất nhiều, lúc này có một 
hiện tượng rất lớn, đó là không cần biết việc tốt hay việc xấu 
nhưng nó đều hiện ra, chúng ta nương theo năng lượng này mà 
thọ báo. Một người giết cha, trong tâm lúc nào cũng nhớ, 
không quên được, cho dù cố quên đi, nhưng vẫn còn một lực 
ám ảnh rất mạnh, khi lâm chung những tội lỗi này hiện lên. 


Cũng vậy, một người thật hiểu thảo khi lâm chung những thiện 
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nghiệp đó cũng tự nhiên hiển hiện trước mắt. Cũng giống như 
người mắc nợ, khi họ sắp chết, những chủ nợ đều đến, trong đó, 
chủ nợ nào mạnh nhất thì tới trước nhất. 


4.2. Tùy theo thói quen: Có người không tạo ra nghiệp ác 
cực nặng, hoặc thiện cực lớn, nhưng trong cuộc sống hàng 
ngày, họ tạo ra những thói quen, từ đó hình thành một năng 
lượng rất lớn, tuy là việc ác nhỏ nhưng chịu quả báo lớn, 
nghiệp thiện nhỏ nhưng vẫn hưởng được thiện quả lớn. Nên có 
câu nói: “Nước nhỏ giọt, tích lũy lâu cũng đầy bình”. Đức Phật 
có dùng một ví dụ cây đại thọ, từ lúc sinh ra và lớn lên nó 
nghiêng về hướng đông, thì khi tiều phu chặt nó, thì kiểu gì nó 
cũng sẽ ngã về hướng đông, điều này không cần nghi ngờ gì. 
Người ta thường nói rằng, oan hồn theo đòi mạng, đó là trường 
hợp những người thường hay giết heo, dê, rắn rết, v.v., thì khi 
sắp chết, sẽ thấy chúng theo đòi mạng, lúc ấy hoảng loạn đau 
khổ vô cùng. Những con vật bị chết đó, hầu hết đã theo nghiệp 
lực của chúng nó mà thọ thai, còn người động tay giết hại nó, 
thì vô hình trung để lại nghiệp sát hại, càng lúc tích lũy càng 
nặng. Vì thế, khi nghiệp lực hiện tiền thì thấy heo, đê, răn rết, 
v.v., đến đòi mạng, rồi tùy theo nghiệp mà thọ nhận quả báo. 


Có câu chuyện kể rằng: Có một người vì quá túng bấn nên 
nung nấu ý định giết người cướp của, một đêm nọ, hắn đã giết 
một người giàu có và cướp tiền về nhà. Nhưng cũng từ đó, hắn 
luôn có cảm giác người bị hại đang ở sau lưng mình, đòi tiền 
đòi mạng. Một ngày nọ, người bị hại tìm đến, thật ra, người 
này chỉ bị thương chứ chưa chết, nhưng kẻ giết người cho đây 
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là oan hồn đòi mạng, nên sợ đến chết ngất. Trong Phật pháp 
nói đến tướng của hạnh hiện tiền thì mới phù hợp với đạo lý. 
Người làm ác khi lâm chung hiện ra trạng thái khổ não, làm 
công đức lành thì lúc lâm chung tất nhiên được an nhàn vui vẻ, 
tất cả đều do nghiệp lực tạo ra, tùy theo nặng hay nhẹ, tùy theo 


thói quen mà hiện ra. 


4.3. Tùy theo kí ức: Chỉ cho người lúc bình thường không 
tạo những thiện ác lớn, cũng không có tích tập thói quen gì cả, 
đến lúc lâm chung, bỗng nhiên nghĩ tới chuyện gì thì theo niệm 
thiện hoặc niệm ác này mà thọ báo. Trong Phật pháp đối với 
những người trọng bệnh, chúng ta thường khuyên họ niệm Phật, 
niệm Pháp, niệm Tăng, tán thán những công đức bố thí trì giới 
mà hàng ngày họ đã làm, khiến cho họ khởi ý niệm về công 
đức, tâm niệm thiện thì nương nhờ những năng lượng này mà 
có thể đi những con đường tốt hơn. Có người thiện nghiệp rất 
nhiều, nhưng khi lâm chung bị tác động mạnh, trong tâm buồn 
rầu, niệm ác bắt đầu hiện lên dẫn đến đọa lạc. Nếu trong một 
năm làm ăn rất tốt, đáng tiếc cuỗi năm không tốt thì khiến cho 
những nỗ lực cả năm gần như mất hết. Do đó, đối với người 
lâm chung, bắt luận là người già hay trẻ, tốt nhất là mọi người 
không nên khóc lóc, làm phiền đến tinh thần người mất khiến 
cho họ khởi tâm phiền não. Vì thế, chúng ta nên khuyên gia 
quyến hãy nén lòng, chỉ chuyên tâm niệm Phật, niệm Pháp, 
niệm Tăng, niệm thí, v.v. Như lúc bình thường làm ăn không 
tốt, nhưng cuối năm, mọi việc được giải quyết thuận lợi thì vẫn 


có thê trải qua một cái Têt vui vẻ. 
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Chăng qua, nghiệp lúc bình thường mạnh hơn hơn nghiệp 
lúc lâm chung, như trong cuộc sống họ làm những việc ác quá 
nặng, lúc lâm chung muốn người này khởi niệm thiện cũng rất 
khó. Nhưng trong cuộc sống, họ có nghiệp thiện lớn hoặc thói 
quen làm lành, thì khi lâm chung điều này sẽ giúp thêm những 
niệm thiện, điều này có được lợi ích vô cùng. 


5. Lý do từ tử mà sinh 
Làm thế nào từ tử mà sinh được? 


Một hơi thở không vào được, hệ thần kinh ngừng hoạt 
động, hơi ấm trên cơ thê không còn gọi là chết. Chúng ta hay 
nói từ trong bụng mẹ sinh ra thì gọi là sinh, trong Phật pháp 
không nói như thế, mà cho rằng nghiệp thức trong quá khứ là 
nhân, kết hợp với tinh cha huyết mẹ (ở đây nói về con người), 
từ khi hình thành bào thai tức là bắt đầu một sinh mạng mới, đó 
chính là sinh. Do đó, những người sợ con cháu nhiều, làm 
phiền lụy nên phá thai cũng phạm vào giới sát sinh. 


Sau khi chết lại tiếp tục sinh đúng không? Điều này không 
nhất định như vậy. Vì có hai trường hợp: Có khi chết xong lại 
tái sinh, có khi chết xong không còn tái sinh vào lại cõi đời này 
nữa. Người chết xong tái sinh lại do nghiệp lực dẫn dắt. Theo 
nghiệp thiện được quả báo thiện, theo nghiệp ác bị quả báo ác. 
Một người khi có nghiệp thiện và nghiệp ác, thì vĩnh viễn 
không thê thoát khỏi sinh tử hay sao? Sự thật mà nói, đơn 
thuần nghiệp lực chưa chắc khiến cho chúng ta tái sinh, vì 


ngoài nghiệp lực ra còn có phiên não làm trợ duyên. Phiên não 
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quan trọng nhật, tức là “ái” (yêu thích) sinh mạng. Tham luyên 
thê gian, ham muôn sinh tôn, một niệm ham muôn này xuât 


hiện thì tức là đã trồng xuống cội gốc sinh tử tử sinh. 


Người tu hành Phật pháp phải diệt sinh tử, tức là đoạn trừ 
tham ái sinh mạng. Ví như có hạt giống nhưng không tưới 
nước bón phân thì không thể nào mọc mầm được. Cũng vậy, 
tuy nghiệp nhiều nhưng không có phiền não thì những tham ái 
cũng không thể nảy mầm. Chỉ vì tham muốn vinh hoa, phú quý, 
chấp trước sinh mạng, nên không thể thoát khỏi vòng luân hồi 
sinh tử. Muốn thoát khỏi nó thì phải triệt để thấu rõ, cắt đứt sự 
tham ái mới kết thúc được nghiệp sinh tử trong quá khứ; sinh 
tử của quá khứ đã cắt đứt được thì sinh tử trong tương lai mới 
không hình thành. 

Khi chúng ta chưa thoát khỏi sinh tử, tôi hi vọng quý vị 
nhớ rằng: Đừng làm ác, hãy làm nhiều điều thiện. Trồng nhân 
thiện sẽ gặt quả báo thiện. Đừng tham đắm vào sự sống này, thì 
mới chán ghét nó, đưa đến thoát khỏi bề khổ sinh tử. 

Giảng tại vườn cư sĩ Mã Ni La, 


trích trong Phật pháp là ánh sáng cứu thế, trang 227- 233. 
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BÀI 2: TÂM KHÔNG KHỎ THÌ THÂN 
KHÔNG KHÔ 


1.Lời nói đầu 

Tôi đến Viện điều dưỡng Lạc Sinh nói pháp cho quý vị, 
thật sự có rất nhiều cảm xúc. Đầu tiên, tôi rất cảm thông những 
nỗi khổ niềm đau của quý vị. Trong hoàn cảnh như thế này, 
quý vị còn có thể đến để cùng tu học Phật pháp, có thể nói là 
điều vô cùng hy hữu và hoan hỉ! Chư Phật và Bồ-tát rất từ bi, 
các Ngài chưa bao giờ bỏ rơi chúng ta, chưa từng bỏ rơi một 
chúng sinh nào, chúng ta cũng thường ở trong ân đức hộ niệm 
của quý Ngài; chỉ tiếc là tâm hạnh của chúng ta không tương 
ứng với tâm hạnh của chư Phật và Bồ-tát mà thôi. Ở trong thế 
giới vô biên khổ ách, chỉ có Phật pháp mới an ủi chúng ta, cũng 
là ánh sáng chỉ đường, là nơi nương tựa của chúng ta! Vì vậy, 
ngoài Phật pháp ra, chúng ta còn hi vọng điều gì khác nữa 
không? 


2. Phật nói nhân sinh là khỗ 


Phật dạy cuộc đời là khổ, điều này mọi người đều trải 
nghiệm qua. Đức Phật từng dạy: “Thân người thường bị bệnh 
tật, đau như bệnh ung nhọt, cùi hủi”. Ngài từng đặt ra câu hỏi 
khi nào chúng ta mới chấm dứt được nỗi khổ? Tất cả chúng 
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sinh và nhân loại, không những trong hiện tại bị chìm đắm 
trong nỗi khổ, mà còn chưa bao giờ xa lìa bệnh khổ, xa lìa khổ 
ách, chỉ khác là khổ nhiều hay khổ ít, bệnh nặng nhẹ mà thôi. 


Hiện tại những bệnh khổ của chúng ta rất nặng, nếu có thể 
giảm được phần nào thì tốt phần đó. Do đó, chúng ta đừng nên 
so sánh với người khác, vì rất muốn sung sướng không khổ, 
được mạnh khỏe không bệnh, nhưng vì thấy thế mà thêm phân 
đau khổ. Phải biết rằng, tất cả chúng sinh còn trong vòng sinh 
tử chưa bao giờ xa rời nỗi khổ. Chúng ta luôn ở trong nỗi khổ, 
mà hiện tại mang bệnh thì càng khổ đau hơn. Vì thế, chúng ta 
chỉ có cách buông bỏ hoàn toàn, hướng đến con đường giải 
thoát sinh tử, hướng đến cảnh giới không bệnh không chết! 


3. Thân khỗ và tâm khổ 


Nói đến nỗi khổ, có thân khổ, có tâm khổ. Những nỗi khổ 
của thân như không có đồ mặc, không có thức ăn, bị gió mưa, 
nẵng cháy, lạnh lẽo, bị đánh đập, hỏa hoạn, cướp bóc, bệnh 
dịch, thú đữ v.v., những nỗi khổ này mỗi người đều cảm nhận 
được. Từ sự phát triển của khoa học kỷ thuật, người lao động 
và nhà sử dụng hợp tác, y học tiễn bộ, v.v., tuy không thể triệt 
để xóa bỏ được nỗi khổ, nhưng tương đối có thể cứu giúp phần 
nào cho chúng ta. 

Tâm khổ thì mỗi người mỗi khác, ví dụ: Thất vọng, oán 
hận, sợ hãi, thù hẳn, đau thương, nóng giận, v.v., giống như 
cùng ngắm trăng, nhưng tâm trạng mỗi người khác nhau, có 


người vui vẻ, có người bị thương, có người sợ hãi, có người 
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cảm thây cô đơn hiu quạnh, có người cảm thây mát mẻ an lành. 


Cũng như khi bị bệnh, có người bệnh nhẹ mà tâm lý đau 
thương sợ hãi đến cực điểm; cũng có người tuy mắc phải trọng 
bệnh nhưng tâm không đến nỗi quá khổ đau. Do đó, từ nghiệp 
báo trong quá khứ, hoặc là những nhân duyên nhỏ gây ra 
những nỗi khổ về thân, chúng ta cần phải tìm cách chữa trị cho 
phù hợp; với tâm khổ từ các duyên hiện tại hoặc là cái khổ tích 
lũy từ quá khứ, thì chúng ta tu trì theo Phật pháp, phải khống 
chế nó, trừ bỏ nó, đạt đến trạng thái “không còn lo sợ”, “không 


còn đau buôn khô não”. 


Nếu như quý vị đang mang trọng bệnh, thì bất luận là 
nghiệp báo trong quá khứ hay là nhân duyên tạo ra trong đời 
này, mà hiện tại y học chưa thể chữa trị tận sốc, thì chúng ta 
chỉ còn có cách an phận, đừng si mê mà gây thêm khổ não cho 
tâm. 

Giải trừ tâm khổ là tự mình làm chủ. Tôi nói cho quý vị 
biết, có những vị A-la-hán liễu sinh thoát tử, cũng không thể 
thoát khỏi những bệnh khổ của thân, nhưng tuyệt đối họ không 
có nỗi khổ của tâm. Đức Phật từng nói: Các con phải “thân tuy 
khổ, nhưng tâm không khổ”. Tôi nghĩ đó là giáo lý từ bi nhất, 
phương pháp hay nhất của Đức Phật, mà chúng ta cần đặc biệt 
đảnh lễ hành trì! 


Thân và tâm, tinh thần và vật chất, vốn hỗ tương ảnh 
hưởng nhau, nên thân khổ khiến cho tâm khổ, ngược lại, tâm 
khổ cũng làm cho thân khổ. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng, 
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cái khổ của thân dù giảm bớt, nhưng chưa hắn là cái khổ của 
tỉnh thần đã giảm. Như thời cận đại, văn minh vật chất rất tiền 
bộ, đúng lý thì tỉnh thần phải thoải mái chứ, nhưng sự thật thì 
ngược lại, những người thần kinh yếu kém, tỉnh thần thất 
thường ngày càng nhiều hơn. 


Những cuộc chiến tranh khủng bố, khiến cho con người 
kinh hoàng lo sợ, trong cảnh khổ cầu sống không được, muốn 
chết cũng không xong, thì so với những nỗi khổ của thân thì 
càng khó chịu hơn nhiều. Nhưng tâm khổ biến mắt, cũng chưa 
chắc là hoàn toàn hết đau khổ thê xác, chỉ khi tu tập có năng 
lực thì có thể giải trừ được thân khổ. Từ tâm không khổ, dẫn 
đến thân không khổ, đây mới là giáo lý triệt để mà Đức Phật 
muốn dạy! Đây là hành trang lý tưởng cho chúng ta nỗ lực thực 


hiện. 


4. Phương pháp thoát ly nỗi khỗ 


Người ngu không biết Phật pháp, không căn cứ vào Phật 
pháp mà thực hành, thì thân khổ sẽ dẫn đến tâm khổ, tâm khổ 
sẽ dẫn đến thân khổ, khổ nhỏ sẽ biến thành khổ lớn. Như bệnh 
nhỏ mà lo sợ u uất; hoặc suy nghĩ về người thương, thương 
thầm trộm nhớ mà nằm ngồi không yên, lâu ngày thân thể trở 
nên càng xấu đi rồi khổ! Trong xã hội chúng ta hiện nay, đâu 
đâu cũng thế, không cần dẫn nhiều ví dụ. Khi hiểu rõ Phật pháp, 
người trí y theo Phật pháp mà hành, thì thân khổ không dẫn đến 
tâm khổ, tuyệt đối không vì tâm khổ mà khiến cho thân khổ, 


khổ nhỏ thành khổ lớn; ngược lại, chúng ta phải làm cho khổ 


-18- 


BÀI 2: TÂM KHÔNG KHỔ THÌ THÂN KHÔNG KHỔ 


lớn hóa thành khổ nhỏ, khổ nhỏ trở thành không khổ. Điều này 
quan trọng cốt yếu ở ba vấn đề: 


1. Hiểu thấu sự lý nhân quả, tin sâu nghiệp báo, thì không 
bị đau khổ quấy nhiễu, họ sẽ không làm việc điên đảo. 


2. Sám hối tội nghiệp, cầu Phật, Bồ-tát gia hộ, tích nhiều 
thiện căn để giảm bớt khổ não. 

3. Tu tập thiền quán, đây là phương pháp dùng tâm để 
chuyển hóa thân, rất có năng lực, ngày xưa đại sư Nam Nhạc 
Huệ Tự, bị bệnh tai biến nhẹ, tứ chỉ chậm chạp, thân và tâm bắt 
nhất không theo nhau. Sau đó, nhờ sức thiền quán nên Ngài 


hoàn toàn bình phục. 


Còn một câu chuyện thật nữa, được ghi chép trong sách 
đời nhà Thanh, cũng phù hợp với Phật pháp, tôi kê ra để quý vị 
cùng tham khảo. 


Có một cô gái họ Ông, xuất thân trong một gia đình giàu 
có, vừa xinh đẹp vừa thông minh, kết hôn với một người môn 
đăng hộ đối. Tình cảm hai vợ chồng rất tốt, gia đình cũng hòa 
thuận êm ấm. Rất đáng tiếc sau một thời gian, cô gái bị bệnh 
ghẻ lở, phong cùi. Sau khi phát hiện, dù người chồng hay 
người thân yêu thương cô cỡ nào, cũng không thể không cách 
ly với cô. Không lâu, bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng, 
người nhà bèn làm cho cô một căn phòng nhỏ, cả ngày ở trong 
đó, giống như nhập thất. Cô ở trong đó suy nghĩ về bệnh tình 
của mình, đối với tấm thân xấu xí đơ dáy của mình, càng nhìn 


càng thấy nhờm gớm, càng nhìn càng thấy chán ghét! Tâm 
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niệm về thân tướng xâu xí không sạch luôn ám ảnh trong đâu 


cô, ngay cả khi ăn uông hay vệ sinh cũng đêu như vậy. 


Sau đó, cô quán chiêu thấy rõ thân bệnh dơ dáy xấu xí này 
chỉ là bộ xương trắng không còn dơ bẩn. Bất ngờ từ trong 
xương trắng phóng ra luồng ánh sáng, chiếu khắp căn phòng, 
cũng từ đó, bệnh tình cô hoàn toàn không còn nữa! Cô đã xa 
lánh sắc thân bắt tịnh thế gian này, chỉ ở mãi trong phòng nhỏ, 
sống cuộc đời tự do của cô. Câu chuyện này được truyền đi, rất 
phù hợp với Phật pháp, đây là quá trình từ tu quán bắt tịnh đến 
quán tịnh. Do tâm đạt được sức định huệ nên dẫn đến sự 
chuyền biến của thân thê, điều này có thê thực hành được. Chư 
vị! Cớ sao không nhân chuyện này mà Viện điều dưỡng Lạc 
Sinh xây những căn phòng như vậy, để có chỗ thiết thực tu 
hành! 


Tôi nghĩ, đại chúng hàng ngày cũng có niệm Phật. Niệm 
Phật là pháp môn cầu thân tâm được thanh tịnh mà vãng sinh 
Tịnh Độ. Cần phải nhàm chán thế gian này, nhìn một cách triệt 
đề thì thấy nó là xấu ác bất tịnh. Cổ nhân nói: Tâm chán ghét 
Ta-bà không dứt nên khó mà xả bỏ Ta-bà để vãng sinh Tịnh độ. 
Ta-bà là ngũ trược ác thế, sắc thân là nơi hội tụ của ngũ uấn 
xấu xa, nếu như quán chiếu triệt để thân này là bắt tịnh, thì có 
thể từ bất tịnh mà chuyên thành thanh tịnh. Ở trên nói đến ví dụ 
người nữ kia có thê làm gương cho quý vị. 


Đức Phật là bậc Đạo sư ở thế gian, là đại y vương! Tin 
Phật, học Phật, có thê nói là đang đi trên con đường chánh đạo, 
đi trên con đường quang minh! Đừng quá coi trọng hiện tại, vì 
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còn vô hạn ở vị lai; đừng quá chấp sắc thân, vì còn tự do của 
tinh thần! Trong ân đức và uy đức của Tam bảo, nguyện cho 
quý vị: Thân khổ mà tâm không khổ, hướng về con đường tâm 
tịnh đến thân tịnh! 


Giảng tại Viện điều dưỡng Lạc Sinh, 


trích từ Phật pháp là ánh sáng cứu thế, trang 267- 271. 
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BÀI 3: THẢO LUẬN VẺ VIỆC HỌC PHẬT 
PHÁP 


Thời đại loạn lạc như hiện nay, còn nghĩ đến học Phật phá, 
quả thật không đơn giản! Theo quan điểm của Phật giáo, các 
hành đều vô thường, chỉ mong sự nghiệp của chúng ta mang lợi 
ích đến cho mọi người và tự thân, làm được một ngày là quý 
một ngày, đừng nghĩ đến sự thay đổi, hay kéo dài được bao lâu, 
chỉ sợ mỗi ngày thời gian trôi qua mà không tích lũy được chút 


công đức nào. 


Chúng ta cần phải noi theo đại nguyện vì chánh pháp, đây 
là tỉnh thần mà mỗi người học Phật không thể thiếu. Nghiên 
cứu giáo pháp của Đức Phật, bắt đầu từ kinh luận mà hạ thủ 
công phu. Nhưng nghiên cứu Phật pháp, không hắn là đã tỉnh 
chuyên tu học Phật pháp một cách trọn vẹn, nghiên cứu chỉ là 
bước khởi đầu cơ bản cho công trình tu học Phật pháp, không 
thể xem nó khó hay dễ. Học Phật, bắt buộc phải có đủ hai điều 
kiện, đó là hiểu biết và thực hành. 


1. Thảo luận về việc nghe pháp 


Đối với người học Phật, trước hết cần phải nghe pháp. 
Nghe tức là lắng nghe người giảng giải. Thông thường chúng ta 
hay nghĩ rằng tụng kinh sẽ được công đức này, công đức nọ, 
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nhưng thật lòng mà nói, công đức được thành tựu là nhờ vào 
nghe pháp. Ngài Xá-lợi-phất từng bạch với Đức Phật rằng: 
“Nếu con không được nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp, thì 
chăng khác nào người bị mù mắt!”. Thầy Xá-lợi-phất là một 
trong những vị đại đệ tử của Đức Phật, lại là người có trí huệ 
bậc nhất trong tăng đoàn, mà còn chú trọng việc nghe thuyết 
pháp đến như thế, huống gì những người căn tánh ngu muội! 
Phật pháp là ánh sáng bậc nhất cứu người, độ đời, chúng ta 
muốn hấp thụ được lợi ích chân thật của Phật pháp, thì không 
thể bỏ qua việc nghe pháp. Trong kinh có dạy: “Phải học rộng 
nghe nhiều mới hiểu được pháp, nghe nhiều mới tránh được sai 
lầm, nghe nhiều mới không làm những việc vô nghĩa, nhờ nghe 


nhiêu mới chứng được Niêt-bàn”. 


Nghe nhiều mới hiểu được pháp, tức là nhờ tinh tấn nghe 
giảng kinh thuyết pháp, chúng ta mới hiểu được nghĩa lý chân 
thật của Phật pháp, phân biệt được đúng sal, thiện ác, tà chánh 
ở trong thế gian, nhờ nghe pháp mà sinh khởi tư duy. 


Người học Phật quan trọng là sửa đổi được saI lầm, kẻ 
phàm phu ngu muội vì không lắng nghe, nên làm ác mà không 
biết. Nhờ lắng nghe Phật pháp, nên họ hiểu được chân lý sinh 
diệt biến đổi, sẽ chuyển hóa được hành vi và ý nghĩ của bản 
thân, trở thành con người mới, không còn lặp lại những lỗi lầm 
đã tạo. Nghe pháp chẳng khác nào soi gương, nhìn thấy được 
những ưu và khuyết điểm, nhờ thế mà có cơ hội thay đổi làm 


mới chính mình. 


Trong xã hội có nhiêu người muôn trở thành bậc hoàn 
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thiện, nhưng vì không có cơ hội nghe Phật pháp, nên làm 
những việc không đúng mà cho rằng đó là chân lý nên bám víu 
đeo đuổi, rồi lấy đó làm đường lối tu tập. Như ở Ấn Độ, ngoại 
đạo tu khổ hạnh, hành trì giới trâu, giới chó..., ở Trung Quốc 
cũng có những loại tà giáo như đạo Tiên thiên, đạo Nhất quán... 
không chứng mà cho là chứng, không biết mà cho là biết. 
Người nghe được Phật pháp, chắc chắn sẽ không tiếp tục làm 
những việc vô nghĩa như thế. Sau khi thâm nhập Phật pháp, 
tâm sẽ bừng sáng, trí huệ khai mở, có được sự thấy cái biết 
đúng đắn, dùng chánh kiến quét sạch những vọng chấp trong 
thâm tâm, tức chứng đắc được Niết-bàn. Học pháp Đại thừa, 
nhờ nghe chánh pháp nhiều nên phát khởi tâm thắng giải của 
Đại thừa, sẽ không còn bị thoái lui. 


Lại có người cho rằng học Phật quan trọng là ở phần thực 
hành, nếu học mà không thực hành, thì chỉ làm kiến thức tăng 
trưởng chẳng lợi ích gì, nói cho cùng, người học Phật chân 
chính cần phải biết, nhận thức này cũng có một phần đúng, 
nhưng muốn thực hành, trước phải nghe để hiểu, xong mới áp 
dụng, nên việc nghe pháp không thể thiếu trong quá trình tu 
học Phật pháp. 

Có những người tu học càng lúc càng tiễn tới phương 
hướng cực đoan, cho rằng xem kinh, luận không bằng thực 
hành, nên không màng đến kinh luận, tự mình mày mò tìm cầu, 
nên bị lạc vào đường đen tối, đến nỗi, từ người thông hiểu Phật 


pháp. bây giờ đã trở thành tín ngưỡng mù quáng. 


Ngoài ra, cũng có thành phần ngược lại, có những người 
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chỉ chú trọng ở việc nghe nhiều, chuyên dùng văn tự đề làm kỷ 
năng mà không biết dùng chánh pháp để làm mới thân tâm, 
như thế không những thiếu đi tỉnh thần thực tập, mà đến cả 
việc làm chân chính thực sự cũng hư mất rồi. Vì thế, những 
người chú trọng việc tu tập, không thích nghe những thuật ngữ 
Phật học, danh từ Phật học đã bị giới học thuật đồng hóa, vì họ 
chú trọng ở sự hiểu biết quá trừu tượng. 


Người chân chính học Phật, thì huệ giải và tín hành cần 
phải được dung hòa hợp nhất, vì thế, chúng ta trước phải nghe 
pháp, hiểu được những lời giảng giải ấy rồi mang ra thực tập, 


mới tránh được tình trạng chế giễu lẫn nhau! 


Nghe là dùng nhĩ căn để lắng nghe, khi Đức Phật còn tại 
thế, chúng đệ tử nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp, lúc ấy chưa 
kết tập kinh điển, nghe xong ghi nhớ trong tâm. Kinh Lăng- 
nghiêm dạy: “Phương pháp này là bản thể suốt một đời giáo 
hóa của Đức Phật, thanh tịnh nơi âm thanh truyền đạt”. Phật 
pháp thời cô đại ở Ấn Độ, đều tương truyền như thế, sau khi 
Đức Phật diệt độ, mới kết tập thành tạng. Về sau này, kinh điển 
được truyền đi, càng về sau việc in ấn càng được phổ biến. 
Kinh điển được in thành sách, nên từ trong kinh cũng có thể 
nghe pháp. 


Từ trong tam tạng kinh điển, có thể nghe như chính kim 
khẩu của Đức Thế Tôn, hoặc nghe chúng đệ tử của Ngài đang 
thuyết pháp. Những lời này là do Bồ-tát Long Thọ ghi lại trong 
luận Đại Trí độ, chỉ cho chúng ta biết được những phương thức 
nghe pháp. Đức Phật đã diệt độ, chúng đệ tử lại không dễ gì 
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hiểu được pháp hay hiểu rốt ráo ý nghĩa của chúng, như thế, 
chỉ còn cách biết nương tựa vào kinh điển để nghe pháp. 
Chúng ta nên khởi tâm thành kính khi đọc tụng kinh luận, tư 
duy những lời trong kinh, và làm sao thê hội được lời dạy, như 
nghe từ kim khẩu của Đức Phật đang thuyết, hay nghe các đệ 
tử của Ngài đang giảng dạy không khác, tuy dùng mắt nhìn, 
nhưng cũng có thể nghe tiếng. 


Cho nên, nghiên cứu Phật pháp cần phải có đủ hai điều 
kiện. Thứ nhất, là nghe từ thầy hay bạn; thứ hai, là tự mình tìm 
tòi nghiên cứu. Tôi nhận thấy, trong thời đại ngày nay việc học 
Phật, hầu như là tự mình nghiền ngẫm nghiên cứu, nếu chỉ 
nghe người giảng giải, nội dung còn quá nông cạn, người nào 
cũng như thế, cần phải tự mình bỏ công sức tham cứu, thì mới 
có thê thâm nhập được kinh tạng, mới thấm nhuằn được cốt lõi 
của Phật pháp. Đừng dừng lại ở tác phẩm của người xưa, mà 
cần phát huy để trở thành tác phâm của mình. Nhưng đối với 
người bước đầu học Phật, việc nghe thuyết pháp rất quan trọng. 


2. Mục tiêu và trình tự học Phật pháp 


Học Phật pháp cần phải có mục tiêu, nghĩa là vì sao chúng 
ta phải học Phật pháp? Và cần phải có trình tự, tức là đi từ dễ 
đến khó. 


Trước tiên nói về mục tiêu. 
Phát tâm có hai loại: Thứ nhất phát tâm vì sinh tử, phát 
tâm như vậy gọi là phát tâm Tiểu thừa, phát tâm xuất ly tu tập 
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đến tối thượng, chỉ có thể chứng đắc quả vị A-la-hán. Thứ hai 
là phát tâm bồ-đẻ, tức là phát tâm Đại thừa, lấy tư tưởng lợi 
mình lợi người làm mục đích, cho nên nói: “Thượng cầu Phật 
đạo, hạ hóa chúng sinh”. Tôn chỉ của Phật pháp không ngoài 
việc xuất ly sinh tử, quảng độ chúng sinh. 


Bây giờ, chúng ta chia thành ba phần để giải thích: 


Thứ nhất là tịnh hóa thân tâm, thứ hai hoằng đương chánh 
pháp, thức ba là lợi tế hữu tình, vì quan niệm sai lầm, nên thân 
tâm và hành vi của kẻ phàm phu không được thanh tịnh, sự 
hiểu biết cũng bị ô nhiễm, từ vọng tưởng sinh khởi nghiệp ác, 
không những tự mình chịu khổ mà còn ảnh hưởng đến người 
khác. Bản thân bị luân hồi sinh tử, trong thế giới hữu tình phải 
chịu vô lượng thống khổ! Học Phật là làm sao đề tịnh hóa và trị 
liệu được thân tâm, rửa sạch đi những chướng duyên, tội nặng 
như sát sinh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, là tuyệt đối không 
được vi phạm; còn những tội nhẹ thì như động thân, mở lời, 
đều không được phóng dật. Không khởi tâm tham, sân, si... thì 
phiền não dần dần được tan biến, hành động biểu hiện cũng 
được nhẹ nhàng thanh nhã, là người học Phật cần phải làm 
được. 


Nếu người có hành động không được thanh nhã, thì còn 
chưa đạt được phong cách của người bình thường, huống gì là 
việc liễu thoát sinh tử? Nguyên nhân khiến cho Phật pháp trong 
khoảng một trăm năm trở lại đây bị suy đôi, là do người xuất 
gia hiểu sai ý nghĩa hộ trì Phật pháp, không dùng phương tiện 
để nhiếp hóa tín đồ, giúp họ tịnh hoá trị liệu thân tâm, hiểu 
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được lợi ích rộng lớn của Phật pháp. Nếu Phật pháp không giúp 
con người chuyên hóa được thân tâm, thì việc hoằng pháp chỉ 
là phô trương ở hình thức, không có chút lợi ích thiết thực nào 
cả. 

Phật pháp Tiểu thừa hay Đại thừa, đều dạy chúng ta phải 
luôn tu tập tịnh hóa thân tâm, nghìn quyền kinh, vạn bộ luận 
đều dạy như thế. Cho nên, tịnh hóa thân tâm là vấn đề quan 
trọng và căn bản nhất đối với người học Phật. Nếu bỏ qua điểm 
này, thì việc học Phật hay sự nghiệp xuất gia đều không có liên 
quan gì đến Đức Phật! Chúng ta nên lấy điểm cốt yếu này làm 


mục tiêu, rời nó tức là chúng ta sẽ không có nền tảng Phật pháp. 


Như thế vẫn còn chưa đủ. Chúng ta cần phải thay đổi hành 
động của mình, để có được an lạc, chúng ta tịnh hóa thân tâm, 
cầu chứng Niết-bàn, như thế chỉ được lợi ích cho bản thân. 
Người học Phật chúng ta cần phải phát tâm đại từ bi, phát đại 
thệ nguyện; đại nguyện là phát tâm hoằng dương chánh pháp, 
đại bị là vì lợi ích muôn loài. Phật pháp là ánh sáng của muôn 
loài trong thế gian! Tất cả sự việc ở thế gian và hành vi của 
mỗi người không phù hợp với Phật pháp, thì sẽ đưa đến kết quả 
tồi tệ. Chính vì thế, người xuất gia cần phải phát tâm rộng lớn, 
làm cho chánh pháp được lan truyền khắp mọi nơi, giúp cho 
con người có cơ hội học hỏi và hiểu được Phật pháp. thực tập 
lời của Đức Phật dạy, gặt hái lợi ích tối thượng để được cứu 


cánh an lạc. 


Hoằng dương chánh pháp, không phải đơn thuần chỉ để 
truyền bá chánh pháp, mà vì lợi lạc quần sinh. Nói đến làm lợi 
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ích cho chúng sinh, những tôn giáo khác, hay chính trị, học 
thuật..., tuy cũng có đặc điểm riêng, nhưng tất cả đều không đủ 
khả năng giúp cho chúng hữu tình đạt được lợi ích rốt ráo, mà 
thậm chí có lúc còn ảnh hưởng không tốt đến chúng sinh. 
Người xuất gia vì muốn cứu độ chúng sinh nên cần phải nuôi 
chí nguyện học Phật, như trong kinh Hoa nghiêm có dạy: “Vì 
độ chúng sinh nên cần phải học”. Trong tâm niệm của Bồ-tát, 
ngoài việc học Phật để cứu độ chúng sinh ra, thì không còn một 
ý niệm nào khác hơn. Nếu giữ mãi tâm niệm ấy, không vì lợi 
ích cá nhân mà vì tất cả, như thế chính là phát tâm bồ-đề rồi. 

Cũng như người ở thế gian học nghề, nếu chỉ vì nuôi thân 
cơm ngày ba bữa áo đủ che thân, thì chí hướng của người này 
thật là tầm thường. Nhưng nếu học được nhiều nghề, vì phục 
vụ cho xã hội được hạnh phúc, như thế mới xứng đáng cho mọi 
người tán dương ca tụng. Việc học Phật cũng như thế, nếu học 
chỉ vì chuyên hóa tự thân, cầu được giải thoát, chứng Niết-bàn, 
là chỉ cầu được lợi ích cho bản thân mà không quan tâm đến 
người khác. Nếu phát tâm bô-đề, tu Bồ-tát hạnh, vì giúp đời, độ 
chúng sinh, như thế mới là người cao thượng. Cho nên, Bồ-tát 
phát tâm đại bi là vì nhìn thấy chúng sinh quá khổ đau, Phật 
pháp suy yếu, bằng tất cả sức lực của mình, ngài phát tâm bồ- 
đề; phát tâm tu tập như thế có sức dõng mãnh, nên được tán 
dương không cùng tận! 


Người xuất gia và người tại gia học Phật có điểm không 
giống nhau. Đoạn trừ tam độc, tu tam vô lậu học thì người xuất 
gia và tại gia đều học như nhau. Nhưng không giống nhau ở 
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chỗ, người xuất gia cần phải có trách nhiệm gánh vác, có 
nhiệm vụ tiếp nối mạng mạch Phật pháp; còn người tại gia học 
Phật pháp, chỉ cần chấm dứt được phiền não là tốt rồi. Người 
xuất gia phải vì lợi ích chúng sinh, nên cần phải học vô lượng 
pháp môn, gánh vác công việc hoằng đương Phật pháp, không 
thể không học theo hạnh nguyện độ đời của Bồ-tát. Trong kinh 
Bár-nhã có dạy: “Bồ-tát biến học nhất thiết (tức học giáo pháp 
của Như lai, pháp Thanh văn, pháp của Duyên giác)”. Trí của 
Bồ-tát còn gọi là đạo tương trí, có nghĩa là cần phải thông thạo 
các pháp môn, các loại trí huệ, thì mới có đủ khả năng quảng 
độ chúng sinh. Ví như một ông thầy thuốc bình thường, thì chỉ 
dùng một loại thuốc để trị bệnh, nhưng nếu là một vị lương y 
tài giỏi, sẽ có đủ các loại thuốc đề điều trị cho bệnh nhân. Một 
loại thuốc thì chỉ trị lành một loại bệnh, việc cứu người còn hạn 
chế, nếu vị thầy thuốc có đủ loại thuốc, thì có thể dành lại sự 
sống cho biết bao người bệnh. 


Vì vậy, người xuất gia nếu chỉ biết để tâm lo cho bản thân, 
thì chỉ cần hiểu một pháp môn là đủ, chỉ có khả năng cứu độ 
cho một hạng chúng sinh mà thôi, không thể gánh vác trách 
nhiệm truyền bá, khiến cho Phật pháp trường tồn. Tấm lòng 
rộng lớn của Bồ-tát (bao gồm hai chúng xuất gia và tại gia), 
cần phải thấu hiểu tất cả pháp môn, thì mới có thể thích hợp 
với đủ loại căn tánh của chúng sinh. Học pháp Tiểu thừa, học 
mà không chứng, còn học pháp của Đại thừa, có học có chứng. 
Học không chỉ dừng ở phạm vi chánh pháp, mà đến pháp của 


ngoại đạo cũng cân phải biệt. Hiêu được kinh điên của ngoại 
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đạo, thì mới nhận ra được khuyết điểm của họ, có lúc chỉ một 
vài câu, cũng có thê đưa họ trở về nương tựa Tam bảo. Nếu 
người ngoại đạo đến học Phật pháp, cần phải nghiêm khắc với 
họ hơn, khi họ chưa có niềm tin vững vàng nơi Tam bảo, 
không thể cho họ xem sách của ngoại đạo, sợ họ trở lại tư 
tưởng của ngày trước, rồi trở lại bước vào con đường của ngoại 
đạo. Học Tiểu thừa cũng vậy, trong kinh Pháp hoa có dạy: 
“Không được thân cận người học pháp Tiêu thừa”. Bởi vì kinh 
Pháp hoa là từ Tiểu thừa hướng đến Đại thừa, sợ rằng người 
học Tiểu thừa tuy đã hồi tâm hướng đến Đại thừa, nhưng tâm 


Tiêu thừa vẫn còn, e răng họ sẽ trở lại Tiêu thừa. 


Ngài Huyền Trang khi đến chùa Na-lan-đà ở Ấn Độ tham 
học, ở đấy ngoài việc giảng Đại thừa ra, còn giảng giải kinh 
điển Tiểu thừa và ngay cả học thuyết của ngoại đạo cũng được 
học đến, chính là tư tưởng của Đại thừa “vô lượng pháp môn 
thệ nguyện học”. Chúng ta trước phải có kiến thức Phật pháp 
thật vững vàng, nhờ tịnh hóa thân tâm, nên hoằng dương chánh 
pháp. sẽ lợi ích chúng sinh. 


Đặc biệt là trong lúc thế giới đại loạn lạc, giai đoạn mà 
chúng sinh phải chịu nhiều khổ đau, cần phải tiếp tục duy trì 
giới thân huệ mạng, đại nguyện thương yêu muôn loài. Trong 
kinh có dạy: “Khi mình chưa chứng đắc, trước nên độ người, 
chính Bồ-tát phát tâm”, chúng ta cần phải phát tâm như thế. 
Trên thực tế, nêu tự mình chưa được lợi ích, thì làm sao mang 
lợi ích đến cho người? Vấn đề này, nếu tự mình chưa trải 
nghiệm qua, chắc chắn khó mà thuyết phục được người, thì làm 
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sao mà hoằng dương chánh pháp, với mục đích là mang lợi ích 


đên cho muôn loài. 


Tiếp theo bàn đến trình tự học Phật: Học Phật cần phải có 
trình tự rõ ràng, không được băng ngang. Trong vấn đề học 
Phật việc quan trọng nhất là đạt được trí huệ, cũng có thể nói: 
“Tu học Phật pháp chính là tu học trí huệ, nhưng không thể nói 
không cần đến những pháp môn khác, như bố thí, trì giới, nhần 
nhục..., tất cả các pháp môn đều đóng vai trò vô cùng quan 
trọng, nhưng trong đó, trí huệ là quan trọng nhất, lại là biểu 
tượng đặc trưng của Đức Phật, trí huệ trong Phật pháp được tôn 


xưng là cứu cánh bậc nhât. 


Chúng sinh trong thế gian đều mong lìa khổ được vui, 
nhưng đều lần mò trong bóng tối. Phật pháp được ví như mặt 
trời, soi sáng dẫn dắt chúng sinh, những việc nên làm, hay 
không nên làm, thiện ác, đúng sal, đều dạy cho người ta nương 
vào con đường của chánh tri chánh kiến mà tiến tới, thì sẽ có 
ngày đạt đến mục đích. Đức Phật là người đã giác ngộ, còn Bồ- 
tát là chúng sinh có trí huệ. Đặc trưng của Phật và Bồ- tát chính 


là trí huệ. 


Tất cả pháp môn đều dùng trí huệ đề tu tập thì mới thành 
tựu được. Bỏ trí huệ mà tu học Phật pháp thì không thể nào 
chấm dứt sinh tử. Vì thế, trong kinh có dạy: “Trong năm loại 
ba-la-mật, thì tối thượng nhất, vi diệu nhất chính là bát-nhã ba- 
la-mật. Bát-nhã ba-la-mật đứng đầu tất cả thiện pháp, đưa đến 
chứng đắc tát-bà-nhã (tức Nhất thiết trí)”. Từ ngữ “trí huệ” 
được dùng trong Phật pháp, trí thức của thế gian không thể nào 
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so sánh được, vì không ngang nhau. Vì thế, trình tự tu học theo 
Phật pháp, chính là thứ tự của việc tu học trí huệ. 


Trí huệ có sâu có cạn, ví như “sinh đắc trí” tức là lúc sinh 
ra đã có đầy đủ rồi, những người sinh ra ở cõi đời này đều đầy 
đủ, có thể nhờ vào những nhân duyên ở thế gian mà phát triển 
được trọn vẹn sự hiểu biết (có giới hạn). Đó chính là giai đoạn 
của trí huệ, các nhà triết học, khoa học thành công đều nhờ sinh 


ra là đã có trí huệ. 


Tu học Phật pháp bắt đầu từ nghe mà sinh huệ, nhờ nghe 
nhiều như nghe thuyết pháp, xem kinh điển Phật, nên có sự 
hiểu biết đúng đắn về Phật pháp, hiểu được thật tướng của thế 
gian và con người, từ đó sinh ra niềm tin tuyệt đối nơi công 
đức của Phật pháp, Tam bảo, tứ đế... Đây chính là nhờ vào 
siêng năng nghe chánh pháp mà phát sinh trí huệ, có chánh 
kiến rồi thì mới hiểu đúng đắn. Nhờ biết lắng nghe mà trí huệ 
sinh khởi, lúc này bắt đầu bước vào trí huệ của chánh Pháp. 


A?? 


Bước đầu tiên là “từ tư mà sinh huệ”. Tư chính là tư duy, 
quan sát, từ tư duy quan sát đề đi sâu vào bên trong, mới có thê 
ngộ giải được sự thâm sâu của Phật pháp, chính nhờ tư duy mà 


sinh khởi trí huệ. 

Văn huệ và tư huệ đều còn khởi tâm phân biệt, nên cần 
phải tiến thêm một bước là thực hành, tư duy sở thành huệ. Tu 
huệ là từ trong tu tập thiền định, trí huệ và thiền định ngang 
nhau, nhờ tu tập thiền định, từ định mà phát sinh huệ càng sâu 
sắc, đây mới gọi là nhờ tu mà sinh huệ. 
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Văn, tư và tu còn gọi là tam huệ, đều là hữu lậu, trí huệ 
hữu lậu không thể dứt sạch phiền não, không thể liễu sinh tử. 
Cần phải đoạn tận phiền não thì mới giải thoát sinh tử, cần phải 
đạt được trí bát-nhã, tức là trí huệ vô lậu hiện tại (trí huệ của 
văn, tư, tu là gia hành bát-nhã), bây giờ chứng đắc được bát- 
nhã, mới chính là trí huệ, chính là trí huệ vô lậu. Từ nghe mà 
sinh huệ, đến trí huệ vô lậu, như thế cần phải tu học trí huệ theo 
con đường thăng tắp, đi từ Tiểu thừa đến Đại thừa. 


Chúng ta thường nói, bát-nhã có ba loại: Văn tự bát-nhã, 
quán chiếu bát-nhã và thật tướng bát-nhã. Như trước đã trình 
bày tu huệ, cần phải phối hợp theo thứ tự mà thành: 


Văn là nhờ nghe mà sinh huệ, chính là văn tự bát-nhã, 
thêm một bước nữa, tu tập quán chiếu bát-nhã, tức nhờ tư duy 
và tu tập mà sinh huệ. Thật tướng bát-nhã chính là trí huệ vô 
lậu. Từ nghe, tư duy và tu tập mà được chứng đắc trí huệ, trong 
quá trình tu học, có thể phát triển, đạt đến sinh khởi trí huệ, nên 


nói là cân phải có thứ tự trước sau. 


Phật pháp hướng dẫn mọi người tu học theo cấp bậc là: 
Thân cận bậc thiện tri thức, lắng nghe chánh pháp, như lý mà 
tư duy, nương vào pháp mà thực hành. Bốn pháp này còn gọi là 
dự lưu. Dự lưu là Sơ quả của Tiểu thừa, Đại thừa gọi là Sơ địa. 
Phàm phu muốn tham dự vào bậc thánh hoặc ngộ nhập vào 
trong pháp tánh, cần phải trải qua bốn quá trình tu học, không 
kể là Đại thừa hay Tiểu thừa. “Thân cận thiện sĩ”, bởi vì Phật 
pháp từ trước đến nay đều dùng thuyết giảng, cho nên cần phải 
tinh tấn nghe chánh pháp, vì thế, trước hết tốt nhất là thân cận 
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với sư trưởng. Cũng cần học hỏi với những người bạn cùng tu, 
họ chính là bậc thiện tri thức, tại sao chúng ta phải sần gũi Với 
bậc thiện sĩ? Để được nghe chánh pháp. Sau khi được nghe 
xong, cần phải hiểu đúng đắn, chính là như lý tư duy. Nhờ tư 
duy quan sát nên hiểu Phật pháp một cách rốt ráo, rồi nương 
vào lời dạy của Đức Phật mà tu tập, y vào pháp mà thực hành. 


Gần gũi người trí và được học hỏi chánh pháp, như ở 
trước đã trình bày là nhờ nghe pháp mà thành tựu được trí huệ. 
Như lý tư duy chính là nhờ tư duy mà sinh huệ, y pháp mà thực 
tập chính là nhờ tu mà trí huệ sinh khởi. Nhân vì được kiến đạo, 
mà chứng quả Dự lưu, chính là hiện chứng trí huệ vô lậu. Cho 
nên, tu học Phật pháp, chính là quá trình tu học trí huệ. Nhưng 
ở đây không có ý chỉ tu trí huệ là đủ, trong quá trình tu trí huệ, 
cũng cần phải tu tập các pháp môn khác. Bởi vì nếu chỉ tu 
phước hoặc chỉ tu huệ, thì không thể nào được viên mãn. Trí 
huệ và phước đức, không thê thiếu một, như con chim và đôi 
cánh; như chiếc xe và bánh, nương vào nhau mà thành tựu, thì 


mới bay lên thật cao và đi được xa vạn dặm. 
Dựa vào trí huệ sâu hay cạn mà theo thứ tự tu học. 
Văn sở thành trí thành tín 
Tư sở thành huệ — giữ giới 
Tu sở thành huệ_ — tu định 
Vô lậu huệ_ — phát huệ 


Nhờ gần gũi bậc thiện hữu, được nghe chánh pháp, nên 
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sinh trí huệ, có nghĩa là nương tựa giáo pháp như Tam bảo, tứ 
để, duyên khởi, thánh đạo.... một lòng tin tưởng không chút 
hoài nghi, nên đưa đến chiều hướng mong cầu. Như vậy, từ tín 
giải mà dẫn đến tín căn, như thế mới kiên định không mất lòng 
tin; nhờ có niềm tin nên mới có động lực để thực hành, cho nên 
còn gọi là tín căn. Lòng tin bình thường rất dễ giao động, giống 
như chỉ cần một luồng gió nhẹ thoảng qua, vật đã rung chuyền 
theo hướng của gió; từ lòng tin mà đưa đến tình cảm, chưa từng 
nghĩ đến hận thù hay biện minh, nhưng lòng tin này không thê 
quyết chắc là không dao động. Lòng tin chân thật, cần phải dựa 
vào nghe mà sinh khởi trí huệ, nếu có lòng tin chân chính như 
thế, thì mới được tính là có cội gốc, cho nên nói “đạo nguyên 


công đức mẫu” có nghĩa là đạo là nơi sinh ra công đức. 


Cũng như cây cỏ, rễ bám chặt vào lòng đất mới đứng 
vững không lay động, tất cả các loại cây trái đều như nhau. 
Trong khi nghe pháp, từ văn huệ mà thành tựu tín căn, chính là 
sinh khởi tâm xuất ly chân thật. Tâm xuất ly sinh khởi, là đã 
gieo xuống hạt giống thiện căn giải thoát, thì đương nhiên sẽ 
la được sinh tử, và còn không bị thoái chuyên. Ở trong pháp 
của Đại thừa, nhờ nghe mà sinh huệ, từ huệ mà có niềm tin 
chân chính, đây chính là phát khởi bồ-đề tâm, thành tựu Phật 
quả. Như trong luận Đại thừa khởi tín có nói, người phát tâm 
học Phật pháp, không ngoài hai việc, chính là khởi tâm xuất ly 
và phát bồ-đề tâm. Việc này đều bắt nguồn từ nghe mà sinh 
huệ, từ huệ mà sinh khởi tín tâm, thì tín mới thật sự thành tựu. 


Người phát tâm xuất ly và phát tâm bồ-đề chân thật, chẳng 


So 
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khác nào con cá đã cắn câu, chúng có nỗ lực bơi như thế nào 
cũng không ra khỏi. Cũng giống như thầy Xá-lợi-phất, trong 
quá khứ từng phát tâm bồ-đề, nửa chừng bèn quên mắt, nhưng 
may mắn được gặp Đức Phật nhắc lại, nên ngài đã nhớ và trở 
lại phát tâm Đại thừa. “Một lần vừa nghe qua tai, vĩnh kiếp 
cũng chăng dứt mất”, chính là ý này vậy. Đại thừa phát tâm bồ- 
đề, Tiêu thừa phát tâm xuất ly, rồi mới thâm nhập vào pháp của 
Đức Phật. Theo lục tức' của tông Thiên Thai, nhờ nghe mà 
sinh huệ, mới thành tựu chánh tín, cũng chỉ là danh tự tức Phật. 
Từ văn huệ mà sau đó phát khởi niềm tin kiên cố, tiến thêm 
một bước thì tinh tấn tu tập tư duy mới đắc được trí huệ, lúc 
này phải lấy giới làm chính yêu, những pháp môn như bố thí, 
nhẫn nhục... Học giả Đại thừa từ đây tu tập lục độ vạn hạnh 
làm lợi ích cho chúng sinh. Đối với người học Tiểu thừa, nhờ 
tư duy quán chiếu mà sinh trí huệ, cần phải nghiêm trì giới luật 
thì ba nghiệp mới hoàn toàn thanh tịnh, đến cả giới nhỏ cũng 
không dám phạm. Đây là dùng phương pháp tư duy để hiểu 
được Phật pháp và đắc trí huệ, thường phải siêng năng thực 
hành, hành trì cho đến lúc ba nghiệp thanh tịnh. Tu học như thé, 
mới phát trí huệ, sinh phước đức. Tu đến lúc trí huệ viên mãn 
thì tương ưng với tu tập thiền định, cho nên đạt đến giai đoạn 
định huệ song tu. Tu huệ cùng với tu định không hai, đối với vị 
thứ của Tiểu thừa, thì đây chính là tứ gia hạnh vị: Noãn, đảnh, 
nhẫn, thế đệ nhất; Đại thừa gọi là thập hồi hướng. Thiết lập 

! Lục tức 2x Ep: còn gọi Lục thị, Lục tuyệt, Lục thư, là sáu hành vi của Bồ-tát Viên 

giáo do tông Thiên Thai lập ra, tức là sáu giai đoạn cùng với chân lý hợp thành 


một thể. Đó là Lý tức, Danh tự tức, Quán hạnh tức, Tương tự tức, Phần chứng tức, 
Cứu cánh tức. 
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niềm tin kiên có, từ đây trì giới, tu định, nhờ đó mà phát sinh 
trí huệ bát-nhã chân thật, đoạn hoặc, chứng chân. Theo Tiểu 
thừa thì gọi là Sơ quả, nhưng nếu đứng về góc độ Đại thừa, thì 
đây là Sơ địa, tông Thiên Thai gọi là phần chứng tức. Nếu 
muốn được viên mãn quả chứng, cần phải tiếp tục tỉnh tấn tu 


tập, thì mới có thể chứng đắc Phật quả. 


Tu học Phật pháp chính là tu học trí huệ, câu nói này hoàn 
toàn chính xác! Trí huệ đạt đến cảnh giới cứu cánh viên mãn, 
chính là thành Phật. Trình tự học Phật, không kẻ là vị trí Tiểu 
thừa, Đại thừa; “lục tức” của tông Thiên Thai, hay “ngũ vị” của 
tông Duy Thức, cũng đều có trình tự nhất định. Hôm nay, 
chúng ta đến đây nghe giảng kinh, tu học Phật pháp, cũng được 
phát huệ nhưng chỉ là trí huệ thông thường, sự thật nghe để 
sinh trí huệ vẫn chưa đạt được, tại sao lại còn những thứ khác! 
Chân chính nghe để sinh trí huệ đích thực, chính là Đại thừa 
phát tâm bồ-đề, hay còn gọi là “đại khai viên giải”, nghĩa là 
nghe đề được đại ngộ. Đây chính là bước khởi đầu tu học Phật 
pháp, đối với bất kì hành giả nào cũng phải trải qua những 
hành trình này. 

Tôi nói như vậy, có ba ý nghĩa: Một là tu học Phật pháp 
chính là tu học trí huệ. Hai là tu học trí huệ, không thê chỉ xem 
trọng trí huệ, mà tất cả các pháp môn thiền định, trì giới, nhẫn 
nhục... cũng cần phải tu tập. Ba là nói rõ mục đích của chúng ta 
về việc nghiên cứu Phật pháp, ở đây không có gì là cao sâu, từ 
“nghe” đến “đắc”, cách nhau một quãng rất xa, nghe mà hiệu 


được, cũng chỉ là khởi điểm mà thôi. Giả sử nghe pháp mà hiểu 
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được một chút về Phật pháp, thì vẫn còn quá nông cạn! Đại trí 
huệ trong Phật pháp vẫn còn ở phía sau, đòi hỏi chúng ta tiến 
thêm một bước, đó chính là thực hành. 


Bây giờ, chỉ nói trong phạm vi nhỏ, học Phật pháp cũng 
cần có trình tự. Có người hỏi tôi: “Nên nghiên cứu Phật pháp 
như thế nào?”. Câu hỏi này thực tế không dễ trả lời, nhưng tôi 
nghĩ, học Phật pháp, không kể là học tất cả pháp môn hay chỉ 
chuyên một tông phái nào, nên có đầy đủ ba bước, y theo từng 
giai đoạn mà tu tập, ít nhiều gì cũng được lợi ích. 


Ba bước chính là: Một là nắm bắt được được căn bản, hai 
là đi sâu, ba là hiểu thông thạo. 


(1) Nắm được điểm chính: Phật pháp rộng lớn vô bờ bến, 
biết bắt đầu từ đâu? Học đủ thứ, cái này một ít, thứ khác một ít, 
mà không thể nhận thức được tông yếu của Phật pháp. Muốn 
học tập ở thế gian, trước hết cần phải biết đại cương chung của 
những môn khác nhau, tìm những sách dễ hiểu và ngăn gọn để 
đọc. Học Phật pháp cũng cần phải như thế, nên có một sự nhận 
thức khái quát về Phật pháp, phải hiểu được trọng tâm của Phật 
pháp là gì, kê cả điểm cốt yếu của các tông phái..., đối với lịch 
sử truyền bá Phật giáo Ấn Độ, cũng nên tìm hiểu một ít, như 
thế mới gọi là đi sâu vào nghiên cứu. Như lúc đầu chỉ tìm hiểu 
tổng quát, hoặc mở đầu đã đi vào nghiên cứu kinh luận, như 
thế không những không hiểu tông chỉ cốt yếu, mà còn không 
hiểu được bèn thoái chí bỏ ngang. Vì vậy, đối với toàn bộ Phật 
pháp, trước hết cần phải tìm hiểu khái quát, cần phải tìm hiểu 
đại cương của Phật pháp. 
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(2) Tìm hiểu khái lược các tông phái của Phật pháp, sau 
đó chọn ra một tông phái để nghiên cứu. Phương pháp này, đối 
với việc nghiên cứu một tông phái, cũng nên sử dụng. Như học 
Duy Thức, không nên vừa mới biết thì lập tức nghiên cứu 
Thành duy thức luận, như thê thì không thể nào mà hiểu nỗi, 
cần bắt đầu từ Bách pháp đến Trung biên... trước hết cần có 
một sự nhận thức chung, sau đó mới đi vào nghiên cứu. Như 
bước đầu học tông Thiên Thai, trước hết cần phải tìm hiểu 
Cương tông giáo quán, Tư giáo nghĩa..., sau đó mới học ba đại 
bộ... Nhưng có những nơi tu học Phật pháp lại không như thế, 
học giáo lý, chỉ là tùy duyên đi nghe thầy giảng. Tuy đã trở 
thành học giả chuyên môn, thậm chí đã là người xuất gia, 
nhưng kiến thức căn bản của Phật pháp vẫn không có, những 
pháp môn khác đã không biết, lại tự cho những gì mình học 
được là tốt nhất, còn những tông phái khác nghiên cứu như thế 
nào, một chút họ cũng không biết. Chính là do chưa hiểu, mà 
họ lại chuyên nghiên cứu một tông phái. Thói quen này rất 
nhiều, chỉ tìm hiểu một thứ! Nếu hiểu được khái quát các tông 
phái, đại ý căn bản của Tam bảo, tứ đề, duyên khởi, tánh 
không... đều có thể hiểu một cách tương đối, sau đó tìm một 
pháp môn thâm nhập, sẽ không còn hiệu lệch một bên. 

(3) Nhất môn thâm nhập: Đồi hỏi phải thông hiểu sâu 
sắc.Ví như học Duy Thức, trước hết cần phải học giáo nghĩa 
của các tông phái, tìm hiểu mỗi thứ một ít, bây giờ bản thân 
chuyên tìm hiểu về Duy Thức học, tìm hiểu, so sánh sự khác 
biệt giữa Duy Thức và các tông phái, thì mới thông hiểu được 
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tất cả. Như thê đối với sự nhận thức của Phật pháp, sự hiệu biết 
càng sâu sắc. Không chỉ đối với các tông phái của Đại thừa 
thực hành như thế, mà đến cả Đại thừa và Tiểu thừa cũng cần 
phải dùng phương pháp này. Vì muốn truyền đạt lại cho thế 
gian, đối với kiến thức ở thế gian, đợi đến lúc có được cái nhìn 
đúng đắn trong Phật pháp, cũng nên tìm hiểu. Những cái hay 
trong thế gian, đạo lý tốt cũng có rất nhiều, chăng qua là không 
được thanh tịnh cho lắm, vì bị xen tạp những thành phân sai 
lầm ở bên trong. Bộ phận tốt cũng phải dùng Phật pháp để 
quán nhiếp chúng; bộ phận không tốt cũng cần phải dùng chân 
lý của Phật pháp đề trừ chúng. Bước đầu tu học Phật pháp, cần 
phải tìm hiểu những giáo nghĩa phổ biến, năm vững được điểm 
chính của tông phái. Đặc biệt là không được vừa mới tìm hiểu 
được chút ít, đã vội vàng đi thắng vào nghiên cứu kinh luận, 
cho rằng thâm nhập kỳ diệu, nhưng kỳ thực đây là việc làm vô 
nghĩa, cao siêu mà không hiểu được gì! 


Bước đầu học Phật pháp, trước hết, chúng ta phải tìm hiểu 
những giáo nghĩa phổ thông, sau đó sẽ nắm được tông yếu 
chung của Phật pháp. Cứ từng bước như vậy mà tìm hiểu, cũng 
nên chia sẻ với mọi người về phương pháp này, tránh việc bàn 
luận tư tưởng cao xa, nói cho thật hay, nhưng chăng thích hợp 
với căn tánh của chúng sinh, chuyên dùng những ngôn từ sâu 


xa khó hiệu đê cám dô người. 


3. Ba cánh cửa đi dành cho người bước đầu học Phật 


Người học Phật có thể chia làm ba hạng. Bởi vì căn tánh 
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của chúng sinh không giống nhau, động lực học Phật cũng 
khác nhau, cho nên lập ra pháp môn để làm phương tiện, đại 
khái có ba loại. Thanh văn thừa nói có hai hạng, Đại thừa cũng 
nói có hai hạng, như luận Đại frí độ gộp lại nói có ba hạng 
người, từ ba cánh cửa đi vào không giống nhau. 


Có hạng người rất xem trọng tín tâm, tự mình không 
nghiên cứu sâu sắc và quyết định được, chỉ cần có người giảng 
giải cho họ nghe, thì họ có thê hiểu và thực hành, không hề 
sinh tâm hoài nghi. Hạng người này nếu gặp được bậc minh sư 
thì rất tốt, nhưng ngược lại thì sẽ đen tối! 


Có hạng người, đối với vấn đề gì họ cũng muốn đích thân 
tìm hiểu quan sát, không thích theo học một người nào đó. 
Không kể là nghe giảng hay tự mình đọc, đều phải đặt câu hỏi 
vấn đề này là tại sao, không dễ lướt qua mà không suy nghĩ kỹ 
càng, mà cho rằng có thê tin, không tùy tiện nghe theo người 
khác và người xưa. Hạng người trước là xem nặng về lòng tin, 
còn hạng người này coi trọng về trí. 


Hạng người đối với tín hành và pháp hành (trí tăng), 
không nên đặc biệt nghiêng về tín tâm hay trí lực, không thê có 
tín mà thiếu trí, hoặc có trí mà thiếu tín. Một người học Phật 
kiện toàn, tín và trí đều phải đầy đủ. Trí tăng thượng của Bồ-tát 
Đại thừa, thì xem trọng trí, phát tâm thì nặng về nghiên cứu 
thật tướng của các pháp, cũng tức là việc trước chú trọng đến 
sự chứng đắc của bản thân. Lại có một loại nữa là bị tăng 
thượng, tức là những người có tâm phục vụ, hi sinh cá nhân, 
mang niềm vui đến cho người. Người này tinh thần đặc biệt 
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phóng thoáng, có tâm từ bi, làm nhiều việc từ thiện và chuyên 
làm tổ chức thiện nguyện. 

Trí tăng và bị tăng, cũng chỉ là nói hành giả trước nghiêng 
về lĩnh vực nào mà thôi, không thể có trí thiếu bi, hoặc có bi 
mà không trí. 

Dựa vào sự thật mà nói, một người học Phật kiện toàn và 
hoàn thiện, thì tín tâm, trí huệ và từ bi, ba chất liệu này cần 
phải có đủ. Nếu thiếu một trong ba yếu tố, thì không thê kiện 
toàn và dễ dẫn đến thoái thất. Cho nên, trong luận Đại tb-bà-sa 
hoặc kinh Đại bát niết-bàn, đều có dạy: “Hữu tín vô trí trường 
ngu si, hữu trí vô tín trường tà kiến”. Có nghĩa là có niềm tin 
mà thiếu trí huệ thì trường kỳ ngu muội, có trí huệ mà thiếu 
niềm tin là tà kiến dài dài. 

Nếu người chỉ xem trọng niềm tin mà khiếm khuyết sức 
mạnh của trí huệ, thì đến với Phật pháp, càng tăng trưởng tâm 
ngu muội, vì không phân biệt được chánh tà, không biết như 
thế là đúng hay sai, nghe được gì là tin ngay rồi mang ra thực 
tập. Dùng ngôn ngữ hiện đại mà nói: “Hữu tín vô trí trường mê 
tín”. Quý vị xem, bao nhiêu người không thông hiểu Phật pháp, 
nhưng đều xen tạp vào Phật pháp, đây không phải là chuyện 
xem nặng tín tâm, thiếu trí huệ, hậu quả là không phân biệt tà 
hay chánh, đúng hay sai sao? Chỉ biết nói tin Phật, tin Bồ-tát, 
tin cảm ứng, tin có thần thông, cứ kéo dài như thế, thì học Phật 
chỉ tăng trưởng ngu si, so ra có khác với ngoại đạo là bao nhiêu! 


Nếu chỉ xem trọng trí huệ mà thiểu niềm tin, thì thường bị 
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tà kiến, vì không có tín tâm, tuy quanh năm suốt tháng đều vùi 
đầu vào nghiên cứu Phật pháp, nhưng kết quả chỉ làm tăng 
trưởng tà tri tà kiến, từ ban đầu đã không tin Phật, chăng tin 
pháp, nói đơn giản là không có nơi nương tựa. Trong thời đại 
hiện nay, giới trẻ đến học Phật pháp, rơi vào tình trạng này, 
tính ra hơi bị nhiều! 


Đại thừa nói tăng trí và tăng bi cũng như thế. Trí tăng 
thượng, nếu không có bi tâm đi cùng thì chỉ biết quan tâm đến 
việc sinh tử của cá nhân, mỗi lời mỗi chữ đều thốt lên: “Tôi tu 


{?? 


tập theo Đại thừa!”, nhưng hành động thực tế lại không liên 
quan gì đến Đại thừa. Nếu tín và trí đều tròn đầy, sẽ nhanh 
chóng tự chứng, thế nhưng kết quả lại phải rơi vào Tiểu thừa. 
Giả sử chất liệu của bi tăng lên, ví dụ trong quá khứ đã không 
có hạt giống trí huệ của Phật pháp, nhưng chuyên nghĩ giúp đỡ 
người, thì có lúc tự mình đứng không vững, hay là do môi 
trường không tốt, sẽ khiến họ dễ bị thoái tâm, trong Phật pháp 
có đề cập đến “thoái thất tâm Bồ-tát”. Thoái thất tâm Bồ-tát, có 
nghĩa là có người ban đầu muốn học theo hạnh nguyện độ sinh 
của chư Bồ-tát, nhưng sau đó lại bỏ ngang giữa đường. Căn cơ 
học Phật của chúng sinh không giống nhau, không thê chỉ dùng 
một biện pháp, nên đối với người sơ cơ học Phật không thê coi 
thường hay xem trọng. Nếu chú trọng một phía, nhất định sẽ bị 
thất bại, không thể thành tựu được. Dựa vào tình hình Phật giáo 
nói chung, người ta phần nhiều trọng về niềm tin, không tích 
cực giúp đỡ người. Sự từ bi của Phật giáo gần đây bị biến chất, 
trở thành Phật giáo siêu thần, thậm chí còn bị đồng bóng giáo 
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nữa là khác! Chúng ta đã quy hướng Tam bảo, thì chư Phật và 
chư Bồ-tát mới là bậc thiện tri thức của chúng ta. Liễu sinh tử, 
chứng giải thoát, tích phước đức, chứng bồ-đề, những việc làm 
này tự mình không thê không nỗ lực. 


Bây giờ, chúng ta nghiên cứu Phật pháp, là từ cánh cửa 
của trí huệ mà tiễn vào con đường tắt. Nhưng cũng nên vun bồi 
tín tâm và bi tâm. Cần khắc ghi trong lòng, công đức của Tam 
bảo là bất khả tư nghị, chúng sinh muôn vàn khổ đau, cần phải 
phát tâm gánh vác chánh pháp, cứu độ chúng sinh, không nên 
học tập để cầu hiểu biết. 


SzÄID <5 
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BÀI 4: QUAN NIỆM CỦA PHẬT GIÁO VÈ 
CỦA CẢI 


Của cải không nên quá mong cầu, hoặc nếu bị mất đi thì 
cũng đừng quá buồn rầu, vì không sớm thì muộn nó cũng phải 
phân tán, cho nên cần ghi nhớ: Của cải (từ đâu) mà có, nếu có 
rồi thì cần phải (sử dụng) như thế nào, để một khi chúng mắt đi 
cũng không trở thành vô nghĩa. 


1. Lời tựa 


Chúng ta vì có niềm tin nơi Đức Phật nên mới học giáo 
pháp của Ngài, thì cần nương vào lời dạy của Ngài mà thực 
hành. Như vấn đề tài sản ở thế gian, Phật pháp chỉ cho chúng ta 
làm thế nào, cũng chính là điều mà mỗi người đệ tử Đức Phật 
cần phải biết. Tài sản bao gồm động sản và bất động sản, của 
quốc gia và tư nhân; nhu cầu đáp ứng cho cuộc sống, như vàng, 
bạc, châu báu v.v.. 

Nhưng lời đầu tiên mà tôi muốn nói ở đây, những gì mà 
tôi nói, không phải là vấn đề kinh tế học, cũng không phải là 
bàn luận về thái độ của người xuất gia đối với vật chất, hoặc 
phương pháp xử lý chúng. Vấn đề mà tôi muốn nói ở đây chính 
là người tại gia, đối với vật chất phải làm sao đề duy trì và giải 
quyết cho ồn thỏa. 
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Bắt đầu từ câu chuyện Công Đức Thiên cùng Hắc Nữ. Có 
một gia đình nọ có hoàn cảnh đặt biệt ngặt nghèo, cuộc sống 
gặp phải nhiều điều không như ý, như buôn bán không được 
thuận lợi, liền cầu thần Tài. Đi đến Án Độ kính bái Công Đức 
Thiên. Trong nghi thức cúng Thiên có nói: “Nưm-mô Đệ Nhất 
Oai Đức Thành Tựu Chúng Sự Đại Công Đức Thiên”, cầu 
Công Đức Thiên sẽ được ban cho của báu. 


Câu chuyện từ đó mà lưu truyền: Có gia đình nọ làm ăn 
thất bại, liền cũng đường cầu Công Đức Thiên ban phước, sáng 
chiều đều rất thành tâm lễ bái. Kính cần như thế suốt hai năm 


liên, tự nhiên được sự linh ứng của Công Đức Thiên. 


Một ngày nọ, nghe tiếng đầy cửa rồi có một người bước 
vào, vừa nhìn thấy người nhà nhận ra ngay đúng là Công Đức 
Thiên. Người nghèo lập tức đứng dậy, vội vội vàng vàng vô 
cùng thành tâm và hoan hỉ kính cân đến nghĩnh tiếp. Công Đức 
Thiên là một vị nữ thần xinh đẹp, ngay lúc nữ thần vừa ngồi 


xuông, thì phía bên ngoài lại có tiêng đây cửa. 


Người nghèo nhanh nhẹn chạy ra xem, người vừa đến là 
một cô gái đen đủi lại xấu xí. Người nghèo không muốn để cô 
gái xấu xí vào nhà, nhưng cô gái da đen ấy kiên quyết tiễn vào, 
đồng thời nói: “Công Đức Thiên là chị của tôi, tôi là em gái 
của cô ấy, tên tôi là Hắc Nữ. Chị em chúng tôi từ trước đến nay 
chưa hề ngăn cách. Ngươi đón tiếp cô ấy một cách nồng hậu, 
dù không hoan nghênh tôi, nhưng tôi không thể không đến. Chị 
ấy đến là ban cho ngươi của cải, còn sự xuất hiện của tôi là làm 


cho của cải tiêu tan, ngươi gặp qua có ai cât chứa của cải mà 
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không bị tiêu hao chưa? 


Câu chuyện này đã giải thích rất rõ: Trên thế gian toàn bộ 
của cải có được đều vô thường. Thật gian nan mới kiếm được! 
Nhưng cuối cùng không thể không dùng đến, cho nên tiêu hao 
thật đễ dàng. Chúng ta là người học Phật pháp, đối với của cải 
không nên cưỡng cầu, nếu có bị mất đi thì cũng không vì thế 
mà quá đau buôn, bởi vì không sớm thì muộn chúng cũng phải 
không cánh mà bay. Trái lại, cần phải chú ý: của cải từ đâu mà 
có được? Được rồi thì phải nên sử dụng nó bằng cách nào cho 
phù hợp? Đề nó tiêu hao một cách có nghĩa. 


Rắn độc cùng với tư lương phước đức: 


Của cải được xem là tốt hay xấu? Nêu thêm một câu 
chuyện để làm rõ hơn. Thuở Đức Phật còn tại thế, mỗi ngày 
Ngài đều thực hành cuộc sống khất thực, thầy A-nan là thị giả 
của Đức Phật. Một ngày nọ, Đức Phật và thầy A-nan đang trên 
đường đi khất thực, đi được nửa đường, nhìn thấy bên lề đường 
có một mương nước, Đức Phật liền quay lại, nói với thầy A- 


an: 

- Này A-nan, đó là rắn độc! 

Thầy A-nan liền đi tới, vừa nhìn thấy vật dưới mương, 
cũng liền nói: 

- Vâng, đúng là rắn độc! thưa Thế Tôn ! 


Rồi hai Thầy trò liền tiếp tục đi. 


-48- 


BÀI 4: QUAN NIỆM CỦA PHẬT GIÁO VỀ CỦA CẢI 


Lúc đó, có hai cha con người nông phu đang cày ruộng, 
nghe nói có rắn độc, họ tò mò vội vàng chạy tới xem, như thê 
xem vật hiếm có, nhưng vừa nhìn thấy vật đưới mương, hai cha 
con vui sướng đến nỗi không thốt nên lời. Làm gì có rắn độc! 
Ở trong lòng đất, bên cạnh mương nước, có một hũ vàng. Hai 
cha con vui mừng tận trời xanh, mang hũ vàng về nhà. 


Được vàng rồi bây làm gì đây? Chọn một thẻ vàng rồi 
mang đến hàng mua bán kim cương đá quý để bán. Chủ tiệm 
thấy hai cha con họ rất nghèo, liền sinh tâm nghi ngờ, âm thầm 
đi đến quan phủ báo cáo. Chỉ trong chớp mắt, cả cha lẫn con 
đều bị còng đi. Quan phủ lại còn đến nhà họ lục soát, tịch thu 
hũ vàng mang đi. Chất vấn thật kỹ lưỡng, sau đó kết họ phạm 
vào tội ăn cắp tài sản của quốc vương. 

Lúc bấy giờ, quốc vương chính là vua Ba-tư-nặc, theo quy 
ước của pháp luật: Vật quý ở trong đất tức là thuộc của quốc 
vương, nên hai cha con bị kết án tử hình. Ngay nơi xét xử, 
người cha đột nhiên nhớ lại, liền quay sang đứa con và nói rằng: 

- Ngài A-nan ơi! Thật đúng là rắn độc! 

Người con cũng nhớ lại, thật không sal, ngay lúc này vàng 
bạc chính là răn độc, hại đến mất tánh mạng, liền quay sang 
cha mình và nói: 

- Vâng, chính là rắn độc! Thế Tôn ơi! 

Quan xét xử chính là Phật tử, nghe cuộc đối thoại của hai 
cha con, sinh tâm hiếu kỳ, mang câu chuyện này tâu lên vua 
Ba-tư-nặc. Vua nghe xong, liền hạ lệnh cho hai cha con hồi 
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triêu và điều tra. Hai câu nói: “Ngài A-nan ơi! Thật đúng là răn 


Jó Ị?? 


độc!” và “Vâng, chính là rắn độc! Thế Tôn ơi!” được xuất phát 
từ đâu? Hai cha con tường thuật lại sự việc nhặt được hũ vàng 
ngoài đồng cho quốc vương nghe. Vua biết ngay câu nói đó 
chính là của Đức Phật và thầy A-nan, nên nói nói với họ rằng: 

- Đây là lời khai thị của Đức Phật, bây giờ các ngươi đã 
tin lời dạy của Đức Thế Tôn chưa? 


Họ liền thưa: 


- Đúng là răn độc, hại chúng tôi đên mât mạng, làm sao 


mà không tin được! 


Vua Ba-tư-nặc biết họ đã thấm nhuần lời dạy của Đức 
Phật, liền thả cho hai cha con được tự do trở về. 


Câu chuyện này cho chúng ta thấy, tiền vàng là ngàn vạn 
lần ác, khiến con người đọa lạc, hoặc phạm tội ác đến mất 
mạng. Có biết bao người trên thế gian phải chịu khổ đau, mà 
không phải vì tiền? Trên phương diện khác, nên dùng tài sản 
hộ trì vào việc lớn có lợi ích. Phật Pháp muốn chúng ta tu 
phước tu huệ, mang của cải ra bố thí làm từ thiện, phước đức 
này chính là tư lương để sớm đắc Phật quả. 


Thế nào gọi là tư lương? Cũng như khi đi du lịch, không 
thể không chuẩn bị phương tiện, hành lý như: Lương thực, 
thuyền, xe, v.v. Nếu như chúng ta phát tâm học Phật pháp, mà 
không có tư lương thì không thể nào thành tựu được. Nếu như 
lấy của cải bố thí làm phước, chính là tu tập phước đức, vì 
muốn thành Phật nên chuẩn bị tư lương. Cho nên, sử dụng tài 
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sản như thế nào đề có ý nghĩa nhất? Phật Pháp không có ý ghét 
bỏ của cải, hay xem nó như thấy rắn độc. Của cải chính là rắn 
độc, đồng thời cũng là tư lương, vấn đề ở chỗ chúng ta làm thế 
nào để giải quyết nó! 


2. Của cải do phước bố thí mà có 


Của cải được sung túc là nhờ vào thiện nghiệp, thành tựu 
phước mà có chứ không phải do thần ban cho: Nói đến của cải 
tài sản, tất cả đều do phước bồ thí mà có, nhân là do bố thí, nên 
nhận được quả giàu sang. Chúng ta có được của cải, dù chỉ nhỏ 
như hạt gạo, hay lớn đến như vũ trụ, tất cả đều nương vào 
phước nghiệp mà có, không phải do thần linh ban cho. 


Người tin theo thần giáo: Họ cho răng tất cả tài vật mà họ 
đang được hưởng thụ, chính là do thần tạo ra, đến những thức 
ăn uống hằng ngày có được cũng là do thần ban cho, nên cảm 
ơn ân huệ của thần. Đây vốn là: “Nương vào trời mà có cơm 
ăn” đó là cách suy nghĩ của trẻ con! Đức Phật dạy: “Nương vào 
tự thân vun bồi phước đức mà có được”. Kiếp trước chúng ta 
gieo nhiều phước thiện, nên kiếp này chúng ta thọ nhận sự giàu 
sang. Ngược lại, nêu kiếp trước gieo trồng phước thiện quá ít ỏi, 
thì kiếp này sẽ túng thiếu đến nỗi không đủ nuôi thân. Cho nên, 
phước nghiệp thời quá khứ quyết định đến của cải và sự hưởng 
thọ của chúng ta ngay nơi hiện tại. 


“Tất cả đều do thần ban cho”, lý luận này chắc chắn 
không thể làm cho con người đồng ý. Ví dụ như những em bé 
vừa mới chào đời, chúng nó đầu thai vào những gia đình như 
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thế nào đó, tại sao có sự khác biệt về giàu nghèo rất lớn? Điều 
này không thể cho rằng là do độ tín ngưỡng thần linh của 
chúng không đủ. Nếu như so độ tín ngưỡng ít nhiều thì thần 
quá cố chấp, không bình đăng. Lại nữa, có nhiều người đối với 
thần linh luôn kính cần thành tâm, nhưng sao cuộc sống cứ mãi 
nghèo khổ, vấn đề này làm sao giải thích đây? Là đệ tử của 
Đức Phật, chúng ta không thê nào tin rằng của cải là thần ban 
cho, mà phải khẳng định rằng tất cả đều dựa vào chính bản 
thân chúng ta, chính nghiệp lực quyết định cuộc sống của 
chúng ta. 


Từ các duyên mà hình thành, không có một định mệnh 
nhất định: Của cải là do phước bố thí mà có được, mặc dù đây 
là định luật, nhưng thật ra, bên trong vẫn còn tồn tại nhiều vấn 
đề. 

2.1. Của cải có được là do nhân của quá khứ, nhưng 
cũng có duyên của hiện tại 


Nếu như kiếp trước có tích lũy phước báo, hiện tại hưởng 
được phước báo, nói như vậy, không phải bây giờ chúng ta có 
thể thong dong hưởng thọ phước nghiệp rồi sao? Luận định 
mệnh không thể bỏ công lao mà không có thu hoạch, là không 
đúng. Chúng ta nên biết, nhờ có nhân bố thí, nên hiện tiền được 
phước báo, nhưng nói cho cùng, cũng phải cần đến duyên hỗ 


trợ của hiện tại. 


Có câu chuyện tiêu lâm, có thê làm vân đề càng sáng tỏ: 


Có đứa trẻ mới chào đời, cha mẹ nó mời người tới xem tướng. 


No 
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Thầy tướng xem xong, khăng định đứa bé này mạng tốt, đại 
phước đại thọ. Vì thế, khi đứa trẻ lớn lên hết sức kiêu ngạo, 
lười biếng, không buồn làm việc, ăn không ngồi rồi. Vợ của 
anh ta gặp phải một người chồng như vậy thì chỉ biết than ngắn 
thở dài. Một hôm nọ, vợ anh chuẩn bị về quê vài ngày, nghĩ 
đến người chồng biếng nhác của mình không có ai hầu hạ, 
không chịu nấu nướng, không có người dọn sẵn thức ăn ra, có 
thể anh ta sẽ bị chết đói. Vì thế, cô chuẩn bị cho anh ta chiếc 
bánh gạo thật lớn, có thê làm lương thực trong nửa tháng. Giữa 
chiếc bánh có chừa một lỗ trống móc trên cổ anh ta, tuy ăn mãi 
một món sẽ chán, nhưng cô hi vọng rằng, lúc đói anh ta sẽ cảm 
thấy ngon miệng. Cô đi gần mười ngày, rồi vội vã thu xếp để 
trở về nhà, vừa về đến cửa nhà, thấy người chồng của mình đã 
chết thăng căng rồi. Thì ra, người này vì lười biếng mà chết, 
xem chiếc bánh gạo, thì thấy anh ta chỉ mới ăn đến đến chỗ 
hồng, biếng nhác đến nỗi không thèm đưa tay ra đây chiếc 
bánh qua, để có thê ăn tiếp. Đây tuy là chuyện cười, nhưng 
cũng chứng minh cho chúng ta biết rằng chỉ tin và dựa vào 


phước báo sinh tiền sẽ không thê thành tựu. 


Phước nghiệp của kiếp trước có thể tự nhiên chiêu cảm 
đến quả báo, không cần tốn công sức, ví như có những đứa trẻ 
vừa được sinh ra đã ở trong gia đình giàu sang phú quý. Thế 
nhưng, chúng ta cũng nên biết rằng, ngoài phước nghiệp của 
đời trước, hiện tại chúng ta vẫn rất cần nương vào sự nỗ lực 
của bản thân gọi là “duyên hiện đời”, hễ chịu bỏ một phần 
công sức, thì sẽ thu được một phần lợi ích. 
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Như người nông dân trồng lúa, gieo hạt giống xuống rồi 
(ví như hạnh bố thí của đời trước), thì cũng cần phải siêng năng 
tưới nước, bón phân, nhỗ cỏ (ví như hiện đời sinh ra công sức), 
có như thế mới thu hoạch được nhiều lúa. Nếu không như thế, 
cứ ăn không ngồi rồi mà muốn thu hoạch thì không thể nào 
cầm chắc được. Có thể trong ruộng đã có sẵn ít phân, lượng 
nước mưa đủ dùng, tuy không vất vả làm lụng, cuối mùa vẫn 
có cái để thu hoạch nhưng sản phẩm cũng không cao (ví như 
phước nghiệp đời trước tự nhiên chiêu cảm được quả báo đời 
này). 


Chúng ta gieo phước điền mà đạt được phước báo cũng 
giống như thế, không thể nào chỉ dựa vào phước nghiệp đời 
trước, mà cần phải dựa vào công lao ở hiện tại. Ví như chuyên 
ý vào túc nghiệp, cho rằng định mệnh có sẵn, thì chẳng khác 
nào người lười biếng, kết quả thật hết sức thảm thương! Phật 
pháp không bàn đến lý định mệnh, mong rằng mọi người chú ý 


điểm này! 
2.2. Được quả phước hoặc tạo nhân ác 


Có liên quan đến phước báo, tôi muốn nói vài câu, mọi 
người không nên kinh hoảng! Của cải tài sản là do phước 
nghiệp bố thí mà có được, như vậy hiện tại chúng ta vất vả 
kinh doanh hoặc làm chính trị, hoặc lao động mà có được, như 
vậy là do phước nghiệp mà có sao? Đúng vậy! Cướp giật, tham 
ô lường gạt mà chiếm được tài vật, đó cũng nhờ vào phước báo 


mà có sao? Đúng vậy! 
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Đây quả là quá nguy hiểm! được tài sản là nhờ có phước 
báo, như thế chẳng khác nào khuyến khích làm ác sao? Không 
phải vậy, theo nhãn của quan Phật giáo, những trường hợp 
kiếm được tài sản một cách phi pháp, nói theo nhân của quá 
khứ thì nhờ phước nghiệp mà có; nhưng nói theo duyên hiện tại 
thì phương pháp có được của cải, lại gieo xuống cái nhân 
không tốt cho đời sau! Sử dụng thủ đoạn bất hợp pháp để 
chiếm đoạt tài sản, thậm chí phần phước có được không thê 
hưởng thụ, mà trái lại phải nhận tội ác là quả báo khổ. 

Hành thiện có quả thiện, bố thí tất nhiên có phước báo, 
nhưng cần phải dựa vào nhân quả chánh nghiệp hợp pháp mà 
thực hiện. Ví như trồng lúa, sau khi gieo hạt giống rồi, sau đó 
chúng ta phải mất rất nhiều công lao, tưới nước, bón phân, nhồ 
cỏ..., hạt mầm mới từ từ lớn lên, ra hoa kết trái, sau đó, chúng 


ta mới được thu hoạch. 


Truyền thuyết kế rằng: Có một nông phu ngu sỉ, sau khi 
gieo hạt giống, mỗi ngày anh ta đều ra ruộng cầu mong, nhưng 
mỗi lần đều vô cùng thất vọng trở về, vì mầm phát triển quá 
chậm. Một hôm nọ, anh ta ra ruộng, nhồ tất cả những cây mạ 
lên, rồi trồng phía trên mặt bùn, cho nó cao lên hơn một chút, 
anh ta cảm thấy thỏa mãn rồi về nhà. Đến hôm sau, anh ta ra 
ruộng xem, tất cả cây mạ đều bị chết khô. Người nông phu ngu 
xuân không muốn đề cho những cây mạ phát triển bình thường, 
nên đã dùng phương pháp không hợp lý, vội vàng muốn cho 
mạ nhanh lớn, rốt cuộc lại làm cho chúng chết khô. 


Cây mạ sông được là nhờ bám sâu vào đât bùn, nêu không 
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có bùn, thân mạ nằm ở trên mặt nước, thì không thê tự nhiên 
mà lớn được. Phước báo cũng như vậy, thí như chúng ta không 
có phước nghiệp của đời trước, đời này lại dùng phương pháp 
không đúng cách thì cũng không thể có được. Nhưng dù có 
được phước nghiệp từ đời trước, mà không biết dùng phương 
pháp đúng đắn để hưởng thụ của cải do phước báo quá khứ của 


mình mang lại, thì quả báo ác cũng liên ở ngay trước mắt. 


Tài sản chúng ta đạt được đều do phước nghiệp mà có, 
đây là đạo lý triệt để. Nhưng nêu đã nhờ phước nghiệp thì cũng 
vẫn cần dùng đúng theo phép tắc. Nếu dùng thủ đoạn phi pháp 
để chiếm đoạt tài sản, thì đây là trồng nhân ác, vô tình đánh 
mắt phước nghiệp của mình sẵn có. Thế nên, Đức Phật có dạy: 
“Như pháp câu tài, không dùng phi pháp”. 


3. Như pháp cầu tài, không dùng phi pháp 


Vì sao gọi là như Pháp? (y pháp, hợp pháp), vì sao gọi là 
phi pháp? Thông thường con người dùng công lao chức nghiệp 
để đổi lấy tài vật, phương tiện này là hợp pháp, kỳ thật đây là 
điều tất nhiên thôi. Lấy từ chức nghiệp phi pháp để có được tài 


sản, là đã gieo cho mình cái nhân khổ, đây cũng có hai loại: 
3.1.Trái với luật pháp của quốc gia 


Ví như chức nghiệp, không vi phạm đến quy định của 
quốc gia, hoặc cư trú không trái lệnh của quốc gia, gọi là chánh 
nghiệp. Nếu pháp luật của quốc gia không cho phép như: tự do 
kinh doanh, ký kết hợp tác kinh doanh với nước ngoài, không 


So 
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cho ø1eo trồng (như cây thuốc phiện) hoặc đưa ra buôn bán, thì 
không được làm. Pháp lệnh của quốc gia, bất luận dân trong 
nước hay việt kiều, tất cả đều tuân thủ. Tuy pháp lệnh của quốc 
gia, nhưng chưa hắn tất cả đều đúng. Nếu không đồng ý với 
pháp lệnh quốc gia, cho rằng không hợp lý, thì nên dùng biện 
pháp đúng đắn nhất mà bổ sung, yêu cầu được thay đổi, không 
thể phô bày phần tốt mà che đậy phần xấu, đó là xúc phạm lệnh 


Ầ 


câm. 
3.2. Không đúng với Phật pháp 


Có một số chức nghiệp, không nhất định là quốc gia ngăn 
cấm, nhưng theo phương diện Phật pháp thì nghề nghiệp đó 
không đúng pháp, như: sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, 
uống rượu.... là chức nghiệp giải quyết cuộc sống. Như đồ tế, 
đánh cá, hoặc giết người thuê, hoặc chế tạo vũ khí để giết 
người.v.v., cũng là cùng với nghè nghiệp sát hại có quan hệ phi 
pháp. Lại như chuyên là người ăn trộm, cướp giật; hoặc mở nơi 
mua bán mại dâm, bán thuốc kích dục, hoặc lường gạt, nói dối 
là người làm chức vụ đề gạt người; hoặc làm rượu, mở tiệm 
buôn bán rượu, tức là cùng với trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, 
uống rượu đều có quan hệ với nhau. Nếu là người đệ tử Phật có 
lương tâm, thì tuyệt đối không làm những điều này. 


Điểm này, bất luận chúng tại gia hay xuất gia, tất cả đều 
cần hỗ tương khuyến khích lẫn nhau, không những tự mình 
không làm, mà cần phải khuyến giáo những người bạn đồng tu, 
cùng nhau tránh xa, không đề vi phạm. Chúng ta là tín đồ của 


Phật giáo, đối với vấn đề nghề nghiệp, có thể không chú ý lắm. 
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Có người không biết, nhưng cũng có người có thể biết rất 
rõnghè nghiệp của mình không đúng với Phật pháp, nhưng vì 
nối tiếp sự nghiệp truyền thống của tổ tiên, hoặc là công việc 
làm ăn không dễ thay đổi, nên đành phải tiếp tục. 


Kỳ thật, người có tín tâm chân thật, thật sự hiểu rõ và tin 
sâu vào nhân quả thiện ác, thì nên mạnh dạn cải cách, không sợ 
hi sinh, chấp nhận vất vả đề thay đổi! Tin Phật là dựa vào pháp 
Phật mà thực hành, mong sao những đệ tử của Đức Phật, đặc 


biệt xem trọng điểm này. 


Có khi, cũng xuất phát từ công việc chính trực, nhưng 
trong công việc, hoặc cùng bạn bè qua lại mà làm việc không 
đúng để có được tài sản, theo nghĩa rộng mà nói, tất cả những 
điều này đều giống như ăn cắp vậy. Bởi vì không phải phần của 
mình mà mình làm sở hữu; nên đưa cho người khác, nhưng 
hiện tại lại không muốn. Tài vật này không muốn mà đến, nhất 
định là thuộc phi pháp. Trong đó cũng có một phần tính chất 
nữa, bất cứ ai cũng đều có thể là vi phạm. Vấn đề này rất phức 
tạp, ví dụ cũng rất nhiều, hiện tại đề cử một vài điểm trong 
kinh điền mà thôi. 

Thứ nhất, đrộm đô của người: Đây không phải dùng trộm 
cắp làm nghề nghiệp, mà là ngẫu nhiên, thấy vật của người 
khác, khởi tâm tham, tính kế hoạch ăn trộm, hoặc thuận tay lấy 
vật của họ làm vật của mình. Lại ví như người khác thất lạc đồ, 
lượm được nên trả về cho chủ của nó, không những phật Pháp 
nói như vậy, mà hiện tại pháp luật của quốc gia cũng nói thế. 


Khi lượm được đô người khác đánh rơi, mà cât giâu nó thì coi 
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như là mình ăn trộm. Còn nữa, đối với quốc gia, người dân 
phải có nghĩa vụ nộp thuế, nhưng chúng ta lại cố ý không nộp, 
ví như doanh nghiệp đều có thuế, thuế địa chính v.v., hoặc trốn 
lậu thuế, buôn lậu, thâu vào cao nhưng nộp thuê thấp... đây đều 
làm giảm đi thu nhập của quốc gia, tài sản cá nhân ngày càng 


giàu có, đêu thuộc vê phi pháp mà có được tài sản. 


Thứ hai, phủ nhận nợ nân: Mượn tiền đương nhiên phải 
trả, như cố ý phủ nhận không trả thì đây gọi là phạm pháp. 
Chăng qua, có người không may sự nghiệp thất bại, bị phá sản. 
Căn cứ theo luật nhân quả mà nói, kiếp sau tái sinh lại nhất 
định phải trả. Nhưng sự nghiệp họ thất bại, không đủ tiền đê trả, 
thì không thê nói là phạm pháp. Nhưng có người thực sự là có 
khả năng trả nợ, mà lại nói dối là làm ăn thất bại, không muốn 
thanh toán món nợ ấy, đây là phi pháp rồi! Mà còn cố ý làm 
cho công việc mua bán bị tồn đọng hàng hóa, tồn khoản, mà tự 
bản thân thì thâu vào cho đến càng ngày càng giàu có, đây 
không những pháp luật của quốc gia không cho phép, trong 
Phật pháp cũng là bất thiện chồng chất bát thiện! 


Thứ ba, chiếm đoạt không trả lại: Có người vì nguyên 
nhân bất thường nào đó nên phải đem vật dụng, của cải, vàng 
bạc, gởi nhờ vào người khác, nhưng trải qua thời gian lâu dài, 
người g1ữ dùm kia lại phủ nhận, nói là của họ tự có. Hoặc có 
người lấy tiền bạc và những của cải khác quan trọng, ủy thác 
cho người tin tưởng, gởi đến người bạn tốt, nhưng người được 
ủy thác này lại lần lữa, không chuyên đi, đợi đến khi người kia 
chết, không có ai làm chứng thì giữ làm của mình, hành động 
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như vậy là ăn trộm, tất cả đều thuộc hàng phi pháp. 


Thứ tư, lừa đảo hàn vốn: Nhiều người cùng đầu tư vốn, 
thành lập công ty; tài sản của công ty, cỗ phần là tài sản chung. 
Như có một cổ phần nào đó lại tìm cách lừa bịp, xảo trá, ngụy 
cáo trang mục, chỉ biết lợi mình, lấy lợi nhuận chung bỏ túi, 
làm giàu riêng cho mình. Hoặc anh em có tài sản chung, nhưng 
lúc chưa phân chia, có người đã lấy cắp trước rồi, lẫy công làm 
tư, tất cả những việc này đều là hành động lừa dối gian lận, đều 
là tài sản phi pháp. 

Còn một vài thủ đoạn phi pháp khác, những người bình 
thường không thê phạm được, mà chỉ có những người có địa vị 
mới phạm, sẵn đây nêu lên vài trường hợp. 


(a) Nhân tiện xâm chiếm: Hoặc những người làm việc tại 
cơ quan phục vụ chính phủ, phục vụ công thương hạng mục, 
phục vụ hội đoàn nhà trường, lợi dụng địa vị, tham nhũng, 
chiếm đoạt của công, vì tham vật chất mà làm hại đến sự 
nghiệp phục vụ. Tình trạng này thực sự rất nhiều, nhiều đến nỗi 
khiến người ta không còn cảm thấy nghiêm trọng. Trong mua 
săm thì nhận tiền hoa hồng: khai khống phiếu mua hay trả trừ 
phí; hạ giá bán, cao giá mua, trong đó cũng đã có một phần lợi 
nhuận thuộc về mình. Tóm lại, con người vì lợi ích cá nhân mà 
khiến cho việc phục vụ kém, thu nhập chung bị thấp đi, tất cả 
đều thuộc xâm chiếm phi pháp. 


(b) $ổ sách cẩu thả: Một số người dụng quyền cao chức 
trọng, sử dụng nhiều cách thức để kiếm tiền một cách phi pháp! 
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Ví như có người đến cơ quan nào đó để làm thủ tục, những 
người có chức vụ ở đó không làm giúp, hoặc đưa ra nhiều vấn 
đề gây khó khăn, hành hạ người ta phải tới lui năm lần bảy lượt, 
phải chờ nhiều ngày sau mới xong. Đợi lúc bạn gấp rút, hay sự 
việc không thể trì hoãn quá lâu, chỉ còn cách đút lót hối lộ họ, 
hoặc mua quà cáp đến tặng. Tài vật đến tay rồi thì mọi việc 
được giải quyết một cách rất đơn giản, công việc thay đổi rất 
nhanh, hiệu suất lại cao, đây là một trong những ví dụ điển 
hình. Có khi đến kiểm tra nhà người dân hay đến tiệm buôn 
bán, người ta phạm những việc nhỏ cũng tìm cách hăm dọa 
ngăn cấm, ví như buôn bán mà không khai hóa đơn, hay không 
đóng dấu của tiệm, họ liền cho rằng vấn đề này là rất nghiêm 
trọng, dùng đủ mọi biện pháp đề uy hiếp. Kỳ thực, là chưa chắc 
đã trung thực chấp hành pháp luật, mà chỉ cần dùng nhân tình 
của con người để giải quyết là được rồi, đây là một trong 
những phương pháp uy hiếp. Hoặc họ đến cửa tiệm nỗi tiếng, 
đến những người giàu sang, có ý gây khó khăn, thậm chí lên kế 
hoạch hãm hại, kiếm cớ tự dựng tội lên, bắt buộc phải đóng 
phạt. Bạn vì sợ sự việc rườm rà rắc rối, nên chỉ biết còn cách 
dùng tiền để giải quyết vấn đề với họ, đây cũng là thuộc hạng 
giả dối, vu hại để được tài sản trái pháp luật; hoặc dung túng 
người thân thâu nhận đút lót..., đúng là có quá nhiều phức tạp. 
Đây cũng là bệnh truyền nhiễm của xã hội, là tội ác. Chúng đệ 
tử của Đức Phật, nên giữ gìn giới pháp, không nên tham đắm 
vào những tài sản phi pháp ấy thì mới đúng. 


(c) Kinh doanh phi pháp: Sản xuất tư bản, từ công thương 


SG 


PHƯỚC HUỆ TÙY THÂN THƯ 


nghiệp thu hoạch lợi nhuận hợp pháp, vốn là chính đáng, 
nhưng bên trong cũng có nhiều phi pháp. Tôi không phải là 
người trong cuộc, đương nhiên sẽ nói không được chỉ tiết. Nói 
cho cùng, hàng giả mạo, giá cả không thật, đong đo không đủ, 
thu riêng phần lợi nhuận,... bên ngoài đều làm như vậy. Lấy 
hàng giả bán giá hàng thật, hàng bình thường lừa người bán giá 
hàng cao cấp; giả mạo nói hàng hiệu chính thống, lừa gạt khách 
hàng để gom lợi. Đến nỗi không còn quan tâm đến việc làm 
giàu cho đất nước hay công việc làm ăn của người dân trong 
nước, thu mua dự trữ, thừa cơ lên giá..., không những trong 
Phật pháp không cho phép, đến cả chính phủ cũng ngăn cấm. 
Sự nghiệp kinh doanh nên chọn biện pháp hợp pháp mà làm, 
thu nhận lợi nhuận cần hợp pháp. Bởi vì lòng người không 
lương thiện, tạo nên bệnh trạng cho xã hội, nhận tiền phi pháp 
là tệ nạn, nhân quả tất sẽ có báo ứng. Đại chúng nên nhắc nhau 
cảnh giác, cầu tài đúng pháp, không nên lợi mình hại người. 
Bây giờ, chúng tôi xin kê một câu chuyện, nói rõ việc nhất 
định không thể làm giàu một cách phi pháp. Thầy Mục-kiễn- 
liên là đệ tử của Đức Phật, lúc còn tại gia có địa vị rất cao, có 
nhiều bạn bè, có quyên thế, trong số bạn bè của ngài có một vị 
là Phạm chí Đà Nhiên. Sau khi thầy Mục-kiền-liên xuất gia, 
thường đi hoằng pháp ở bên ngoài. Một hôm nọ, ngài về đến 
nơi quê hương của mình Phạm chí Đà Nhiên đương nhiên là 
một trong những người được thầy quan tâm đến. Có người kê 
cho thầy nghe rằng: “Đà Nhiên dựa vào địa vị, quyền lực của 


mình, làm nhiêu việc phi pháp đê kiêm tiên. Ông ta câu kêt với 
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người dân đề phản động chính phủ, đồng thời lại cấu kết chính 
phủ đề nhiễu loạn bá tánh”. Thầy Mục-kiền-liên nghe như vậy, 
trong lòng có phần buồn người bạn cũ. 


Một hôm, Thầy Mục-kiền-liên gặp được Đà Nhiên, liền 
nhớ lại những hành vi bất hợp pháp của ông ta. Ngài đứng ở 
cương vị là bạn thân ngày xưa, hỏi thăm vị ấy tại sao làm như 
vậy. Đà Nhiên tâm sự: 


- Tôi bất đắc dĩ phải làm như thế, vì phải phụng dưỡng 
cha mẹ, nuôi con cái, và còn lo tu phước tích đức, cúng tế thiên 


thân và tô tiên... nêu không có tiên thì làm sao đây? 
Ngài Mục-kiên-liên nói với người bạn răng: 


- Cho dù phụng dưỡng cha mẹ, nuôi dưỡng con cái, tu 
phước tế tổ, thì cũng không nên nhận tiền phi pháp. 


Ngài Mục-kiền-liên biết vị này là một tay lừa đảo, cho nên, 
ngài hỏi rất cặn kẽ: 
- Thật sự là vì những lý do đó sao? 


Đà Nhiên và thầy Mục-kiền-liên kiếp trước có duyên với 
nhau, nên ông ta liền thật lòng chia sẻ. Nguyên nhân là vì 
người vợ của ông ăn mặc phải hợp thời trang, mọi vật dụng đều 
rất kén chọn, mỗi ngày phải tiêu rất nhiều tiền, nếu không có 
tiền, thì bà ta liền tìm cớ gây gỗ ồn ào, phá vỡ hạnh phúc gia 
đình. Đà Nhiên vì chuyện này, cho nên mới kiếm tiền một cách 
không chính đáng. Ngài Mục-kiền-liên liền nặng lời quở trách 


ông ây, vì làm nô lệ cho vợ nên tạo ác mà không nghĩ đên quả 
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báo ác phải gánh chịu trong tương lai. Ngài hết lòng khuyên 
can bạn, phải làm như thế nào để kiếp sau còn có cơ hội được 
làm người. 

Câu chuyện này khai thị cho chúng ta: Dùng cách phi 
pháp đề có tiền tài, thì bất luận là dùng tâm tốt để làm công 
việc gì, cũng đều đang tạo ác. Đối với điểm này, Phật pháp 
không bao giờ thỏa hiệp. Vì muốn đáp ứng cho nhu cầu xa hoa 
của vợ mà tự mình cam lòng chuốt lấy hậu quả, như thế thì 
không còn gì để nói. Chúng ta không thể không dựa vào của 
cải để sinh sống, nhưng của cải kiếm được cần trong sạch đúng 
pháp. Chỉ cần chúng ta không cần thận sơ ý một chút thì liền 
gieo nhân ác, quả báo khổ tự mình phải mang! 


4. Xử lý của cải 

Tránh xa việc phi pháp, y theo pháp để truy cầu của cải, 
nhưng đã có của cải thì làm thế nào để xử lý? Việc này sơ lược 
có hai nguyên tắc: 

Thứ nhất: Tiết kiệm hay chi tiêu cần phải đúng mức: 
Không nên keo kiệt, bị chế nhiễu là chó đói mà chết, giữ của 
như đầy tớ. Cần phải biết mức thu vào hay chỉ ra, không nên 
xài quá, khiến cho kinh tế gia đình gặp phải khó khăn. Đây 
không những khoản chỉ phí bình thường, cần biết tiết độ, như 
cúng dường Tam bảo cũng vậy, cần phải coi mức thu nhập và 
lượng chỉ tiêu. Tín tâm tuy rất khẩn thiết, vui vẻ bố thí, nhưng 
không nên vì bố thí mà dẫn đến kinh tế gia đình túng quấn, sẽ 
phát sinh chướng ngại. 
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Thứ hai: Chú ý đến việc tích trữ hay sử dụng tài sản: Nhờ 
chánh nghiệp mà có được của cải, Đức Phật dạy chúng ta 
phương pháp sử dụng, dựa vào đây có thê làm thành kế hoạch 
thích hợp. Tức là mỗi năm dựa vào mức như thu nhập hợp 
pháp đề chia làm bốn phần: 


4.1. Sử dụng của cải: Lấy một phần của cải dùng làm kinh 
phí chi tiêu hằng ngày, bao gồm tiền học phí của con cái v.v., 
tùy theo khả năng tài chánh của mình mà mỗi người có mức 
sống thích hợp, không thê dùng xa xỉ, nên biết đủ. 

4.2. Tích lũy: Đời người vô thường, chúng ta có lúc sinh 
bệnh, tương lai khi về già, gặp chuyện ngoài ý muốn xảy ra cần 
phải chi tiêu. Thế nên, mỗi năm thu nhập lợi nhuận cần phải 
trích ra một phần, để phòng ngừa gặp lúc khẩn cấp, hoặc nuôi 
dưỡng tuổi già... Tích trữ những số tiền tuy rất nhỏ, nhưng vô 
cùng có ý nghĩa, không những cứu kịp người lúc nguy kịch, mà 
còn tập thói quen không phung phí. Cận đại cần khuyên tiết 
kiệm, dụng ý chỉ có bấy nhiêu. 


4.3. Kinh doanh: Bất luận giữ chức vụ gì, mỗi năm đều có 
thu nhập, phân một phần đề đầu tư. Mở rộng ruộng đất cũng tốt, 
thiết kế thêm công xưởng cũng tốt, gia tăng tư bản cũng tốt, 
nâng cao chức năng công tác cũng tốt. Có như vậy mới tăng 
được mức thu nhập, tài phú được gia tăng, của cải tích lũy 
được ngày càng nhiều. 


4.4. Làm phước: Làm người không thể chỉ vì bản thân, chỉ 


biệt đời hiện tại, nên quan tâm đên lợi ích xã hội và phúc lạc 
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đời sau cho bản thân. Vì thế, đối với lợi ích chung trong xã hội: 
Văn hóa, làm từ thiện; cho đến cúng dường, hộ trì Tam bảo, 
đều dùng một phần thu nhập được để làm phước. Đây không 
những vì mình mà tích phước đức, mà còn vì hạnh phúc cho 
nhân loại. Vì vậy, cả bốn phương diện này đều cần đến chỉ tiêu 
kinh tế, nên dự tính phải kiện toàn nhất, đồng thời là phương 
pháp xử lý của cải hợp lý nhất. 


5. Của cải cuôi cùng thuộc về ai? 


Của cải cuối cùng thuộc về ai? Đây có thể xem là vấn đề 
đơn giản, nhưng trên thực tế thì vô cùng phức tạp. Ở đây, 
chúng ta đứng trên ba phương diện đề bàn luận. 


5.1. Nói theo nhân duyên tiền kiếp 


“Tựíc nhân tắc cộng, hiện duyên hoặc biệt”. Ý muỗn nói: 
Nói theo nghiệp cảm ở tiền kiếp thì có nhân đời trước, trời đất, 
sông núi, lửa, nước, ruộng, vườn, một bông hoa, một cây cỏ, 
những thứ thường thấy này không phải tự nhiên mà có, đều do 
mọi người cộng nghiệp chiêu cảm mà ra, không những con 
người, mà ngay cả loài súc vật v.v., cũng đều có sự đồng cảm. 
Như luồng gió xuân phảng phất, hay hơi ấm của mặt trời, núi 
đá, đất đai, tất cả không phải là của chung sao? Phàm do cộng 
nghiệp nên có cảm, chẳng phải do sức mạnh của một người mà 
có thê đời đổi. Như nghiệp thiện của đại chúng tăng lên, thì 
cảnh quan cũng sẽ tiến bộ mà dần dần thanh tịnh trang nghiêm. 
Ví như nghiệp ác nặng, thì đương nhiên hiện trạng bên ngoài 


cũng suy thoái và trở nên hoang tàn. Nhờ vào công sức của con 


So 
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người và nghiệp lực không giống nhau trong đời trước, nên 
mọi vật trong thiên nhiên, vật thuộc nơi này, vật thuộc chỗ kia 
đều có sự khác biệt, cho nên nói: “Hiện duyên hoặc biệt duyên”. 
Ví như mảnh đất căn cỗi, có người cho thêm phân hữu cơ, liền 
chuyền thành mảnh đất màu mỡ, thu hoạch vừa cao vừa chất 
lượng; như cây trong rừng, nhờ người thợ đục đẽo, vận chuyền, 
chế tạo vật dụng, rồi không còn gọi là vật chung nữa. Nếu dựa 
vào sản phẩm nông nghiệp mà nói, thì đất không phải của một 
người nữa rồi. Muốn khai khẩn đất hoang, phải cần đến dụng 
cụ làm nông, đều nhờ người thợ chế tạo mà có. Vật dụng được 
chế tạo bằng sắt, phải lấy từ những mỏ quặng trong núi mới có 
được sắt, thông qua người thợ sắt chế tạo mới thành sản phẩm 
được. Ngoài phân, hạt giống, nước ra, tất cả đều có liên quan 
đến công sức của người cùng với duyên hiện tại. Như nghiên 
cứu suy luận kỹ càng, Phật pháp thường nói: “Một pháp từ tất 
cả pháp mà thành tựu, một pháp trợ giúp thành tựu tất cả pháp”. 
Vì thế, tất cả các vật đều có hiện duyên, và tất ý nghĩa đều như 
nhau. Chẳng qua dựa vào công sức là nhân tố chủ yếu của 
duyên hiện tại hoặc sự khác nhau của trợ duyên, nên hiện ra sự 
sai khác mà thôi! 
5.2. Nói theo sự nhiếp thọ của tiền kiếp 


“Nhiếp thủ khác biệt, thọ dụng giống nhau”: Nhiếp thủ là 
quyền làm chủ hoặc thuộc sở hữu của một ai đó, có thể là của 
cá nhân, của một gia đình, của một tập thể, cũng có thể là của 
một đất nước. Tuy nhiên, trong đó cũng có tài sản thuộc tập thể 
của nhiều người, nhưng chủ quyền đều đã có người sở hữu, trở 


SNGy/ảc 
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thành không phải tài sản chung, đất đai hoặc tài sản là của họ. 
Đây gọi là quyền tư hữu, do vì muốn chiếm hữu tư lợi, trí thức 
thì không đủ, thứ gì vượt qua giới hạn người khác mới đạt 
được. Căn cứ theo duyên hiện tại và nhân đời trước, thật sự 
không hợp lý. Thậm chí như thời xưa lấy người làm nô lệ, xem 
như tài sản của mình, có thể trao đổi mua bán (đến bây giờ, 
nhân loại vẫn lấy trâu ngựa... làm quyền sở hữu của mình, nên 
tự do hành hạ hoặc sát hại). Lại như người dân của quốc gia 
nào đó phát hiện ra hòn đảo, liền cho rằng quyền sở hữu của 
hòn đảo thuộc về quốc gia ấy, cắm người khác di cư đến cư trú. 
Lại như người dùng bạo lực xâm chiếm lãnh thổ hoặc quyền lợi 
của quốc gia khác, cũng được xem là hợp pháp. Thế nhưng, thế 
gian này vốn không có gì lý tưởng, căn bản là không bỏ được 
quan niệm tự ngã, tư hữu (vô ngã là xuất thế gian). Tăng thêm 
của cải cho bản thân, bao gồm thành phần của “hiện duyên 
hoặc biệt duyên”, cho nên lẫy thiên nhiên làm thành chế độ tư 
hữu. Loại chiếm hữu thuộc bên này hay bên kia, không nhất 
định lý tưởng, nhưng vì bảo hộ trật tự xã hội, nên con người 
phải làm ra quy ước pháp luật bằng văn tự hoặc phi văn tự, rồi 
dần dần trở thành hợp lý. Từ chủ nghĩa dân sinh đến người 
nông dân cày cấy, đất đai đô thị, tăng giá, sung vào công quỹ... 
Như trí thức ngày càng phát triển, đạo đức ngày càng tiến bộ, 
duyên hiện tại càng mật thiết (quan hệ của loài người càng lúc 
càng thân thiết), tin tưởng dần dân sẽ đạt được thế giới “đại 
đông”, càng thích hợp phép tắc “úc duyên tắc cộng, hiện 
duyên hoặc biệt”. Nhưng mà thê gian mãi mãi vẫn là thế gian, 


tánh tư hữu vĩnh viễn vẫn tồn tại. Thí như quả thật có thê hoàn 
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toàn siêu xuât sự quan hệ nhiệp thuộc của tư hữu, đó chỉ có 
Tịnh độ mà thôi! 


Tuy có sự quan hệ: “Túc duyên tắc cộng, hiện duyên hoặc 
biệt”, nhưng con người thường chỉ biết gom góp tài sản cho 
bản thân. Nói đến thọ dụng hay cộng dụng, như người nông 
phu thu hoạch sản phẩm từ nông nghiệp, những chú chim có 
thể đến kiếm ăn. Ví như trồng trọt hoa quả, không cho phép 
người hái, nhưng có thể cho người thưởng thức. Nếu ngăn lại 
không cho người vào tham quan, nhưng mùi hương của cũng 
hoa tỏa ngát khắp nơi, theo gió bay đến tận mũi của người. Bạn 
mở máy thu âm, lắng nghe những âm nhạc tuyệt vời, có biết 


người hàng xóm, cũng đang tận hưởng âm nhạc chăng! 


Căn nhà là của bạn, thí như bất chợt mưa lớn, có người đi 
đường lại trú mưa ở nơi mái hiên cũng được! Trong thời kì 
chiến tranh, đất nước có thể sử dụng những căn nhà bỏ không, 
cho người dân khó khăn ở tạm. Thí như đến một lúc nào đó, 
người ta không có thức ăn cũng chẳng có áo mặc, vậy mà thức 
ăn và y phục của bạn vẫn bo bo cất làm của riêng được sao! 
Chúng sinh không ngừng giúp đỡ lẫn nhau mà thành. “7úc 
nhân tắc cộng, hiện duyên hoặc biệt”, tuy không ngại nhiếp lấy 
vật dụng để làm của riêng, nhưng sự thọ dụng lại có thê cùng 
nhau cộng hưởng! 


5.3. Nói đến quả báo trong tương lai 


“Cất giữ chưa chắc thuộc về mình; hưởng thọ cũng chẳng 
thuộc về mình; dùng tâm từ bi và tôn kính để bồ thí thì mới thật 
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sự thuộc vê mình”. Điêm khác biệt này, cân phải chia ra đê giải 
thích. 


5.3.1. Cát giữ chưa hẳn là vật của bản thân 


Tích lũy tài sản, để trở thành bất động sản, gởi ngân hàng 
hoặc chôn cất dưới đất cũng vậy, sẽ không nhất định là thuộc 
về cá nhân của mỗi người. Kinh Phật có dạy: Con người có 
năm nạn chung: Một là nạn nước, hai là nạn lửa, ba là nạn cướp, 
bốn là ác vương, năm là không tiếp nối tông đường. Nạn nước 
lửa sẽ cuốn trôi, đốt cháy những của cải mà chúng ta khổ sở 
mới kiếm được; hoặc bị quốc vương bất lương cưỡng bức tài 
sản của chúng ta; hoặc con cái bất hiếu, mang gia sản của cha 
ông gian khổ gầy dựng, mặc tình tiêu xài hoang phí. Hiện nay 
vấn đề này càng nhiều, chiến tranh phá hại, vật chất lại bị mắt 
giá. Cho dù là đại gia, cũng chỉ cần trong một ngày là trắng tay! 
Thật ra, con người không thể tránh khỏi được cái chết, cuối 
cùng cũng phải đối diện với vô thường. Những tài sản gầy 
dựng được, không thứ gì có thể mang theo được, như vậy còn 
cho rằng chúng là của tôi sao? Tích trữ để nuôi tuổi già, đối 
phó khi hoạn nạn, cũng không sai, nhưng có người ngu xuân 
không thể tả, của cải giàu sang, nhưng không dám mang ra chu 
cấp cha mẹ, chăm lo cho con cái, đừng nói chi đến việc làm từ 
thiện, đến nỗi lo cho bản thân còn không dám tiêu xài, thật là 


không biết tích chứa của cải cho nhiêu đê làm chi nữa! 


Truyền thuyết có câu chuyện: Có một ông lão, tích cóp 
được một hũ vàng, bèn chôn bên góc nhà. Mỗi ngày, ông đều 
chạy ra góc nhà đòm tới dòm lui, cảm thấy rất hài lòng với số 
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vàng mà ông đang có. Cứ như thế, trải qua một thời gian dài, 
ông bị người khác phát hiện, âm thầm đào vàng lên trộm đi mắt. 
Hôm sau, lúc ông lão đến thăm nơi cất vàng thì phát hiện vàng 
đã bị người ta đào trộm rồi. Vụ này xé nát tim gan của ông, ông 
ta gào khóc thảm thiết, khóc đến nỗi những người hàng xóm 
đều hoảng hốt. Sau đó, có người hỏi ông ta: 

- Vàng ông cất bao lâu rồi, có lấy ra dùng không? 

Ông ta đáp: 

- Tôi chôn cất hơn mười năm rồi, từ trước đến nay chưa 
bao giờ dám sờ vào nó, bởi vì mỗi năm thu nhập dư thừa, nên 
không cần dùng tới. 

Có người hiến kế cho ông: 

- Có cách này rất hay nè! Ông có vàng chôn cất mà không 
cần dùng đến. Như thế, bây giờ lấy hòn đá bọc kín lại, đặt vào 
nơi chôn vàng, nghĩ rằng nó chính là vàng, cứ y như cũ, mỗi 
ngày ông đến thăm một chút, mỗi lần đến xem sẽ hài lòng. 

Câu chuyện này đã nói rõ, những bảo vật vô nghĩa kia, chỉ 
là để thỏa mãn lòng tham muốn của ông ta mà thôi, thực tế 
chăng có chút ích lợi gì, cuối cùng cũng bị tiêu mòn! 

5.3.2. Hưởng thọ cũng không thuộc về bản thân 

Có khi chúng ta cho rằng tài sản này là của tôi, tự mình có 
quyền sử dụng, cho nên tha hồ mà xài lãng phí. Người ta làm gì 
với sự giàu có? Không sao biết được! Cứ như thế, cho đến lúc 
nghèo khó thì thứ gì cũng không còn. Như có nghìn cân hạt kê, 
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cất kín ở trong kho, trải qua lâu ngày chày tháng, hạt kê đã biến 
chất không thể ăn được nữa, chỉ để chim, chuột từ từ tiêu thụ... 
Chăng khác nào chỉ biết bo bo dự trữ mà không dám dùng đến. 
Cho nên, như trên đã nói: Cất giữ cho kỹ, cũng chưa hăn là vật 
của mình. Nhưng hưởng thụ cho nhiều, cũng không phải là đạo 
lý. Như ngàn cân hạt kê, đem đi nấu hết một lần, tuy không bị 
tiêu hao, nhưng sau khi phung phí hết rồi thì sẽ không còn nữa. 
Của cải chỉ biết dùng để chăm lo cho hình hài này cũng như thế, 
cho nên nói: “Hưởng thọ chẳng phải thuộc về tự bản thân”. 
Phước báo trong quá khứ đem ra thọ hưởng hết rồi, mà phước 
nghiệp trong tương lai chăng có chút gì, đây không phải sự 
nghèo cùng lớn nhất sao? 


5.3.3. Bá thí với từ tâm từ bỉ và kính trọng mới là tài 
sản riêng thật sự 


Tích lũy cho nhiều, cuối cùng rồi cũng chăng còn; hưởng 
thụ xong cái gì cũng hết, nên lấy của cải đang có được, trích 
một phần làm phước tu đức, tương lai sẽ gặt hái được hạt giống 
giàu sang. Thí như ngàn cân hạt kê, lấy một phần gieo xuống 
ruộng, bỏ thêm công sức vào chăm sóc bón phân, sẽ thu hoạch 
lại được nhiều gấp mười hoặc trăm lần. Như vậy, ví như chia 
một phần của cải để bố thí, giúp đỡ mọi người có đồ dùng, góp 
phần vào làm từ thiện văn hóa Phật giáo, đó chính là đang nỗ 
lực làm cho phước báo được tăng trưởng. Bồ thí, nhìn trên hình 
thức thì dường như đang bị hao tốn, nhưng thật sự nó đang dẫn 
đến phước báo sung túc trong tương lai. 


27 xố5 


BÀI 4: QUAN NIỆM CỦA PHẬT GIÁO VỀ CỦA CẢI 


Lão Tử nói: “Kí đĩ vi nhân, đĩ đũ hữu”” (càng vì người, 
mình càng có), có thê dẫn chứng lời này đề nói rõ đạo lý bố thí 
sẽ được phước. Lúc gieo hạt kê xuống, đương nhiên, chúng ta 
mong sao thu hoạch được mùa, muốn như vậy thì phải gieo nó 
xuống đất ruộng màu mỡ, không thê gieo trên cát đá. Bố thí 
làm phước cũng như thế, có hai loại phước điền tốt công đức 
lớn nhất. 


Một là ruộng bi: Lấy một phân của cải đi ủy lạo cứu giúp 
người đơn độc, bố thí thuốc men, cứu giúp người hoạn nạn... 
Những công tác xã hội, cứu tế, chính là gieo trồng hạt giống 
phước báo xuống thửa ruộng từ bị, bởi vì đây mới thật sự cảm 
thông thương xót người nghèo khổ. 


Hai là ruộng kính: Bồn phận làm con cần phải kính hiếu, 
phụng dưỡng cha mẹ; nếu là đệ tử của Đức Phật phải kính 
ngưỡng Tam bảo..., cũng chính là đang gieo hạt giống phước 
kính điền, bởi vì đây là đối tượng đáng phải tôn kính. 


Người có gieo hạt giống phước xuống hai thửa ruộng từ bi 
và kính ngưỡng, hiện tại hay tương lai, nhất định sẽ gạt hái 
được điều thiện lành và phước báo. Người bố thí thì 'phước 
duyên của sự bố thí” sẽ theo họ từ đời này sang đời khác, 
những tài sản mà họ có được, nước không thê nhấn chìm, lửa 


° #.A ii. ELÙA  ÀÁ, C.#t#, UP Ủt Í, C.ft Z. X2 li, #|fn 2£ Ÿ. # A> tế 

Thánh nhân bât tích. Ký dĩ vi nhân, kỷ dũ hữu. Ký dĩ dữ nhân, kỷ dũ đa. Thiên chỉ 
đạo, lợi nhi bất hại. Thánh nhân chi đạo vi nhi bất tranh. 

Thánh nhân không tích trữ. Càng vì người, mình cảng có. Càng cho người mình 
càng thêm nhiều. Đạo trời lợi mà không hại. Đạo thánh nhân làm mà không tranh 
(Lão tủ-Đạo đức kinh). 
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không thể đốt cháy, giặc cướp không thể cướp, ác bá không thể 
đoạt, con cái không phá tán. Cho nên nói: “Bồ thí mà có từ bi 
cung kính thì mới thật sự thuộc về mình”. 

Những điều chúng tôi giảng nói trên đây chỉ là những việc 
thường tình, những hành giả thực tập hạnh Thanh văn hay thực 
hành hạnh nguyện của Bồ-tát, còn có nhiều chủ trương tốt hơn, 
xử lý hết sức tuyệt hảo, khiến cho của cải trở thành thứ tài sản 
vĩnh cửu. Hiện tại vì thời gian có hạn, cho nên đành tạm gác lại, 
không thê nói nữa. 

Thuyết giảng ở Mã Ni Lạp, tại chùa Tín Nguyện, trang mục Phật fgi 
nhân gian, trang 243-266 . 
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BÀI 5: ĐẠO TRONG CUỘC SÓNG HÀNG 
NGÀY 


I. Giải và hành của người học Phật không thể tách rời 
cuộc sống hằng ngày 


Kê từ ngày sáng lập Tạp chí Bồ-đề Thọ đến nay đã tròn 
ba mươi năm. Trong giới báo chí Phật giáo, có cư sĩ Chu Phif 
chuyên tâm vào tạp chí này; ông có thê phục vụ cho Bồ-đề Thọ 
lâu như vậy quả thực là một người hiếm thấy. Nhân dịp kỷ 
niệm ba mươi năm ngày thành lập, Bồ-đề Thọ khởi thảo 
chuyên đề kỷ niệm đặc biệt với chủ đề: “Làm thế nào để đưa 
Phật pháp vào ứng dụng rộng khắp trong cuộc sống hằng ngày”. 


3 Bồ-đề Thọ ‡#'‡‡1j: Tạp chí Phật giáo do cư sĩ Chu Phi sáng lập vào năm 1952 tại 
Đài Loan. Đến năm 1989, Cư sĩ Chu Phi vì lý do sức khỏe không tốt, nên đã 
chuyên giao lại cho người khác, sau đó Bồ-đề Thọ không đủ duyên duy trì (tham 
khảo: Trác Tôn Hoành, Hầu Khôn Hoành, Chu Phi Cư Sĩ Phỏng Đàm Lục] ®& 3š 
+ ‡‡#t# — › Quốc Sử Quản Tấn kỳ 2 BỊ # $‡\ 02 3, Đài Loan, năm 2006, 

„ hP: //wwvwv.drnh.gov.tw/). 

* Chu Phi 3%: Tự là Thời Anh, sinh vào tháng 10 năm 1921 tại Tô Châu, Giang 
Tô, Trung Quốc. Ông từng tham học tại trường Cao đẳng Thương Nghiệp Trường 
Kỳ (Nagasaki), Nhật Bản, tham gia Hội thanh niên Phật giáo tại Thượng Hải. Ông 
quy y với đại sư Ấn Quang, theo học với pháp sư Từ Hàng. Năm 1948, ông đến 
Đài Loan, được mời giữ chức vụ Chủ nhiệm Tổng vụ đồ thư quán Đài Trung, chủ 
biên tạp chí Giác Quân (sau đổi thành Giác Sinh), đồng sáng lập Ngôi nhà Bò-đề 
Nhân Ái. Năm 1952 ông sáng lập, kiêm chủ biên Tạp chí Bồ-đê Thọ. Cư Sĩ Chu 
Phi một đời nhiệt tâm với sự nghiệp văn hóa, hoằng dương Phật pháp trong và 
ngoài nước. Vào ngày 13 tháng 4 năm 2015, ông qua đời tại Thượng Hải, hưởng 
thọ 95 tuổi. Các trước tác để lại: Không trưng hành cước, Phật-đà họa truyện, Hư 
Vân Hòa thượng họa truyện v.v. (tham khảo: Chu Phi Cư Sĩ Phỏng Đàm Lục], 

Phật Quang Đại Từ Điển, trang web tổ chức Ngôi nhà Bồ-đề Nhân Ái: 

http:/www.bodhi.org.tw/) 
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Chủ đề này đối với Phật pháp hiện nay rất là cần thiết, thích 
hợp với thời đại, đáng được trịnh trọng đề xuất cùng quý vị học 
Phật. 


Chúng ta biết rằng, giáo pháp mà Đức Thế Tôn hướng dẫn 
cho mọi người không giống với thần giáo mê tín. Đạo Phật là 
đạo đề cao lý trí, đức hạnh và nhân bản. Vì vậy, nội dung giáo 
pháp mà Đức Phật dạy không nằm ngoài việc điều phục, tịnh 
hóa và đạt đến sự giải thoát tự tại cho thân tâm. Tin Phật, học 
Phật không phải là hướng ngoại tìm cầu, mà phát khởi từ sự tu 
trì nơi nội tâm của mỗi người để thực hiện lý tưởng tự lợi và lợi 
tha. Nếu như có thể y cứ vào lời Phật dạy rồi tin nhận làm theo 
thì đương nhiên sẽ đưa Phật pháp vào ứng dụng rộng khắp 
trong cuộc sống hằng ngày. 


Đề tin nhận và tu tập theo lời Phật dạy, nhất định phải có 
chánh tri và chánh kiến xác thực, tâm nguyện thuần chánh, 
không ngừng tăng trưởng từ bị và trí huệ. 


Có điều, đạo Phật trong một thời gian dài nhập thế, từ Ấn 
Độ truyền sang Trung Quốc, để thích ứng với thế tục, dùng 
phương tiện dẫn dắt chúng sinh độn căn, có khuynh hướng thần 
bí, hình thức, tri thức; vì vậy mà sự hành giải của người học 
Phật dần dần có chiều hướng tách rời cuộc sống hằng ngày, đây 
thật là vấn đề đáng đề chúng ta lưu tâm. 


H. Thân tâm tịnh hóa, giải thoát thì mới gọi là đạo 
trong cuộc sống hằng ngày 
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Cần hiểu rằng “đưa Phật pháp vào ứng dụng rộng khắp 
trong cuộc sống hằng ngày” không hắn là ngày ngày phải tụng 
kinh, lễ sám, cúng thí thực; ngày ngày nghiên cứu kinh điển, 
giảng kinh, trước tác, niệm Phật, trì chú, ăn chay, phóng sinh; 
đi khắp nơi tham dự pháp hội, bố thí cúng dường, hoặc xây 
dựng sửa chữa tự viện, xây dựng học viện, làm công tác văn 
hóa từ thiện; hoặc ở am tranh tu tập v.v.. Những việc ấy có thê 
tương ưng với đạo Phật, nhưng làm không khéo thì rất đễ mang 
tính hình thức. 


Nói về Phật giáo thời hiện đại, thì các Phật sự mang tính 
hướng ngoại gần hai mươi năm trở lại đây rất thịnh hành. Sự 
tin nhận, làm theo lời Phật dạy cần ứng dụng bằng vIệc điều 
phục, tịnh hóa và đạt đến sự giải thoát tự tại cho thân tâm. Còn 
như hoằng pháp lợi sinh, làm văn hóa, từ thiện, giáo dục, tổ 
chức các hoạt động Phật giáo quốc tế mà bản thân quên mắt ý 
nghĩa chân thật của việc tu tập thì cũng không thể nói là “đưa 
Phật pháp vào ứng dụng rộng khắp trong cuộc sống hằng ngày”. 


Ở đây, lúc này mà đưa ra chủ đề “làm thế nào đề đưa Phật 
pháp vào ứng dụng rộng khắp trong cuộc sống hằng ngày”, tôi 
cho rằng đáng đề các pháp hữu lưu tâm. 


“Đưa Phật pháp vào ứng dụng rộng khắp trong cuộc sống 
hằng ngày” cũng chính là tu học Phật pháp, như vậy mới có thê 
phát khởi đức dụng điều phục, tịnh hóa và giải thoát thân tâm. 
Phật pháp không phải là lý luận huyền bí khó nắm bắt, không 
phải là những sự thực hành thần kỳ, quái lạ. Lời Phật dạy, 
người bình thường cũng có thê tiếp nhận và thực hành được. 


cư 
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Đức Phật dạy rằng: “Giáo pháp mà ta nói như đất dính 
trên đầu móng tay, những điều chưa nói như đất trong đại địa”. 
Nghĩa là Đức Phật chỉ nói những hạnh thuần chánh của nhân 
sinh dung thông với chánh pháp giải thoát rốt ráo. Thế gian có 
nhiều lý luận và thực tiễn tuy có ích đối với thế gian, nhưng 
không liên quan đến việc tu tập, chuyển hóa thân tâm, hướng 
đến lý tưởng giải thoát. Phật là tồn tại mà không luận bàn (việc 
của thế gian, tự có người phát huy. Điều này trong kinh có 
nhắc đến, các việc ấy thích ứng với thiện pháp của thế gian). 


Đức Phật hướng về thân tâm của nhân loại (chúng sinh), 
chỉ ra sự mê vọng trôi lăn và khả năng giải thoát chân thật, để 
từ đó khuyến khích, dẫn dắt mọi người nắm bắt và thực hành 
con đường giải thoát. Đức Phật nói pháp môn ngũ uân”, lục 
giới", lục xứ”, đều không ngoài thân và tâm (thông với thế giới), 


: Ngũ uẫn ø jš: Năm nhóm tích tụ tất cả pháp hữu vi theo từng loại khác nhau. Một 
trong 3 khoa (Uân, Xứ, Giới). 1. Sắc uẫn: Nhóm gồm tất cả sắc pháp. 2. Thụ uân: 
Các cảm thụ do khổ, vui, không khổ không vui... sinh ra. 3. Tưởng uân: Các thứ 
tưởng do nhãn xúc mà sinh ra. 4. Hành uân: Chỉ cho tất cả pháp hữu vi ngoại trừ 
sắc, thụ, tưởng, thức, cũng tức là tác dụng của ý chí và tâm. 5. Thức uân: Nhóm 
gồm các loại thức như thức mắt, thức tai v.v. (Trích từ Phật Quang Đại Từ Điển, 
Sa-môn Thích Quảng Độ Việt dịch, Tập 3, Nxb. Phương Đông, Tp.HCM, năm 
„2014, trang 3947-3948). 

° Lục giới zx #* : Chỉ cho 6 đại: đất, nước, lửa, , gIÓ, không và thức, là những nguyên 
tố cơ bản tạo thành vạn hữu. Vì 6 đại này mỗi thứ đều có giới hạn nên gọi là giới 
(Trích từ Phật Quang Đại Từ Điển, sảd., trang 3289). 

Lục xứ 2x /& hoặc Lục nhập (zx^.): Sáu xứ, tức là sáu đối tượng của sáu giác quan 
(Lục căn): l. Sắc xứ, đối tượng của mắt, 2. Âm thanh, đối tượng của tai, 3. Hương, 
đối tượng của mũi, 4. Vị, đối tượng của lưỡi, 5. Xúc, cảm xúc, đối tượng của thân, 
6. Tâm Pháp (tâm pháp có thể là một ý nghĩ, một khái niệm...) đối tượng của ý. 
Trong Mười hai nhân duyên, sáu xứ chính là yếu tố thứ 5 — lục nhập — chúng là đối 
tượng cảm nhận của người vừa sinh ra (Danh sắc), chúng làm cho con người có 
Xúc (tiếng Phạn: Spar§a) với thế giới bên ngoài (Trích từ Từ Điển Phật học, Ban 
biên dịch Đạo Uyễn: Chân Nguyên, Nguyễn Tường Bách, Thích Nhuận Châu, Nxb 
Tôn giáo, năm 2006, trang 344 ). 
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từ những góc độ không giống nhau nên sự tiếp nhận cũng khác 


nhau. 


II. Tri là bước đầu tiên của hành và cũng là bước 
hoàn thành của hành 


Phật pháp chia làm tri và hành, trong đó tri là bước đầu 
tiên của hành và cũng là bước hoàn thành của hành (tri và hành 


không thể tách rời nhau). 


1. Chánh tri duyên khởi, vô thường, khổ, vô ngã để 
được giải thoát 
Chữ “tri” này trong kinh thường nhắc đến chính là “chánh 
trí”, “chánh tư duy”, “chánh quán”, “như thực tri” v.v.. Thân 
tâm dùng tâm thức làm hoạt động chủ đạo, bất luận là đối với 
bản thân hoặc tha nhân (chúng sinh), đối với vật chất thế gian, 
hoặc là hiện tại, hoặc từ hiện tại đến quá khứ, hoặc từ hiện tại 
đến tương lai, Đức Phật dạy rằng: Tất cả “từ duyên sinh”, “ta 


luận nhân, nói nhân”. 


Đức Phật từ chân lý nhân duyên sinh khởi nhau, nương 
tựa nhau mà tồn tại để lý giải thế gian, xử lý thế gian. Dựa vào 
pháp duyên khởi, Đức Phật dạy răng: “Cái này có nên cái kia 
có, cái này sinh nên cái kia sinh, cái này diệt nên cái kia diệt”, 
cho nên không kẹt vào hai bên (cực đoan), từ đó khai thị pháp 
trung đạo: bất hữu bắt vô, bất thường bất đoạn, bất nhất bắt dị, 
bắt lai bất khứ, cho đến bắt sinh bắt diệt. 


Những gì từ nhân duyên sinh khởi thì cũng trở về nơi diệt, 
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cho nên gọi là “vô thường”. Vì vô thường nên không thể đạt 
đến cứu cánh an ôn, đây chính là “khổ”. Vì “vô thường”, “khổ” 
nên “vô ngã” (“ngã” là chân thực, thường, lạc). Chúng sinh 
không thể hiểu được thế gian là duyên khởi, cho nên không thể 
hiểu đúng vô thường, khổ, vô ngã, vô ngã sở, không đạt được 
niết-bàn giải thoát, đó gọi là “vô minh” (“vô minh” đại khái 
được phân làm “bất tri khô tập” và “bất tri khổ diệt”). Tất cả 
phiền não đều từ vô minh sinh khởi. 

Phiền não dựa vào ngã, ngã sở làm căn bản, chấp 
vào“ngã”, “ngã sở” là “kiến”; nhiễm trước “ngã”, “ngã sở” là 
“ái”. Còn “ngã” và ý thị vào “ngã” là “mạn”. Dựa vào “phiền 
não” (phiền não phát sinh từ tư tưởng và hành vi, hai yếu tố 
này là trung tâm của tự ngã), nếu đi ngược lại chân lý nhân 
duyên cùng sinh khởi, cùng nương tựa và tồn tại, tốn hại đến 
người (người khác, dân tộc khác, đất nước khác), làm lợi cho 
mình là trái với giáo pháp, đây gọi là ác hạnh (nghiệp). Nếu 
thuận theo chân lý nhân duyên cùng sinh khởi, cùng nương tựa 
và tồn tại mà làm lợi người là đúng pháp, đây là thiện hạnh. 
Ứng với thiện hạnh là được an lạc, ứng với ác hạnh là chịu quả 
báo khô. 

Vì không hiểu đúng duyên khởi, nên đều không triệt để, 
đây là pháp hữu lậu. Vì thế nên pháp sinh tử không ngừng diễn 
ra. Còn như hiểu đúng duyên khởi, dựa vào pháp mà hành, 
nhận biết vô thường, khô thì sẽ sinh tâm “yêm ly””, nhận biết 


. 66. 


“vô ngã”, “vô ngã sở” mà có thể “ly dục” (ly phiền não) thì 


ở Yểm ly 8#: Có nghĩa là nhàm chán. 
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được giải thoát và chứng diệt (dừng lại ưu khổ của thân tâm). 


2. Dựa vào chánh tri, chánh kiến để dẫn phát “chánh 

tín” 

Phật pháp chỉ ra thân tâm duyên khởi dựa vào tâm thức 
làm chủ đạo mà khai thị giáo pháp trung đạo khổ tập và khổ 
diệt. Người học Phật cần phải có chánh kiến thiết yếu này. 
Chánh kiến không phải là tri thức mà là chuyên hóa chính xác 
tri thức thành hiểu biết của bản thân, có chánh kiến thì sẽ có 
chánh tín. 


33 é€ 


“Tín”, “tâm tịnh là tín”, “như hạt thanh châu có công năng 
làm cho nước đục trở thành nước trong”. Một niệm tịnh tín 
hiện tiền thì nhất định không có phiền não, không có ưu khổ; 
nội tâm tràn đầy thanh tịnh, an định và hỉ lạc. Người thực hành 
được như vậy mới gọi là đệ tử chân chính quy y Tam bảo. 


“Tịnh tín” mà Phật pháp nhắc đến không giống với “tín” 
của thế tục. Đối với những gì người khác nói (hay trong sách 
đề cập) ta thừa nhận là xác thực, như vậy gọi là tin tưởng nhau. 
Đây chỉ là xác nhận, chăng hạn như tin tưởng rằng “một cộng 
một bằng hai”. Còn đối với những điều người khác nói cảm 
thấy có thiện cảm, có sự đồng cảm, khẳng định tiếp nhận lời 
của họ, thông thường như vậy gọi là tín ngưỡng, chăng hạn như 
tín ngưỡng chủ nghĩa, tín ngưỡng lãnh tụ. Đây chỉ là sự tin theo 
của thế tục. Thế tục thường hay nói “tin linh cảm”, “tin vận 
mệnh”, “tin phong thủy” v.v., đều không nằm ngoài hai kiểu 


tín ngưỡng đê cập ở trên. 
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“Tịnh tín” mà Phật pháp nhắc đến là nương tựa vào Tam 
bảo mà sinh khởi, được sự dẫn phát từ nội tâm, có cảm giác 
thanh tịnh, hỉ lạc. Nhờ chánh tri, chánh kiến dẫn phát thông qua 
lý tính cho nên tín tâm phát khởi từ đó an lạc hiện hữu. Điều 
này tuy gần với tín tâm của nhất thần giáo, nhưng không rơi 


vào mê vọng cuông nhiệt. 


3. Chánh tín Tam bảo, thâm tín nhân quả ba thời là 
nền tảng của người học Phật 


Người theo đạo Phật ở phương Đông tương đối đông. 
Phần nhiều, quý Phật tử tin Phật và tin chư tăng (A-la-hán và 
Bồ-tát), nhưng tin pháp thì hầu như không nhiều. Vì Phật tử 
không hiểu pháp, không tin pháp cho nên không thể phân biệt 
được Phật, thần (gần đây lại có người chủ trương tin Phật 
nhưng cũng phải tin thần). Đối với Phật, A-la-hán, Bồ-tát, phần 
nhiều mọi người tín ngưỡng theo kiêu thần bí, dùng tâm thái tin 
thần để sùng bái Phật. 


Một mặt, tin tưởng vào thần lực của chư Phật và chư hiền 
thánh tăng, cầu mong được gia hộ; mặt khác, đa số Phật tử vì 
lợi ích thế tục của hiện đời và đời sau như sức khỏe, sống lâu, 
phú quý, gia đình an vui, sự nghiệp phát đạt, không rơi vào ác 
đạo v.v., mà biểu hiện các hành vi mong cầu tiêu tai giảm nạn, 
cầu tăng phước tăng thọ. Tuy nói rằng chư Tăng dùng phương 
tiện thích hợp để giáo hóa, nhưng nếu mãi thuận theo kiểu 
hướng ngoại cầu khẩn mà lại không hướng nội để kiểm điểm, 
như vậy tịnh tín không thể sinh khởi thì làm sao có thể đưa 
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Phật pháp vào ứng dụng rộng khắp trong cuộc sống hằng ngày? 

Hiểu thấu đáo duyên khởi để từ đó có thê sinh tâm nhàm 
chán, ly dục, diệt độ (niết-bàn); làm được như vậy trong thời 
đại hướng ngoại tìm cầu này, đương nhiên là không dễ. Hiểu rõ 
pháp duyên khởi cùng nương tựa, cùng tổn tại, tin sâu đạo lý 
làm việc thiện hưởng quả lành, làm việc ác chịu quả khổ, là 
khế hợp với luật nhân quả ba thời tất yếu, cũng là tín tâm cần 
có của người học Phật. 


Thuyết nghiệp quả thiện ác có đặc điểm là: “Tự lực tạo tác, 
chăng phải tha lực”, “cơ hội như nhau, không có đặc thù”, 
“phía trước sáng sủa, không phải tuyệt vọng”, “thiện ác có hồi 
đáp, chẳng phải không có qui luật”. Người tin sâu nhân quả 
thiện ác luôn dựa trên nền tảng của chánh kiến. “Hành vi tương 
ưng với Phật pháp trở thành sức cải thiện quá khứ, khai mở vị 
lai”. Không oán trời, không trách người, “tận tâm nỗ lực hướng 
về phía trước, không vì gặp phải việc hiện tại không như ý mà 
dao động, luôn quyết tâm bỏ ác làm thiện”. Tin sâu nhân quả 
và ứng dụng niềm tin ấy vào trong cuộc sống hằng ngày là đã 


biểu hiện được tỉnh thần của Phật pháp. 


Thuyết nhân quả ba thời của đạo Phật, mọi người còn nửa 
tin nửa ngờ, còn có tâm lý cầu may, cầu lợi. Phần nhiều không 
thực hành theo giáo pháp, thực hiện con đường chánh hạnh bỏ 
ác làm lành của nhân sinh. Những tập tục như xin xăm, xem 
phong thủy (địa lý) v.v., chúng xâm nhiễm nghiêm trọng vào 
trong Phật giáo, lại được sự đồng ý của đa số chư vị trưởng lão, 
đại đức. Sự hướng ngoại cầu khân trong Phật giáo, cho đến 
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những hành vi tương tự như vậy của người mong được phù 
phép đều là mê vọng và không thuần chánh. Chánh tín Tam 
bảo, thâm tín nhân quả là nền tảng của sự học Phật, cho nên chỉ 
có chánh tín và bài trừ mê tín không thuần khiết thì Phật pháp 
mới có thể được ứng dụng rộng khắp trong cuộc sống hằng 
ngày. 


4. Nhờ hiểu biết chính xác nên huân tập chánh kiến 
vững chắc, từ đó tiến đến đạt được tín và trí nhất 
như 


Tịnh tín dựa trên nền tảng chánh kiến; chánh kiến có được 
từ nhận thức chính xác và sâu sắc. Chánh tri của Phật pháp dựa 
vào việc nghe hiểu giáo pháp, ban đầu là Đức Thế Tôn khai thị, 
các đệ tử tiếp nhận và truyền thụ; đến khi kinh điển được kết 
tập, được ghi chép lưu giữ mới hình thành việc tiếp nhận giáo 
pháp từ kinh (luận). 


Đề giáo nghĩa được minh xác, chư vị đệ tử không ngừng 
biện luận trong một quá trình lâu dài, hình thành các bộ luận 
Phật giáo có thể lệ tinh nghiêm. Vì ứng phó với sự chỉ trích của 
ngoại đạo nên cần phải có pháp nghĩa rõ ràng, sâu sắc đề hộ trì 
Phật pháp. Nhưng quá trình luận nghĩa chưa đủ tình tường nên 
có ít nhiều rối rắm. Trải qua sự phân hóa bộ phái, hình thành 
các học thuyết giải thích về pháp nghĩa trong mỗi bộ phái nên 
có vô số kiến giải khác nhau. Phật pháp trong một thời gian dài 
được ứng dụng, để thích hợp với thời đại và căn cơ nên đã hình 
thành vô số phương tiện giáo hóa. Bất luận là Phật pháp được 
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truyền từ Ấn Độ hay Phật pháp được các bậc cổ đức ở Trung 
Quốc xiển dương đều có nội dung phong phú và có khuynh 
hướng nghĩa học, thuyết lý. 


Phật pháp tại nhân gian phát triển và cải tiễn, có thê nói là 
tất yếu, nhưng quá trình ấy dẫn đến bộ loại rối rắm, nội dung 
phức tạp. Điều này khiến cho người mới học không biết phải từ 
kinh sách nào đề trực tiếp năm bắt yếu chỉ của Phật pháp, do đó, 
muốn có chánh tri để khởi chánh tín, quả thật là một việc khó 
khăn. Vậy nên cũng không lạ gì việc cũng có người nghiên cứu 
sâu Phật pháp nhưng lại chạy theo hư ảo huyền diệu, nghĩa học, 
khiến Phật pháp trở thành của một số ít người. Cũng có những 
người tin Phật nhưng không biết tin pháp (có người tin pháp 
nhưng chỉ tin vào sự vĩ đại của một bộ kinh nào đó rồi trì tụng 
để cầu công đức), không tránh khỏi lầm lạc vào phương tiện, 
chuyên cầu lợi ích của thế tục hiện đời. 


Tôi có suy nghĩ như vầy: Ngài Châu-lợi-bàn-đà sống vào 
thời Đức Phật, tuy ngu đần nhưng chứng quả A-la-hán. Đời 
nhà Đường có ngài Huệ Năng, tuy không biết chữ nhưng có 
khả năng chứng ngộ cao thâm. Dựa vào chánh kiến của Phật 
pháp có thể đạt được “chứng tịnh” của tín trí nhất như”, không 


® Tín trí nhất như †š ® — 3ø: Nghĩa là tín tâm và trí huệ hòa quyện làm một khối 
vững chắc giúp người tu hành thành tựu trên đường học Phật. Về nội hàm của tín 
trí nhất như, Hòa thượng Ấn Thuận phân tích rằng: “Nói đến trí huệ, không phải là 
hoàn toàn không liên quan gì đến tín tâm. Thông thường, một người tu hành, ban 
đầu cần phải nương vào tín tâm để khởi phát trí huệ, sau này mới dùng trí huệ hỗ 
trợ tín tâm thêm tăng trưởng. Hai phương diện này có quan hệ mật thiết, tạo thành 
một khối kiên cỗ cùng tiến, sau cùng đạt đến tín trí nhất như, tức là thành tựu trí 
huệ chân thật. Trong pháp Thanh văn, người sơ học hoặc trọng tín tâm (tín hạnh 
nhân), hoặc trọng huệ giải (pháp hạnh nhân); nhưng đến lúc chứng ngộ, đều có thể 
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nhất định phải trải qua sự nghiên cứu học tập vô biên pháp 
nghĩa, nhưng thiện tri thức đời mạt pháp này rất khó làm được 
như vậy, cho nên không thể không y cứ vào kinh luận. 


Đề chánh pháp ứng dụng rộng khắp, cần khai mở tư duy 
để sinh khởi chánh tín, hiển bày tinh yếu trong chánh nghĩa của 
Phật pháp (pháp nghĩa cơ bản được công nhận) là điều vô cùng 
quan trọng. Đồng thời, sự diễn giải kinh luận, cho đến các 
nghiên cứu mang tính chất học thuật thịnh hành gần đây, tất 
nhiên có giá trị nhất định, nhưng không hẳn có thê giúp mọi 
người có được kiến giải chính xác, từ đó phát khởi chánh tín, 
làm cho Phật pháp đi vào lòng người, có thể ứng dụng rộng 
khắp trong cuộc sông hằng ngày. 

Đối với người thuyết giảng và người nghiên cứu là vì 
thuyết giảng mà thuyết giảng, vì nghiên cứu mà nghiên cứu, 
chứ bản thân không thể dựa vào thuyết giảng, nghiên cứu mà 
phát khởi chánh tín. Từ lập trường học Phật, thì những việc ấy 
không có nhiều giá trị lắm! Đối với nghĩa lý của Phật pháp, cần 
phải ứng dụng vào hiện thực, đây mới là điều cần được chú ý. 


IV. Hạnh gồm có hạnh tự lợi và hạnh lợi tha 


đắc tứ chứng tín, nghĩa là đối với Tam bảo, Phật, Pháp, Tăng và thánh giới, đạt 
được tín tâm chân thật, cũng tức là đắc trí huệ chân thật, thành tựu chứng trí. Đây 
là tín trí nhất như của Tiểu thừa. Trong kinh điển Đại thừa, Bồ-tát Văn-thù- -sư-lợi 
là biểu trưng của đại trí huệ, Bồ-tát không những khai thị nghĩa thậm thâm về pháp 
tính các pháp mà còn chú trọng khuyến phát bồ-đề tâm, khởi tín tâm Đại thừa, cho 
nên ngài Văn-thù được tôn xưng là thầy của chư Phật. Y cứ vào chánh tín của Đại 
thừa, tu trí Văn-thù mà chứng ngộ bộ- đề, chính là tín trí nhất như của pháp môn 
Đại thừa (Ấn Thuận, Học Phật tam yếu, Nxb Chính Văn, Tân Trúc, Đài Loan, năm 
2014. trang 163). 
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Nói đến hạnh, thì hạnh của Thanh văn là bát chánh đạo'° 
hạnh của Bồ-tát là lục ba-la-mật'' và tứ nhiếp”. Nói một cách 
tổng thể, hạnh tự lợi lấy “giới, định, huệ” làm căn bản; hạnh lợi 
tha lấy “thí, giới, nhằn” làm căn bản. 


1. Tịnh tín là cửa đi vào Phật pháp 
Trong Phật pháp, hạnh (có được từ chánh kiến) lấy tịnh tín 


làm chỗ xuất phát. “Tín là chỗ dựa của sự mong muốn, mong 
muốn là chỗ dựa của việc siêng năng thực hành”, có tín tâm 
thanh tịnh sẽ phát khởi thệ nguyện; thệ nguyện nương vào pháp 
để tinh tấn thực hành. 


“Quy y” trong Tam thừa đạo'', “bồ-đề tâm” trong Bồ-tát 


'° Bát chánh đạo ~#:š : Tám phương pháp làm phương tiện hướng đến chỗ giải 
thoát của người tu hành theo đạo Phật, bao gôm: 1. Chánh kiến, 2. Chánh tư duy, 3 
Chánh ngữ, 4. Chánh nghiệp, 5. Chánh mạng, 6. Chánh tinh tắn, 7. Chánh niệm, 8. 
,Chánh định. 

† Lục ba-la-mật + 3š ## ® : Sáu pháp tu tiến của người học Phật Đại thừa hướng 
đến quả vị Phật, bao gồm: 1. Bố thí, 2. Trì giới, 3. Nhẫn nhục, 4. Tinh tắn, 5. Thiền 
định, 6. Trí huệ. 

12 Tự nhiếp 9d ‡ấ, còn gọi là tứ nhiếp pháp sg‡#t;+: Bốn phương pháp nhiếp thọ của 
Bồ- tát giúp cho chúng sinh thân cận, hoan hỷ, từ đó dẫn dắt vào đạo, gồm có: 1. 
Bộ thí, 2. Ái ngữ, 3. Lợi hành, 4. Đồng sự. 

1 Tạm thừa đạo = #:š: 1.Thanh văn đạo, 2. Duyên giác đạo, 3. Bồ-tát đạo. Tam 
thừa đạo, hay thường gọi Tam thừa, dùng để phân biệt với Nhất thừa, Bồ-tát thừa. 
Giải thích sự khác biệt giữa hai khái niệm này, trong sách Phát tại nhân gian, hòa 
thượng Ấn Thuận viết: “Tam thừa tức là Thanh văn thừa, Duyên giác thừa, Bồ-tát 
thừa. Sự khác biệt giữa Tam thừa, ở trên cũng đã lược nêu. Nhất thừa, tức là Nhất 
đại thừa. Trong Tam thừa cũng có Đại thừa, vậy Tam thừa so với Nhất thừa có gì 
khác biệt. Nếu nói Tam thừa đông nhập Vô dư niết-bàn, thì quả vị vô học của bậc 
Thanh văn và Duyên giác là cứu cánh, đây là nói theo Tam thừa. Còn nếu nói: 
Không những Bồ-tát quyết định thành Phật, mà Thanh văn và Duyên giác trong 
tương lai cần hồi tâm hướng đại, đồng quy duy nhất con đường lớn thành Phật, đây 
là theo Nhất thừa mà nói. Người mới vào đạo liền phát bồ-đề tâm, thì gọi là hướng 
thẳng đến Đại thừa. Còn nêu trước hết tu Nhị thừa (Thanh văn, Duyên giác) thì 
phải hồi tâm quy hướng Đại thừa, gọi là hồi nhập Đại thừa. Như vậy nói về việc 
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đạo, đều lấy tín nguyện làm thể tánh. Có nguyện (mong muốn) 
rồi, sẽ xác lập chí hướng (gọi là “phát tâm”), từ đó thúc đây 
mọi người tính tấn, nỗ lực thực hành để mong muốn thực hiện 
được lý tưởng. Vì vậy, từ chánh tri dẫn khởi tịnh tín là “cửa đi 
vào Phật pháp” của tất cả đệ tử Phật. 


2. Giữ giới là nền tảng của việc học Phật 


Trong sự tu tập, giới là nền tảng của thánh đạo. Thông 
thường mọi người cho rằng giới (giống như pháp luật) nghĩa là 
điều này không được phạm, điều kia không được phạm, mà 
không biết rằng đây chỉ là các điều mục thực hành của giới, 
không phải là thực chất của giới. Thế nào gọi là giới? Giới, 
theo tiếng Phạn là 57⁄2, được phiên âm là thi-la, dịch sang 
tiếng Hán có nghĩa là giới. “Thi-la (ở đây gọi là tính thiện), 
nghĩa là làm điều thiện, bản thân không phóng dật (làm điều 
ác). Hoặc thọ giới hành thiện, hoặc không thọ giới hành thiện 
đều gọi là thi-la”. Giới là tính thiện được dẫn phát từ sự huân 
tập thường xuyên. 


Giới không phải là hạnh thông thường như trải qua sự gợi 

ý, nhắc nhở của cha mẹ, thầy cô, bạn bè, hoặc được dẫn phát từ 
trong ứng xử của bản thân. Nội tâm mỗi lần cảm động, bị tác 
động, thì lực của tính thiện (vốn tiềm ần) sẽ sinh khởi mạnh mẽ 
theo hướng tích cực chống lại tội ác. Nếu như gặp phải nhân 
duyên phạm tội, nội tâm sẽ (bất giác) phát ra sức kháng cự. 
học hạnh Bồ-tát, thành quả Như Lai, thì Đại thừa không có khác với Nhất thừa” 


(Ấn Thuận, Phát tại nhân gian, Nxb Chính Văn, Tân Trúc, Đài Loan, năm 2014, 
trang 34-35). 
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“Tính thiện” thì tiềm ấn, nhưng ngày đêm luôn tăng trưởng. 
Nếu phạm lỗi nhỏ, giới đức của tính thiện vẫn có mặt, nhưng 
nếu phạm lỗi nhiều lần, giới lực sẽ suy yếu, gọi là “giới luy 14”. 
Còn nêu phạm tội ác to lớn, khi ấy lực của tính thiện sẽ mất đi, 
như vậy gọi là đã “phá giới”. 


Giới đức của tính thiện gọi là “luật nghi” (cũng được 
dịch là “hộ”'), chính là “giới thể” mà trong Phật pháp thường 
nhắc đến. Giới thiện này vào thời không có Phật pháp, hoặc có 
pháp mà người ta không biết, đều có thê sinh khởi tính thiện. 
Nhưng Phật pháp thì có sự nhiếp phục, dẫn dắt của chánh kiến, 
biểu hiện ở việc bỏ ác làm lành, càng giúp cho tính thiện có sức 
chính xác mà không đến nỗi bị lầm lạc! 


Căn cứ vào giới đức của tính thiện thì trong cuộc sống 
hằng ngày, hạnh của thân, ngữ, ý sẽ hợp với pháp. Vì phương 
thức sinh hoạt, quan hệ xã hội, qui tắc đoàn thê không giống 


HỆ 14 Giới luy 3\ ẩx: Giới bị suy yếu. 

Luật nghỉ {#4Á : Trong sách Đại thừa nghĩa chương, Đại Chánh tạng, quyền 10, 
trang 659a08-09, Đại sư Huệ Viễn nói: “Nói về luật nghi, thì pháp dùng để ngăn 
ác gọi là luật. Hạnh dựa vào luật giới gọi là luật nghi. Lại nữa, từ bên trong điều 
¡@hục gọi là luật, bên ngoài ứng xử đúng pháp gọi là nghỉ”. 

'5 Hộ 3#: Về nghĩa của “hộ”, Hòa thượng Ấn Thuận giải thích: “Nghĩa gốc của “hộ 
là bảo hộ. Trong Phật pháp, “hộ” cũng có nghĩa là luật nghi. Ở đây xin nêu ra một 
ví dụ: Tại một địa phương nọ, thường bị giặc cướp quấy nhiễu. Đề ngăn chặn, mọi 
người xây tường kiên cố, khiến cho giặc cướp không dễ gì xâm hại. Làm như vậy 
địa phương đó có thể giữ gìn an ninh trong vùng. Tương tự như vậy, chúng ta thọ 
giới, bất luận là năm giới, mười giới, giới tỳ-kheo, giới tÿ-kheo ni, khi thọ giới như 
vậy sẽ được luật nghỉ của giới, cũng chính là đắc giới thể. Đắc giới, nghĩa là lúc 
thọ giới, từ trong nội tâm sinh khởi một năng lượng đặc thù, khiến cho khi gặp 
nhân duyên phạm giới sẽ có sự đối kháng. Có khi đang lúc tâm mới bắt đầu nhiễm 
ác, liền có sự cảnh giác; thậm chí trong hoàn cảnh hiểm ác, cũng sẽ sinh khởi năng 
lượng lớn tương ứng để đối kháng với tội ác giúp giữ vững giới hạnh. Năng lượng 
này gọi là 'luật nghỉ”, cũng chính là “hộ' (Ấn Thuận, /#7oz Vñ tập l1, trang 84, 
http:/www.mahabodhi.org/). 


? 
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nhau, nên Phật pháp tùy theo căn cơ mà có pháp của chúng 
xuất gia, pháp của chúng tại gia. Nếu theo phương diện dựa 
vào lực của tính thiện, thành tựu công đức tự lợi và lợi tha thì 
trên thực chất không có sự khác biệt kế trên. 


Người có tính thiện tuy không thọ giới hoặc chỉ thọ năm 
giới, đều có thể hướng đến con đường giải thoát. Còn như 
không có tính thiện, tuy thanh tịnh thọ giới tỳ-kheo, giới Bồ-tát 
cũng không nhất định có thê gieo trồng thiện căn giải thoát. 
Vậy nên giới “tính thiện” xuất hiện trong sâu thắm nội tâm là 


điểm quan trọng trong việc thọ giới, giữ giới của các đệ tử Phật. 


Ba mươi năm trở lại đây, pháp hội truyền giới của chúng 
ta mỗi năm đều mở, tuy theo đúng pháp mà truyền giới và thọ 
giới, nhưng người thọ giới có thể trên sự tướng nỗ lực thực 
hiện thì không có nhiều. Chính vì vậy, không lấy làm lạ khi 
không thể ứng dụng Phật pháp rộng khắp trong cuộc sống hằng 
ngày. 


3. Lấy tín giới làm nền tảng để tiến tu định huệ 

Tịnh tín là đối với Phật không hư hoại tín tâm, đối với 
pháp không hư hoại tín tâm, đối với tăng không hư hoại tín tâm. 
Giới tính thiện là thành tựu giới được bậc thánh tin mộ. Thành 


175› 


tựu tín giới này là nội dung của “tứ bất hoại tín'””, quyết định 


không lui sụt, quyết định hướng đến “tam bồ-đề'Ÿ” (chánh 


Tự bắt hoại tín r9 ‡#{š : Bốn niềm tin không hư hoại, gồm có: 1. Không hư 
hoại niềm tin đối với Phật, 2. Không hư hoại niêm tin đối với Pháp, 3. Không hư 
hoại niềm tin đối với Tăng, 4. Không hư hoại niềm tin đối với giới. 


À — +» 


Tam bằ-đề = ‡‡‡£: Chỗ sở đắc trong Tam thừa, gồm có: Thanh văn bồ- đề, Duyên 


-90- 


BÀI 5: ĐẠO TRONG CUỘC SỐNG HẰNG NGÀY 


giác). Nếu tiến tu định huệ thì hiện đời cũng có thê giải thoát. 

Trong Phật pháp, tịnh tín là cửa đi vào Phật pháp, giữ giới 
là nền tảng của việc học Phật. Muốn tiễn thêm một bước để tu 
chứng định huệ mà rời bỏ tín giới thì không thể nào được thành 
tựu. Trong kinh nói: “Trì giới giúp cho không hối hận, từ chỗ 
không hối hận nên được hân hoan, từ chỗ hân hoan nên được hi, 
từ chỗ hỉ nên được chỉ, từ chỗ chỉ nên được lạc, từ chỗ lạc nên 
được định”. 


Y giới tu định là sự tiễn tu hướng thiện hợp lý, giống như 
chèo thuyền thuận dòng nước thì sẽ đến nơi. Cho nên tu định, 
trước hết cần phải lìa (ngũ) dục”, và pháp ác bất thiện. Có 
người tu tập thiền định với mục đích làm cho thân thể mạnh 
khỏe, hoặc cảm ứng được điều thần bí v.v., mà không ha dục 
nhiễm, không đoạn pháp ác, chỉ chú trọng quán tưởng hơi thở, 


giác bồ-đề, Vô thượng chánh đẳng bồ-đề. Trong đó Thanh văn bồ-đề, nghĩa là có 
người thiện nam, người thiện nữ phát tâm bồ-đề, nhưng không hướng dẫn người 
khác phát tâm bồ-đê, không dạy người khác nhập tín. Do nhân duyên này tâm đắc 
giải thoát. Duyên giác bồ-đề, nghĩa là người thiện nam, người thiện nữ tự phát tâm 
bồ-đề, nhưng không hướng dẫn người khác phát tâm bồ- đề, không dạy người khác 
nhập tín; không thọ trì kinh nghĩa Đại thừa, không giảng giải cho người khác. Do 
nhân duyên này, tâm chứng Bích-chi bồ-đề. Vô thượng chánh đăng bồ-đẻ, còn gọi 
là Vô thượng bồ-đề, A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề, chư Phật bô-đẻ, nghĩa là có 
người thiện nam, người thiện nữ tự phát tâm bồ-đè, và lại hướng dẫn người khác 
phát tâm bồ-đề, dạy người khác nhập tín. Nếu có người đến hoặc không đến, người 
này đều cung kính, sinh tâm tùy hỷ, giải thoát cho mình và cho người, làm lợi ích, 
an lạc cho nhiều người (Trích dịch từ Phá Quang Đại Từ Điển, Từ Di chủ biên, 
(tập 1, Ñxb Phật Quang Sơn, Cao Hùng, Đài Loan, năm 1998, trang 63]). 
so Ngũ dục # #@+: Năm loại tham muôn gây chướng chuyên cho người học Phật. I. 
Tài dục, tham muốn tài bảo thế gian, 2, Sắc dục, tham muôn về màu sắc, ái dục, 3. 
Âm thực dục, tham muốn đồ ăn thức uống ngon bổ, 4. Danh dục, tham muốn thanh 
danh đề cầu vinh cho bản thân, 5. Thùy miên dục, tham muốn ngủ nghỉ không biết 
điều tiết (Trích dịch từ Phật Quang Đại Từ Điển, Từ Di chủ biên, Tập 2, Nxb Phật 
Quang Sơn, Cao Hùng, Đài Loan, năm 1998, trang 1149). 
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quán thân, mong được nhất tâm tương tục mà không rơi vào tà 
định, lạc vào quyến thuộc ma vương thì thật là hiếm thấy. Đây 
chăng phải định thanh tịnh (hoặc hữu lậu”, hoặc vô lậu) cần tu 
tập trong Phật pháp. 


Nói đến huệ ngộ, Bồ-tát Long Thọ giải thích rằng: “Tín 
giới không vững thì ức tưởng chấp không, đây là tà không”. Sự 
thể ngộ không tính bình đẳng, đối với người không có tín tâm, 
không giữ giới sao có thể thành tựu được! Tín và giới, mọi 
người hiện đang bàn luận, nhưng thật sự không như sự tưởng 
tượng của mọi người! Đó cũng là một trong những nguyên 
nhân khiến cho Phật pháp không thê ứng dụng rộng khắp trong 
cuộc sống hăng ngày! 


Sau khi xuất gia, tôi suốt ngày tìm học trong văn tự Đại 
Tạng kinh. Tuy nói vì chúng sinh mà học, muốn đạt được chỗ 
tinh yêu để cúng đường mọi người, nhưng cũng thật hồ thẹn vì 
biển pháp mênh mông, còn pháp mà tôi học được như đầu 
móng tay, thật hạn hẹp! Tôi thấy rằng Phật pháp vốn bình dị 
thiết thực, có thê thực tập, nhưng bậc hiền giả thì đi quá mức, 
còn người thiếu phước duyên lại không tiếp nhận được. Vậy 
nên Phật pháp trong quá trình vươn lên mỗi ngày một sa sút. 


?° Hữu lậu 2 3# : Thuật ngữ đối xưng với vô lậu ‡# 3#. Lậu, có nghĩa là thấm ra, rò 
rỉ, là một tên gọi khác của phiền não. Nhân loại do vì phiền não sinh ra lầm lỗi, 
quả báo khổ, khiến cho không ngừng trôi lăn trong thế giới mê vọng, khó thoát ra 
biển khổ sinh tử nên gọi là hữu lậu. Nếu có thể đạt tới cảnh giới đoạn diệt phiền 
não, thì gọi là vô lậu. Trong tứ thánh đế, khổ đề và tập để thuộc về quả và nhân mê 
vọng, là pháp hữu lậu; diệt đế và đạo để thuộc về quả và nhân giác ngộ, gọi là vô 
lậu. Hai pháp này trong nhân và quả của sự tu hành có địa vị vô cùng quan trọng 
(Trích dịch từ Phật Quang Đại Từ Điển, Từ Di chủ biên, tập 3. Nxb Phật Quang 
Sơn, Cao Hùng, Đài Loan, năm 1998, trang 2452). 
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Hôm nay, nhân dịp chuyên đề kỷ niệm đặc biệt này, tôi 
chia sẻ vài thể nghiệm của bản thân để động viên những vị thật 


sự muôn học Phật. 


(Trích từ Hoa vũ tập, quyền 4, trang 269-279) 
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BÀI 6: TÍN TÂM VÀ TU HỌC 


1. Điêu cần thiêt của tín tâm 


Nhân duyên học Phật của mỗi người không ai giống nhau, 
có người đến vì tín ngưỡng, có người đến vì lòng từ bi, có 
người đến vì trí huệ. Chân thật đến với cửa Phật, bằng tín tâm 
là quan trọng nhất. Trong suốt quá trình học Phật (tín, giải, 
hành, chứng), lòng tin đứng đầu, là đệ nhất. Theo Thanh văn 
thừa: “Có tín mới vào được, có giới mới đạt được”. Bồ-tát thừa 
lại nói: “Có tín mới vào được, có rí mới đạt được”. Giữa 
Thanh văn thừa và Bồ-tát thừa, trí và giới không được xem 
trọng như nhau, thế nhưng, cả hai cùng nói “có tín mới vào 
được”, nhất định không thẻ thiếu. Vì thế, chúng ta học Phật, 
muốn nương tựa vào Phật pháp để được lợi ích chân thật, thì 
không thể bỏ qua việc tu tập tín tâm, phải có lòng tin vững 
vàng. Nếu không nương vào Tam bảo mà sinh tín tâm thanh 
tịnh, thì có lẽ đối với Phật pháp không có duyên, chỉ trôi dạt 
bên ngoài cửa Phật. 


“Pháp của Đức Phật thâm sâu vi diệu, nếu không tin thì 
không sao hiểu được?”. Đức Phật lúc mới thành đạo, nghĩ đến 
việc nói pháp thật không dễ, thầm nghĩ chỉ cần lòng tin kiên có, 
thì mới có thể lĩnh hội được sự tu học. Ngài Long Thọ cũng nói 


lên một ví dụ, ví như người vào núi báu đãi vàng mà không có 
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tay, thì làm sao nhặt vàng được, dù thấy nghe Phật pháp nhưng 
không có tín tâm, thì kết quả cũng chẳng được gì. Từ đây có 
thể thấy, công đức của Phật pháp thật vô biên, đều lấy tín tâm 


làm nguôn cội, cho nên nói: “Niêm tin là mẹ của các công đức”. 
Tín tâm có vai trò quan trọng như thê nào? 


Khi Đức Thế Tôn còn tại thế,vì muốn hóa độ nhóm ngư 
dân sống bên sông Hằng, Ngài bèn hóa hiện làm một người lội 
qua sông, từ bên này bờ sang bên kia bờ. Đám ngư dân vô cùng 
kinh ngạc, có người nói: Tôi chỉ tin lời của Đức Phật mà thôi, 
như thế có gì kỳ lạ. Đám ngư dân người người đều sinh khởi 
tín tâm , Đức Thế Tôn đến độ họ. 


Sau khi Đức Phật diệt độ năm hoặc sáu trăm năm, cũng có 
truyền thuyết: Có một người đánh cá nọ, một hôm, thuyền gặp 
gió bão rất lớn, đột nhiên, anh ta nhìn thấy chúa Giê-su đang đi 
trên mặt biển, chúa Giê-su nói với anh ta: “Con hãy đến đây!”. 
Anh ta không đắn đo, liền nhảy ùm xuống biển, nhưng nghĩ 
đến gió lớn sóng mạnh thì rất lo sợ. Chúa Giê-su mắng anh ta: 
“Ông không đủ lòng”. Câu chuyện này tương đồng với truyền 
thuyết của Phật giáo, đều giống nhau ở chỗ diễn tả sức mạnh 


của tín tâm. 


2. Chánh tín và mê tín 


Nói đến tín ngưỡng, trước hết nên thảo luận về mê tín và 
chánh tín, vấn đề này thật không dễ làm sáng tỏ, nhưng không 
phải là không phân biệt được. Tôn giáo và tôn giáo thế gian, 
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tôn giáo này luôn chỉ trích tôn giáo kia là mê tín, như tín đồ của 
Thiên chúa, họ thờ tượng của Maria, tượng của chúa G1ê-su, có 
thể quỳ xuống trước thượng đề mà la lớn: “Bậc cha trên trời!”; 
bị bệnh có thể đối trước thần cầu nguyện, thế nhưng thấy tín đồ 
Phật giáo lễ kính tượng của Đức Phật, thì cho là mê tín. Phàm 
không tìm hiểu đối phương, họ chỉ muốn tìm cách bài xích đối 
phương, nhiều nhất ở đây là do cuồng nhiệt chạy theo mà niềm 
tin không rõ ràng. Mê tín và chánh tín, không thê từ chúng mà 
kết luận được. 


Mê tín và chánh tín có thê đưa ra hai phương diện đề bàn: 


Thứ nhất, nói theo đối tượng của niềm tin: Người chánh 
tín, tất nhiên cần phải có đối tượng để tin, đây là người thật, có 
đức độ và tài năng. Như tin Đức Thế Tôn là có thật, Ngài xuất 
thân từ giòng họ Thích-ca ở Ấn Độ. Ngài là người có Phật đức, 
là bậc giác ngộ có đại trí huệ, đoạn đức”', lìa phiền não, từ bi. 
Đức Phật là một vị cứu cánh viên thành, tịnh hóa thân tâm, 
xứng đáng cho chúng ta tôn kính. Đức Thế Tôn là bậc thầy đưa 
đường dẫn lối cho chúng ta, chúng ta nương vào đức độ và tài 
năng của Ngài thì có thê chuyên hóa, hành thiện, đạt đến cảnh 
giới giống Đức Phật không khác. 

Đức Phật là thật có, là bậc đức độ, có tài năng, xứng đáng 
cho chúng sinh nương tựa, cần phải cung kính và tin tưởng, cho 
nên tin Đức Phật là chánh tín. Ví như người sáng lập ra vũ trụ, 
không thể nào chứng minh họ thật sự có. Nói rằng thần mang 


ai Đoạn đức fí‡&: Một trong ba đức của chư Phật. Đức đoạn trừ tất cả phiền não. 


- 96- 


BÀI 6: TÍN TÂM VÀ TU HỌC 


thức ăn đến cho nhân loại, đương nhiên việc này là không thê 
nào. Không có hình thể cũng không dùng được, rồi xem thường 
tín ngưỡng, ấy là mê tín. Còn nữa, như đi trong đêm khuya sợ 
quỷ nên kêu cha gọi mẹ, huýt sáo, tự nhiên lúc ấy sẽ mạnh mẽ, 
có tác dụng rất lớn, điều này chắc chắn không phải cha mẹ hay 
tiếng huýt sáo, mà do sự tác động của quỷ. Vì thế, những tôn 
giáo bình thường, nương vào tha lực của tín ngưỡng để an ủi 
chính mình, tự mình ảo giác, do nhất tâm thành ý, cũng đưa 
đến những kinh nghiệm đặc biệt, tuy có tác dụng rất lớn, nhưng 
tin rồi cho rằng thần hoặc oai lực của thần, như thế là mê tín. 
Tín đồ thần giáo không nên thất vọng! Mê tín có thể cũng hữu 
dụng (tất nhiên cũng có chỗ không tốt), mê tín chưa chắc là xấu, 


so với người không có tín ngưỡng tôt hơn nhiều. 


Thứ hai, nói theo tâm trạng có thể tin: Như trải qua một 
lần hiểu chính xác thì thấy một cách đúng đắn, tin một cách tha 
thiết, đây là trí tín, chánh tín. Như sự đồng tình mù lòa, do cha 
mẹ, bạn bè, tin tưởng một cách ngơ ngác, gọi là mê tín. 


Lấy hai phương diện này gộp lại, có thê chia làm bốn loại 
khác nhau: 


(1) Đã tin chắc chắn thật có, có đức, có tài, nhưng có thể 
người tin lại hết sức mơ hồ, như mỗi loại thuốc có tác dụng 
chữa trị mỗi loại bệnh, người bệnh dù không biết tác dụng của 
thuốc, nhưng vì tin bác sĩ nên mới uống thuốc, đây cũng có thê 
gọi là chánh tín. Nhưng không được lý tưởng cho lắm, có thể đi 
lầm đường (vì không hắn có thê tin tưởng hoàn toàn vào bác sĩ). 


Có thê nói: “Có niềm tin mà không có trí huệ thì chỉ tăng thêm 
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sự ngu sỉ”. 


(2) Đã tin nhưng lại không có thực thể, thực dụng, tín 
ngưỡng của người tin lại bắt nguồn từ phương diện đắn đo suy 
xét. Đây cũng chẳng khác nào trí tín, dựa vào sự tìm tòi nhưng 
lại không chính xác, từ cái thấy sai dẫn đến tín ngưỡng, không 
thể không nói là mê tín. 

(3) Tin có thật sự, có đức độ và tài năng, có thể nương tựa, 
đã tư duy đúng đắn, đây là chánh tín hiếm có. 


(4) Tin mà không có một chút thực tế, người có thể tin chỉ 
hùa theo một cách mù lòa, đây chính xác là mê tín! Người học 
Phật chúng ta nên lấy chánh tín làm mục tiêu thì mới có thê 
tương ưng. Phải tin Tam bảo, nhân quả, thiện ác ba đời, dù cho 
chưa hiểu hoàn toàn, nhưng cũng là đệ tử chánh tín của Đức 
Phật. 


3. Thuận tín và tịnh tín 


Phía trên thảo luận về tín tâm, là nói chung. Trong kinh 
Phật đề cập đến chữ tín, đại để chỉ nói về chánh tín của Phật 
pháp. Vì thế, Phật giáo ở tây bắc Ấn Độ, như phái Nhất thiết 
hữu bộ và phái Du-già sư, chuyên bàn bạc đến tín tâm thuần 
thiện. Kỳ thực tín không chỉ thuần tịnh, cho nên phái Đại 
chúng bộ và phái Phân biệt thuyết bộ ở phía đông nam Ấn Độ, 


phân biệt tín tâm chia làm hai phần: 


Một là thuận tín, đồng với tín ngưỡng thông thường đã nói, 
loại tín ngưỡng này có thiện, có ác, có vô ký (không thiện 
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không ác). Như hiện tại họ cùng ở trong một đảng, không thê 
nói họ không có tín ngưỡng, đây là loại tạp nhiễm, tà ác. 


Hai là Phật pháp đặc biệt nhắn mạnh đến tín tâm, là đề cập 
đến thiện thanh tịnh. 


Lương Tấu Minh đã từng nói: “Tôn giáo và tín ngưỡng là 
đặc trưng của văn hóa Tây dương. Luân lý và lý tánh là đặc 
trưng của văn hóa Trung Quốc”. Ông ta chưa từng chú ý đến 
văn hóa của Ấn Độ, đặc biệt đó là văn hóa của Phật giáo, tôn 
giáo là triết học, triết học là tôn giáo. Tín ngưỡng cũng giống 
như lý tánh, tín tâm và trí huệ hợp nhất là đặc trưng của Phật 
giáo. 

Nói theo Phật pháp, tín đương nhiên là nghiên về cảm tình, 
nhưng tin vào một đối tượng, trước cần phải tìm hiểu khả năng 
thông đạt lý trí. Trí là chỉ cho trí huệ, không phải chỉ thứ trí huệ 
trừu tượng rỗng không, mà cần phải có sự chứng đắc, thật sự 
có nội dung, xứng đáng để tôn sùng kính trọng. Tín và trí trong 
nhà Phật tuy đều có đức dụng độc đáo, người học hoặc có 
người chỉ chú trọng một mặt, nhưng tuyệt đối không hề tách rời 
và mâu thuẫn. Nói cách khác, tín là lý trí, lý trí là tín tâm. Điểm 
này có thê từ trong niềm tin mà được giải thoát, nên phát khởi 
đầy đủ tín và trí. 

Tín là gì? Lấy tâm thanh tịnh làm tánh, nói như thế thì thật 
là khó hiểu! Cần phải dựa vào nhân duyên làm cho tín tâm sinh 
khởi, dùng thành quả của tín tâm để làm sáng tỏ. “Thâm nhẫn” 
là nhẫn đến mức vô cùng, là thắng giải, nhờ năng lượng hiểu 
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biết một cách sâu sắc, mới sinh khởi tín tâm, cho nên nói 
nguyên nhân sinh khởi tín là nhờ có thắng giải. “Dục lạc” là 
muốn thực hiện mục đích, mong cầu và nguyện vọng. Có tín 
tâm tức là phải có chí nguyện và ý mong muốn, cho nên nói: 
“Có mong muốn thì mới có hành động và kết quả”. Ý này cũng 
gần giống với ý của ông Trung Sơn: “Trước có tư tưởng sau 
mới sinh tín ngưỡng, có tín ngưỡng mới có sức mạnh”. Tín là 
nhận thức rõ ràng và sự mong cầu khẩn thiết phát khởi, lại có 
thể dốc lòng muốn làm. Tín có thể lấy tâm thanh tịnh làm thê 
tánh, như thế mới thuần khiết, như thế mới đưa sức mạnh của 
tâm trở về an định, thanh tịnh, cho nên nói “như nước trong có 
thể rửa sạch vật dơ”. Tín tâm vừa sinh khởi, trong tâm liền 
được thanh tịnh và bình an, không còn nghi ngờ, thành tâm tôn 
kính Tam bảo. Nhờ thấy được chân thật, nên tin một cách thiết 
tha, tất nhiên cần phải mang Phật pháp áp dụng từ trong sự 
thực tập của bản thân. Như thế mới hiểu rõ được Đức Phật dạy 
tịnh tâm, từ trong lý trí và tín ngưỡng của thần giáo, hoàn toàn 
không giống nhau. 


Tín đồ thần giáo ở Tây dương, có tín ngưỡng nhưng 
không chú trọng lý tánh, trong đời sống sinh hoạt của tôn giáo, 
không quan tâm đến trí huệ; duy vật của các nhà khoa học thì 
có trí huệ nhưng không có tín tâm, giữa hai bên đã tạo nên tư 
tưởng đối lập. Có một số người nghĩ rằng hộ trì thần giáo 
truyền thống sẽ góp phần an ninh hữu ích cho xã hội, nhưng họ 
hoàn toàn không thê làm cho tín trí có mối tương quan mật 


thiết với nhau, hằng ngày lễ lạy, vào giáo đường, mang đến cho 
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đời sống tín tâm cung kính. Đời sống tín ngưỡng và lý trí, máy 
móc miễn cưỡng lắm mới phối hợp được, nỗi lo lắng trong tâm 
của từng người đang bị dồn nén. Như thế đã khiến cho con 
người phát điên cuồng, áp lực của thời đại càng lúc càng 
nghiêm trọng! Ở Trung Quốc, tuy có tư tưởng “tri hành hợp 
nhất”, 'sự hiểu biết đi chung với thực hành" (đúng là bắt nguồn 
từ trong Phật pháp), cho rằng có kiến thức mà không biết áp 
dụng, thì không thật sự có tri thức. Không biết như vì tri thức 
trừu tượng, công cụ của cuộc sống, nên chăng xem chúng trở 
thành bản thân mình, đây là việc chẳng thấy được mà có thê 
thực hành. Tín nguyện cần phải sinh khởi từ hiểu biết, như thế 
mới an toàn cho sự hành trì. Nói một cách khác, nếu niềm tin 
và trí huệ không song song, thì sự hiểu biết và thực hành không 
thể hợp nhất được. Niềm tin có trí huệ là chánh tín của Phật 
giáo, thì mới là liều thuốc A-già-đà” cho con người trong xã 
hội ngày nay cần đến. 


4. Tín nhẫn, tín cầu và chứng tín 


Tín tâm không có trước mà cũng chẳng phải có sau, trong 
quá trình học Phật, lòng tin có thê thấu triệt tất cả. Từ căn bản 
đến mở rộng theo thứ tự (theo con đường bát-nhã) có thể phân 
tích thành ba giai đoạn: 

4.1. “Tín khả” còn gọi là “tín nhẫn”. Đối với Phật pháp, 


bắt nguôn từ hiệu biệt sâu sắc đê sinh khởi niêm tin trong sáng. 


TT N -già- -đà FTjƑš: Hán dịch Kiện khang, Trường sinh bất tử, Vô bệnh, Phổ khử, 
Vô giá, Bất tử dược, Hoàn dược; còn gọi A-yết-đà, A-kiệt-đà, là vị thuốc hay, có 
giá trị vô cùng, uống vào có thê trừ hết tất cả các loại bệnh của chúng sinh. 
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Đên đây, niêm tin được kiên cô vững chãi, và hiệu rõ được tư 
tưởng thăng giải, đây gọi là tín giải vị. 

4.2. “Iín câu” là niêm tin chân chánh vôn có của tín khả, 
nên xuất phát tâm tin tấn tu học. Trong giai đoạn nỗ lực cầu 
tiên quyết lập tín giải sắp đạt đên mục tiêu, nên tín tâm không 


ngừng tăng trưởng, đây chính là giải hành vỊ. 


4.3. “Chứng tín” hay còn gọi là “chứng tịnh”, đây là 
nương vào sự thực tập mà thực sự được chứng đắc. Tín tâm 
thanh tịnh trong quá khứ, hoặc từ học hỏi (giáo lượng) hay 
từ suy lý (tỉ lượng) mà có tri thức. Đến đây mới có thể 
chứng đắc mà “không cần đến người khác”, 'không nương vào 
văn tự”, sự thông đạt của hiện lượng thì đây chính là chứng vị. 
Trong Đại thừa đắc “tịnh thắng ý lạc” thuộc Bồ-tát Sơ địa; ở 
Thanh văn đắc “tứ chứng tịnh" hoặc “tứ bất hoại tín thuộc Sơ 


quả Tu-đà-hoàn. 


Tức một lòng tin tưởng hướng về tin Phật, pháp, tăng và 
giới, đây mới đích thực là niềm tin triệt để, không còn ý tưởng 
hoài nghi. 

Có thể nói, một niệm tịnh tính không quá khó, nhưng để 
có được, khó ở chỗ thành tựu được tịnh tín. Thanh văn đến 
nhẫn vị, Bồ-tát đến Sơ trụ thì mới thành tựu tịnh tín. Phía trước, 
như noãn vị của Thanh văn cũng có “tiểu lượng vị”, nhưng dễ 
bị thoái thất. Như giai vị Thập tín trước Bồ-tát Sơ trụ, thì “nhẹ 
như sợi lông, bay theo gió trôi dạt khắp nơi”. Đây tuy là tịnh 
tín, nhưng không được kiên định, trình độ chưa đạt đến lai VỊ 
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bất thoái. Niềm tin trong sự tu tập của chúng ta, cần phải được 
xuất phát từ tịnh tín và tinh tấn tu tập đến thành tựu bắt thoái. 
Có thể học giả đã thông hiểu được Tam bảo, tứ đế nhưng chưa 
chắc đã đạt được tịnh tín của Phật pháp. Tam bảo và tứ đề là 
chân thật, có đức độ và có năng lực, người bắt đầu học Phật có 
thể “tín ngưỡng), “thuận tín” cũng không mất đi chánh tín của 
Phật giáo, vì đây là cánh cửa quan trọng đề bước vào học Phật. 
Nói một cách nghiêm túc hơn, chưa vượt qua được thắng giải, 
thì không thê thực hiện được đặc điểm của chánh tín. 


5. Chánh thường đạo và phương tiện đạo 


Bắt nguồn từ chánh tín mà tu học được thành tựu, chánh 
tín là bước đầu căn bản của sự tu học, có hai phương pháp tu 
học tinh tấn và tu tập Phật pháp. 


5.1 Tín tâm tu tập của chánh thường đạo: Chánh tín 
(chánh tín phải có chánh nguyện), trong pháp Thanh văn là 
“tâm xuất ly', trong pháp Đại thừa gọi là 'bồ-đề tâm". 


Một số phương pháp tu học tín tâm của Đại thừa, như 
trong luận Khởi tín dạy: “Tin Phật, tin Pháp, tin Tăng; lại tin trì 
Giới, bố thí, nhẫn nhục, tinh tấn, và chỉ quán để trợ duyên 
thành tựu”. Như vậy có thê thấy được, tín nguyện của Đại thừa 
là tự lợi và lợi tha, kết quả thành tựu nhờ tu luyện từ sự hành và 
lý hành. Hay nói cách khác, tín tâm không thê độc lập, mà cần 
phải tương ưng với nhiều công đức, nhờ vào vô số công đức 


tỉnh tấn tu học mà thành tựu. 
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Trong kinh luận nói về bồ-đề tâm, theo con đường bát-nhã 
có chia ra làm ba phân: Đầu tiên là nguyện bồ-đề tâm, kế đến 
là hạnh bồ-đề tâm, cuối cùng là chứng trí bồ-đề tâm. Hai phần 
trước còn gọi là thế tục bồ-đề tâm, kế tiếp gọi là thắng nghĩa 
bồ-đề tâm. Nói bồ-đề tâm là lìa ngôn ngữ và dứt hình tướng, là 
nói theo thắng nghĩa bồ-đề tâm. Cho rằng bồ-đề tâm nhờ từ bi 
mà được thành tựu, như thế là hạnh bồ-để tâm. Bước đầu tu 
học tín nguyện của Đại thừa thì nói là nguyện bồ-đề tâm, với 
tín nguyện là thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh. 

Người mới học đối với vô biên công đức của Đức Phật 
(Bồ-tát), chúng sinh vô biên khổ não, Phật pháp cứu thế lợi ích 
chân thật, phát tâm bồ-đề có nhiều thứ công đức, nên cần lắng 
nghe và tư duy nhiêu, tín nguyện là yếu tố quan trọng của Đại 
thừa, có hiệu lực rất lớn. Như tín nguyện của Đại thừa bộc phát 
mạnh mẽ, thì nên thọ Bồ-tát giới, đây là nguyện bồ-đề tâm, 
chính là pháp thân chủng tử. Bồ-đề tâm là giới lớn căn bản duy 
nhất của Bồ-tát. Thọ giới chính là lập nguyện, nương vào giới 
tu học, rồi từng bước tinh tấn tu tập. chánh tín Đại thừa sẽ được 
thành tựu. 


3.2 Con đường phương tiện tu tập tín tâm: Đây là 
phương pháp tu tập tín tăng thượng của Bồ-tát, do bước đầu tu 
học pháp Đại thừa, tâm của họ không suy yếu, cho nên đặt 
nặng vào tín ngưỡng, nương vào sự che chở của chư Phật mà tu 
tập. Bồ-tát Long Thọ nói: Lấy tín (nguyện) tinh tấn làm cửa 
ngõ đề đi vào pháp của Phật, cũng chính là thích tích tập công 
đức an lạc của Đức Phật, đạo dễ hành thì dễ vãng sinh Tịnh độ. 
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Viên mãn nhất, cần phải tính đến mười hạnh nguyện lớn 
trong phẩm Phổ Hiển hạnh nguyện. Vì Đức Phật là người thật 
chứng viên mãn Vô thượng bồ-đẻ, cho nên tập trung tín nguyện 
vào trong Phật bảo để tu tập. Trong mười nguyện lớn: 1. Lễ 
kính chư Phật, 2. Xưng tán Như Lai: Ý nói là đệ tử của Đức 
Phật, thấy hình tượng của Đức Phật nên đảnh lễ, 3. Rộng tu 
cúng dường: Thấy Đức Phật cần phải làm việc chân chánh tu 
phước, 4. Sám hối nghiệp chướng: như sám pháp của xưng 
danh hiệu Phật trong kinh “Quyết định tỳ-ni”. Đại thừa mở rộng 
cho cả hai giới xuất gia và tại gia, cho nên không cần sự tác 
pháp của tăng già, chỉ chú trọng đối trước Đức Phật sám hối, 5. 
Tùy hỉ công đức, 6. Thỉnh chuyền pháp luân, 7. Thỉnh Phật trụ 
thế: Từ Phạm vương thỉnh Đức Phật thuyết pháp, thầy A-nan 
không thỉnh Đức Phật lưu lại ở thế gian. Tất cả đều do thường 
pháp vốn có của Đức Phật Thích-ca, mà mở rộng ra chư Phật, 8. 
Thường theo Phật học: Tức nương vào nhân quả của Đức Phật 
dạy mà tu học, 9. Tùy thuận chúng sinh: Là tăng trưởng tâm từ 
bi, 10. Hồi hướng đến khắp chúng sinh. Những đại nguyện này 
được Đại thừa đặc biệt xem trọng 


Trong mười đại nguyện này, có ba điểm đặc biệt quan 
trọng: 

a. Mỗi vị Phật đều bình đẳng như nhau, cho nên từ Đức 
Phật đầu tiên (Tì-lô-giá-na) cho đến tất cả chư Phật trong tận 
hư không biến pháp giới, không giới hạn một thời nào, địa 
điểm nào, một vị Phật nào. 


b. Chú trọng quan niệm, không chỉ dừng lại ở sám hối, tùy 
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hỉ hay hồi hướng, mà tu tập từ tâm niệm; là lễ Phật, cúng 
dường, tán thán chư Phật... cũng đều do tâm niệm. Như nói: 
“Tâm tin nhận sâu sắc, như đang ở trước mặt”, hay là “khởi lên 
sự hiểu biết sâu sắc, thấy biết hiện tiền”. Con đường dễ nhất 
chính là “niệm Phật” từ trong tâm, đạt được thành tựu chính là 


niệm Phật tam-muội. 


c. Đây là nương vào quả đức của Đức Phật mà sinh khởi 
tín ngưỡng, tất cả nhờ vào đức của Ngài mà phát khởi. Như 
tâm bi tùy thuận chúng sinh, bởi vì: “Nếu có thể tùy thuận 
chúng sinh, tức đã có thể tùy thuận cúng dường chư Phật, nếu 
vì chúng sinh mà tôn trọng phụng sự, thì cũng chính là tôn 
trọng phụng sự Đức Như Lai. Nếu người làm cho chúng sinh 
vui vẻ, thì cũng đã làm cho chư Phật hoan hỉ. Tại sao như vậy? 
Vì chư Phật lấy tâm đại bi làm thân mạng”. Cũng như thượng 
đề thương yêu người trong thế gian, cho nên tôi phải thích lý 
luận của con người, đây là nguyên nhân nghiêng nặng về tín 
ngưỡng. 

Tín tăng thượng Bồ-tát, tín nguyện tập trung nơi Đức Phật, 
niệm niệm không quên Đức Phật, có thể tùy nguyện mà vãng 
sinh thế giới Cực Lạc. Nhưng do quan niệm của tín nguyện, 
cho nên được xem là phương pháp dễ thực hành. Mỗi niệm đều 
nhớ nghĩ công đức của Như Lai, mỗi niệm thường tùy Phật học, 
mỗi niệm hằng thuận chúng sinh, như tín nguyện tăng trưởng, 
cũng tự nhiên dẫn đến thực hành từ bi và trí huệ, vì Phật pháp, 


vì chúng sinh. 


Bồ-tát Long Thọ nói tu theo phương pháp dễ thực hành 
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này, có thê “phước lực tăng trưởng, tâm địa nhu nhuyén... tin 
công đức của chư Phật thanh tịnh đệ nhất, từ mẫn thương xót 
chúng sinh”, tu hành lục độ ba-la-mật. Thế nên, đây tuy nói 
đạo dễ hành, là pháp môn tu tập của tín tăng thượng của Bồ-tát, 
nên hành giả tu tập Đại thừa ở Ấn Độ, mỗi ngày sáu thời, lúc lễ 
thì tu sám hối, tùy hi, khuyên thỉnh, hồi hướng. Chăng qua Bồ- 
tát có trí bi tăng trưởng, trọng tâm nằm ở chỗ thực hành từ bi 


và trí huệ mà thôi. 


-107- 


PHƯỚC HUỆ TÙY THÂN THƯ 


BÀI 7: NIỆM PHẬT, ĂN CHAY, TỤNG 
KINH 


1. Niệm Phật, ăn chay, tụng kinh là phương tiện đầu 
tiên thực hành hạnh của Bồ-tát 


Tín nguyện, từ bi và trí huệ chính là tư lương thiết yêu cho 
việc tu tập hạnh nguyện của Bồ-tát. Tu tập vô lượng pháp môn, 
bước đầu đều dựa vào ba yếu tổ này đề tinh tấn. Vấn đề này vô 
cùng thâm sâu và rộng lớn, bây giờ nói đến phương tiện cho 
người mới bước đầu học Phật. Niệm Phật, ăn chay và tụng kinh 
là sự hành trì chủ yếu của tín đồ Phật giáo, đây chính là bước 
đầu thực hành hạnh nguyện của Bồ-tát. 


1.1. Niệm Phật phát xuất từ tín nguyện 


Ỹ nghĩa của việc niệm Phật và công phu tu tập, đương 
nhiên không phải chú trọng ở thời gian, mà quan trọng là xuất 
phát từ niềm tin và sự phát nguyện. Tín nguyện của Bồ-tát là 
phát tâm bồ-đề, nhất thiết trí và trí tướng cần phải có tác ý. Vô 
thượng bồ-đề sinh khởi tín nguyện, thật không dễ chút nào. Vô 
thượng bồ-đề là chỗ viên chứng của Đức Thế Tôn là Vô 
thượng bồ-đè, là người thật chứng nhất thiết trí. Tướng hảo của 
Đức Phật vô biên, oai lực cũng vô bờ, đạt đến nhất thiết trí, tâm 
từ bi của Ngài không gì có thể so sánh. Từ lúc thực hành hạnh 


của Bô-tát cho đên nay, nhiêu vô sô không có ngôn ngữ nào có 
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thể diễn tả hết được, công đức lợi mình và lợi người. 


Vì tôn kính Đức Phật, nên mỗi niệm đều nhớ nghĩ đến 
Ngài (Đức Phật là người nói pháp, nhờ có Đức Phật giảng pháp, 
pháp bảo được hình thành, nên mới thành lập tăng đoàn, tức 
nhiếp tận Tam bảo) trở về nương tựa, Đức Phật là bậc thầy mô 
phạm lý tưởng của chúng ta. Chúng ta tôn ngưỡng Ngài, hiểu 
rõ được giá trị lòng từ bi của Đức Phật, từ những yếu tố này 
sinh khởi tín nguyện để học Phật, sẽ có động lực cực kì mạnh. 
Kinh Đại thừa nói rất nhiều về niệm Phật, tán thán, phát bồ-đề 


tâm, đều đóng vai trò quan trọng như nhau. 


Niệm Phật là niệm công đức của Đức Phật (trí đức, đoạn 
đức và ân đức), nhớ niệm tướng hảo của Đức Phật, niệm thật 
tướng của Đức Phật, niệm thế giới thanh tịnh của Ngài, như lạy 
Phật, tán thán Như Lai, cúng dường Thế Tôn, hay đối trước 
tượng Phật sám hối, tùy hi công đức của Đức Phật, thỉnh Ngài 
thuyết pháp và trụ lại đời, tất cả những việc làm này đều xuất 
phát từ pháp môn niệm Phật mà nói rộng ra. Trong luận Trí độ 
nói: “Có vị Bồ-tát dùng tín (nguyện) tỉnh tấn vào pháp của Phật, 
vui vẻ tích lũy công đức của Phật”. Trong Đại thừa gọi là tín 
tăng thượng Bồ-tát, ở đây đặc biệt mở ra lối tu tập dễ dàng. 


Tuy nói là phương tiện dễ dàng cho sự tu tập nhưng đây 
cũng là con đường khó hành (trí, bi), cho nên trong luận Tháp- 
ftrụ-f)}-bà-sa nói: “Người mới học Phật, tu niệm Phật, sám hồi, 
khuyến thỉnh và các pháp khác, tâm được thanh tịnh, tín tâm 
tăng trưởng, lúc đó mới có thê tu trí huệ, từ bi và các pháp môn 
thâm sâu khác. Luận Khởi tín nói: “Chúng sinh sơ học muốn 
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câu chánh tín, nhưng tâm của họ còn mêm yêu”, nên cân phải 
dạy cho họ “chuyên tâm niệm Phật” mới có thê “giúp họ nhiêp 
phục tín tâm” không đê bị thoái chuyên. 


Nghĩa thứ nhất của việc niệm Phật được xuất phát từ tín 
nguyện, tín nguyện chưa sinh làm cho sinh, đã sinh thì đừng để 
thoái mắt, cần phải vun bồi cho tăng trưởng. Niệm Phật phải 
niệm từ tâm, nương vào công đức của Đức Phật mà niệm 
không được bỏ quên, đây chính là phương tiện diệu dụng xuất 
phát từ tín nguyện. Như có một số người chỉ niệm trên đầu môi, 


đó là đi từ phương tiện đến phương tiện. 
1.2. Ăn chay nuôi dưỡng tâm từ bỉ 


Ăn chay nói cho chính xác là không ăn thịt, đây là truyền 
thống tốt đẹp của Phật giáo. Người học Phật không nhất thiết 
hoàn toàn không được ăn thịt của động vật. Như các tín đồ Phật 
giáo ở Tích Lan, tín đồ của Phật giáo Tây Tạng, Nhật Bản, họ 
đều ăn thịt. Một phần tín đồ Phật giáo cho rằng ăn chay là Tiểu 
thừa, Đại thừa thì không quan tâm đến, nghĩ như thế chắc chắn 


là san 


Không ăn thịt là chủ trương của Phật giáo Đại thừa, điển 
hình như được nói đến trong kinh Lăng-già, kinh Niễt-bàn, kinh 
ƯƠơng-quật-ma-la... Ý nghĩa và tác dụng của việc không ăn thịt 
đương nhiên là có nhiều đáp án, nhưng điểm chính là vun bồi 
cho tâm từ bi được lớn mạnh. Như nói “Ăn thịt làm mất đi hạt 
giống đại bi”. Bồ-tát vì lợi ích và muốn cứu độ hết thảy chúng 
sinh, đưa chúng sinh ra khỏi bể khổ, nhưng bây giờ lại nhẫn 
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tâm sát hại chúng, ăn thịt chúng, thì thử hỏi tâm từ bị ở đâu? 


Thực hành hạnh nguyện của Bồ-tát lấy từ bi làm gốc, cho 
nên trong giáo pháp của Đại thừa, nói cho cùng là không ăn thịt. 
Nói đơn giản là không ăn thịt, tích cực phóng sinh, tôn trọng và 
cứu lấy mạng sống của chúng sinh, đây chính là phương tiện 
thực hành nuôi dưỡng tâm bi. 


1.3. Tụng kinh giúp khai trí huệ 


Tụng kinh thì không cần hiểu ý nghĩa sâu xa của việc tụng 
kinh, chỉ tụng một cách tự nhiên, cũng được xem là phương 
tiện tu tập. Phương pháp này cũng được xem là công phu đặc 
biệt, phương tiện chủ yêu là phát sinh trí huệ. Tu học trí huệ 
(chân bát-nhã là hiện chứng) có tam huệ là văn, tư, tu, ở đây lại 
mở ra mười loại pháp hành: Trong kinh có ghi lại, đó là: 1. 
Biên chép, 2. Cúng dường, 3. Lưu truyền, 4. Lắng nghe, 5. Giở 
đọc, 6. Dạy người, 7. Phúng tụng, 8. Diễn nói, 9. Tư duy, 10. 
Tu tập. Tám pháp hành trước là phương tiện văn huệ. 

Như các trường dân lập trước đây, ban đầu người ta để 
cho học sinh đọc quen mặt chữ và học thuộc lòng, sau đó mới 
giảng cho học sinh hiểu, khi hiểu rõ nghĩa lý thì việc tụng kinh 
không cầu hiểu nghĩa lý nữa, như lúc đầu các em đọc nghêu 
ngao cho đến thuộc lòng, rồi mới tiến đến tìm cầu giải thích 


nghĩa lý,đây là phương tiện văn huệ. 


2. Vì tăng trưởng tín nguyện, từ bi và trí huệ tu học 


Tín đồ Phật giáo tu tập một số pháp môn như niệm Phật, 
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ăn chay, phóng sinh, tụng kinh, chính là bước đầu thực tập 
hạnh Bồ-tát. Đây là phương tiện đầu tiên, vì muốn tăng trưởng 
tín, nguyện và từ bị của Đại thừa mà tu học. Người tu học, cứ 
tin rằng tụng kinh có công đức, rồi xem thường việc nghiên 
cứu nghĩa lý của kinh, sẽ đánh mất đi tác dụng phương tiện của 
huệ học. 


Ăn chay phóng sinh, chỉ biết ăn chay phóng sinh, hiện nay 
thật sự con người cũng có vô số thống khổ, ít có ai từ bi đến để 
cứu giúp họ. Chỉ chú trọng đến thương yêu và bảo vệ cho 
chúng sinh, mà quên thương yêu và quan tâm con người, đúng 
là trái ngược, không hiểu được ý nghĩa, thì không thể làm cho 
tâm từ bị tăng trưởng được. 


Có thể nói so sánh, cần phải niệm bao nhiêu danh hiệu 
Phật thì có thê vun bồi tín tâm, nhưng phần đông bị cuốn theo 
mê tín, số ít khẩn cấp cầu dựa vào chính bản thân, thật sự có 
thê phát khởi tâm tín nguyện thượng cầu Phật đạo, hạ hóa 
chúng sinh của Bồ-tát, mang lợi ích cho bản thân và người 
khác, vì đại nguyện, vì pháp, vì người mà tỉnh tấn tu tập thì 
cũng đã hiếm thấy rồi! 

Niệm Phật, ăn chay, tụng kinh là phương tiện thù thắng 
trên bước đường thực hành hạnh nguyện của Bồ-tát, thế nhưng 
nếu không cầu trí huệ, từ bi thì chưa đủ rộng lớn, sẽ bị nghiêng 
về tôn giáo, trở thành pháp môn phương tiện thiện xảo, do chưa 
từng thấu triệt công dụng của phương tiện. Đây chính là 
nguyên nhân chính đưa Phật giáo đến bước đường cùng! Như 
thế sẽ không thể xem là hạnh Bồ-tát (không vào pháp môn 
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được), không thê thực hiện sự nhiệm mầu của Phật pháp. Chưa 
độ được chính mình, thì nói gì đến độ người. 


Học Phật là học theo hạnh nguyện của Bồ-tát, cần phải bắt 
đầu từ những phương tiện diệu dụng, biết rõ được mục đích. 
Chúng ta không phải là niệm Phật mà niệm Phật, ăn chay chỉ 
biết ăn chay, vì tụng kinh mà tụng kinh, sự hành trì của chúng 
ta xuất phát vì tín, nguyện mà niệm Phật, vì nuôi lớn tâm từ bi 


nên ăn chay, hay muôn khai mở trí huệ nên tụng kinh. 


Những phương pháp này, mục đích năm ở tín nguyện, từ 
bi và trí huệ mà tỉnh tấn tu tập. Vì thế, nếu hết lòng học Phật, 
học theo hạnh nguyện của Bồ-tát, cần phải từ trong pháp môn 
niệm Phật, vì nguyện lớn thượng cầu Phật đạo, hạ hóa độ 
chúng sinh mà nỗ lực tỉnh tấn. Từ việc ăn chay phóng sinh, 
nuôi lớn tâm từ bị, làm các loại lợi ích phước lợi sự nghiệp cho 
người thế gian. Từ trong việc tụng kinh, tiến xa thêm một bước 
là nghiên cứu nghĩa lý, để được phát sinh trí huệ, như thế mới 
thực hành rốt ráo. Xây dựng được nền tảng căn bản của Bồ-tát. 
Đây chẳng qua là “thiên lí chỉ hành, thi ư túc hạ” ý muốn nói là, 
đường dầu có xa ngàn dặm phải nhờ bước chân đầu tiên, rồi 
mới bước tiếp những bước tiếp theo, những pháp môn dù rộng 
sâu vô lượng, cũng phải bắt đầu từ đây mà tiến triển. 


2. Liên quan đến vấn đề ăn chay 
2.1. Ăn chay là nét đẹp đặc sắc của Phật giáo 


Ăn chay không ăn thịt, là truyền thống tốt đẹp của giới 
Phật giáo từ trăm nghìn năm qua, tỉnh thần cao thượng của 
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Phật giáo đãđi sâu vào lòng dân! Chỉ có tín đồ Phật giáo mới 
đủ nền tảng văn hóa sâu dày, mới có thê phát huy một cách phổ 
biến. Không chỉ trở thành việc hành trì của mỗi người, đã đi 
sâu vào lòng quần chúng, mà còn giới sát, cấm giết hại, đã từng 
ảnh hưởng sâu xa đến chế độ chính trị của quốc gia. Ý nghĩa 
của việc ăn chay, không phải nhưngười ăn chay thường hiểu, 
nhưng rốt cuộc đã trở thành nét đẹp đặc sắc của giới Phật giáo! 


Đáng tiếc! Khoảng ba mươi năm gần đây, những nhân tố 
phức tạp đã xen lẫn vào chúng, việc ăn chay đã bị giảm dân, có 
nhiều tà thuyết bùng nổ, và đã truyền đi khắp nơi! Tinh thần 
của Phật giáo bị mai một thật đáng thương! Thế nên, những 
người đệ tử chân chánh hộ trì Phật pháp, như ngài Ấn Quang... 
cũng vì vấn đề này mà đau đớn tột cùng, lớn tiếng than thở! 


Tín đồ Phật giáo tại sao phải ăn chay? Nhất định ăn chay? 
Cần ăn chay một cách triệt để không? Tại sao không ăn các 
loại có mùi nồng? Các câu hỏi này thường có người hỏi. Đây 
thật sự là vấn đề những người trí thức trong xã hội dễ hiểu sai, 
thông thường là những người mới học Phật cần phải có nhu cầu 
cấp thiết đề tìm hiểu, và người hộ trì Phật giáo cũng không nên 
xem nhẹ. 

2.2. Ý nghĩa của việc không ăn thịt và không ăn ngũ 
tân 

Trước hết chúng ta cần nên biết: Trong nhà Phật, chữ 

“huân” là chỉ “huân tân", đây là chỉ cho ngũ vị tân, loại thức ăn 


có chât cay nông như hành, hẹ, tỏi. Nêu người ăn chúng, lúc 
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nói chuyện phát ra mùi hôi nồng khó chịu, một số ít người ăn, 
nhưng phần nhiều không ăn, nghe mùi sẽ cảm thấy khó chịu, 
người không quen sẽ khiến cho họ cảm thấy không hài lòng. Vì 
thế, người học Phật tránh không nên ăn những thứ này, chỉ trừ 
khi vì trị bệnh thì có thể ăn được, nếu đến nơi đông người, nên 
cần thận đừng để người khác chán ghét. 


Phật giáo cắm ăn ngũ tân, ý này là như thế, nhưng một số 
người cho rằng không ăn huân (không ăn thịt), thì ý nghĩa đã 
không giống nhau. Một số lại nói ăn chay, đại khái là ăn thực 
vật và không ăn thịt gần như nhau. 


Nói theo Phật pháp, tín đồ Phật giáo hoàn toàn chẳng phải 
tư tưởng tuyệt đối ăn chay (ăn rau củ), ngũ tân trong thực vật 
như tỏi, củ kiệu... cũng không ăn, và tuyệt đối không ăn thịt 
(thực phẩm động vật), bơ, sữa của bò và dê thì Phật giáo lại 
cho phép sử dụng. Thế nên, việc ăn chay, không ăn thịt trong 
Phật pháp chẳng phải nghĩ một cách bình thường, mà tín đồ 
Phật giáo không ăn thịt, chỉ là việc thực tiễn không sát sinh. 


2.3. Ăn chay là thực tập tỉnh thân hộ sinh và lợi sinh 


Không sát sinh là phép tắc căn bản lợi sinh ở thế gian 
trong Phật giáo, là quy tắc căn bản. Tất cả giới hạnh là hành vi 
của đạo đức, đây chính là cội gốc. Như quy y là thực hành 
niềm tin của người mới bước đầu vào cửa học Phật, trong lễ 
quy y cũng có phát nguyện rằng: “Từ nay cho đến lúc mạng 
chung, nguyện bảo hộ thương yêu chúng sinh”. Thực hành bảo 
vệ sinh mạng cho chúng sinh, thì không thê không thọ giới. 
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Ngũ giới, thập thiện giới, giới thứ nhất là không được sát 
sinh. Quy nạp ý nghĩa giới thiện là như thế này: Không sát sinh 
là không làm tổn thương tính mạng của chúng sinh. Không 
trộm cắp là không xâm phạm vật của người. Tôn trọng tính 
mạng và tài sản của người khác, cho nên cần phải bảo hộ sinh 
mạng của chúng sinh. Không dâm dục là không xâm phạm phá 
hoại sự hạnh phúc gia đình người khác, cho nên có thê bảo vệ 
sinh mạng cho gia đình. Không vọng ngữ là tạo mối quan hệ 
giữa con người và con người thân thiện tin tưởng lẫn nhau, 
không nên uy hiếp, cãi vã nhau, thì bảo vệ cho xã hội cuộc 
sống của con người được an ninh. Nếu tách khỏi tỉnh thần hộ 
sinh, thì hành vi của con người trong xã hội sẽ trở nên tồi tệ và 
tà ác bất thiện. 

Vì thế, 'hộ sinh là nòng cốt của Phật giáo, là điều thiết 
yếu không thể thiếu trong ngôi nhà Phật pháp, Đại thừa Phật 
giáo đã truyền bá rộng rãi. Nền tảng của từ bi chính là không 
được giết hại sinh mạng của chúng sinh, không ăn thịt chúng 


sinh. 
2.4. Người ăn thịt dường như không có sự hiểu biết 


Có người chủ trương không cần phải bỏ ăn thịt, lại cho 
rằng không thể nhịn ăn thịt, nhận thức của những người thích 
ăn thịt rất nhiều tạp loạn, dễ lừa người nhất, còn đeo cái mác 
của khoa học. Cho rằng chúng ta không thê không sát sinh, 
không sát sinh làm sao được, cho nên từ không sát sinh đến 
không ăn thịt, không có chút ý nghĩa nào cả. Họ cho rằng: Cây 
cỏ cũng có sự sống, cho nên ăn thực vật vẫn không tránh được 
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sát sinh. 


Lại cho rằng: Ăn chay (không ăn thịt) không được cứu 
cánh, như uống một ngụm nước, trong nước có biết bao sinh 
mạng của vi trùng! Hít vào một hơi thở, trong không khí có 
biết bao chúng sinh! Nếu thật sự không sát sinh, không ăn thịt, 
vậy thì không uống nước, không thê hít không khí, như thê chỉ 
có chịu chết mà thôi. 

Lại cho rằng, như kiến địa nhân từ của Ky Tô giáo, như 
“người quân tử xa lánh nhà bếp” của Nho giáo... đó mới là 
không lừa dối chính mình tuyệt đỉnh. Những loại nhận thức này, 
một số người bình thường trong xã hội, có thể nói tha thứ được. 
Nhưng đối với tín đồ Phật giáo, nói như thế thì không phù hợp, 
thật quá buồn cười! Nghe nói Phật giáo Nhật Bản, cũng có 
những loại nhận thức tương tợ như thế, làm cho tôi thật khó tin. 
Phật học ở Nhật Bản, nghe nói rất xán lạn, mà tại sao có thê 
thốt ra những lời khó nghe như thế, có thê là không thuộc vào 
tín đồ của Phật giáo, thuận theo miệng lưỡi mà đồng tình với 


sự sa1 lâm của thê tục. 


2.5. Từ mỗi quan hệ giữa tình, lý và tâm cảnh nói 
đúng nghĩa của việc không sát 


Phật pháp từng bàn đến vấn đề sát sinh và không sát sinh, 
thiện và ác có tính chất đạo đức và không có đạo đức. Ở đây 
không phụ thuộc vào thế giới khoa học của vật lý, hóa học, 
cũng không phải là vật năm dưới kính hiển vi và kính viễn vi 


(trong khoa học vật lý, thiện và ác không thể phân biệt được), 
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đây thuộc về thế giới đạo đức của tình cảm, sự liên quan giữa 
tâm và sắc, sự tương quan giữa con người với con người của 
thế giới hữu tình, nên bắt nguồn từ quan hệ của tình và lý, tâm 
và cảnh đề giải thích . 

Trước hết nói đến đối tượng bị giết, sát sinh, là giết hại 
chúng sinh có tình cảm và ý thức (có thê nói như loài động vật). 
Chúng sinh có tình cảm và ý thức, đều mong được sống và SỢ 
chết. Nếu bị tổn thương hay bị chết, sẽ khiến cho chúng sợ hãi, 
hoảng hốt, đau khổ, nên sinh tâm oán hận, giận dữ, thù ghét 
hành động của đối phương. Ví dụ có hai người giết nhau, sẽ tạo 
nên mỗi oán thù, tạo nên tình huống thù địch nhau, giết hại 


nhau. 


Cây cỏ là chúng sinh vô tình thức, tuy có dòng giống, dinh 
dưỡng... có sự sống, nhưng lúc bị tổn thương, chỉ có sự phản 
ứng của vật lý, chứ không có sự chống đối của tâm thức. Như 
khi chặt cây cối, sẽ không kích động chúng, nên không đưa đến 
sự oán hận thù địch lẫn nhau, chính bản thân không bị ảnh 
hưởng, tránh được sức mạnh của nghiệp sát. 


Thế nên, Phật pháp dạy không sát sinh, quan trọng là đối 
tượng có dùng tâm thức phản ứng lại hay không, việc sát hại có 
mang lại nhân quả là sẽ trở thành kẻ thù của nhau không. Ý 
kiến cho rằng “giết thực vật cũng là giết hại”, là do không tìm 
hiểu rõ ràng, không hiểu được ý nghĩa đúng đắn của việc cấm 


sát sinh! 


2.6. Để luận định tội sát sinh nặng hay nhẹ, là dựa vào 
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đối tượng bị giết có ý thức hay không 


Sát sinh trong nhà Phật, đặc biệt là nói đến chúng sinh hữu 
tình. Tuy mỗi loài đều có hữu tình như nhau, nhưng sự quan hệ 
với con người không giống nhau, tội sát sinh có nặng nhẹ. Như 
giết người là tội nặng, hơn nữa, tự sát hay giết người có thâm 
ân sâu dày của mình như ba mẹ, sư trưởng, hiền thánh, thì tội 
ác cực kì nặng! Nhưng nêu giết bò, dê, chim, con trùng, cá, dù 


cũng có tội, nhưng nhẹ hơn rât nhiêu lân. 


Đồng thời, sự tạo thành tội sát sinh cần phải tìm hiểu tâm 
của người giết sau đó mới kết tội, cho nên có thể phân làm ba 
trường hợp: 


() Biết chính xác đối tượng là hữu tình, nhưng do tham, 
sân và tà kiến, đã suy nghĩ khởi ý muốn quyết định giết hại. 
Như giết người là tội rất nặng, nhưng đã có sát thì dù là giết 
súc sinh, tội cũng không nhẹ. 


(2) Nếu là chúng sinh như bò, dê, kiến... nên tránh giết hại 
chúng. Nếu không tự chủ, không cẩn thận thì vô ý mà sát hại 


chúng, tuy có tội, nhưng chăng qua là tội nhẹ “làm điêu xâu'. 


(3) Như trong lúc sát hại, không những không có ý giết và 
hoàn toàn không biết đây là chúng sinh có tình thức, như uống 
nước và hít thở không khí thường ngày, những việc làm này dù 
có sát hại, nhưng không kết vào tội giết hại. Nhà Phật nói đến 
sát sinh, chỉ cho kết cấu thành tội sát sinh, lí luận này theo với 
pháp luật ở thế gian có điểm gần giống nhau, chẳng qua triệt để 
một chút mà thôi! Như trong luật của thế gian, cô ý giết người, 
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hoặc không cố ý giết, thì kết tội nặng nhẹ không giống nhau. 
Lại như người vô trí, trẻ em thơ dại, giả sử vô ý mà gây ra án 
mạng, cũng không thể kết vào tội giết. 


2.7. Mượn tên gọi khoa học để chủ trương hiểu sai 
việc sát sinh 
Phật pháp nói sát sinh và không sát sinh, là hợp tình hợp 

lý, không có gì là khó hiểu, nhưng theo cái nhãn mác khoa học 
thì nói đến việc sát sinh, rồi đem chúng trà trộn thành một khối, 
xem như không liên quan đến tình lý và tâm thức, không phải 
là con người thật sự. Đây mới là không thể tránh giết hại, 
không phòng tránh giết hại, cuối cùng có thể nói không thể 
không sát sinh. Dựa vào sự nhận thức của họ mà bàn bạc, thì 
thế gian không thể thoát được cảnh đấu tranh, chính là không 
thể tránh được cảnh tàn khốc hay sự tương tàn của chiến tranh. 
Phản đối sự tàn sát của chiến tranh, thì nên đề xướng hòa bình 
để chấm dứt sự xâm hại lẫn nhau. Những người đề xướng sát 
sinh, không ai khác, chính là người phá hoại chân lý và đạo 
đức, như người trong tín đồ Phật giáo mà hùa theo thuyết này, 
thì không khác gì là người ngu sĩ “phá chánh kiến". 

2.8. Vẫn đề dựng lên lịch sử, hoàn cảnh, tín ngưỡng 


Có người cho răng, tín đồ Phật giáo là chỉ cho tín chúng 
xuất gia, mà vẫn còn ăn thịt. Căn cứ vào kinh điền và luật tạng 
ghi lại cho thấy, Đức Thế Tôn và chúng đệ tử vẫn ăn thịt. Cho 
đến ngày nay, tăng chúng ở các nước như Tích Lan, Miễn Điện, 
Thái Lan, cách thức sinh hoạt vẫn duy trì nếp sống gần như Ấn 
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Độ thời cỗ đại, vẫn ăn thịt. Các vị Lạt ma ở Mông Cổ, Tây 
Tạng, tăng lữ ở Nhật Bản cũng như thế. Có thể cho thấy, không 
ăn thịt là thói quen đặc thù của bản địa Phật giáo Trung Quốc, 
đặc biệt dù không phải tín đồ Phật giáo nhưng cũng tuân theo 
quy tắc ấy. Điều này căn cứ theo sự thật Phật giáo các nước mà 
nói thì hợp với đạo lý! 


Kế đến lại có một vấn đề, không thể không làm sáng tỏ. 
Phật giáo lấy việc hộ sinh hướng đến tinh thần lợi sinh ở thế 
gian làm lý tưởng cao thượng, giúp cho con người từ trong 
cuộc sông hiện tại không ngừng tiễn đến hướng thượng. Cần 
phải nhờ vào nhân duyên của thời gian và địa thế, bất cứ ở đâu 
cũng có thể thực hiện được, dần dần được lan truyền rộng rãi 
mà không thể đồng loạt một lúc, và trở thành phẩm cách cao 
thượng rỗng không. Thế nên, trong Phật pháp có phân biệt 
đăng cấp như pháp nhân thiên, pháp xuất thế gian. Chúng ta 
cần phải hiểu phương tiện để từng bước tiến lên, hướng dẫn 
người tiến vào pháp môn cứu cánh triệt để. 

2.8.1. Vấn đề thời đại của Đức Phật và Phật giáo 
Nam truyền về tam tịnh nhục 


Thật không sai, Ân Độ Phật giáo khi Đức Thế Tôn còn tại 
thế và sau đó là các vị đệ tử của Ngài, có dùng thịt, nhưng 
không tự sát sinh. Ở trong giới luật, không những nghiêm cấm 
giết người, càng không được cố ý làm tốn hại tính mạng của 
chúng sinh, trong nước có vi trùng, cũng phải dùng đãy lọc 
sạch, để tránh việc sát hại chúng sinh. Không sát sinh, Phật 
pháp nghiêm cắm triệt để, không có gì hoài nghi. 
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Ngày xưa Đức Phật và tăng chúng, sinh hoạt đời sống khổ 
hạnh, ngày ngày khất thực, nương vào sự cúng dường của Đàn 
việt mà có thực phẩm, được cúng dường món gì thì dùng món 
đó, Đức Phật và tăng chúng quyết không vì ngon miệng mà 
giết hại chúng sinh, hoặc nuốt không trôi nếu thiếu thịt. Vì liên 
quan đến việc du hóa khắp nơi để khát thực, nên ăn uống cũng 
tùy duyên, không thê ngăn cắm việc dùng thịt làm thực phẩm. 
Nhưng không khởi tâm sát hại, cũng không vì nhu cầu phục vụ 
bản thân mà sát. Tuy có ăn thịt, nhưng chưa một lần phạm giới 
sát sinh. 


Lúc bấy giờ, cũng hạn chế việc ăn thịt: Thí chủ cúng 
dường thịt, nếu biết được cúng dường cho mình mà họ phải sát 
sinh; hoặc nghe nói vì mình mà họ phải tạo nghiệp sát; hoặc 
sinh tâm nghỉ là họ giết súc vật để cúng đường cho mình, nên 
cám ơn và từ chối sự cúng dường ấy. Bởi vì việc ăn thịt như 
vậy thì họ giết hại chúng sinh cho mình, việc này vốn đĩ ngăn 
chặn việc sát sinh mà không biết ngăn chặn việc sát sinh, đây là 


vi phạm việc không sát sinh. 


Việc cắm ăn thịt trong Phật pháp hoàn toàn không phải do 
họ ăn thịt, mà do giết hại chúng sinh. Có người không hiểu ý 
nghĩa của việc không sát sinh, không biết vì không sát sinh nên 
không ăn thịt, hoàn toàn chăng phải vì thịt nên không ăn thịt, 
như thế thì mới không tránh khỏi lời bàn tán xôn xao. 


Như thế, các vị tỳ-kheo sống đời sống khát thực, chỉ cần 
không thấy giết, không nghe bị giết và không nghi ngờ vì mình 
mà giết, thì ăn thịt mới không bị phạm vào giới sát. Nhưng nếu 


-122- 


BÀI 7: NIỆM PHẬT, ĂN CHAY, TỤNG KINH 


như thọ nhận sự cúng dường của một thí chủ nào đó trong thời 
gian dài thì tốt nhất nên nói cho họ biết, đừng vì cúng dường 
mình mà phải đặc biệt chuẩn bị thịt. Nếu không như thế thì 
chăng phải biết họ sát sinh cho mình ăn sao, làm thế nào lại từ 
chối sự cho phép của Đức Thế Tôn! Như đã quen ăn thịt rồi, thì 
không chịu nổi nếu thiếu thịt, như thế đã bị sự ham muốn của 
hương vị trói buộc rồi. Tăng chúng của các nước như Tích Lan, 
Miền Điện, Thái Lan..., căn bản đã không tuân theo lời chỉ dạy 
của Đức Phật, đánh mắt đi tinh thần của Phật giáo! 


2.8.2. Phật giáo Đại thừa không ăn thịt thì phù hợp 
với tỉnh thân từ bỉ của Đức Phật 


Việc chế phép xuất gia trong Phật giáo vốn thích hợp với 
đời sống khất thực ở Ấn Độ lúc bấy giờ. Đề thích nghỉ với tình 
hình sinh hoạt, thực phẩm không thể nào chọn lọc một cách 
thuần khiết, chỉ còn cách nhận được thức ăn gì thì dùng thức ăn 
ấy. Đây là phương tiện thích hợp với xã hội lúc bấy giờ, với 
tâm từ bị của Đức Phật, chắc chắn không dùng tam tịnh nhục 
đề làm thức ăn. 


Thế nên, với tỉnh thần của Đức Phật được lan truyền, 
trong các kinh điển Đại thừa như kinh Tượng dịch, kinh Uơng- 
quật-ma-la, kinh Lăng-già, kinh Niết-bàn, kinh Lăng-nghiêm, 
CÓ glảng giải rất rõ ràng: Đệ tử của Đức Phật không nên ăn thịt, 
ăn tam tịnh nhục chỉ là phương tiện, ăn thịt sẽ làm mất đi lòng 
đại từ, nếu có ý giết để ăn thì ăn thịt tức là bà con với ma. 
Những lời giáo huấn của Đại thừa không ăn thịt, là phù hợp với 
tinh thần của Đức Phật một cách tuyệt đối. Đây hoàn toàn 
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chăng phải là việc gì đó cao xa, mà thật tình phù hợp nên có 
thể thực hành. 

Bởi vì đời sống khởi đầu của các thầy tỳ-kheo là đi hóa 
duyên khát thực, sau đó Phật giáo phát triển, nên được quốc 
vương và tín chúng cúng đường, mới có đất đai rộng lớn. Làm 
ruộng cày cấy, hay cúng đường tuy do người thí chủ đứng ra 
phụ trách, nhưng thu hoạch vào là của thường trụ. Một số là do 
tín đồ thường xuyên cúng dường (nhưng mỗi ngày vẫn khất 
thực). Men theo từng căn hộ khất thực (đứng trước cửa của 
từng nhà, có lúc được cúng đường, có khi ôm bát không), dần 
dần có nhiều thay đổi. Trong tình hình như vậy, nếu như tỳ- 
kheo ăn thịt, đương nhiên là do sự ham thích của mình mà ăn 
thịt, thì làm sao có thể nói không phạm giới cắm của Như Lai? 


Vì thế, trong giai đoạn Đại thừa Phát triển, kiên quyết 
phản đối việc ăn thịt. 

Như sinh hoạt các ngôi chùa ở Trung Quốc, đều phải tự 
canh tác, tự buôn bán, tự nấu nướng. Nếu tăng chúng ở Trung 
Quốc mà ăn thịt, thử hỏi làm sao lại không phạm giới của Đức 
Phật chế định? Không cần nói Đại thừa, mà ngay cả luật của 
Thanh văn cũng không cho phép. Có một số người tự mình 
thích ăn thịt, rồi dẫn chứng nêu ra tăng chúng ở Miến Điện, 
Tích Lan ăn thịt, giải thích tăng chúng ở Trung Quốc cũng 
không cắm ăn thịt, là do không thấu hiểu được vấn đề, thuận 


theo lòng ham muôn của riêng bản thân mình mà nói sai sự thật. 


2.8.3. Người quen ăn thịt, lý luận hết sức quái dị 
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Những người ảnh hưởng theo Phật giáo Mông Cổ và Tây 
Tạng biện luận ăn thịt, giải thích một cách kỳ lạ, càng lúc càng 
nhiều. Có người còn cho rằng tu học theo Mật giáo thì không 
thể không ăn thịt, vì muốn phá chấp. Trong thế giới này, toàn 
là người ăn thịt, không muốn ăn chay, không tán thành ăn chay 
và từ bỏ ăn thịt, lại bám theo số ít người ăn, khuyến khích họ 
ăn thịt, như thế thì có ý nghĩa gì? Thế nên, thành phần theo Mật 
giáo ăn thịt, rồi cứ chuyên đi lôi kéo những người ăn chay sao? 

Có người nói: Chúng tôi ăn thịt, là vì muốn độ chúng súc 
vật. Theo sự giải thích của họ, là vì muốn gia trì cho dê và bò 
mà tụng niệm, có nghĩa là muốn kết duyên với chúng bằng 
cách độ chúng. Nếu thật sự vì độ chúng, tại sao họ không độ 
cha mẹ, độ con cái của họ, tại sao họ lại không ăn thịt cha mẹ, 
con cái của họ? Nếu cho rằng cha mẹ, con cái có phương pháp 
hóa độ tốt hơn, thế thì phổ độ cho chúng sinh như con rết, con 
cóc, con rận, những loài chúng sinh này, chăng lẽ không cần độ 
sao? Tại sao không ăn thịt chúng? Vì tất cả lý luận khôn ngoan 
dối trá của người biện hộ ăn thịt rốt cuộc là vô ích! Nói thật 
lòng: vì muốn ăn thịt chúng, cho nên muốn độ chúng; vì muốn 
độ chúng, nên muốn ăn thịt của chúng! 

Một phần tín đồ của Phật giáo trong nước, tuy không sinh 
sống nơi có động vật hoang dã, lại không theo Mật giáo, không 
ảnh hưởng đến Phật giáo ăn mặn của Mông Cổ và Tây Tạng, vì 
bản thân muốn ăn thịt mà phải biện hộ, thật là đáng thương và 


buôn cười làm sao! 


2.8.4. Vấn đề Phật giáo Nhật bản ăn thịt 
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Phật giáo Nhật Bản, quá khứ đã tiếp nhận được nền văn 
hóa của Phật giáo Trung Quốc, cho đến hôm nay cũng như thé, 
ngoài Chánh tông ra, những ngôi chùa lớn cũng dùng thức ăn 
chay. Bắt đầu từ Chánh tông, cưới vợ và ăn thịt, sau đó các 
tông phái khác cũng học theo, dần dần không còn mật thiết với 
Phật giáo Trung Quốc. Phật giáo Nhật Bản, tuy có tăng lữ, 
nhưng đa số họ chưa thọ qua giới pháp của người xuất gia, trên 
thực tế có thể nói là tín đồ tại gia của Phật giáo. Nói Phật giáo 
Nhật Bản vượt trội phép chế xuất gia của Thanh văn thừa, tiến 
vào tu Bồ-tát của người tại gia, đúng hơn là nói phép chế 
Thanh văn của chúng xuất gia, giống như thoái lui vào trong 
nhân thừa. Việc ăn thịt của tín đồ Phật giáo Nhật Bản, chúng ta 
không nên dùng tiêu chuẩn cao thượng nghiêm khắc để phê 
bình họ. 


2.9. Từ hoàn cảnh và căn tánh đến việc thực tập tỉnh 
thân hộ sinh 


Hộ sinh là tinh thần căn bản của Phật giáo, đây là quy tắc 
từ trước đến nay, nhưng trên thực tế, lại không thê không thích 
hợp với hoàn cảnh và căn tánh. 


Nói theo “hoàn cảnh: hoặc là do phương thức khát thực, 
nên có thê khai phương tiện thọ tam tịnh nhục, hoặc là ở nơi 
hoang dã, nên phải ăn thịt. Chỉ cần không được tự tay sát, 
không dạy người sát, không trực tiếp vì bản thân mà sát, thì ăn 
thịt mà không bi phạm vào giới sát. Nếu như tăng chúng ở 
Trung Quốc tự mua về nấu, dù có làm bằng cách nào, thì nói 


chung ăn thịt sẽ bị phạm vào giới sát. Hoàn cảnh đặc tính riêng 
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của họ, không thể như nhau được. Tâm đại bi hộ sinh trong 
Phật pháp, từ trước đến nay vẫn là việc làm lý tưởng cao nhất, 
không thể thiên chấp vào phương tiện mà làm ngược lại với 
cứu cánh. 

Nói theo “căn tánh°: Nếu chân thật vì căn tánh Đại thừa 
mà nói, học tập pháp Đại thừa, nên hoàn toàn chấm dứt ăn thịt, 
nuôi dưỡng lòng đại bi. Như xem trọng mình là Thanh văn, 
Như lai có phương tiện tam tịnh nhục. 


Như những người Phật tử tại gia, chưa từng phát tâm xuất 
ly, càng chưa biết phát bồ-đề tâm, thì vẫn còn mong muốn cảnh 
giới trời và người trong Phật pháp. Ở đây ngoài việc không giết 
hại con người, đối với việc giết hại loài súc sinh và ăn thịt, tuy 
nhiên là tạp nhiễm, tội lỗi, nhưng lại không thê yêu cầu một 
cách quá nghiêm khắc. Bởi vì từ trước cho đến nay, luân hồi 
điên đảo, chúng sinh chỉ theo một lối như thế. 


Vì muốn hướng dẫn họ vào Phật pháp, không kế là mồng 
một hay ngày rằm, hoặc sáu ngày ăn chay trong tháng, hay chỉ 
ăn trong một thời gian ngăn, khuyến khích người học nghiêm 
trì giới không ăn thịt, được sự gia hành của Phật pháp. Nói 
cách khác, đối với người đã quen ăn thịt, trong chốc lát cấm họ 
không ăn thịt, chỉ bằng hướng dẫn họ cải thiện từ từ. 

Tín đồ Phật giáo Trung Quốc đã quen ăn chay, thường 
hiểu lầm “học Phật không thể không ăn chay”. Nhìn những 
người học Phật mà vẫn còn ăn thịt, sinh tâm khinh thường và 
hủy báng, làm như thế không những khiến cho người quen ăn 
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thịt không dám đến học Phật, càng dẫn đến phản ứng sai lệch 
của người biện hộ ăn thịt. 
2.10. Không ăn thịt không thể nói đó là sai 


Người có thói quen ăn thịt, hoặc người không từ bỏ được 
thói quen ăn ngon, sẽ đưa ra vô số lý luận nên không từ bỏ ăn 
thịt, nói đến không ăn thịt thì không thê được. Không những 
người học Phật có thê ăn thịt, mà còn phản đối người ăn chay. 
Cho rằng ăn thịt là hợp lý, cần phải ăn thịt, phản đối ăn chay, 
đưa ra nhiều triết lý để bài xích vấn đề ăn chay, cho rằng không 
đúng đạo lý! Hi vọng khuyên người ăn thịt, những người bạn 
đã có thói quen ăn thịt, đừng phi báng chánh pháp! Các bạn! 
Truyền bá sai sẽ đoạn diệt hạt giống Phật nơi chính mình. 
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BÀI 8: LUẬN VỀ NÉT ĐẶC THÙ CỦA 
NHÂN QUÁ BA ĐỜI 


1. Nhận thức rõ ý nghĩa của đời người 


Ngày nay, mọi người đã chứng kiến việc nhân loại đang 
chịu đựng sự uy hiếp hủy diệt, đến đâu cũng cảm thấy lo lắng 
và sợ hãi. Con người chỉ thở được vài hơi là đã tắt nghẽn rồi! 
Nhân gian trở nên tồi tệ đến như vậy, nguyên nhân do từ 
đâu ?Nói theo Phật pháp thì nguyên nhân chủ yêu là do con 
người đã đánh mất phương hướng, phủ định giá trị của mình, 
mọi người đều đang sống với tâm trống rỗng, ảo tưởng không 
có định hướng. Nếu không phải là sự suy đồi, thì đang trên đà 
trở nên tồi tệ, không phải chìm đắm trong vàng bạc, thì đang 
điên cuồng trong sát hại của hận thù. Lòng ham muốn vật chất, 
đồ ky tình cảm, khiến cho thế giới của chúng ta hướng gần đến 
cái chết mịt mờ. 

Tôi nói: “Con người đánh mất ý nghĩa của sự sống, phủ 
nhận giá trị của chính mình”, câu nói này có ý nghĩa như thế 


nào? Tôi muôn giải thích đơn giản điểm này. 


2. Duy vật của Nhất thế luận 


Con người đối với bản thân, có ba cách nhìn không giống 
nhau gọi là Nhất thế luận, Nhị thế luận và Tam thế luận. 


SOI 
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Bây giờ, Nhất thế luận của chủ nghĩa duy vật, ăn sâu vào 
lòng người một cách phổ biến. Con người đều nhìn đắm vào 
thế giới vật chất, cho rằng thế giới vật chất là số một. Họ nghĩ 
rằng: Sinh là do tinh cha huyết mẹ hòa hợp mà có. Tử là thần 
thức ly tán, chết là hết, đời người chỉ có như vậy. Con người có 
mặt trong vũ trụ này, chỉ có bấy nhiêu, biết hiện tại, không biết 
tiền kiếp, bỏ qua sau khi chết. Vừa chết là kết thúc đời người, 
có thể bắt đầu cuộc sống mới, lại không từ nơi an thân lập 
mạng nên sa vào chỗ hư giả cực đoan, thất ý buồn khổ vô hạn. 


Đời người bận rộn, cuối cùng được gì? Vì tắm thân này, 
chỉ thế thôi, chết là hết, có ý nghĩa gì? Gia đình, quốc gia hay 
là thế giới, có quan hệ gì đến chúng ta? Chỉ có tập trung ý 
tưởng vào nơi hiện tại, tất cả chỉ biết nghĩ đến lợi ích cá nhân. 
Tri thức càng cao, lừa dối càng tài, lời tốt nói cho cùng, việc 
xâu làm cũng tận. 


Thời gian dài của một đời người, chạy theo chiêu hướng 
tiêu cực, tham muôn lợi ích cho riêng mình. 


Một đời dài đăng đẳng, cứ tưởng rằng năng lượng của 
cuộc sống dồi dào, như mãi mãi ở tuổi niên thiếu, bị mê hoặc 
nên bị cuốn theo chiều hướng điên cuồng, hướng đến một toàn 
thể lớn mà khinh người, chạy theo mục đích nhưng không dùng 
thủ đoạn, thế giới tàn khốc kịch liệt. 


Cuộc đời đã kết thúc (chết rồi), không chấp nhận ý nghĩa 
chân thật của con người, đó chính là Nhất thế luận, nhân sinh 
quan của người chủ trương duy vật. Thế giới ngay trước mắt 
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chính là một loại vi khuẩn truyền nhiễm, khiến cho khắp thế 
giới đều bị điên cuÔng. Một số cá nhân phản lại duy vật luận, 
phản lại với cộng sản chủ nghĩa, nhưng không biết nhân sinh 
quan của chính mình, hoàn toàn giống nhau với Duy thức luận, 
đều cho rằng chết là hết của Nhất thế luận. 


3. Nhị thế luận của thần giáo 


Nhắc đến Nhị thế luận, đó là cách nhìn chung của Đa thần 
giáo” và Nhất thần giáo”. Họ cho rằng sau khi chết, vẫn còn 
đời sau. Dựa theo tư tưởng cô đại của người Trung Quốc: “Con 
người sau khi chết làm quỷ. Công đức sâu dày thì được thăng 
lên thế giới của thần, như làm điều bắt thiện, hoặc là con cháu 
tuyệt nòi, thì sẽ trở thành cô hồn”. Nhưng đến đời nhà Tống, 
nhà Minh trở về sau, thì không có tôn giáo đề cao tinh thần cũ 
nữa, giới trí thức đại đa số đã biến Nhất thế luận thành tầm 
thường. Nhị thế luận này, bất kể là mê tín hay không, từ quá 
khứ thậm chí đến ngày nay, một lòng kiên quyết khuyến khích 
nội tâm con người, ø1úp con người có tương lai tươi sáng, chịu 
đựng cái khổ đau trước mắt, để sau này sẽ được khắc phục. Đối 
với sự tiễn triển đạo đức và nhân cách, đóng góp sự cống hiến 
rất tích cực. 

Nhị thế luận của thần giáo, hiện tại càng ngày càng bị suy 
đồi. Bởi vì người theo nhị thế luận, tin rằng có một linh hồn 
độc lập, trước lúc sinh ra cho đến khi chết đi, như từ ngôi nhà 
* Đa thần giáo # ‡b‡t: Tôn giáo tin tờ nhiều vi thần linh. 


^ Nhất thần giáo —3?‡(: Tín ngưỡng chỉ thờ một vị thần, như Cơ đốc giáo, đạo 
Hồi. 
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này dời đến một ngôi nhà khác. Như rời bỏ thân thê vật chất 
(xác thịt), linh hồn rời bỏ thân tâm hoặc cái ngã của chính mình, 
tư tưởng này không được người thời nay tiếp nhận. Như thần 
giáo ở tây phương, chỉ nói từ hiện tại và tương lai bị đọa vào 
địa ngục hoặc được lên thiên đàn, thế nhưng nguồn sốc của 
cuộc sông trong hiện tại, cuối cùng cũng không giải thích được 
một cách rõ ràng. Nếu nói như vậy là do thần tạo ra, dựa vào 
quyền quyết định của thần mà hiện hữu trong thế gian này, như 
thế rõ ràng đối với lòng bác ái của thần là hoàn toàn mâu thuẫn. 

Bởi vì hàng nghìn hàng vạn con người, không ngừng ra 
đời trong từng giây phút, nhưng sinh vào cõi trời được bao 
nhiêu người? Nếu thần là bậc thông suốt mọi việc, thì phần lớn 
chúng sinh đang hướng đến địa ngục, không thể nói là thần 
không biết! Giả sử nói: Thần cho con người ý chí tự do, thần 
thích nhân loại nương vào ý chí tự do để phục từ thần, như thế 
thì con người quả thật quá ngu sỉ, ngây thơ chẳng khác nào đứa 
trẻ. Khiến cho những đứa trẻ không có trí này, sống trong chỗ 
rất nguy hiểm, muốn được thoát khỏi cảnh nguy hiểm, thì thích 
chỉ có một hoặc hai người, như thế thật là tàn khốc làm sao! 


Thần thích làm như vậy chăng? Kẻ thích chiến tranh dẫn 
đầu kéo theo hàng nghìn, hàng vạn thanh thiếu niên, khiến họ 
dùng vô số người để đối phó với hoàn cảnh nguy hiểm. Vượt 
qua hoàn cảnh nguy hiểm để trở về, được tán dương khen ngợi 
tôn vinh anh hùng, như thế gọi là từ ái chăng? Nếu như thần 
biết rõ hàng nghìn hàng vạn con người bị rơi vào cảnh khổ đau, 
y cứ vào sự sáng tạo không ngừng, nếu chẳng phải sự cuồng sỉ 
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của thần thì chính là thật tàn khóc! 


Nhị thế luận của tín đồ thần giáo càng ngày càng không 
được mọi người tin ngưỡng, tâm rơi vào sự lạc lõng, tính thần 
không nơi nương tựa, đây mới bị rơi vào cảnh giới quỷ vương 
chủ nghĩa duy vật của nhất thế luận. Nhân tố quan trọng này 
gần một trăm năm trở lại đây làm cho thế giới văn minh bị suy 


thoái! 


4. Tam thế luận đầy đủ và chính xác 


Tam thế luận là điểm đặc sắc của tôn giáo Ấn Độ, thế 
nhưng Phật giáo là cứu cánh nhất. Con người và hết thảy chúng 
sinh, là sự sống nối tiếp không có giới hạn, không phải do thần 
tạo và cũng chẳng phải tự nhiên mà có, càng không thê nói chết 
là hêt. 


Ở đây được ví như dòng nước chảy, sinh ra những lớp 
sóng; chết và sống chỉ là mỗi giai đoạn, mỗi hoạt động của sự 
có mặt và mắt đi. Dựa vào tín niệm của Tam thế luận, đã không 
chấp nhận sự ban thưởng và trừng trị của thần giáo, mà đã trở 
thành tự làm tự chịu của nhân sinh quan, khẳng định ý nghĩa 
chân thật của nhân sinh quan. Đời trước, tư tưởng và hành vi 
của chúng ta, nếu hướng đến tự lợi và lợi tha, lương thiện và 
không tà ác, thì đời này mới gặt hái được quả thiện phước 
báoan lạc. Như thế, nếu đời này không tiếp tục sách tấn làm 
thiện, chết đi sẽ đọa vào cảnh giới tối tăm bi thảm. 


Có niêm tin vê nhân quả ba đời này, nhớ lại trước đây thì 
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có mạng sống bình an, chắc chắn không còn oán trời trách 
người, trong tương lai, có thể phấn đấu hướng thượng, quyết 
không lười biếng phóng dật. Cuộc sống an lạc có thể thiết lập 
nhân sinh quan, đây chính là ưu điểm duy nhất của luận nhân 
quả ba đời. 

Còn nữa, nhìn lại sự tiếp nối từ trước đến nay, khổ đau và 
an vui đều bắt nguồn từ kết quả của hành thiện và tạo ác. Động 
lực đưa đến thiện và ác, có giới hạn của nó, nên khổ đau và an 
lạc không thể vĩnh viễn là khổ đau hay mãi mãi là an lạc, chỉ là 
quá trình một giai đoạn của cuộc sống. Bất kể gặp cảnh đau 
thương nào, như địa ngục cũng không nên thất vọng, vì nghiệp 
lực không còn, thì chúng sinh trong địa ngục sẽ hết khổ. Ngược 
lại, như gặp bất kì hoàn cảnh hạnh phúc nào, dù cho có lớn như 
thiên quốc đi nữa cũng không nên tự mãn, vì sức mạnh của 
thiện nghiệp khi hưởng hết sẽ có ngày đọa lạc. 


Vì thế, đúng nghĩa với Tam thế luận, đối diện với bất kì 
hoàn cảnh nào, đều tràn đầy hi vọng, không ngừng tỉnh tấn 
hướng thượng. Từ tự làm tự hưởng rồi phải hiểu cùng làm cùng 
hưởng, mỗi gia đình, mỗi đất nước, sự trải dài trong lịch sử, 
cũng phù hợp với sự lên xuống của quy luật nhân quả. 


Khuyết điểm của Tam thế luận là ở trong tam thế luận 
hoàn toàn tiêu trừ. Thế nên, chỉ có mọi người tiếp nhận tin vào 
định luật nhân quả ba đời, tin tưởng một cách vững vàng, lòng 
tin của cộng đồng, mới có thể từ chủ nghĩa vật chất, duy vật 
luận, sự tai hại của nhất thiết luận mới bị truất phé! 
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Phụ lục: Chánh kiến có đời trước và đời sau 


1. Có một số người chỉ tin rằng nghiệp báo ngay hiện tại, 
không tin có đời sau. Nhưng làm thiện tạo ác, quả báo gánh lấy 
trong đời này thật quá ít, vậy thì đều hiểu sai là “thiên đạo vô 


„ 


trI 


2. Một số người khác tin rằng, nghiệp thiện hay quả báo 
ác chính là con cháu phải gánh chịu. Như nói: “Gia đình có tích 
thiện nghiệp (làm điều thiện) thì may mắn có thừa, nếu trong 
gia đình không vun bồi thiện nghiệp, thì sẽ chịu nhiều tai 
ương”. Người Trung Quốc thảo luận về âm đức, đại để không 
vượt ra ngoài hai điều (thiện ác) này. Không biết thế gian có rất 
nhiều người cha hiền mà con lại hư hỏng, nhưng có nhà thì cha 
hư hỏng mà con lại hiền từ. Vả lại, nếu không có con cháu thì 
nghiệp thiện và ác của họ tiêu trừ hết sao. 

3. Có người chỉ tin đời hiện tại và vị lai, không tin có kiếp 
trước, như Thiên Chúa giáo... Như thế có thể khiến cho người 
xa lìa nghiệp ác hướng đến điều thiện, nhưng không hiểu được 
kiếp trong quá khứ, mang lại quả báo đến đời hiện tại khác biệt 
rất xa, không thể giải thích được, cũng không có cách nào 
khiến cho người phát sinh chánh tín hợp lý. Thế nên, không thể 
thấy được nghiệp báo, thiện ác đúng đắn, cần phải tiến thêm 
một bước hiểu kiếp quá khứ và đời sau, có tín giải kiên định. 

4. Chúng sinh đang ở trong sinh tử, không thê có được tự 
tại, nghe nói do nghiệp lực định đoạt. Sự sống trong hiện tại, là 
nhờ đi qua những giai đoạn sinh tử, biến đổi mà có được sự 
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sống mới. Chết rồi lại sinh, giai đoạn giữa đời trước và đời sau, 
không một cũng không khác, không đoạn cũng không thường 
tiếp nói, thật sự là rất sâu xa không dễ dàng hiểu thấu được. 


Do nghiệp cảm báo, sinh tử tương tục, đối với bậc thánh 
thì không có nghi vấn gì. Đặc biệt là đắc thiên nhãn thông 
(hàng ngoại đạo cũng đắc được thiên nhãn thông, cho nên họ 
cũng tin có nghiệp báo đời trước và đời sau), hiểu một cách cặn 
kẽ. Thế nhưng, một số phàm phu tầm thường vì không có trí 
thanh tịnh, nên đối với vấn đề đời trước và đời sau rất mờ mịt, 
cái gì cũng không hiểu. Tuy chỉ có một số ít người đối với cái 
nhân đã tạo còn lờ mờ, để biết được đời trước, nhưng cũng bị 
Duy vật luận” không chấp nhận. Vì thế, tốt nhất nên nương tựa 
vào Phật pháp để tu học, được trí thanh tịnh, sinh thiên nhãn 
thông thì tự thân chứng thật vấn đề này. Ngoài ra, chỉ có tín 
ngưỡng giáo pháp của Như lai thì mới luận chứng được tín giải. 

Làm rõ giáo lý, đối với người sơ cơ không phải là dễ, bây 
giờ tạm thời nêu: “Củi hết lửa tương truyền” để giải thích. Như 
dùng một khúc củi đốt cháy sẽ phát ra ánh sáng, đợi đến lúc củi 
hết lửa tắt, lại đùng một khúc củi khác đốt để lửa không bị tắt, 
ngọn lửa tiếp tục cháy sáng lên. Khúc củi trước không phải là 
khúc củi sau, ngọn lửa sau không phải là ngọn lửa trước, thế 
nhưng ngọn lửa sau không thê không nói là do khúc gỗ trước 
đốt mà có lửa. 


® Duy vật luận "#432: Một phái tư tưởng triết học, chủ trương rằng vật chất là cơ 
Sở hình thành vũ trụ, chỉ có vật chât là tôn tại thật sự. Thuyết này không châp nhận 
linh hôn là bât diệt và chủ trương vô thân. 
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Như vậy có thê nói, khi sinh mạng đời trước đã chấm dứt, 
lại tiếp nối một sự sống mới, đời trước không phải đời sau, thế 
nhưng đời sau có được là nhờ vào nghiệp lực của đời trước mà 
hình thành. Thế nên, thời gian và không gian từ tử đến sinh, 
đều có khoảng cách, cho nên làm sao đề tiếp nối được cái chết 
và sự sống được tương tục, cần phải được giải thích rõ. 


Nói theo nghĩa lý sâu xa của Phật pháp thì sự hoạt động 
của thân và tâm, hiền hiện hình tướng của sự sống, đến lúc lâm 
chung, trong một sát-na thân và tâm bị diệt mất, thấy được sự 
ngừng hoạt động của thân tâm (hiện tại), tuy nhiên không sự 
hoạt động của thân tâm trong quá khứ không phải là không có, 
đây chính là “nghiệp quá khứ đã diệt thì công năng không mất” 
(đây cũng không trở ngại nói về sự tồn tại bên trong của sinh 
mạng). Đợi đến lúc nhân duyên chín muôi, nghiệp lực trong 
quá khứ, mang lại sự hoạt động của thân tâm mới, bắt đầu có 


một sinh mạng mới. 


Bây giờ lại lấy ví dụ củi cháy tương truyền để làm ví dụ: 
Lúc lửa đốt vật, phát ra ánh lửa rừng rực, đây được ví như sự 
hiển hiện hoạt động của sự sống. Đợi đến lúc lửa tàn, ánh sáng 
của lửa đã tắt, đây cũng đồng với sự kết thúc của một sinh 
mạng. Lửa đã tắt, tro tàn cũng đã nguội, nêu như gặp phải vật 
dễ cháy, thêm một luồng gió thổi vào, lại sẽ “tử hôi phục nhiệt” 
có nghĩa là tro đã nguội lạnh bây giờ được nóng trở lại, ánh lửa 
tiếp tục rừng rực cháy. 


Cũng như lúc nhân duyên hội tụ, nghiệp lực trong quá khứ, 
lại tiếp tục nảy sinh một sự sống mới. Ngọn lửa từ đống tro 
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nguội được nóng trở lại, không phải của ngọn lửa đầu tiên, 
nhưng có sự liên quan mật thiết không thể tách rời ngọn lửa 
đầu. Cũng như hậu sinh không phải là đời trước, nhưng hành 
nghiệp giữa đời trước và đời sau có quan hệ với nhau. Từ ngọn 
lửa trước đến ngọn lửa sau, theo thời gian có thể gián đoạn, 
cũng như khoảng thời gian giữa đời sau và đời trước, thời gian 
và không gian không làm chướng ngại cách nhau. 

Chăng qua, rốt cuộc cũng chỉ là ví dụ mà thôi. Như nói 
theo Phật pháp thì nghiệp lực trong quá khứ, trong pháp tánh 
không xem như huyễn, vốn không thể nói có gián đoạn của 
không gian, chỉ cần nhân duyên hòa hợp, như (con người, cần 
tĩnh cha huyết mẹ hòa hợp...), có thêvào một thời gian và 
không gian khác, đột nhiên sinh ra một sự sống mới, lại bắt đầu 
một sự hoạt động mới của thân tâm. 
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BÀI 9: THÁNH ĐỨC BÒ-TÁT ĐỊA TẠNG 
VÀ PHÁP MÔN ĐỊA TẠNG 


Bồ-tát Địa Tạng ở trong thể gian rất được dân chúng 
tôn trọng kính ngưỡng; trong giới xuất gia cũng có các vị 
đại đức đặc biệt tôn kính. Phần lớn người ta tôn kính Bồ- 
tát Địa Tạng chỉ vì biết được đại nguyện của Ngài rằng: 
“Địa ngục chưa hết chúng sanh chúng sinh, Tôi nguyện 
không thành Phật” mà không hệ biết rõ về pháp môn làm 
lợi sinh của Ngài. Hì vọng mọi người nên căn cứ vào pháp 
môn này để tiến đến hiểu rõ hơn về sự vĩ đại của Bồ-tát, và 


đây là ý nghĩa được thảo luận tiếp theo. 


Lời nói đầu 

Tháng 7 âm lịch mỗi năm, giới Phật giáo Trung Quốc đều 
tổ chức thịnh hành các pháp hội cầu siêu bạt độ. Thứ nhất là 
pháp hội Vu lan. Khi Đức Phật Thích-ca Mâu-n1 còn tại thế, 
tôn giả Mục-kiền-liên muốn cứu mẹ thoát khỏi cảnh khổ đói 
khát của ngạ quỷ, đã vào thỉnh Phật và chư Thánh tăng cúng 
dường. Từ sự kiện này mà có pháp môn cúng dường trai tăng 
vào ngày rằm tháng 7. Kế đến là pháp hội Điạ Tạng vào ngày 
30 tháng 7 âm lịch, kỷ niệm ngày Bồ-tát Địa Tạng nhập Niết- 
bàn và ứng hóa ở đất Trung Hoa. Bởi vì Bồ-tát Địa Tạng cứu 
độ chúng sinh trong địa ngục nên tháng 7 có ngày pháp hội Địa 
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Tạng. Ngoài ra, còn có pháp hội Du-già Diệm khẩu, pháp hội 
này kỷ niệm pháp môn mà Đức Phật đã vì A-nan khai thị để 
cứu độ chúng sinh ở địa ngục ngạ quỷ. Ba pháp hội này, trong 
tháng 7 ở Trung Quốc, có xu thế kết hợp thành một. Trong 
pháp hội lần này, tôi nói sơ lược về pháp môn của Bồ-tát Địa 
Tạng. 


1. Sự tôn kính của Tăng tục ở Trung Quốc 
1.1. Tín ngưỡng dân gian: Đề xướng đạo hiếu, siêu 
độ cứu tế cha mẹ 


Ở Trung Quốc, Bồ-tát Địa Tạng được giới xuất gia và tại 
gia tôn trọng kính ngưỡng rộng rãi. Vị Bồ-tát này đề cao đạo 
hiếu, chú trọng việc cứu tế siêu độ cha mẹ. Người Trung Quốc 
đặc biệt xem trọng đạo hiếu, tỉnh thần “7; hương nhớ cha mẹ, 
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kính tưởng tổ tiên ””° của họ khế hợp với pháp môn Địa Tạng. 
Vì vậy, Bồ-tát Địa Tạng ở tại Trung Quốc được tôn kính đặc 
biệt. Rất nhiều vị đại Bồ-tát được đề cập đến trong kinh điển, 
nhưng vị khá quen thuộc gần gũi với người dân Trung Quốc, 
đó chính là Bồ-tát Quan Âm và Địa Tạng. Ở quê tôi, ngày 30 
tháng 7 âm lịch, nhà nhà đều đốt hương để tưởng nhớ ngài Địa 
Tạng. Đa phần người theo đạo Phật thường trì tụng kinh Địa 
Tạng Bồ-tát bồn nguyện, hoặc phát tâm ghi chép để lưu truyền 
kinh này. Có thể nói người người đều biết làm thế, đó thực chất 


* Thận chung truy viễn 1ä 4:é :Š: Nguyên nghĩa chỉ cho việc tổ chức tang sự cho 

cha mẹ một cách chu đáo, chí thành tê lễ cho tổ tiên nhiều đời. Sau này người ta 

dùng để chỉ cho sự cần thận phụng sự, truy niệm tiền hiền. Đối đãi chu toàn với 

M mẹ đã mất, truy nệm tô tiên cửu huyền thất tổ. Như trong Luận ngữ học nhỉ có 
ói: “Thận chung truy viễn, dân đức quy hậu hĩ" 
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xuất phát từ tâm hiếu thảo muốn câu siêu cho cha mẹ đã quá 
vãng. Do vậy vào tháng 7, ngoài pháp hội Vu Lan, còn có pháp 
hội Địa Tạng. Vào tháng này, các tự viện rất bận rộn. Điều này 
cho thấy Bồ-tát Địa Tạng đã trở thành đối tượng được tín 
ngưỡng rộng rãi trong nhân gian. Chúng ta theo Phật giáo thì 
phải nên hiểu công đức của Bồ-tát Địa Tạng như thề nào. 


1.2. Đại đức kính trọng: Đại sư tôn kính pháp môn 
lợi sinh của Địa Tạng 


Bồ-tát Địa Tạng không chỉ được người thế gian tôn kính, 
mà còn được các vị xuất gia có đức hạnh lớn đặc biệt tôn trọng. 
Ở đây xin nêu ra hai vị đại đức. 


Theo sử liệu Phật giáo Trung Quốc, vào khoảng cuối đời 
Minh và đầu đời Thanh, có bốn vị Đại sư nổi tiếng xuất hiện 
trên đất nước này, đó là: Tử Bách, Liên Trì, Hàn Sơn, và Ngẫu 
Ích. Trong đó, Đại sư Ngẫu Ích là một vị pháp sư tinh thông cả 
Thiền, Luật, Thiên Thai, và Tịnh Độ; các pháp môn này đều 
được Sư hoằng dương. Đại sư đặc biệt kính trọng Bồ-tát Địa 
Tạng, đã từng đối trước tôn tượng Bồ-tát này phát nguyện. Đại 
sư Ngẫu Ích lúc trẻ đã thọ giới tỳ-kheo, nhưng sau đó lại đối 
trước tượng Bồ-tát Địa Tạng xả giới tỳ-kheo mà thọ Sa-di Bồ- 
tát. Đại sư Hoằng Nhất thuộc thời cận đại, là vị mà mọi người 
đều biết đến. Ông vốn là một nhà nghệ thuật, sau đó xuất gia, 
chuyên nghiên cứu Giới luật, trở thành một vị Đại sư tình 
thông Luật tạng thuộc thời cận đại. Đại sư Hoằng Nhất cũng 
đặc biệt kính ngưỡng Bồ-tát Địa Tạng. Một năm nọ, sư đến Hạ 
Môn, nhìn thấy cư sĩ Lô Thế Hầu chích máu vẽ thánh tượng 
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Bồ-tát Địa Tạng, nhân đây Đại sư khuyến khích cư sĩ này họa 
bức tranh về sự tích ứng hóa của Bồ-tát Địa Tạng. Đại sư 
Hoằng Nhất đều ghi lời khen cho mỗi bức họa. Sau đó, vị cư sĩ 
kia in các bức họa này, mang đến chúc thọ tuổi 60 cho Đại sư. 
Dựa vào đây có thê thấy hai vị Đại sư này tôn kính Bồ-tát Địa 
Tạng đến như thế nào. Thông thường người tin ngưỡng Bồ-tát 
Địa Tạng chỉ biết đến Ngài vì muốn cứu độ chúng sinh trong 
địa ngục nên đã phát đại nguyện: “Đja ngục chưa hết chúng 
sinh, Tôi nguyện không thành Phát”, nhưng họ vẫn chưa hiểu 
rõ pháp môn lợi sinh của Bồ-tát Địa Tạng. Nhờ ngang qua sự 
tán thán tôn kính của các vị đại đức xưa và nay, chúng ta có thể 
cảm niệm được công đức bát khả tư nghì của Bồ-tát Địa Tạng. 
Hi vọng mọi người nên căn cứ vào pháp môn này để hiểu rõ 
hơn về sự vĩ đại của Bồ-tát Địa Tạng. Đây là ý nghĩa được thảo 


luận tiếp sau đây. 


2. Bồ-tát Địa Tạng ở núi Cửu Hoa 


Trung Quốc có bốn ngọn núi nỗi tiếng, cũng chính là đạo 
tràng mà bốn vị Bồ-tát ứng hóa. Núi Ngũ Đài là nơi ứng hóa 
của Bồ-tát Văn Thù Sư Lợi, núi Nga Mi của Bồ-tát Phổ Hiền, 
núi Nam Hải Phổ Đà Sơn của Bồ-tát Quan Thế Âm, núi Cửu 
Hoa của Bồ-tát Địa Tạng. Trên bốn ngọn núi nồi tiếng này có 
rất nhiều ngôi chùa, các chùa trên mỗi núi hầu như đều lấy vị 
Bồ-tát ứng hóa tại núi đó làm vị thờ phụng chính. Như các 
chùa ở núi Ngũ Đài đều thờ phụng Bồ-tát Văn Thù; các chùa ở 
núi Phố Đà thờ phụng Bồ-tát Quan Âm v.v.. Như vậy, bốn 
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ngọn núi nỗi tiếng chính là đạo tràng ứng hóa của bốn vị Bồ-tát, 
nó cũng trở thành thánh địa lễ bái của tín đồ Phật giáo toàn 
quốc. 


Núi Cửu Hoa thuộc huyện Thanh Dương, tỉnh An Huy, 
vốn có tên là núi Cửu Tử. Khi Lí Bạch đời Đường đến núi Cửu 
Tử, nhìn thấy chín ngọn núi đẹp như hoa, nhân đây về sau núi 
này lại được gọi là Cửu Hoa. Phật giáo Trung Quốc vào thời 
Đường phát triển rực rỡ huy hoàng, phía đông truyền đến Nhật 
Bản, và Hàn Quốc. Không ít Tăng sĩ các nước như Nhật Bản, 
Hàn Quốc tìm đến Trung Quốc cầu Pháp, hoặc học tư tưởng 
đạo Nho, học chính trị v.v.. 


Thời đó, Hàn Quốc phân làm ba nước, gồm: Tân-la, Cao- 
câu-lệ, và Bách-tề. Vương tử nước Tân-la phát tâm xuất gia, 
gọi là ty-kheo Địa Tạng. Vào năm Trinh Quán thứ 4, đời vua 
Đường Thái Tông, sư đến Trung Quốc tham học. Lúc đầu, sư 
tùy xứ tham học, vài năm du hóa, sau đó đến núi Cửu Hoa 
thuộc tỉnh An Huy phía nam Trung Quốc, nhìn thấy trong núi 
sâu có thung lũng, sư bèn trụ ở đó dựng am nỗ lực tu tập. 
Không biết trải qua bao nhiêu năm sau, vị thân sĩ địa phương 
Chư Cát Tiết khi đến núi này phát hiện nhà sư. Nhìn thấy một 
vị Hòa thượng này sống tại am tranh trong thạch động, mở nồi 
thấy còn sót lại những hạt gạo trộn lẫn trong một ít bột đất 
trắng, cuộc sống vô cùng thanh bằn; hỏi ra mới biết đó là 
Vương tử Tân-la, từ phương xa đến Trung Quốc cầu pháp. 
Điều này khiến trưởng giả Chư Cát vô cùng cảm động, tỏ lòng 
mến khách đến quê nhà, phát tâm đề xướng việc xây dựng chùa 
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cho tỳ-kheo Địa Tạng. 

Vị chủ của núi Cửu Hoa là người họ Mẫn, gia sản giàu có. 
Nếu xây chùa cần phải xin Mẫn Công cúng dường đất núi. Mẫn 
Công cũng rất kính ngưỡng tỳ-kheo Địa Tạng, hỏi Ngài cần 
bao nhiêu đất; Địa Tạng đáp rằng: “Bằng một chiếc cà-sa phủ 
lên mặt đất là đủ rồi”. Lúc đó, ngài Địa Tạng dùng sức thần 
thông tung áo cà-sa phủ khắp núi Cửu Hoa. Do đó, Mẫn Công 
đem cả vùng đất núi Cửu Hoa dâng cúng cho Ngài. Mẫn Công 
làm người hộ pháp, và con của ông cũng theo tỳ-kheo Địa 
Tạng xuất gia, pháp danh là Đạo Minh, làm thị giả cho Ngài. 
Tượng Bồ-tát Địa Tạng mà chúng ta thấy hiện nay, hai bên có 
một người già và một tỳ-kheo trẻ, đó chính là Mẫn Công và 


con trai của Ông ta. 


Sau khi tự viện được xây xong, người từ các nơi đến tham 
học rất đông. Nước Tân-la cũng có không ít người đến thân cận 
cúng dường. Núi Cửu Hoa vừa cao vừa sâu, Tăng chúng trong 
tự viện ngày càng đông, nên đời sống phát sinh nhiều vấn đề 
khó khăn. Khi nấu cơm phải trộn với đất bột trắng (loại đất này 
có màu trắng và rất mịn, tục gọi là đất Quan Âm). Cuộc sống 
thanh bần này có thể tưởng tượng mà biết, cho nên thời đó gọi 
Tăng chúng của Ngài là “chúng khô héo”. Đại chúng trong chùa 
chỉ một lòng cầu pháp, hoàn toàn buông bỏ nhu cầu hưởng thụ 
về vật chất. Tỳ-kheo Địa Tạng và Tăng chúng ở núi Cửu Hoa 
có sức ảnh hưởng rất lớn. Sau đó, quốc vương nước Tân-la biết 
được, bèn phái người vận chuyền lương thực đến cúng dường. 
Tỳ-kheo Địa Tạng hết lòng lãnh đạo đạo tràng tinh tấn khổ 
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hạnh này. Đến ngày 30 tháng 7 của năm thứ 26, niên hiệu Khai 
Nguyên đời Đường, Ngài nhập Niết-bàn, hưởng thọ 99 tuổi. 
Mọi người đều có một cảm giác rằng: “7}-kheo Địa Tạng quả 
thật là hóa thân của Bô-tát Địa Tạng, là ứng hóa thân của Bồ- 
tát Địa Tạng tại Trung Quốc”, do vậy mọi người đều tôn xưng 
Ngài là Bồ-tát Địa Tạng. Từ đó, núi Cửu Hoa liền trở thành 
đạo tràng mà Bồ-tát Địa Tạng ứng hóa, trở thành một trong bốn 
ngọn núi nổi tiếng của Trung Quốc. Đặc biệt vào ngày 30 
tháng 7, ở núi Cửu Hoa, hương đèn sáng rực rỡ. Bồ-tát Địa 
Tạng quả thật có một nhân duyên cảm ứng đặt biệt với tỳ-kheo 
Địa Tạng, từ đó mới có được tính ngưỡng đồng nhất trong dân 


g1an. 


3. Danh đức của Bồ-tát Địa Tạng 
3.1. Giải thích nghĩa tên gọi 


Bồ tát vì chúng sinh gánh vác tất cả việc khổ khó làm, có 
thể sinh khởi tất cả công đức. Ở trong Phật pháp, danh từ “Bồ- 
tát” là căn cứ vào phẩm đức mà gọi, không giống với cách đặt 
tên của người bình thường, tên và tâm hành của họ không liên 
quan gì cả. Bốn vị đại Bồ-tát quen thuộc với người Trung Quốc, 
trong danh hiệu của các Ngài đều thêm một từ để tán thán, như 
nói Đại irí Văn Thù, Đại hạnh Phổ Hiền, Đại bị Quan Âm, Đại 
nguyện Địa Tạng. Do đây, có thể thấy nguyện lực của Bồ-tát 
Địa Tạng là vô cùng sâu rộng vậy. Trong kinh điển Đại thừa có 
kinh Đại tập, kinh này lấy sự kiện Đức Phật nói pháp nơi đại 
pháp hội có Thánh chúng trong mười phương vân tập mà đặt 
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tên. Ở trong pháp hội Đại tập, Bồ-tát phần lớn lấy từ 7gng làm 
tên, như nói: Nhật Tạng, Nguyệt Tạng, Hư Không Tạng, Kim 
Cang Tạng, Tu Di Tạng và Địa Tạng. Vì sao gọi là Địa Tạng? 
Địa là đại địa, cũng có nghĩa là “địa đại”. Tạng nghĩa là hàm 
tàng, phục tàng; như khoáng vàng, khoáng bạc, khoáng than 
(than đá), khoáng thiết v.v.. Trong Phật pháp, chữ Tạng trong 
tên gọi, có nghĩa là kho tàng. Hàm nghĩa của từ Đ/a Tạng, một 
mặt căn cứ vào đất mà nói; đất là một trong bốn đại, có thê 
dung chứa tất cả, từ núi cao vực sâu, vạn sự vạn vật đều ở trên 
đất. Điều này dụ cho công đức của Bồ-tát, có thê vì chúng sinh 
mà gánh chịu tất cả việc khổ khó làm. Ð/z cũng có nghĩa là nơi 
nương tựa, tất cả loài thảo mộc đều nương vào đất mà sinh, 
nương vào đất mà sống. Đây dụ cho tất cả công đức lợi mình 
lợi người ở thế gian đều nương vào Bồ-tát mà tồn tại và dẫn 
khởi. Bồ-tát Địa Tạng có khả năng hàm chứa các loại công đức, 
có khả năng dẫn khởi tất cả công đức, làm việc khổ khó làm, 
cứu độ chúng sinh, cho nên được gọi là Địa Tạng. Người thế 
tục thường gọi là Địa Tạng Vương; trong kinh điển chỉ gọi là 
Địa Tạng. Có lẽ vì tỳ-kheo Địa Tạng là Vương tử của nước 
Tân-la , nên thêm chữ “Jơng” đề tôn xưng Ngài. 
3.2. Tán dương công đức 
3.2.1. Công đức nguyện lực đại bi ngang bằng với 
Phật 

Ngài Địa Tạng ở núi Cửu Hoa là một ứng hóa thân của 
Bồ-tát, bây giờ chúng ta nói đến công đức chân thật của Bồ-tát 
Địa Tạng. Như kinh Chiêm sát ghi: “Bồ-tát Địa Tạng từ khi 
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phát tâm trở đi, trải qua vô lượng vô biên bất khả tư nghì a- 
tăng-kì kiếp, đã từ rất lâu thể nhập biển Tát-bà-nhã, công đức 
tròn đây, nhưng nương lực tự tại của bồn nguyện mà quyên xảo 
hiện hóa, ứng hiện mười phương”. Theo sự ghi chép của kinh 
trên, Bồ-tát Địa Tạng từ phát tâm tu hành cho đến nay trải qua 
thời gian quá dài lâu, đến vô lượng vô biên a-tăng-kì kiếp 
không thể nghĩ đếm được; công đức và trí huệ của Ngài ngang 
bằng với Phật. 74-bà-nhã (jš3#37?) là từ phiên âm, nguyên 
tiếng Phạn là Sarva/ña, được dịch nghĩa là Nhất thiết trí (— 3) 
4, trí tuệ biết tất cả), tức là trí tuệ chư Phật. “Biển 74/-bà- 
nhã” mô tả đại trí huệ và đại giác ngộ của Đức Phật sâu rộng 
giống như biển. Bồ-tát Địa Tạng tu hành trong vô lượng vô 
biên kiếp, đã sớm chứng nhập vào biển trí huệ của Phật, công 
đức đầy đủ viên mãn, sớm đã thành Phật. Nhưng Ngài vì phát 
nguyện độ hết tất cả chúng sinh, cho nên ấn đi công năng thật 
sự của mình; dùng sức bốn nguyện, thần thông tự tại, hiện thân 
thuyết pháp khắp nơi, cứu độ người và trời. Cho nên, trong 
kinh Lăng-già ghi: “Có vị Bồ-tát với tâm đại bỉ mà phát 
nguyện vĩnh viễn không thành Phật”. Đây không phải vì năng 
lực yếu kém, cũng không phải vì tu hành giải đãi, mà do 
nguyện lực đại bi nên phát nguyện độ hết tất cả chúng sinh, do 
vậy công đức của Ngài ngang bằng với Đức Phật. Ngài không 
thị hiện thân Phật, từ đầu đến cuối chỉ hiện thân Bồ-tát độ thoát 


chúng sinh trong mười phương thế giới. 


3.2.2. Chí thành quy y Bồ-tát Địa Tạng, sở nguyện 
đều được viên mãn 
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Công đức của Bồ-tát Địa Tạng ngang bằng với Phật, do 
vậy công đức của việc kính tín Bồ-tát Địa Tạng cũng bất khả tư 
nghì. Như kinh Thập luân, quyên 1 nói: “Đối với các vị đại Bỏ- 
tát, người nào trong một trăm kiếp chí tâm quy y, xưng danh 
tụng niệm, lễ bái cúng dường, để cầu các sở nguyện; cũng 
không bằng người ấy chỉ ở trong khoảng rất ngắn của bữa ăn 
mà chỉ tâm quy y, xưng danh tụng niệm, lễ bái cúng dường Bỏ- 
tát Địa Tạng. Nếu cầu nguyện gì tất được mãn nguyện... Giống 
nhự báu Như ý, cũng như kho báu”. Đoạn kinh trên nói, nêu 
người chí thành quy y các vị đại Bồ-tát như Văn Thù, Di Lặc, 
xưng danh hiệu, cho đến lễ bái cúng dường các Ngài, để cầu 
nguyện cho bản thân mình, như cầu khỏe mạnh, cầu trường thọ, 
cầu giàu sang, cầu đoạn trừ phiền não v.v.. Dù trong một trăm 
kiếp khẩn cầu các vị đại Bồ-tát ấy vẫn không bằng người ấy chỉ 
trong khoảng thời gian bằng một bữa cơm, nghĩa là trong 
khoảng thời gian rất ngắn, chí tâm quy y Bồ-tát Địa Tạng, xưng 
danh, niệm tụng danh hiệu, chí thành kính lễ công đức to lớn 
của Ngài; nếu có cầu nguyện gì đều được mãn nguyện. Đây là 
sự xiỂn dương pháp môn của Bồ-tát Địa Tạng, do vậy đặc biệt 
tán thán công đức thù thắng của Ngài. 'Báw Như ý”, tức chỉ cho 
ngọc Ma-ni; ngọc Ma-ni này có thể phản chiếu ra tất cả sắc 
màu, muốn tạo màu gì thì đều được như ý nguyện. Nguyện lực 
từ bi cứu độ của Bồ-tát Địa Tạng khiến cho sở cầu của chúng 
sinh đều được ứng nghiệm. Lại giống như kẻ nghèo khổ bỗng 
nhiên được kho báu, lập tức được giàu sang, cái gì cũng có. 
Nếu có chúng sinh gặp nhiều khổ nạn, không được tự tại, mà tu 
tập theo pháp môn Địa Tạng, thì tất cả mong cầu kia đều được 
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đầy đủ mãn nguyện. Ngoài ra, căn cứ vào quan điểm kinh Địa 
Tạng thập luân, Bồ-tát Địa Tạng cũng giống như Bồ-tát Quan 
Thế Âm, ở trong mười phương thế giới, ứng hiện nhiều loại 
thân và thuyết pháp độ sinh, khiến cho chúng sinh thoát ly các 
khổ nạn, đều được mãn nguyện. 


3.2.3. Khiến cho có cây hoa quả trong đại địa sum 
xuê được mùa 


Bồ-tát Địa Tạng còn có một công đức đặc thù, đó cũng từ 
danh nghĩa Địa Tạng mà có. Như kinh Thập luân, quyên 1 ghi: 
“Có thể khiến cho tất cả cỏ cây, hoa quả... trong đại địa đêu 
được sinh trưởng”. Người sống ở nông thôn luôn mong muốn 
nông nghiệp được mùa. Bồ-tát Địa Tạng có thê làm cho chúng 
sinh mãn nguyện sở cầu, làm cho tất cả hoa cỏ cây cối tăng 
trưởng, tất cả thứ gì từ đất mà sinh trưởng thảy sum xuê, được 
mùa. Kinh này sau khi được phiên dịch, được rất ít người lưu 
truyền, cho nên công đức đặc thù này của Bồ-tát Địa Tạng 
cũng ít được người ta chú ý đến. Đối với công đức này, những 
người nông dân lại vô cùng biết ơn và cầu mong. 


3.2.4. Sức khỏe tăng, bệnh tật tiêu trừ 


Bên cạnh đó, Bồ-tát Địa Tạng còn chữa lành bệnh tật. 
Kinh Tu-di tạng nói: “Nay ông có thể là thuốc quý cho tất cả 
chúng sinh, như là thuốc quý vi điệu. Vì sao vậy? Vì thân ông 
là thuốc quý hiếm vậy”. Trong thời cô đại, thuốc chủ yếu là 
thảo mộc và khoáng vật phát sinh từ đất. Công đức của Địa 
Tạng ngang bằng với Đức Phật Dược Sư vậy, nhưng Ngài 
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không phải là Đại Y Vương mà là loại thuốc quý hiếm, có khả 
năng tăng trưởng tỉnh khí, bồi bố sức khỏe, loại trừ bệnh tật 
cho chúng sinh. Nếu có thể nhìn thấy Bồ-tát, thân cận Bồ-tát, 
thì tất cả bệnh nơi thân và tâm, và bệnh do sinh tử phiền não, 
thảy đều được tiêu trừ; nhờ đó tất cả công đức cũng được đây 
đủ. 
3.2.5. Địa ngục chưa hết chúng sinh, Tôi nguyện 
không thành Phật 

Cuối cùng, chính là điều mà mọi người đều biết, là điều 
căn cứ kinh Địa Tạng Bồ-tát bổn nguyện mà nói: “Địa ngục 
chưa hết chúng sinh, Tôi nguyện không thành Phật”. Theo 
kinh này, bốn nguyện của Ngài là muốn cứu độ hết thảy chúng 
sinh trong địa ngục. Chúng sinh trong địa ngục là những chúng 
sinh chịu đau khổ cùng cực. Chính vì vậy, Bồ-tát đặc biệt phát 
đại nguyện cố gắng cứu độ giải thoát cho những chúng sinh 
chịu đau khổ cùng cực này. 


4. Công đức đặc biệt của Bồ-tát Địa Tạng 


Tất cả đại Bồ-tát, như Bồ-tát Quan Thế Âm, thị hiện độ 
sinh ở thế giới này bằng hình tướng người tại gia, như đại sĩ áo 
trắng, hoặc hiện tướng của trời, người v.v.; Bồ-tát Văn Thù Sư 
Lợi hiện tướng đồng tử; Bồ-tát Phổ Hiền cũng hiện tướng 
người tại gia. Duy chỉ có Bồ-tát Địa Tạng hiện tướng người 
xuất gia. Ý nghĩa này rất ít người chú ý đến. Bồ-tát Địa Tạng 
rốt cuộc vì sao lại thị hiện bằng hình tướng của một người xuất 


gia? Để làm rõ ý nghĩa này, cần phải dựa vào hai nghĩa : “Đến 
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sống cõi uê trược” (Lai cư uề độ 3# #Rä +) và “Thị hiện hình 
tướng của Thanh văn” (hiện Thanh văn tướng #4 R] ‡8) mà 


bàn luận. 


4.1. Đến sống cõi uế trược: Học tập tỉnh thần của Đức 
Phật Thích-ca, phát nguyện ở trong cõi uế trược để 
độ chúng sinh chịu tội khổ 


Bồ-tát Địa Tạng mặc dù đi khắp thế giới cứu độ chúng 
sinh, nhưng đặc biệt phải ở trong thế giới ô trược này cứu độ 
những chúng sinh chịu tội khổ. Điều này như trong kinh Thập 
luân, quyên 1 ghi: “Địa Tạng, ở trong vô lượng vô số kiếp, 
trong cối đời xấu ác bỡi năm trược, hay cỗi nước không có 
Phật xuất hiện để thành tựu chúng sinh”. Ngài phát nguyện 
trong vô lượng vô biên kiếp, đều ở trong cõi uế trược để cứu 
vớt chúng sinh; cõi nào càng uế trược, Ngài càng phải đi vào; 
chúng sinh càng khổ não, Ngài càng cần phải cứu độ. Ngài còn 
muốn đến những nơi không có Phật pháp, những nơi mà chúng 
sinh chịu nhiều đau khổ nhất, để làm lợi ích cho họ. 


Nguyện lực của các Bồ-tát không giống nhau. Đại nguyện 
từ bi của Bồ-tát Địa Tạng chú trọng thành tựu chúng hữu tình ở 
ngay cõi uê trược. Như kinh Thập luân, quyên 1 ghi: “7ø nay 
học theo Đức Thế Tôn mà phát nguyện như vậy, ở ngay trong 
cối HỄ trược chứng đắc Vô thượng Bồ-đề”. Đức Bồn Sư Thích- 
ca Mâu-ni xuất hiện trong thế giới uế trược, cũng thành Phật 
nøay nơi cõi uế trược này. Bồ-tát Địa Tạng học theo Đức Phật 
Thích-ca, phát nguyện thành Phật trong cõi uế trược, độ sinh 
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cũng trong cõi uế trược. Có thê nói Ngài là người chân chánh 
thừa kế tinh thần của Đức Phật Thích-ca. 


4.2. Thị hiện hình tướng của Thanh văn: Hiện hình 
tướng thanh tịnh giải thoát, cung cấp phương 
hướng chân chánh để giải thoát khỗ nạn 


Công đức của Bồ-tát Địa Tạng ngang bằng với Đức Phật, 
rốt ráo viên mãn. Trong pháp hội của Đức Phật Thích-ca ở thế 
giới Ta-bà, Bồ-tát Địa Tạng đã thị hiện hình tướng người xuất 
gia, như kinh Thập địa, quyên 1 ghi: “Dùng sức thân thông thị 
hiện hình tưởng Thanh văn”. Thanh văn, là danh xưng của đệ 
tử xuất gia; điểm trên là đặc thù của Bồ-tát Địa Tạng. Theo 
kinh điển Đại thừa, có một số thế giới thanh tịnh không có 
pháp Tiểu thừa, cũng không có chúng xuất gia. Nhưng Đức 
Phật Thích-ca đến và thành Phật nơi cõi uế trược này bằng thân 
tướng người xuất gia. Bởi vì Phật pháp trong cõi uế trược và 
chúng xuất gia quan hệ rất mật thiết. Địa Tạng noi gương Đức 
Phật Thích-ca, thị hiện bằng thân tướng người xuất gia, và 
cũng phát nguyện thành Phật ngay trong cõi uế trược. Trong 
cõi uế trược có Phật pháp, có chúng xuất gia, điều này có thê 
giải thích rằng vì thích nghi với thời đại mà mỗi cá nhân có 
khuynh hướng tu tập hướng thiện. Nhưng từ phương diện khác 
mà nói, điều này hàm chứa ý nghĩa đặc biệt tích cực: Ở trong 
thế giới uế trược này, chúng sinh từ sáng đến tối không tranh 
danh thì cũng đoạt lợi, bận rộn vì cuộc sống, bận rộn vì lợi ích 


cá nhân, xã hội đây dẫy tội lỗi đen tôi. Trong thê giới ô nhiễm 
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đen tôi này, cân có tia sáng và niêm hi vọng, do vậy Đức 
Thích-ca xuât hiện ở đây, xuât gia, tu tập rôi thành Phật. 


Kinh Thập luân nói rằng hình tướng vị tăng xuất gia là 
tướng thanh tịnh ở thế giới uế trược. Trong một xã hội không 
lý tưởng này, đoàn thể xuất gia thanh tịnh được thành lập, 
khiến cho người nhìn thấy, nghe giáo pháp mà tu tập theo, nhờ 
đó thân tâm được thanh tịnh. Phật pháp thích ứng với xã hội, 
nên sự xiên dương giáo pháp trong thế giới uế trược cần có 
người xuất gia, hiện tướng trang nghiêm thanh tịnh giải thoát. 
Đức Phật Thích-ca và Bồ-tát Địa Tạng đi đến cõi uế trược bằng 
hình tướng người xuất gia cũng chính là ý nghĩa này. Người 
xuất gia không tư lợi về kinh tế, đi khất thực để nuôi sống, 
không sống hưởng thụ; điều đó cũng làm giảm đi những vấn đề 
do kinh tế đưa đến. Bên cạnh đó, xuất hiện với tướng người 
xuất gia, nam không cưới vợ, nữ không lấy chồng, điểm này 
không giống với người bình thường, do vậy tránh được khổ sở 
rối rắm phát sinh từ mối quan hệ vợ chồng. Vô số tội ác trong 
cõi đời năm trược chủ yếu bắt nguồn từ sự chiếm hữu về tài sản 
và tình cảm nam nữ. Người xuất gia phải tìm phương thức giải 
quyết những đau khổ trong cuộc đời uề trược và giải thoát sự ô 
nhiễm nơi thân tâm. Giả sử thực hiện chưa được, nhưng cũng 
biết được phương hướng đúng đắn đề thoát khỏi khổ đau. Vì 
vậy, bộ phận trọng tâm của Phật pháp trong cõi uế trược là 
chúng xuất gia; còn trong cõi đời thanh tịnh có thể không có 
chúng xuất gia. Bồ-tát Địa Tạng hiện tướng người xuất gia ở 
cõi đời uế trược đề độ sinh mang một ý nghĩa đặc biệt, do vậy 
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chúng sinh trong cõi uế trược cảm thấy vô cùng thân thiết với 
Bồ-tát Địa Tạng. Không chỉ đề xướng đạo hiếu, siêu độ cha mẹ, 
mà còn thị hiện thân tướng Thanh văn độ chúng sinh trong cõi 
uế trược; đó thật sự là nguyên do mà các vị đại đức thời xưa 
đặc biệt tôn kính Bồ-tát Địa Tạng. 


5. Cứu độ chúng sinh thoát khỏi địa ngục 


Bồ-tát Địa Tạng đến đời ác năm trược cứu độ chúng sinh, 
trong đó đối tượng chịu đau khổ nhất là những chúng sinh 
trong địa ngục, do vậy đại nguyện từ bị của Ngài được mọi 
người biết đến là vì cứu thoát những chúng sinh trong địa ngục. 
Thông thường, Địa Tạng được mọi người biết đến ở sự cứu 
thoát chúng sinh đang chịu khổ não trong địa ngục. Nhưng đó 
chưa phải là phương pháp duy nhất, cũng như lý tưởng nhất. 
Điều quan trọng nhất và triệt để nhất là phải làm gì để chúng 
sinh không bị đọa vào địa ngục, đó mới là phương pháp thiết 
thực trong sự cứu độ chúng sinh ở địa ngục. 


Ví như bác sĩ giỏi, không những có khả năng phâu thuật, 
chữa trị cho người bệnh; mà còn có khả năng dạy mọi người 
cách điều hòa giữ gìn sức khỏe, phòng ngừa bệnh tật. Cũng vậy, 
cần phải biết Bồ-tát Địa Tạng vừa cứu thoát chúng sinh đọa 
trong địa ngục, vừa khổ tâm dạy chúng sinh: điều gì nên làm, 
điều gì không nên làm, để không đọa vào địa ngục. Nếu đã đọa 


vào đó chịu khô rôi thì đã quá muộn. 


5.1. Tạo tội cực nặng nhất định đọa địa ngục Vô gián 
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Tạo tội gì sẽ đọa vào điạ ngục, tội gì sẽ đọa vào địa ngục 
chịu đau khổ cùng cực, tức là Vô gián (nguyên tiếng Phạn là 
avici hay avfci, phiên âm là A-?y)? Trong kinh Địa Tạng Bồ-tát 
bồn nguyện nêu ra nhiều tên địa ngục. Như địa ngục Bát Nhiệt 
có giường đồng cột sắt đầy khắp lửa dữ. Ngục nặng nhất là A- 
tỳ. Chúng sinh nào tạo nghiệp ác cực nặng, sau khi chết lập tức 
đọa thắng vào đây. Ở đây, họ chịu thống khổ liên tục, không 
gián đoạn, cho nên đó gọi là địa ngục Vô gián. Theo Phật giáo, 
làm lành có quả lành, làm ác phải chịu quả xấu, tạo những 


nghiệp cực ác nhất định đọa vào địa ngục. 


Đã tạo nghiệp ác đưa đến địa ngục thì nhất định phải đọa 
vào địa ngục chăng? Có trường hợp kẻ tạo nghiệp ác đọa địa 
ngục nhưng đời sau chưa chắc phải đọa vào địa ngục. Trong 
đời quá khứ, người kia có thể tạo quá nhiều nghiệp địa ngục; ở 
đời hiện tại này, từ nhỏ đến già, không nhất định tạo nghiệp địa 
ngục, nhưng không nhất định đọa vào địa ngục. Có người tạo 
nhân duyên công đức thiện, hoặc vượt trội nghiệp ác; người ấy 
vẫn có thể sinh vào cõi người cõi trời (dù nghiệp ác địa ngục 
không phải là không còn). Thế nhưng, người kia đối với tội 
nghiệp cực ác, trừ phi không phạm, chứ một khi đã phạm chắc 
chắn bị đọa, cho dù đã làm các việc công đức khác hay sám hồi 
đi nữa nhất định phải bị đọa lạc. Ví như người mắc bệnh hiểm 
nghèo chắc chắn phải chết vậy. Có một số bệnh tình tuy có vẻ 
nghiêm trọng nhưng nếu gặp được thầy hay thuốc tốt vẫn còn 
có hi vọng chữa trị; nêu là bệnh hiểm nghèo thì không thể nào 
chữa trị. Chúng sinh trong đời ác năm trược có quá nhiều tác 
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động đưa đến làm việc ác, quá nhiều nguy hiểm. Cho nên, 
chúng ta cần phải hiểu biết phân biệt rõ ràng thiện ác, đặc biệt 
phải nhận biết rõ phạm những tội nghiệp cực nặng nào nhất 
định đưa đến đọa lạc để cảnh giác không phạm phải, mới tránh 
đọa địa ngục. 


Đôi với tội nghiệp cực nặng đọa vào địa ngục Vô gián, 
trong kinh có đê cập hai loại: 


5.1.1. Mười một loại nghiệp ác 


Như trong kinh Thập luân, quyên 3 nói: “Người tạo năm 
tội Vô gián và bón tội căn bản gân với năm tội Vô gián, cùng 
hai hạng người: một là húy báng Chánh pháp, hai là nghĩ ngờ 
Tam bảo v.v.. Trong 11 tội này, bất cứ tạo tội nào, ngay khi 
thân hoại mạng chung, người ấy lập tức đọa vào địa ngục lớn 
Vô gián”. Trong lI loại trọng tội này phân làm ba loại: (a) 
Năm tội Vô gián, (b) Phạm bốn giới căn bản, (c) Hủy báng 
Chánh pháp và nghi ngờ Tam bảo. 


a. Năm tội Vô gián 
Đôi với năm tội Vô gián, bât cứ tạo tội nào đêu nhât định 
đọa vào địa ngục Vô gián. Năm tội ây gôm: 


(1) Giết cha 

(2) Giết mẹ 
Cha mẹ sinh dưỡng ta, dạy dỗ ta, từ lúc thơ ấu đến lúc 
trưởng thành, ân nặng ấy như núi. Theo quan điểm của thế gian, 
giết hại cha mẹ quả thật là hành động của súc sinh, hình phạt 
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dành cho kẻ phạm tội ngỗ nghịch giết hại cha mẹ trong pháp 


luật thế gian cũng rất nặng. 
(3) Giết hại bậc A-la-hán 


Người đã tu tập đắc quả A-la-hán- quả Thánh thứ tư, nếu 


giết hại các vị này mắc tội cực kì nặng. 
(4) Làm thân Phật chảy máu 


Khi Phật còn tại thế, Đề-bà-đạt-đa vì muốn hại Phật, đã xô 
tảng đá to từ núi cao rơi xuống để đè chết Phật. Nhưng vị thần 
hộ pháp đánh vỡ tảng đá ấy thành nhựng mảnh vụn, những 
mảnh đá vụn này đâm vào chân Phật làm bị thương chảy máu. 
Bấy giờ, xuất hiện điển tích phạm tội nặng do làm thân Phật 


chảy máu. 
(5) Phá hòa hợp Tăng 


Ở trong Tăng đoàn xuất gia thanh tịnh, kẻ nào ác ý phá 
hoại, khiến cho Tăng đoàn hòa hợp bị chia rẽ thành hai, nhất 
định cấu thành tội nặng Vô gián. Ba loại sau (3-5), ở trong Phật 
pháp. được cho là tội cực nặng. 


Nhìn chung mà nói, người trong đời ác trược này tạo năm 
tội Vô gián thì không nhiều. Như không nhiều người giết cha 
mẹ; trừ Đề-bà-đạt-đa ra, không có người thứ hai làm thân Phật 
chảy máu; người có khả năng phá hoại đoàn thể người xuất gia 
cũng không nhiều. Đối với tội giết hại A-la-hán, vì đến thời 
mạt pháp, hiếm người đắc A-la-hán, nên tội giết hại A-la-hán 
cũng càng hiếm thấy. 
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b. Phạm bốn giới căn bản 


Khi phạm bốn giới căn bản với tính chất nghiêm trọng gần 
với năm tội Vô gián, gồm: sát sinh, trộm cắp, dâm dục, và đại 
vọng ngữ; chúng cấu thành tội địa ngục Vô gián. Nếu người 
xuất gia phạm vào bốn giới căn bản này sẽ bị trục xuất ra khỏi 
Tăng đoàn; như cây bị chặt đứt gốc rễ không thê mọc chỗi lại, 
như thây chết không bao giờ được biển lớn dung chứa. Nếu 
người phạm bốn giới căn bản gần với năm tội Vô gián đã cấu 
thành tội, hoặc sau khi phạm, liền ở trong Tăng đoàn chí thành 
sám hối, chấp nhận sự trị phạt, mặc dù trong đời này không thê 
thoát khỏi sinh tử, không chứng Thánh quả, nhưng vẫn có thế ở 
bên cạnh Tăng chúng, gọi đó là 'Dự học sa-đ¡”. Nếu người ấy 
không biết sám hồi, đương nhiên bị trục xuất khỏi Tăng đoàn. 


Người tại gia hay xuất gia, nếu phạm vào những trọng 
giới căn bản gần với năm tội Vô gián, một khi đã phạm nhất 
định bị đọa lạc, không thể sám hối. Trong đó, với tội sát sinh, 
giết bậc Độc giác là tội nặng nhất (Phật tuyệt đối không bị giết). 
Đối với tội trộm cướp, trộm vật của Tam bảo là tội nặng nhất. 
Những gì thuộc về Phật- Pháp-Tăng đều là vật do mọi người 
phát tâm cúng đường; nếu trộm lấy, phạm tội rất nặng. Đối với 
tội dâm dục, sự hành dâm với Tỳ-kheo-ni A-la-hán là tội rất 
nặng. Kẻ cưỡng hiếp gian dâm với Tỳ-kheo-ni đã chứng quả 
A-la-hán, kẻ ấy nhất định đọa địa ngục Vô gián. Nói vọng, tức 
nói lời không chân thật, kích động thị phi trong Tăng đoàn 
khiến chia rẽ Tăng chúng, là tội cục kỳ nặng. 


Tất cả công đức trong thế gian, sự thanh tịnh giải thoát, 
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liễu ngộ sinh tử, tu hạnh Bồ-tát, hay thành Phật, thảy đều từ 
Tam bảo mà có. Bốn trọng tội này phá hoại Tam bảo, làm cho 
Tam bảo không được thanh tịnh, bị tổn hại lớn nhất. 


c. Hủy báng Chánh pháp và nghi ngờ Tam bảo 


Ngoài ra, hai tội thuộc loại thứ ba này nhìn dường như 
không quan trọng nhưng thực chất cục kỳ nguy hiểm. 


(1) Hủy báng Chánh pháp 


Nếu có ngoại đạo phi báng Chánh pháp, do vì họ không 
hiểu Phật pháp nên nói càn nói bậy, giống rắn nuốt ếch và mèo 
ăn chuột; tuy phạm tội nhưng không thuộc trọng tội. Nếu đệ tử 
xuất gia tu học Phật pháp, ở trong Phật pháp mà tự hủy hoại 
Chánh pháp, ví như giòi trong thân sư tử ăn thịt sư tử, tội ấy vô 
cùng lớn. Vì vậy, chúng ta tin Phật tu học Phật không nên hủy 
báng Chánh pháp. 


Thường thì các Pháp sư cũng như cư sĩ tại gia không cố ý 
hủy báng Chánh pháp, cũng có khi hủy báng Chánh pháp mà 
họ không biết. Chăng hạn Phật giáo có Thanh văn thừa, Duyên 
giác thừa, Bồ-tát thừa (Đại thừa). Người tu theo Thanh văn 
thừa thì tán thán Thanh văn thừa, lại cho Đại thừa không phải 
Phật nói, tức đã là hủy báng Chánh pháp. Hoặc tu theo Đại 
thừa lại chỉ trích Tiểu thừa, cho rằng không nên học tập pháp 
này, đó cũng đồng thuộc tội hủy báng Chánh pháp. Hoặc có 
người chỉ chuyên trì Giới mà bỏ phế Định và Huệ, hoặc chú 
trọng Định mà bỏ phế Giới và Huệ, hoặc chú trọng Huệ mà bỏ 
quên Giới và Định, tức chú trọng mặt này mà phế bỏ mặt kia; 
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lại dạy người không nên tu học; đó đều là hủy báng Pháp. Nói 
cách khác, chỉ tu học một loại pháp môn mà xem nhẹ những 
pháp môn khác, cho rằng không nên tu học hay tu học cũng 
không có tác dụng gì, đó đều thuộc phi báng Chánh pháp. Nếu 
quả thật chỉ một pháp môn là đủ rồi, cần gì Đức Phật phải nói 
đến tám vạn bốn ngàn pháp môn? Sự chú trọng một pháp môn 
mà xem nhẹ những pháp môn khác, khiến cho mọi người phát 
sinh hiểu biết điên đảo, rơi vào sự lầm lẫn, làm mù mắt chúng 


sinh, sẽ kết thành trọng tội đọa địa ngục Vô gián. 
(2) Nghỉ ngờ Tam bảo 


Tam bảo gồm Phật, Pháp, Tăng; là nơi đệ tử Phật quy 
hướng về tu tập. Bất kê là hàng tại gia hay xuất gia, khi đã quy 
y Tam bảo và thọ trì tịnh giới, nếu ngoài Tam bảo ra, còn tin 
vào ngoại đạo hay quỷ thần khác, cho đó ngang bằng với Phật 
giáo, hoặc tốt hơn Phật giáo; tán thán kinh sách của ngoại đạo, 
cho rằng đó vi điệu hơn 12 thể loại kinh trong Tam tạng Phật 
điển; quy hướng về chúng ngoại đạo tà giáo, không tin tưởng 
chúng tăng xuất gia trong Phật giáo. Đó đều là những sự việc 
không liên hệ với Phật pháp, đều do nghi ngờ Tam bảo mà biểu 
hiện sự không tin tưởng. Thí dụ, có một số đã quy Tam bảo mà 
không phân biệt được thần và Phật, lại chủ trương nào là “7n 
giáo đồng nguyên”,” hoặc tin vào lí luận hoang đường của 
thuyết “Ngã giáo hợp nhát”. Họ cho rằng tất cả tôn giáo đều 

Tam giáo đồng nguyên = =#tE] X#: Ba hệ tư tưởng lớn ở phương Đông là Nho 
„giáo, Phật giáo, Đạo giáo, có chung nguồn gốc. 


“Ngũ giáo hợp nhất ®+‡t2—: Đây là quan niệm của Nhất Quán Đạo, họ cho 
tằng: “Ngñ giáo hợp nhất”, tức Nho giáo, Đạo giáo, Phật giáo, Cơ Đốc giáo, Hồi 
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dạy con người hành thiện, nên đều có thể kính ngưỡng, đây tức 
là sự quay lưng với đạo mình. Nếu không biết rõ đúng và sai, 
không phân biệt thần và Phật, như thế là phạm vào trọng tội Vô 
gián nghi ngờ Tam bảo. Giết người và cướp của không nhất 
định bị đọa địa ngục, nhưng nêu phạm vào bất kì một trong II 
loại tội ở trên, kẻ ấy chắc chắn sẽ bị đọa địa ngục Vô gián. 
5.1.2. Mười ác luân 

Trong kinh Thập luân, quyền 4 nói: “Trong mười ác luân, 
tùy theo hoặc tạo một ác luân, hoặc tạo đủ cả mười, thì tất cả 
thiện căn được tu tập trước kia đều bị phá hủy tiêu diệt... sau 
khi mạng chung nhất định bị đọa vào địa ngục Vô giản ”. Ở đây, 
Luân” có nghĩa là sự phá hủy, vì có khả năng phá hoại tất cả 
công đức thiện căn nên gọi là '2c /uán”. Mười ác luân tức chỉ 
cho mười loại việc ác; nếu phạm một loại hoặc phạm đủ, thì 
những công đức đã tu tạo từ trước đến nay đều bị phá hủy, 
không còn sót lại, cho nên gọi là ?nưởi ác luân ”. 

Mười ác luân chia làm bảy loại: 

- Phi báng tỳ-kheo A-lan-nhã. 

- Phi báng những thừa khác (phân làm ba loại). 

- Giận dữ làm hại tỳ-kheo (phân làm hai loại). 

- Hỗ trợ tỳ-kheo phá giới xâm hại chiếm đoạt đồ vật thanh 


tịnh của Tăng chúng. 


giáo, đều giống nhau. 
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- Hủy báng xâm hại Pháp sư. 
- Chiêm đoạt đồ vật của Tăng. 
- Phá chùa đuôi Tăng. 
(1) Phỉ báng tỳ-kheo A-lan-nhã 


A-lan-nhã là phiên âm của tiếng Ấn Ðộ,” dịch nghĩa là vô 
sự xứ, nghĩa là nơi tịch tĩnh không ồn ào. Người xuất gia ở chỗ 
thanh tịnh này tu hạnh thanh tịnh, gọi là tỳ-kheo A-lan-nhã; 
đây giống với những vị nhập thất sống ở am tranh được nói ở 
Trung Quốc . 


Phật nói Tỳ-kheo có ba hạng: Thứ nhất, người tu định, chỉ 
siêng tu thiền Chỉ thiền Quán, chân thật dụng công, với mục 
đích điều phục đoạn trừ phiền não chứng đắc quả Thánh. Thứ 
hai, hạng chuyên đọc tụng nghiên cứu, như nghiên cứu duyệt 
đọc Đại tạng kinh v.v.. Thứ ba, vì Tăng đoàn mà làm việc, làm 
những việc phước như xây chùa độ Tăng, làm quản sự, tri 
khách v.v.. Trong ba hạng này, đĩ nhiên tu định là tốt nhất. Tỳ- 
kheo tu định, phần lớn sống nơi vắng vẻ thanh tịnh, chuyên tu 
định huệ, cầu thấu rõ pháp sinh tử, cầu được giải thoát. Hạng vì 
Tăng chúng trong tự viện mà phục vụ, mặc dù làm việc phước 
thiện nhưng đó vẫn không phải là việc căn bản của người xuất 
gia. Học Phật nghiên cứu cũng phải vì muốn hiểu rõ điểm cốt 
yêu để dụng công tu tập; nếu chỉ mải miết nghiên cứu kinh 
sách thì đó thật sự không phải lý tưởng của người xuất gia. Cho 
nên, Phật dạy rằng vị tỳ-kheo sống ở A-lan-nhã tinh tấn thiền 


l Tiếng Phạn là Zrzzøya, phiên âm là A-lan-nhã Ƒ Bị 3. 
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tư đáng được thọ nhận sự cúng dường thượng đăng. 


Khi Phật còn tại thế, trong Tăng đoàn, các tỳ-kheo đều 
phải theo chúng tu tập; nếu vị nào chân chánh tu tập định huệ, 
đến thời điểm cần thiết cho phép họ được tạm thời tự do tu tập, 
không cần theo chúng. Nếu người nào hủy báng những tỳ-kheo 
sống nơi A-lan-nhã sẽ phạm vào một trong 10 ác luân. Bởi vì 
đối với những vị chân chánh tu tập cầu thoát sinh tử, không 
những không nên cản trở mà phải nên trợ duyên cho họ thành 
tựu. Nếu ra sức phỉ báng và cản trở sự tu tập của họ, tội này 
ngang bằng với tội phá hoại mục đích cao thượng của người tu 
theo Phật giáo. 


(2) Phỉ báng các thừa khác 


Phật giáo có ba thừa: Thanh văn thừa, Độc giác thừa và 
Bồ-tát thừa. Người tu theo pháp Thanh văn thừa thì phi báng 
Độc giác và Bồ-tát thừa; người tu theo Độc giác thừa phi báng 
Thanh văn và Bồ-tát thừa; người tu theo Bồ-tát thừa thì phỉ 
báng Độc giác và Thanh văn. Ba hạng này đều mắc tội hủy 
báng Chánh pháp, là ba loại trong mười ác luân. 


(3) Sân giận làm hại tỳ-kheo 


Sự sân giận làm hại tỳ-kheo cũng có hai hạng. Thứ nhất, 
làm hại những vị tỳ-kheo có học, có giới đức, có tu tập; như 
nhục mạ, đánh đập, hoặc nghĩ cách làm cho họ mất sự tự do, 
tăng thêm các việc bức hại khác. Có một số tỳ-kheo xấu, cấu 
kết các thế lực xấu ở địa phương, họ nắm giữ quyền hành làm 
chủ bảo tọa, rồi nghĩ ra đủ cách để lợi dụng các thế lực xấu phá 
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hoại các tỳ-kheo có giới đức, nhằm đạt được mục đích chiếm 
hữu. Thứ hai, đối với các tỳ-kheo phá giới thì khinh thường, 
hiềm hận, bức hại họ; cho rằng những người này căn bản 
không giống người tu, không xứng đáng được tôn trọng. Bức 
hại những vị tỳ-kheo có giới đức dĩ nhiên phạm tội, còn sân 
giận làm hại vị tỳ-kheo phá giới có can hệ gì? Không biết vị tỳ- 
kheo này dù rằng phá giới, nhưng chỉ cần vị ấy vẫn còn ở trong 
Tăng đoàn, tư cách người xuất gia chưa bị phá hủy đánh mắt, 
thì việc sân giận bức hại họ vẫn thuộc về nghiệp ác. Thử nêu ra 
một ví dụ, Thái Lan là quốc gia Phật giáo, người xuất gia 
không phải ai cũng là Hiền Thánh. Giả sử có vị tỳ-kheo đã 
phạm luật pháp bên ngoài, cảnh sát không lập tức bắt nhốt, bởi 
vì vị ấy còn mặc áo cà-sa, vẫn còn thân phận tỳ-kheo. Cảnh sát 
sẽ đưa tỳ-kheo phạm pháp này về chùa, báo cáo với các vị tăng 
trong chùa, đợi Tăng chúng trong chùa phán quyết, hủy bỏ tư 
cách làm Tăng, cởi bỏ áo cà-sa của của vị ấy, rồi mới bắt tay 
vào việc áp giải anh ta. Đây là ví dụ về việc tôn kính tỳ-kheo, 
đối với tỳ-kheo phá giới cũng không dám sân giận bức hại họ. 
Vì vậy, nếu dùng thủ đoạn phi pháp để đối phó với tỳ-kheo phá 
giới cũng thuộc ác luân. 
(4) Hỗ trợ tỳ-kheo phá giới xâm hại chiếm đoạt đồ 
vật thanh tịnh của Tăng chúng 

Có một số ác tỳ-kheo có khả năng lôi kéo những thế lực 
xấu giúp đỡ, mà thông thường gọi đó là những người hộ pháp. 
Người hỗ trợ cho ác tỳ-kheo tranh đoạt tài vật của chùa chiền, 
thoạt nhìn cho rằng họ hộ trì người xuất gia, nhưng nếu hỗ trợ 
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cho tỳ-kheo phá giới quả thật đã tạo tội. 
(5) Hủy báng xâm hại Pháp sư 


Tìm cách hủy báng xâm hại những Pháp sư giảng giải 
kinh điển xiến dương giáo pháp, hiện tại ở một nước tự do như 
Trung Quốc, không còn xuất hiện sự việc này. Trước đây, tư 
tưởng và tập tục của người địa phương chưa thông thoáng, nếu 
có pháp sư đến xiến đương giáo pháp, họ rất dễ bị hãm hại. 
Như ngày trước, pháp sư Đế Nhàn có một vị đệ tử tên là pháp 
sư Thiên Hi. Ông đến Quí Dương hoằng pháp, ở trong một 
miếu nhỏ dưới núi Kiềm Linh giảng kinh. Pháp sư này giảng 
kinh rất hay, người đến nghe rất đông, khiến cho bọn ác nhân 
ganh ghét. Bọn này cấu kết với quan phủ, bêu xấu răng pháp sư 
Đề Nhàn là kẻ sống lang thang, nên đuôi sư ra khỏi địa phương. 
Đây là một ví dụ về hủy báng xâm hại Pháp sư. 


(6) Xâm phạm chiếm đoạt vật của Tăng 


Chiếm lấy tài vật của người xuất gia cũng thuộc tội nặng 
đọa địa ngục Vô gián. Kể từ cuối đời Thanh trở đi, tài sản trong 
chùa chiền ở Trung Quốc đều bị người ta nhằm hiểu là của 
công, từ đó họ mưu đồ cưỡng đoạt thôn tính chúng. Họ thường 
mượn danh nghĩa mở các trường học để chiếm đoạt tài sản của 
chùa. Hoặc thấy trong chùa còn đất trống, liền lợi dụng thế lực 
khéo giả vờ cưỡng bức, vay mượn. Có một số không phải để 
mở trường học mà chỉ là mượn cớ là tổ chức sự kiện để chuốc 
lợi đầy túi. 


Mỗi một tự viện đều là một trung tâm tín ngưỡng của dân 
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chúng, cần phải đảm bảo sự thanh tịnh và trang nghiêm. Quốc 
gia nào cũng phải tôn trọng quyền tự do tôn giáo. Bất kê giáo 
đường ở Âu Mỹ, hay chùa lớn Nhật Bản, dù thường ngày 
dường như trống vắng nhưng đôi lúc vẫn lo không đủ không 
gian để sử dụng. Đó đều là trung tâm tín ngưỡng của người dân, 
khiến người hướng thiện và hướng thượng. Nếu cho rằng lãng 
phí mà tùy tiện chiếm đoạt thì phạm một trong mười ác luân. 
Nếu cứ tạo nghiệp ác này lâu dài làm sao có thể được kết quả 
tôt! 


(7) Phá chùa đuôi Tăng 
Nếu hủy phá chùa, đuổi người xuất gia, đây là nghiệp ác 
rất nặng. 
Bảy loại này, tức là mười ác luân, tùy ý tạo bất kì một loại 


nào thì tội đêu cực nặng, nhât định bị đọa vào địa ngục Vô gián. 


Tóm lại, I1 loại tội và 10 ác luân đều là hạt giống địa 
ngục. Không ai muốn mình đọa vào địa ngục Vô gián. Nếu 
không muốn đọa địa ngục cần biết nguyên nhân khiến đọa vào 
địa ngục Vô gián và không tạo loại nghiệp ác này, thì sẽ không 
bị ác báo và không đọa địa ngục Vô gián. 


5.2. Tôn kính tỳ-kheo, không mắng nhiếc chê bai 
5.2.1. Không được tùy tiện dùng pháp luật thế gian 


quát mắng, hủy báng, tra tấn, hành hình những người 
xuất gia phá giới 


Tín chúng tại gia nên tôn trọng cung kính người xuất gia, 
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không được mắng nhiếc hủy báng. Kinh Thập luân, quyên 3 
nói: “Nếu chúng hữu tình ở trong giáo pháp của Ta xuất gia, 
cho đến cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà-sa, dù trì giới hoặc phá giới, 
thậm chí không thọ giới; tất cả trời, người, a-tu-la v.V., y theo 
đúng luật pháp thế gian còn không được dùng roi, gậy đánh 
đập v.v., hoặc giết chết họ; huống gì xử phạt không đúng luật 
pháp. ” Nói đến người xuất gia, hễ những ai lìa bỏ cuộc sống 
thế tục, sống trong Phật pháp, cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà-sa, đó 
là người xuất gia. Nhưng người xuất gia cũng có nhiều hạng: 
có người trì giới, có người phá giới, cũng có người lại không 
thọ giới. Như thế nào là không thọ giới? Nghĩa là họ đã mang 
hình tướng của người xuất gia nhưng ở những nơi Phật pháp 
suy tàn không có thọ giới, tùy tiện mặc áo cà-sa, trông giống 
như người xuất gia. Theo đúng luật pháp quốc gia, hễ phạm tội 
gì sẽ bị xử trị theo tội đó. Nhưng đối với người xuất gia trì giới 
hay phá giới, hoặc không thọ giới, dù họ đã phạm tội hình, 
cũng không nên giam giữ, đánh đập, hoặc giết chết họ. Theo 
luật pháp chính thống của quốc gia còn phải như thế, huống gì 
xử phạt oan ức không đúng luật pháp ư? 


Nói cách khác, bất luận thế nào, người nào có tướng người 
xuất gia, sống trong Tăng đoàn, thì không thể dùng luật pháp 
thế tục hay những hình pháp bức hại phi pháp đề xử trị họ. Phật 
pháp tự có điều luật để xử lý. Như đã nói ở trên, ở Thái Lan, 
khi người xuất gia phạm pháp luật thế gian, thì đại chúng xuất 
Ø1a cởi áo fu Sĩ của vỊ ấy và trục xuất khỏi Tăng đoàn, sau đó vị 


ấy mới bị xử phạt theo pháp luật thế gian. Vì tôn kính Tam bảo 
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không nên tùy tiện đem luật pháp thế tục mắng nhiếc, hủy báng, 
tra trấn, hành hình. 


5.2.2. Tỳ-kheo phá giới không phải phá hoại tất cả 
giới thiện, lực của giới đức vẫn còn tồn tại 


Đối với tỳ-kheo giữ giới thanh tịnh đương nhiên không 
được dùng phi pháp của thế tục tra trấn hành hình; đối những 
vị phá giới hoặc không thọ giới, vì sao cũng không được dùng 
đúng pháp hoặc phi pháp của thế tục tra trấn hành hình họ? 
Điều này có một ý nghĩa đặc biệt. Như kinh Thập luân, quyền 
3 phi: “7}-kheo ác hạnh phá giới, tuy ở trong Pháp và Giới 
luật của Ta được gọi là thây chết, nhưng lực giới đức của một 
người xuất gia vẫn còn sót lại”. Lại nói: “Người xuất gia tuy 
phá giới hạnh, nhưng các chúng hữu tình do nhìn thấy hình 
tướng này mà phát sinh mười loại tr duy thù thắng, sẽ tích tụ 
được vô lượng báu công đức. Mười niệm thà thắng gôm: niệm 
Phát, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm thí, niệm nhân, 
niệm xuất gia, niệm viễn ly, niệm trí huệ, niệm các thiện căn 
xuất ly đã trông trong đời quá khứ”. Căn cứ ý nghĩa của kinh, 
những tỳ-kheo phá giới được ví như thây chết (không thê hiện 
thân tu tập chứng quả), biển lớn Phật pháp không thể dung 
chứa họ, do vậy cần trục xuất khỏi Tăng đoàn. Nhưng những 
ty-kheo ác hạnh phá giới này, trong quá khứ đã từng ở trong 
Tăng đoàn xuất gia thọ giới, tuy hiện tại phá giới nhưng lực 
của giới đức vẫn còn sót lại. Nói cách khác, tỳ-kheo phá giới 
không phải phá tất cả thiện giới, mà một số công đức vẫn còn 
tồn tại! Ví như chiếc hộp đã lâu năm đựng hương liệu, sau khi 
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lây hết hương liệu khỏi hộp, mùi hương vẫn còn lưu lại nơi hộp. 
Người phá giới do vì đã từng thọ giới cho nên vẫn còn một số 
công đức, vẫn còn có thể khiến cho người khác nhìn thấy họ 
mà phát sinh mười loại tư duy thù thắng, làm tăng trưởng 
phước đức. 


Nói đến đây, mọi người có thê xét lại bản thân mình. Hiện 
tại tuy đang tu học Phật, hoặc giả khả năng tu tập hơi cao chút, 
đã thọ năm giới và Bồ-tát giới, nhưng thuở ban đầu, chúng ta 
tin Phật như thế nào? Đương nhiên, có một số người gặp được 
những đại đức Pháp sư mà khởi niềm tin, rồi quy y, tu học Phật 
pháp. Có người khi còn nhỏ sống ở quê nhà, thường ngày nhìn 
thấy những người xuất gia giản dị, rồi dần dần kết duyên với 
Phật pháp mà tu học. Hoặc có người chỉ gặp được một người 
xuất gia rất tầm thường, tức là vị phá giới hoặc không thọ giới, 
ban đầu dù ấn tượng không tốt đẹp lắm nhưng cũng khiến 
người đó sinh khởi những ý niệm tốt, biết có Phật, Pháp, và 
Tăng, từ đó gieo hạt giống tu học Phật ở hiện tại. Do đó, tượng 
Phật trong ngôi chùa bị phá hủy, kinh Phật chất trong kho sách 
cổ, những người xuất gia phá giới, đó đều có thể dẫn khởi 
chúng sinh tín tâm đối với Tam bảo. Như vậy, tỳ-kheo phá giới 
hay không thọ giới đều có thể khiến chúng sinh phát sinh công 
đức, tăng trưởng sự tư duy thù thắng. Như sự niệm tưởng công 
đức Tam bảo bất khả tư nghì; niệm tưởng công đức của Giới, 
của sự bố thí và nhẫn nhục; sinh khởi ý niệm xuất gia, viễn ly 
phiền não, ý muốn tầm cầu trí huệ. Đó đều là thiện căn mà họ 
đã tạo trong quá khứ. Vì vậy, nếu đứng trên lập trường của 
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người xuất gia mà nói, tỳ-kheo ác hạnh phá giới phải bị trục 
xuất khỏi Tăng đoàn; nhưng đứng ở phương điện tại gia mà nói, 
họ vẫn còn có thể khiến người khác tăng trưởng công đức, có 
thể tạo phước điền cho chúng sinh. Nói tóm lại, tỳ-kheo có khả 
năng trì giới tất nhiên là mẫu người quá lý tưởng, xứng đáng 
được tôn kính; tỳ-kheo phá giới, giả sử biết rõ họ như thế, 
người cư sĩ tại gia cũng không nên dùng các cách phi pháp mạ 
nhục hoặc bắt giam họ, bởi vì làm như vậy sẽ phạm tội nặng 
với Tăng đoàn. 

Bồ-tát Địa Tạng đến đời ác năm trược, thị hiện thân tướng 
người xuất gia, đã biểu hiện rõ tinh thần từ bi độ sinh của Bồ- 
tát; khiến mọi người biết cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà-sa, xuất gia, 
nhập vào Tăng đoàn. Dù tốt dù xấu, họ vẫn là người xuất gia. 
Ngay khi chưa bị trục xuất khỏi Tăng đoàn, hoặc trước khi 
chưa mất tư cách người xuất gia, người ấy có thê không được 
tán thán, không được cúng dường hay không được hộ trì; 
nhưng tuyệt đối không nên ở trước mặt hoặc sau lưng dùng bất 
kì thủ đoạn nào để đối phó mạ nhục người ấy. Nếu không, sẽ 
làm những việc ảnh hưởng không tốt cho Phật pháp, vô hình 
dung phạm tội nặng phá hoại Tam bảo. 

5.2.3. “Tôn kính Tam bảo, tin sầu nhân quả” mới 
không đọa địa ngục 

Bồ-tát Địa Tạng cứu độ chúng sinh đang bị đọa trong địa 
ngục, nhưng đặc biệt làm thế nào khiến chúng sinh không đọa 
vào địa ngục? Muốn không bị đọa địa ngục, cần phải thực hành 


điều đúc kết trong tám chữ: “Tôn kính Tam bảo, tin sâu nhân 
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quả”. Đây là điều phổ biến mà đệ tử xuất gia và tại gia của 
Phật thường nghe. Bồ-tát Địa Tạng hiện tướng người xuất gia 
đến trong cõi uế trược độ sinh cũng không ngoài việc này. 
Trong đó, điều quan trọng nhất là phải tôn kính Pháp, tôn kính 
Tăng như thế nào mới có thể hộ trì Phật pháp, mới có thể giữ 
gìn Phật pháp ở trong thế gian, để cứu độ chúng sinh, khiến 
cho chúng sinh được lợi ích ở trong Phật pháp. Thái tử Tất-đạt- 
đa (Đức Thích-ca) đến thế giới này, thị hiện thân tướng người 
xuất gia, xả ly tài sản gia tộc mà tu hành chứng thành quả Phật. 
Chúng đệ tử theo Phật xuất gia, rồi thành lập Tăng đoàn xuất 
gia của Phật giáo. Tăng là một trong ba ngôi báu, vô cùng quan 
trọng trong Phật pháp. Đức Thích-ca do ngôi báu này mà độ 
sinh, thành lập chúng xuất gia này trở thành đoàn thê thanh tịnh 
lợi mình lợi người. Nếu nội bộ Tăng đoàn hỗn loạn, mà người 
cư sĩ tại gia lại không rõ tình hình nội bộ Tăng, nếu áp dụng 
biện pháp không chính đáng, rốt cuộc chỉ làm tăng thêm sự khó 
khăn cho Tăng đoàn, khiến không hòa hợp, làm suy yếu năng 
lực cứu độ chúng sinh. Pháp môn được khai thị trong kh Địa 
Tạng, bất luận là 11 trọng tội đọa địa ngục, hay 10 ác luân đọa 
địa ngục, đều tập trung chính ở những tội như: hủy báng Chánh 
pháp, bức hại người xuất gia, phi báng người tu hành, chiếm 
đoạt phá hoại đồ vật Tăng. Bởi vì đối với Pháp và Tăng trong 
Tăng đoàn Phật giáo mà ra sức phá hoại, thì Phật giáo ở tại thế 
gian bị mất đi đặc tính thanh tịnh, làm sao phát huy được tác 
dụng lớn của việc cứu độ chúng sinh đây? 


Ví như người yêu nước thì không thể bất trung với nước 
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nhà, càng không thể ra nước ngoài nói hết những gì không tốt 
của nước mình; vì đây chỉ làm xáo trộn, tăng thêm những khó 
khăn cho quốc gia, và kẻ ấy trở thành tội nhân của nước nhà. 
Phật giáo cũng giống như vậy, mọi người phải chân chánh tin 
giáo pháp Phật; nếu phá hoại Phật pháp và Tăng đoàn, làm cho 
Phật pháp suy tàn, đây cũng là đại tội cực ác. Điều này không 
chỉ được đề cập trong kh Địa Tạng, mà cũng đề cập trong tất 
cả kinh điển Đại thừa. Bồ-tát Địa Tạng biết đời ác năm trược 
thuộc thời đại mạt pháp, người xuất gia thực hành không đúng 
lý tưởng xuất gia; người tại gia không biết tu phước tu huệ, 
ngược lại đối với Tam bảo lại làm những việc không đúng như 
Pháp như Luật. Trong tình trạng này, khỏi cần ngoại đạo phá 
hoại, không cần ngoại đạo phi báng, tự thân Phật giáo cũng sẽ 
suy tàn vậy. Bồ-tát Địa Tạng vì lí do này mà thị hiện thân 
tướng người xuất gia, ở trong pháp hội Đức Thích-ca Mâu-ni 
khai thị pháp môn này, khiến cho chúng sinh biết được thực 
hành điều gì dễ bị đọa lạc nhất, khiến chúng đệ tử xuất gia và 
tại gia đều đặc biệt chú ý đến vấn đề này mà ái kính và hộ trì 
Tam bảo. Đó không những khiến tự thân họ không bị đọa địa 
ngục, mà cũng có thể phục hưng Phật giáo đang bị suy tàn, 
người không thanh tịnh dần dần được thanh tịnh, mỗi ngày 
thêm hưng thịnh. 


5.3. Có thể thân cận hạng Tăng không biết tàm quý 
chẳng? 


Đức Phật phân Tăng chúng xuất gia thành các hạng: Hạng 
tối thượng, là Thánh giả có tu có chứng; kế đến, bậc tuy chưa 
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chứng Thánh quả nhưng giữ giới thanh tịnh, hiểu biết Phật 
pháp một cách đúng đắn, đạt được chánh kiến trong Phật pháp. 
Ngoài ra, còn có hai hạng không được lý tưởng cho lắm, đó là 
Á dương tăng và Vô tàm quý tăng. 


5.3.1. Á dương tăng 


Á dương tăng (như con dê không biết kêu tiếng loài đê): 
Đệ tử xuất gia của Phật phải học và thực hành Giới luật. Giới 
luật Phật không chỉ là điều giới không sát sinh, không trộm 
cướp v.v., mà còn bao gồm các nguyên tắc và chế định trong 
đoàn thể xuất gia. Như phải đầy đủ tư cách gì mới có thê làm 
thầy của người? Đầy đủ tư cách gì mới có thê truyền giới? Đủ 
những yêu tố nào được thọ giới? Thọ nhận giới pháp theo 
phương thức trình tự ra sao? Làm sao mới có thê kiến lập tự 
viện và chủ trì tự viện?... Đối với những điều này, Phật đều chế 
định cụ thê. 

Mỗi người xuất gia, từ lúc xuất gia thọ giới, mỗi ngày ôm 
bát khất thực, thọ thực, đắp y và ngủ thức; những việc của 
Tăng đoàn, như thỉnh mời chức sự, hòa giải những rắc rối v.v.; 
thảy đều có quy định cụ thể. Tình hình trong Tăng đoàn, dùng 
ngôn ngữ thời hiện đại để nói, là chế độ dân chủ. Như cử hành 
yết-ma là hội nghị, hội nghị có hợp pháp hay không thì mọi 
điều đưa ra bàn luận phải được mọi người đều thông qua, từ đó 
mới quyết định hợp pháp hay không. Đối với việc này, người 
xuất gia nên biết rõ, nên học và thực hành. Nếu xuất gia mà 


điều gì cũng không biết, đó chăng khác nào Á dương tăng! 
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5.3.2. Hạng tăng sĩ không biết tàm quý 


Hạng tăng sĩ mà không biết tàm quý chính tỳ-kheo phá 
giới. Giới luật có nặng nhẹ, ở đây nói đến việc phá đại giới. 
Với những vị tăng không biết tàm quý này, người cư sĩ tại gia 
có nên thân cận hay không? Điều này có thể phân làm hai loại: 


(1) Hạng tăng sĩ không biết tàm quý nhưng có thể 
thân cận 


Hạng tăng sĩ có thê thân cận, như trong kinh Tháp luân, 
quyền 5 ghi: “Có hạng tăng sĩ không biết tàm quý, không trở 
thành bậc pháp khí, nhưng biết tôn kính Ta (Phật) là Thây; đối 
với hình tượng và xá-lợi của Ta, sinh lòng kính ngưỡng sâu sắc; 
đổi với giáo pháp và Tăng đoàn của Ta, giới mà bậc Thánh ái 
kính, khởi tâm kính tin sâu sắc,... thì ngay cả Chuyển Luân 
Thánh Vương còn không thể bì được vị ấy, huống gì những 
hạng hôn tạp khác ”. 


Hạng tỳ-kheo không tàm quý này, không phải ngày ngày 
phạm giới, mà chỉ một lần nào đó vì bị phiền não kích động 
hay do hoàn cảnh mê hoặc dẫn đến phá giới. Phạm vào giới 
trọng liền gọi là phá giới, giống như cái ly đã có vết nứt. Người 
phá giới này không trở thành bậc pháp khí; sau này, vị ấy dù có 
tu hành, tham thiền, niệm Phật thế nào đi nữa cũng không thể 
chứng đắc quả Thánh, không được giải thoát. Nhưng hạng này 
không giống với kẻ phá giới thông thường, cho nên vẫn có thể 
thân cận họ. Bởi vì, họ tuy bị phiền não kích động mà phá giới 


nhưng vẫn tràn đây tín tâm với Tam bảo; đặc biệt tôn trọng và 
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kính ngưỡng hình tượng Phật, chùa tháp và xá-lợi của Phật; đối 
trước tượng Phật, đặc biệt giữ thanh tịnh trang nghiêm, cung 
kính, lễ bái cúng dường. Bản thân họ tuy đã phá giới nhưng 
còn biết xưng tán Tăng bảo, cũng tán thán và kính tín Thánh 
giới thanh tịnh. Hạng tăng sĩ không tàm quý như vậy, bản thân 
họ tuy không trở thành bậc pháp khí, không thê chứng đắc quả 
Thánh, nhưng tự thân vẫn có thê tăng trưởng phước huệ. Đối 
với Phật giáo mà nói, họ vẫn có thê khiến cho chúng sinh vun 
trồng công đức và sinh tâm kính ngưỡng, được lợi ích trong 
Phật pháp. 


Hạng này tràn đây tín tâm đối với Phật, Pháp, Tăng, và 
Thánh giới; cho nên bất luận là người ngoại đạo có công đức to 
lớn như thế nào, ngay cả Chuyển Luân Thánh vương ở thế gian, 
đều cũng không thể bì kịp họ. Chuyển Luân Thánh vương là vị 
vua nhân từ ở thế gian, dùng pháp môn đạo đức Mười nghiệp 
thiện giáo hóa thế gian. Thế gian nếu có Chuyên Luân Thánh 
vương thì nhân dân được an lạc, nhưng vị vua này không thê 
dẫn dắt con người đi theo hướng xuất thế. Còn vị tỳ-kheo phá 
giới có thể khiến con người phát sinh chánh kiến xuất thế để 
vượt khỏi thế gian. Vì vậy, đứng trên phương diện tu chứng mà 
nói, tuy họ không trở thành bậc pháp khí của Phật pháp; nhưng 
từ công đức hộ trì Tam bảo mà nói, họ có thể làm cho người 
khác được lợi ích trong giáo pháp. Hạng tăng sĩ vô tàm quý này 
có thể thân cận, cũng không dễ gì gặp được ở trong đời mạt 
pháp. 
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(2) Hạng tăng sĩ không tàm quý nhưng không nên 
thân cận 


Trong hạng tăng sĩ không biết tàm quý cũng có hạng 
không nên thân cận. Như kinh Thập Luân, quyền 5 ghi: “Có 
hạng tăng sĩ không biết tàm quý, hủy phá giới cấm, không thể 
trở thành bậc pháp khí của Hiển Thánh Tam thừa, có chấp tà 
kiến, hủy báng các thừa khác, phỉ báng các ba-la-mật khác. 
Với hạng này, không nên thân cận họ; nếu thân cận, sẽ bị đọa 
lạc”. Hạng tăng sĩ này không những đã phá giới, đời này 
không những không chứng được quả Thánh, không được giải 
thoát, mà còn bày ra một khối đạo lý; tự mình theo tà kiến lại 
phi báng người có chánh kiến; tự mình không tu tập, lại phỉ 
báng người tu tập; khởi đại tà kiến, chủ trương không có nhân 
quả, không có thiện ác. Đó là giặc sống trong Tăng đoàn. 


Có một hạng khác hiểu biết tà vạy, lý giải sai lệch. Người 
tu theo giáo pháp Tiểu thừa thì phi báng giáo pháp Đại thừa, 
rằng không phải Phật nói; tu theo Đại thừa thì bài xích Tiểu 
thừa, cho rằng không đáng để học. Lại đối với sáu ba-la-mật, 
chỉ tu một pháp ba-la-mật mà hủy báng các ba-la-mật khác. 


Hạng tăng sĩ không tàm quý này không những không thể 
trở thành bậc pháp khí, mà còn phá hoại Phật pháp, cho nên 
không nên thân cận họ. Nếu thân cận, ta sẽ bị huân tập từ nơi 
họ, cũng sinh khởi tà kiến, hủy báng các thừa khác và các ba- 
la-mật khác, rồi phải bị đọa địa ngục. 
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5.4. Người cho Đại thừa là hư ngụy không nên thân 
cận 
5.4.1. Thiên kiến chấp Đại thừa phỉï báng Tiểu thừa 
phạm ba loại sai lầm 


Có một số người theo học giáo pháp Đại thừa, thường 
công khai tuyên dương giáo pháp Đại thừa của họ. Nói mình 
thuộc Đại thừa, chỉ có kinh điển Đại thừa mới đáng nghe, pháp 
của Đại thừa mới đáng học; còn giáo pháp Thanh văn và Độc 
giác thừa đều thuộc Tiểu thừa, đều không cần tu học. Nói cách 
khác, đây là chấp Đại thừa phi báng Tiểu thừa. Nhìn chung, 
người ta nghĩ rằng pháp Đại thừa hay hơn Tiểu thừa; thế thì chỉ 
tu học pháp Đại thừa mà không tu học Tiểu thừa, chú trọng 
hoằng dương giáo nghĩa Đại thừa không hoằng dương Tiểu 


thừa, vậy có sai lâm gì? 


Sai lầm này có thể là rất lớn! Như kinh Thập luân, quyền 
6 nói: “Xướng lên như vây: Ta là Đại thừa, là phái Đại thừa 
nên chỉ thích nghe học và thọ trì pháp Đại thừa, không thích 
pháp của Thanh văn và Đóc giác ”. Lại nói: “Người nói, người 
nghe đều mắc tội lớn, rơi vào kiến chấp đoạn diệt, sa vào tr 
tưởng điên đảo, chấp không có yếu tô làm nhân duyên. Chúng 
sinh có những sai lẫm như thế đều do vì chưa tu học pháp của 
Thanh văn thừa và Độc giác thừa mà đã tìm câu nghe học 


Chánh pháp Đại thừa vi diệu sâu xa trước ”. 


Nếu có kiến chấp thiên một bên tôn trọng pháp Đại thừa 
hủy báng Tiểu thừa này, đây là phạm vào tội nặng. Nếu nghe 
hạng người này giảng pháp cũng phạm vào trọng tội. Ba loại 
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sai lầm chủ yếu: Một, chủ trương về đoạn diệt (đoạn diệt kiến); 
hai, khởi tưởng điên đảo; thứ ba, chủ trương vô nhân luận. Vì 
vậy, thuyết Phán nhiếp tất cả Phật pháp của Đại sư Thái Hư đã 
kiến lập cộng pháp của năm thừa, cộng pháp của ba thừa, sau 
đó mới nói bất cộng pháp của Đại /hừa.'° Nêu không có cộng 
pháp của năm thừa và cộng pháp của ba thừa, thì bất cộng pháp 
của Đại thừa không có cơ sở. 


Vì vậy, Đại sư Tông Khách Ba của Phật giáo Tây Tạng 
dùng ba loại sĩ phu: cộng hạ sĩ đạo, cộng trung sĩ đạo, và 
thượng sĩ đạo để thông nhiếp tất cả Phật pháp. Phật pháp Tây 
Tạng được phát triển rộng lớn, rồi truyền đến Thanh Hải, Mông 
Cổ và các vùng ở phía đông bắc. Chủ trương này phù hợp với 
pháp môn Địa Tạng. Nếu không tu học pháp Tiểu thừa mà tu 
học Đại thừa, hoặc tự mình thực hành như thế rồi dạy người tu 
hành, thì bản thân mình tách xa Phật giáo! 


Thí như trong kinh điển Đại thừa nói về giáo nghĩa 
'Không, như cho rằng “Tát cả pháp đều không”: Thiền tông 
Đại thừa nói: “Không phải thiện, không phải ác ”. Nêu cho rằng 
không có thiện không có ác, đó đều là sai lầm. Trong pháp 
Tiểu thừa, hiển bày nhân quả thiện ác, sinh tử luân hồi, vậy khổ 
não nằm ở đâu? Vấn đề nằm ở chỗ nào? Và sau đó nên tu tập 
như thế nào, hay chứng đắc như thế nào, mới đạt được sự thanh 
tịnh rốt ráo? Như vậy, điều thiết yếu là trước hết phải nhận rõ 


3° Ngũ thừa cộng pháp # # ‡t;*: Nhân thừa, Thiên thừa, Thanh văn thừa, Duyên 
giác thừa, Bồ-tát thừa. 
Tam thừa cộng pháp < # ‡+:*: Thanh văn thừa, Duyên giác thừa, Bồ-tát thừa. 
Đại thừa bất cộng pháp % ® “3‡;*: Chỉ cho Bồ-tát đạo. 
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chính mình, nhận rõ những vân đê căn bản này; sau đó mới có 
thê tiên thêm một bậc nữa hiêu được nghĩa “Không” của Đại 
thừa. Nêu không như thê, sẽ rơi vào ba loại sai lâm đã nói ở 


trên. 


(1) Rơi vào kiến chấp đoạn diệt, tức là rơi vào 
Không 


Khi nghe nói đến: “7á? cả pháp đêu là không”, cho rằng 
nhân quả duyên khởi cũng là không. Bấy giờ, y vào nhân quả 
duyên khởi, thì thiện ác báo ứng, sinh tử luân hồi đều không có. 
Người khởi lên kiến chấp đoạn diệt như vậy, tức là kiến chấp 
“Không', dù có thảo luận về tâm, về tánh, hay bàn về sự chứng 
ngộ, thảy đều không phải pháp Đại thừa chân chánh. 


(2) Tưởng điên đảo cuồng vọng 


Nghe nói mọi người đều có Phật tánh, mọi người đều có 
thể thành Phật, bèn cho mình giống như là vị Phật, điều chưa 
chứng đắc lại cuồng vọng điên đảo cho rằng đã chứng đắc. 
Người học tập pháp Đại thừa dễ đi vào con đường tà này. Đó là 
sai lầm phát xuất từ việc lìa bỏ pháp Thanh văn và Độc giác mà 
học pháp Đại thừa. 

(3) Chủ trương không có yếu tố làm nhân làm 
duyên (Vô nhân luận) 

Trong kinh Đại thừa, hoặc nói “Nhân duyên bắt khả đắc ” 
(H#@#*T Nhân duyên không thể đạt được), hoặc “Nhân 
duyên vô tự tánh” (B#4## ä }‡ Tự tánh của Nhân duyên là 
không), nhưng hai thuyết này hoàn toàn không cho rằng không 
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có nhân duyên. Tuy vậy, có một sỐ học giả lại dựa vào hai 
thuyết này mà rơi vào tà kiến, chủ trương “T nhiên vô 
nhân “(B ?R # B Sinh khởi tự nhiên, không do nhân không do 
duyên). Nhân quả là tông yếu của Phật pháp, không thể nào 
không tin hiểu rõ ràng. Hiện nay, có một số nơi, đường như 
Phật pháp rất hưng thịnh, nhưng rất ít khi bàn luận đến nhân 
quả ba đời, vô hình trung Phật pháp trở thành một môn học 
Đạo đức và pháp tu dưỡng trong đời sống hiện tại. Những vấn 
đề đã bị biến chất, lìa quá xa Phật pháp căn bản, đều là những 
sai lầm được xuất phát từ việc chỉ nghiêng về học pháp Đại 
thừa, cũng có thê nói rằng căn bản của nó không thành pháp 
Đại thừa. Nói tóm lại, đây đều là tác dụng phụ được phát sinh 
từ việc chưa học pháp Thanh văn và Độc giác mà học pháp Đại 
thừa. 


5.4.2. Nếu không có tỉnh thần xuất thế của Thanh 
văn thì Đại thừa nhất định trở thành một pháp 
dính mắc thông thường của thế gian 


Đại thừa giống như thuốc bổ giàu chất bố dưỡng, người 
vừa khỏi bệnh nhưng cơ thể còn yếu, uống thuốc này vào, sẽ 
khiến thân thể được khỏe mạnh, tinh thần phấn chấn. Nếu bệnh 
tật chưa trị lành mà uống thuốc bổ, ất sẽ dẫn đến tác dụng phụ. 
Pháp Thanh văn và Độc giác mang tính thiểu dục tri túc, đơn 
giản, lợi cho mình, ít việc ít lao tác, trì giới luật thanh tịnh; đó 
là tỉnh thần căn bản của Tiểu thừa. Đại thừa lấy lợi người làm 
trọng, muốn cứu tế thế gian nên không ngại thu thập tài vật để 
làm lợi ích chúng sinh. Tuy nhiên, nếu xa rời tinh thần thiểu 
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dục tri túc mà thực hành pháp Đại thừa thì đã đi vào lối rễ, có 
khác gì với sự tham dục đa cầu của thế gian ? Không có tỉnh 
thần xuất thế của Thanh văn thì không có diệu pháp Đại thừa 
nhập thế, Đại thừa nhất định trở thành một pháp dính mắc 
thông thường ở thế gian. Do đây, nếu tách rời pháp tu Tiểu 
thừa, không có công đức của Thanh văn, mà tự cho mình là 
người tu tập Đại thừa, không cần pháp Tiểu thừa, nhất định sẽ 
dẫn đến những hậu quả không tốt; đây cũng giống như bệnh 
chưa lành mà uống thuốc bổ. Kinh Pháp hoa nói rằng con 
đường Đại thừa giống con số 500 do tuần, Tiêu thừa giống như 
300 do tuần. 300 do tuần nằm trong 500 do tuần, chứ không 
phải ngoài 500 do tuần riêng có 300 do tuần. Do đó, nêu không 
tu học pháp Thanh văn và Độc giác mà chỉ tu học pháp Đại 
thừa nhất định sẽ thành sai lầm lớn. Như vậy, không tu học 
pháp Tiêu thừa thì không thê tu học Đại thừa, như kinh Thập 
luân nói: “Không tu học pháp Tiểu thừa, làm sao có thể tu học 


« 


háp Đại thừa?”, “Xả thân mạng hộ trì giới luật, không não 
pHẠạP & &§ 


hại chúng sinh, tỉnh tắn câu pháp Không, nên biết đó là pháp 
Đại thừa”. Cũng trong kinh Thập luân, quyền 7 nói: “Vì sao 
goi là Nhất thừa? Xa lìa Thanh văn và Độc giác thừa, vì bậc 
Thanh tịnh mà nói pháp này ”. Điều này rõ ràng bài xích những 
người Đại thừa chuyên đi phi báng Tiểu thừa, cũng giống như 
việc chưa biết đi mà lại học chạy vậy. 


5.4.3. Học pháp Đại thừa cần có công đức của Nhị 
thừa làm cơ sở mới vững chắc 


Pháp Đại thừa, một mặt xem trọng viỆc trì giới, trì giới 
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không tiếc thân mạng, bảo vệ Giới của Phật, tràn đầy lòng từ bi 
đối với tất cả chúng sinh và không não hại (Giới căn cứ lòng từ 
bi mà thành lập; chân thật trì giới mới có thê khởi lòng từ bi); 
mặt khác, tinh tấn tìm cầu pháp Không. Lòng từ bi, trì giới, 
tinh tấn tìm cầu “tất cả pháp không; đó là đặc thù của pháp Đại 
thừa. Pháp Không, nghĩa là tất cả không sinh không diệt (tức 
tướng là không và tánh là không); ngài Long Thọ nói: “Người 
không có tín và giới làm cơ sở mà mong muốn hiểu cái Không 
đệ nhất, đó là Không tà vạy”. Điều này có thê thấy, nhận thức 
đúng đắn về cái Không chân thật (1Š ”) cần phải đặt trên cơ sở 
tin sâu nhân quả, giữ gìn giới hạnh thanh tịnh, mới có thể đạt 
được. Mà tin sâu nhân quả, giữ gìn giới thanh tịnh, và tinh tấn, 
đều là công đức chung của Thanh văn và Độc giác. Vì thế, tu 
học pháp Đại thừa không được phi báng Tiểu thừa, đối với lí 
luận cơ bản và công đức của Tiểu thừa đều nên tu học. Khi đã 
có công đức của Tiểu thừa làm chỗ dựa, việc tu học pháp Đại 
thừa và tìm cầu pháp Không mới có thể vững chắc. 


5.4.4. Nghĩa chân thật của “Duy chỉ có một Phật 
thừa” trong kinh Pháp hoa 


Có một số người cho răng kinu› Pháp hoa nói đến Nhất 
thừa, tất cả chúng sinh đều có thể thành Phật, học tập Tiểu thừa 
nhưng cuối cùng cũng trở về với Đại thừa; vậy thì học pháp 
Đại thừa là tốt rồi cần gì trước phải học pháp Tiểu thừa? Có 
một vị Hòa thượng lớn tuổi người Hương Cảng, đối với kinh 
Pháp hoa có kiễn giải rất đặc biệt. Hòa thượng cho rằng kinh 
này “Khai quyên hiển thật”, tức là bỏ pháp phương tiện (Quyên 
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pháp) mà hiễn bày pháp tánh chân thật (Thật pháp), không cần 
pháp phương tiện của Tiểu thừa duy chỉ hiển bày nghĩa chân 
thật của Nhất thừa. Điều này khiến cho nhiều người hiểu nhằm, 
rằng tu học pháp Nhất thừa của Đại thừa thì không cần đến 
Tiểu thừa nữa. 


Nhưng Đức Phật vì sao nói rằng duy chỉ có Nhất thừa mới 
là cứu cánh, mới có thể thành Phật? Vì sao đến cuối cùng 
không nói Tam thừa mà chỉ nói một là Phật thừa? Phải biết 
rằng, Đức Phật nói Nhất thừa không phải vì chúng sinh có căn 
tánh bình thường, mà vì những chúng sinh có thân tâm thanh 
tịnh, có đủ phẩm cách thọ pháp Đại thừa mới nói như thế. 
Ngay lúc khởi đầu, Phật không hề tuyên bố rằng: “Duy chỉ có 
một Phật thừa ”. 


Như trong kinh Pháp hoa, Đức Phật xuất khỏi thiền định 
(tam-muội), tán thán trí huệ của chư Phật sâu xa vô lượng, bất 
khả tư nghì. Ngài Xá-lợi-phất thỉnh Đức Phật thuyết pháp, 
Ngài nhiều lần ngăn lại. Đến lúc Xá-lợi-phất ba lần ân cần 
thính mời, Phật mới hứa khả tuyên thuyết. Lúc đó, có 500 
người tăng thượng mạn rời khỏi chỗ ngồi, Đức Phật nói: “7i 
về cũng tốt vậy!”. Đại chúng trong pháp hội bấy giờ đều là 
người có căn tánh Đại thừa, nên Phật mới bắt đầu tuyên thuyết 
“Duy chỉ có một Phát thừa ”. Đức Phật chưa từng mở lời dạy 
mọi người học Đại thừa, mà thật sự dựa vào thời và căn cơ 
thuyết giáo, rồi dần dần dẫn dắt vào, đến giai đoạn này mới 
tuyên thuyết một pháp Đại thừa. Nói cách khác, Tiêu thừa tuy 
chưa phải cứu cánh, nhưng có tính thích ứng đối với chúng 
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sinh có căn tánh như thế, thì cần phải nói pháp này. Phật ở 
trong đời ác năm trược kiến lập Tăng đoàn thanh tịnh nên cần 
có pháp Tiểu thừa với tính nghiêm túc, đơn giản, không bị hệ 
lụy bởi kinh tế gia đình quyến thuộc. Ngài ở trong nhân gian 
kiến lập Tăng đoàn thanh tịnh đúng như pháp, chính là một tia 


sáng hi vọng xuât hiện ở thê gian tăm tôi. 


Cho nên, như trong kinh Pháp hoa, Đức Phật ban đầu cảm 
thấy pháp môn này sâu xa không thể nói. Nhưng rồi Ngài lại 
nghĩ các Đức Phật trong quá khứ, hiện tại, vị lai đều ở trong 
đời ác năm trược mà nói pháp này; đều vì thích ứng với căn cơ 
chúng sinh mà ở nơi một Phật thừa phân biệt nói thành ba. Nếu 
ngay từ ban đầu thuyết pháp Nhất thừa, khi mà chúng sinh vẫn 
chưa được thanh tịnh thì không thê tiếp nhận, không những 
không được công đức mà ngược lại phỉ báng tạo tội. Vì vậy, 
phải nói pháp Tiểu thừa trước, khiến chúng sinh có nền tảng 
căn bản, sau đó mới tiếp tục lãnh thọ Chánh pháp vi diệu Đại 
thừa. Pháp Tiểu thừa lấy người xuất gia làm trọng tâm, đây là 
bộ phận nòng cốt kiến lập Phật pháp trong đời ác năm trược. 
Tăng đoàn thanh tịnh nếu không được kiến lập thì Chánh pháp 
sẽ bị suy yếu. Do điều này, Bồ-tát Địa Tạng ở trong đời ác năm 
trược hiện thân Thanh văn cứu độ chúng sinh, khiến cho họ 
không bị đọa vào địa ngục. Ngài tuyên thuyết hai phương diện: 


a. Đối với tỳ-kheo phá giới nên ứng phó như thế nào? 


b. Ở trong Tăng đoàn thanh tịnh, nên hộ trì như thế nào 
mới có thể làm cho Tam bảo ở thế gian luôn thanh tịnh trang 
nghiêm và Chánh pháp không hoại diệt? 
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5.5. Thận trọng thọ nhận tài sản quyền thế, chớ tạo 
nghiệp ác 

Thông thường, người Phật tử tại gia có ảnh hưởng lớn đối 
với Phật pháp nhất định là nhân vật có tầm quan trọng trong xã 
hội, đặc biệt là vua đại thần, những người đảm nhiệm những 
chức vụ chính trị quan trọng. Họ có quyền thế, có danh vọng, 
nếu có chánh tín đối với Phật pháp thì sẽ hỗ trợ đắc lực cho sực 
truyền bá Phật pháp ở thế gian. Nhưng nếu làm người hộ pháp 
mà không biết chừng mực, hoặc không chánh tín Phật pháp mà 
sinh ác kiến, người ấy sẽ tạo nên chướng ngại cho sự truyền bá 
Phật pháp. Như đã nói ở trên, bức hại người xuất gia, hỗ trợ 
cho tỳ-kheo phá giới xâm chiếm đoạt đồ vật thanh tịnh của 
chúng tỳ-kheo, xâm đoạt tài sản của chùa miếu tự viện, đó đều 
là hành vi của những người có quyền thế. Người khốn khổ 
không có khả năng hộ trì, cũng không có khả năng phá hoại. 
Những người giàu sang, có quyền thế mà hộ trì Tam bảo, có 
nhiều khi cũng sẽ nảy sinh vấn đề không tốt, huống gì những 
người có ý hủy hoại Phật pháp. Vì thế, phải hết sức cần trọng 
khi thọ nhận quyền thế tài sản, để tránh tạo thêm nghiệp ác. 

Hạng người này trong kinh Thập luân, quyền 7 phân làm bốn: 

5.5.1. Không cần địa vị tôn quý để tránh tạo tội 
nặng 

* Phát nguyện không cân địa vị tôn quý để tránh tạo tội 
nặng”. Có một số người phát nguyện không làm người có 
quyền thế như vua, đại thần, vì sợ điên đảo vọng tưởng bức 
bách dẫn đến phá hoại Tam bảo. Bởi vì không phạm tội này thì 
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thôi, khi đã phạm nhất định đọa địa ngục. Vì vậy, thà làm 
người không có quyền thế tài sản, tuy không đủ sức làm hộ 
pháp, không tích lũy công đức lớn, cũng không đến nỗi làm 


việc ác mà bị đọa lạc. 


5.5.2. Đã đắc Vô sinh pháp nhẫn, được thọ dụng 
tài sản và địa vị tôn quý để làm lợi ích chúng 
sinh 

“Nếu có chúng sinh đã đắc Pháp nhẫn... thọ dụng loại các 
tài sản lớn thà thắng, giữ những địa vị vinh hoa tôn quý, là việc 
được Ta cho phép ”. Nghĩa là chúng sinh đã chứng đắc Vô sinh 
pháp nhẫn, tức đã giác ngộ thấy rõ đạo lý chân thật, có sự thể 
hội của trí huệ; nếu vị này được làm vua hay đại thần, đã có 
đức trí làm nền tảng, chắc chắn không tạo các tội phá hoại Tam 
bảo. Hạng người này mới có thê thọ dụng tài lợi lớn lao thù 
thắng và thế lực địa vị vinh hoa tôn quý. Thông thường, những 
chúng sinh khổ não không có tài sản thế lực thì không thể làm 
được việc lớn, ở trong Phật pháp chỉ có thê làm công đức nho 
nhỏ. Chính như người tu theo pháp Tiểu thừa, vì sợ phạm vào 
giới trọng, thà chịu khổ cực, không cần tài sản quyền thế. Pháp 
Đại thừa thì không như thế, đặt lợi ích của Tam bảo và chúng 
sinh lên trên hết. Nếu thật sự là người đã chứng ngộ Pháp tánh, 
dù có quyền thế, dù ở địa vị quan cao tước dày, nhất định 
thường làm nhiều lợi ích cho chúng sinh và hộ trì Tam bảo. 


5.5.3. Chưa đắc Vô sinh pháp nhẫn, tự mình hành 
trì và dạy người hành trì Mười nghiệp thiện 


- 186- 


BÀI 9: THÁNH ĐỨC BỒ-TÁT ĐỊA TẠNG VÀ PHÁP MÔN ĐỊA TẠNG 


“Nếu chúng sinh chưa đắc Vô sinh pháp nhẫn, có thể 
hành trì mưởi nghiệp thiện, cũng khuyên chúng sinh hành trì 
mười nghiệp thiện; Ta cũng cho phép được làm”. Lại nói: 
“Thiện nam tử, thế nào gọi là Mười luân của vị Đại Bồ-tát? 
Mười luân này không phải pháp nào khác, nên biết là mười 
nghiệp thiện. Người thành tựu mười luân như vậy được gọi là 
Đại Bồ-tát, có khả năng đoạn trừ tắt cả nghiệp ác, tùy ý thành 
tựu tất cả pháp thiện, nhanh chóng chứng nhập biển lớn Niết- 
bàn viên mãn ”. Theo trên, có một số chúng sinh tuy chưa khai 
ngộ, có thể hành trì mười nghiệp thiện, cũng dạy người khác 
hành trì mười nghiệp thiện. Như thế, tuy làm người có quyền 
thế như vua, đại thần, tế tướng, cũng nhất định không tạo 
những tội nặng phá hoại Tam bảo. 


Mười nghiệp thiện gồm: thân có ba: không sát sinh, không 
trộm cướp, không tà dâm. Miệng có bốn, tức về phương diện 
ngôn ngữ văn tự: không nói láo, lừa dối; không nói lời hai lưỡi, 
đâm thọc, ly gián; không nói lời hung ác, mắng nhiếc, không 
nói lời thêu dệt, hay dạy người dâm ô hoặc trộm cướp. Ý (tư 
tưởng) có ba: không tham đắm năm dục, không khởi tâm sân 
nhuế, không tà kiến ngu sỉ và tin sâu thiện ác nhân quả. Mười 
nghiệp thiện này, tự mình thực hành dạy người thực hành, do 
vậy đạo đức phẩm cách của người này được nâng cao, làm việc 
đúng như pháp, đương nhiên không hủy Pháp phá Tăng. Vì thế, 
người nào dù chưa được giác ngộ, nếu thọ nhận tài vật phú quý 
mà có thể thực hành mười nghiệp thiện cũng không tạo tội 
nặng. Kinh Đại thừa đều nói rằng Bồ-tát phát tâm bồ-đề, trước 
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tiên tu mười thiện, cũng phải từ mười nghiệp thiện mà hành trì. 
Trong kinh Nhân vương hộ quốc bát-nhã gọi đó là Bồ-tát giai 
vị mười thiện (thập thiện vị Bồ-tát). Tự mình tu tập đạo đức, 
đem đạo đức dạy đời, lấy tâm bồ-đề mười thiện giáo hóa thế 
gian; vị ấy mặc dù chưa giác ngộ nhưng cũng có thê đi trên 
đường Đại thừa chân chánh. Hạng Bồ-tát ở giai vị mười thiện 
hành lợi mình lợi người này thành tựu 10 công đức lành, đoạn 
trừ tất cả pháp ác, do vậy dù giàu sang quyên cao chức trọng 
chắc chắn không tạo tội nặng phá hoại Tam bảo. 


5.5.4. Nếu chưa chứng đắc Vô sinh pháp nhẫn, 
không thực hành mười nghiệp thiện thì phải 
tin sâu và cung kính Tam bảo 


“Nếu chưa chứng đắc Vô sinh pháp nhấn, không thực 
hành mười nghiệp thiện... cũng có nhân duyên khác được 
phương tiện cứu độ... Nếu có niêm tin và tôn kính Tam bảo... 
sẽ không hủy Pháp, không não hại Tăng, không chiếm đoạt vật 
của Tăng chúng; ở trong Chánh pháp tương ưng với Ba thừa, 
nghe thọ trì phụng hành... sẽ không đọa địa ngục Vô gián và 
các đường ác khác”. Nếu chưa đắc Vô sinh pháp nhẫn, cũng 
không hành mười nghiệp thiện, hạng người này nếu làm vua 
hay đại thần thì vô cùng nguy hiểm. Tuy nhiên dựa vào một 
nhân duyên khác có thể phương tiện để cứu độ, cũng do đây 


mà không tạo tội nặng đê đọa vào địa ngục. 


Hạng người này có được quyền thế và giàu sang, niềm tin 
sâu sắc, có thể cung kính Tam bảo. Như phần trên nói về tỳ- 
kheo phá giới, tuy đã phá giới nhưng bản thân họ tràn đầy niềm 
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tin đối với Phật pháp thì vẫn có công đức. Người đệ tử tại gia 
chưa khai ngộ, cũng không tu tập mười nghiệp thiện, nên khó 
tránh khỏi làm các việc ác. Nhưng do vì họ hết sức tôn kính và 
tràn đầy niềm tin đối với Tam bảo; cũng không tạo những tội 
nặng phá Pháp não hại Tăng, phá hoại Tam bảo, chiếm đoạt vật 
của Tăng v.v.. Đồ vật của Tam bảo thì thuộc về Tam bảo, 
người xuất gia còn không được tùy tiện lấy dùng, huống gì 
người đệ tử tại gia tự lấy làm của riêng ư? Chỉ cần tin sâu Tam 
bảo, tôn trọng cung kính giáo pháp thuộc ba thừa, dù chưa khai 
ngộ và chưa tu hành mười nghiệp thiện, người ấy vẫn có sức 
mạnh thiện phát sinh từ các công đức đề khống chế lực ác, mới 
không tạo tội nặng mà bị đọa vào ác thú và địa ngục. 

Tiết này, nói chung vì đệ tử tại gia có quyền thế và tài sản 
mà nói. Nếu có khả năng chứng được Vô sinh pháp nhẫn, 
đương nhiên là quá lý tưởng: nêu không được như thể, cũng 
nên tu tập mười nghiệp thiện; nếu không thể tu mười nghiệp 
thiện, cũng phải có đầy đủ niềm tin thanh tịnh đối với Tam bảo; 
có như vậy mới không tạo những tội nặng như năm tội Vô gián 
và mười Ác luân như đã nói ở trên. Người sinh vào nhà giàu 
sang, có đầy đủ quyền lực và địa vị, được như vậy, có thể làm 
nhiều việc lợi ích cho Phật pháp, tăng trưởng công đức và hộ 
trì Phật pháp. 


5.6. Bồ-tát Địa Tạng phát nguyện rộng lớn cứu độ tất 
cả chúng sinh 


Bồ-tát Địa Tạng từ vô lượng kiếp đến nay đều phát 
nguyện cứu độ chúng sinh, không đề họ đọa vào địa ngục. Ngài 
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đối trước Đức Phật Thích-ca phát lại nguyện này: “7rong đời 
ác năm trược không có Phật xuất hiện, chúng sinh đây dây 
phiên não, làm các việc ác, ngu sỉ độc ác, khó mà giáo hóa... 
thiện căn yếu kém, không có niềm tin... Những người như thể 
vì tài lợi mà kết hợp với các f)-kheo ác hạnh phá giới, cùng 
làm bạn bè phi pháp, đêu nhất định sinh vào địa ngục Vô gián. 
Nếu có việc này, con sẽ đi đến họ dùng pháp vương của Như 
Lai Thế Tôn phương tiện giáo hóa, khiến tất cả hữu tình được 
an lạc lợi ích, được nễm pháp vị cam lỗ vi diệu vô thượng, 
khiến được thọ nhận được sự cứu độ,... khiến họ không sinh 
vào địa ngục Vô giản” (kinh Thập luân, quyền 4). Khi Đức 
Phật còn tại thế, uy đức của Phật rất lớn, chúng sinh có căn 
tánh bén nhạy. Sau khi Phật diệt độ, chúng sinh dẫy đầy phiền 
não, làm quá nhiều việc ác, ngu si độc ác, không phân biệt 
thiện ác đúng sai, tàn khốc hung bạo. Do đó trong kinh nói 
rằng: “Chúng sinh trong đời ác năm trược, cang cường khó 
dạy”. Những chúng sinh này thường vì tài lợi mà kết hợp với 
tỳ-kheo ác hạnh. Phật pháp ở trong thế gian, những đạo tràng 
tốt đẹp và những tỳ-kheo có đức hạnh đương nhiên sẽ có người 
hộ trì. Ví như có một số đạo tràng niệm Phật, hành thiền định, 
giảng kinh, có bậc đại đức dẫn dắt, cũng có người hộ trì. 
Nhưng có một số danh thắng địa phương, chùa cô hoặc chùa 
mới xây, bất kế có phải bậc cao tăng đức hạnh trụ trì hay không, 
hễ tài sản có nhiều đều cần phải có người gìn giữ. Chùa chiền ở 
Trung Quốc ngày trước rất cần được bảo trì tốt, nên mỗi khi 
thân sĩ có thế lực ở địa phương đi đến, phải tiếp rước quà cáp, 
mời họ hộ trì. Có một số cư sĩ tại gia, đối với Tam bảo ít nhiều 
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cũng có chút niềm tin; nhưng bản thân người xuất gia lại không 
tăng tiến, đãi khách tặng quà để nhờ cậy giúp đỡ, dần dần tạo 
thành thói quen. Điều này khó trách có một số thân sĩ địa 
phương không phân biệt tốt xấu trắng đen, chỉ cần được tặng 
quà liền giúp đỡ. Đó không những tạo thành thói quen xấu cho 
họ, ngược lại còn khiến cho những tỳ-kheo có đức hạnh không 
chốn nương thân. Làm như vậy không chỉ không thê hộ trì Phật 
giáo, ngược lại còn tăng thêm không ít khó khăn cho Phật giáo. 
Những người chân chánh ái kính hộ trì Phật pháp, muốn khiến 
cho Tam bảo thanh tịnh, nhìn thấy những việc này rất đau lòng; 
như Đại sư Thái Hư cũng rất đau lòng vì chuyện này. 


Bồ-tát Địa Tạng ở trong pháp hội của Đức Phật Thích-ca 
thị hiện thân tướng người xuất gia, kiến lập Tăng đoàn thanh 
tịnh làm bộ phận chủ đạo cho Phật pháp. Dựa vào tính thần cơ 
bản này, Bồ-tát phát nguyện ở trong đời ác dùng phương tiện 
cứu chúng sinh ra khỏi địa ngục hay vùng phụ cận. Không nhất 
thiết phải hiển thị thần thông mới có thể cứu chúng sinh đang 
bị đọa lạc ra khỏi địa ngục, mà phải khai thị làm cho họ hiểu 
được chánh lí. Đặc biệt khiến cho những người có địa vị và 
giàu sang, là hạng có khả năng tạo các tội nặng phải đọa địa 
ngục, khiến họ biết tin tưởng phụng trì Phật pháp, không tạo tội 
phá hoại Tam bảo. Đức Phật chủ yêu căn cứ kinh Địa Tạng 
thập luân mà nói pháp môn này, khiến cho chúng sinh trong 


đời ác năm trược không đọa vào địa ngục. 


6. Sự cứu độ những người sắp bị đọa lạc và người đã bị 


s000)/1/< 
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đọa lạc 


Pháp môn Bồ-tát Địa Tạng đặc biệt chú trọng làm sao mới 
có thể khiến con người không rơi vào đường ác. Không tạo 
nghiệp ác nặng, không đọa địa ngục đương nhiên là rất tốt. 
Nhưng nếu đã tạo nghiệp ác đọa địa ngục, ngay khi sắp mạng 
chung sẽ phải bị đọa địa ngục, vậy ngay thời điểm mẫu chốt đó 
làm thế nào cứu độ họ? Nếu đã đọa địa ngục thì làm thế nào để 
cứu độ? Người bệnh nặng lúc sắp mạng chung, hoặc giả đã 
mạng chung, lúc đó, nêu nghiệp ác đã tạo kết thành quả báo rồi 
mà thiện nghiệp lại không kịp tạo, làm sao để cứu độ người ấy? 
Trong kinh Địa Tạng Bồ-tát bồn nguyện đặc biệt chú trọng đề 


cập vân đê này. 


Bồ-tát Địa Tạng phát nguyện cứu độ chúng sinh chịu khổ 
trong các đường ác. Đối với chúng sinh đọa trong các đường ác, 
thì chúng sinh trong địa ngục chịu đau khổ nhất. Bồ-tát đặc biệt 
từ bi thương xót những chúng sinh đang chịu thống khổ, do vậy 
đặc biệt chú trọng cứu độ chúng sinh trong địa ngục. Ngài ở 
trong pháp hội của Đức Phật Thích-ca được Phật phó thác 
nhiệm vụ này. Sau khi Phật diệt độ, trong thời mạt pháp, căn 
tánh chúng sinh thấp kém, phiền não sâu nặng, người tu hành 
được chứng ngộ rất ít, kẻ bị đọa lạc lại rất nhiều. Đức Địa Tạng 
ở trong vô biên kiếp số đã phát đại nguyện, nên ở trước Phật 
lãnh lấy trách nhiệm này, nguyện ở trong thế giới uế trược cứu 
độ chúng sinh; đây là việc hi hữu khó làm. 

Ở đây, có một vấn đề: Bồ-tát hi vọng mỗi chúng sinh đều 
hướng thượng và hướng thiện thì không đến nỗi bị đọa lạc. 
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Chúng sinh cũng hi vọng cha mẹ, lục thân quyến thuộc của họ 
đều có thể hướng thiện, không đọa đường ác. Từ góc độ tạo 
nghiệp gì sẽ chịu quả báo đó mà thảo luận, tất nhiên làm việc 
thiện thì có thiện báo, làm việc ác thì có ác báo, tự mình làm tự 
mình lãnh chịu. Nhưng đứng một góc độ khác mà thảo luận, 
chúng ta có thể tận mắt chứng kiến sự đọa lạc của kẻ sắp bị đọa 
lạc, đành lòng ngồi nhìn người có quan hệ huyết thống với 
chúng ta đọa lạc vào trong địa ngục không? Bản thân mình 
thành Hiền thành Thánh mà cha mẹ tổ tông chịu thống khổ 
trong địa ngục, lòng ta chịu đựng được không? 


Phật pháp không phải dành cho người chỉ tìm cầu lợi lạc 
cho riêng mình, không phải dành cho người bỏ quên ân đức 
cha mẹ và lục thân quyến thuộc; vì vậy, đối với người chưa đọa 
đường ác cần dùng phương tiện để cứu độ họ, người đã bị đọa 
cũng cần dùng phương tiện để cứu thoát họ. Đây giống như 
người phạm pháp, tuy đang bị giam cầm trong lao ngục, người 
thân cũng nên nghĩ phương cách đề cứu họ, không thể nói rằng 
họ đáng phải gánh chịu hậu quả do những tội lỗi đã gây. Đối 
với người có quan hệ với chúng ta, càng phải mau nghĩ cách 
cứu độ họ. Đây là sự biểu lộ tình người, nó tồn tại trong tâm 


hôn của môi con người. 


Người Trung Quốc đối với tổ tông, có tâm hiểu kính 
“Thương tiếc cha mẹ kính tưởng tổ tiên”, vì vậy hằng năm vào 
ngày tết hay kị giỗ, thiết lễ dâng cúng, lễ bái chí thành, biểu thị 
sự tưởng nhớ của con cháu đến tổ tiên. Tâm tình chung trong 
truyền thống người dân Trung Quốc là luôn nghĩ tưởng đến 
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người đã chết. Khi họ ăn cơm hay mặc áo đều nghĩ nhớ đến 
cha mẹ, do đó, họ dâng cúng cơm và thức ăn, đốt áo quần và đồ 
vật. Sau đó, dần dần tiến đến đốt giấy tiền hàng mã mong 
chuyền đến cha mẹ tổ tiên, đây là một hình thức biêu hiện tâm 
hiếu, nhưng ý nghĩ thì tốt, mà cách làm lại không được đúng 
đắn. Những tôn giáo ở phương Tây vốn không nghĩ đến những 
vấn đề này, dường như cho rằng người đã chết tức là đã kết 


thúc; nêu đã làm ác, thì một việc nhỏ cũng không còn tôn tại. 


Phật giáo không giống với Nho giáo chỉ hạn cuộc tâm 
niệm cúng kiếng và '7ương tiếc cha mẹ kính tưởng tổ tiên”, 
mà Phật giáo nỗ lực cứu thoát những người đã chết đang bị đọa 
lạc, và khiến cho những người chưa chết làm sao để không đi 
đến sự đọa lạc. Tôn giáo chỉ nhằm thích ứng với nhu cầu căn 
tánh của con người, do vậy thần giáo phương Tây đang trong 
quá trình phát triển, Thiên Chúa giáo cũng có tư tưởng địa 
ngục, vì người chết mà làm lễ Mi-sa,°' là nghi thức làm tiêu trừ 
tội ác cho người đã chết. Điều này bắt nguồn từ nhân tính mà 
phát triển thành. Nhưng đối với phương pháp cứu độ, chỉ Phật 
giáo mới có thể cung cấp lời giải đáp viên mãn. 

6.1. Địa Tạng phát nguyện lâu dài cứu thoát chúng 

sinh 
6.1.1. Bi nguyện sâu nặng của Bồ-tát: Chúng sinh 
chưa độ hết, Tôi nguyện không thành Phật 


Bồ-tát Địa Tạng khi phát bồ-đề tâm, từng phát nguyện 


Tế Nghi thức làm lễ cho người chết, dùng bánh và rượu nho biểu thị cho máu và thân 
thê của Giê-su đê cúng tê Thiên Chúa. 
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như vầy: “76i nay cho đến tận kiếp vị lai không thể tính đếm, 
vì chúng sinh chịu tội khổ trong sáu đường mà lập phương tiện 
rộng, khiến cho tất cả chúng sinh đều được giải thoát, riêng tôi 
mới thành Phật” (kinh Bổn nguyện, quyên thượng). Phát bồ-đề 
tâm, tu học đạo Bồ-tát cũng phải tùy nhân duyên mà phát tâm 
tu hành. Bồ-tát Địa Tạng nhìn thấy chúng sinh chịu khổ trong 
sáu đường, chứng kiến cha mẹ chịu khổ, liền phát đại nguyện 
độ tận tất cả chúng sinh, tức khiến họ xa ha tất cả đau khổ. 
Nguyện này không phải phát trong vài ngày, vài tháng, vài năm, 
đời này hay đời sau; mà là cho đến tận cùng vị lai kiếp, quan 
trọng là khiến cho tất cả chúng sinh trong đường ác không còn 
chịu khổ não. Nhưng căn tánh chúng sinh bất đồng, trình độ 
nhận thức cũng không giống nhau, tâm cảnh sai biệt; nếu chỉ 
dùng cùng một phương thức để cứu độ, chưa chắc thảy đều 
được lợi ích, vì vậy phải dùng nhiều phương tiện khiến cho tất 
cả chúng sinh đều thành Phật, sau đó bản thân Bồ-tát mới thành 
Phật. Nên Ngài mới phát nguyện: “Chứng sinh chưa độ hết, Tôi 
nguyện không thành Phát”. Chúng sinh thì nhiều vô tận, mà 
thoát khỏi địa ngục cũng là điều vô cùng khó, như thế đồng 
nghĩa là không thành Phật. Địa Tạng trở thành vị Bồ-tát vì tâm 
đại bi mà phát nguyện không thành Phật đạo. Bồ-tát trong khi 
phát tâm tu hành, đặc biệt chú trọng tâm đại bị, không vì lợi ích 
riêng mình mà gấp rút thành Phật, nên nguyện cho mọi người 
đều thành Phật, sau đó Bồ-tát mới thành Chánh giác. Địa Tạng 
từ vô lượng kiếp đến nay đã phát ra đại nguyện như thế. Ngài 
phát đại nguyện thiết lập phương tiện rộng lớn, thà rằng bản 
thân có thể không thành Phật đạo, chỉ chuyên tâm cứu độ 
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chúng sinh, khiến tất cả được giải thoát. Bi nguyện của Bồ-tát 
Địa Tạng sâu rộng, tinh thần quá vĩ đại, Ngài thật xứng đáng 
cho chúng ta kính ngưỡng tôn thờ. 


6.1.2. Công đức cung kính cúng dường Bồ-tát Địa 
Tạng 


Đức Phật Thích-ca cũng đã từng tán thán công đức của 
Bồ-tát Địa Tạng rằng: “Nghe danh hiệu vị Bô-tát này, hoặc tán 
thán, hoặc chiêm lễ, hoặc xưng danh, hoặc cúng dường, cho 
đến họa vẽ điêu khắc, chạm trỗ hình tượng; người này ở trong 
trăm kiếp sinh ở cõi trời Tam Thập Tam, vĩnh viễn không đọa 
đường ác” (kinh Bồn nguyện, quyền thượng). “Siêu vượt tội 
nặng trong 30 kiếp, sinh vào cõi trời, không đọa đường ác, 
không làm thân nữ, được thân tướng đoan nghiêm tôn quỷ, 
được quỷ thân hộ vệ (kinh Bồn nguyện, quyên hạ). Do vì công 
đức của Bồ-tát Địa Tạng bất khả tư nghì, cho nên việc việc tán 
thán Ngài v.v., cũng sẽ có được công đức như thế. Đức Phật 
từng dạy rằng: Trong 100 kiếp xưng danh tán thán công đức 
của các Bồ-tát Văn Thù Sư Lợi v.v., không bằng trong khoảnh 
khắc của một bữa ăn mà cung kính xưng niệm Bồ-tát Địa Tạng. 
Do bi nguyện của Bồ-tát Địa Tạng quá lớn, xét tên hiểu nghĩa 
mà biết được công đức của Ngài. Nghe tên của Ngài, biết được 
hành trạng trong đời quá khứ, dùng rất nhiều phương cách để 
xưng dương tán thán Ngài. 


Ngày trước, người Ấn Độ lưu hành các bài kệ tụng để tán 
thán công đức của Phật và Bồ-tát. Ngày nay, họ hoặc dùng văn 
chương, hoặc dùng thi từ, ca vịnh để tán thán. Khi nhìn thấy 
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hình tượng Bồ-tát nên cung kính chiêm ngưỡng lễ bái; hoặc 
xưng danh hiệu Ngài; hoặc dùng hương hoa cúng dường; hoặc 
họa vẽ hình tượng Bồ-tát, hoặc chạm trên gỗ, khắc trên đá; 
hoặc dùng đồng, sắt, vàng, bạc đúc hình tượng Bồ-tát, hoặc 
dùng đất sét nắn hình. Bắt luận thứ gì, chỉ cần nhìn thấy tượng 
Bồ-tát mà biết cung kính lễ bái thì công đức rất lớn, đạt được 
quả thiện trong một trăm đời đều sinh vào cõi người và trời,. 

Về các công đức của lễ bái, đúc tượng, xưng danh, cung 
kính cúng dường Bồ-tát Địa Tạng, trong kinh nói đến rất nhiều, 
như: 


(1) Có thê diệt tội nặng trong 30 kiếp. 
(2) Ở đời sau được sinh vào cõi trời. 


(3) Không làm thân nữ. Người nữ vốn không có gì là 
không tốt, chỉ có điều sinh lý bất đồng, tuy nói nam và nữ bình 
đẳng, nhưng về mặt thê chất thật sự không bằng người nam. 
Nếu xưng danh hiệu Bồ-tát Địa Tạng có thê không làm thân nữ. 
Nếu người nào cho rằng thân nữ cũng tốt, nguyện muốn làm 
thân nữ, trong đời sau nhất định sẽ làm người thân tướng đoan 
nghiêm thuộc dòng dõi tôn quý, hiền thục thuần lương, là một 
người vợ hiền người mẹ tốt, giống như Ma-da phu nhân làm 
mẹ của Thái tử Tất-đạt-đa ( tức Đức Phật). 

(4) Sinh ở nhân gian được quỷ thần hộ vệ. Quỷ thần tà ác 
ở trong thế gian rất nhiều, có một số làm nhiễu loạn loài người, 
nhưng đối với những người có đức hạnh, một phần quỷ thân 
lương thiện sẽ ủng hộ và bảo vệ họ được bình an. 
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6.2. Sự cứu thoát chúng sinh sắp mạng chung 
6.2.1. Sự cứu thoát chúng sinh sắp mạng chung mà 
thường ngày không tạo nghiệp thiện 


Ở trên đã nói, con người trong cuộc sông thường ngày do 
đối với Bồ-tát Địa Tạng cung kính lễ bái tán thán mà được 
công đức. Bây giờ, nói đến sự cứu độ đối với người sắp mạng 
chung. 

Người sau khi mạng chung không nhất định sẽ bị đọa lạc, 
hoặc tái sinh làm người; nếu công đức lớn, có thể sinh lên cõi 
trỜI; nếu niệm Phật tính chuyên, sẽ sinh vào cối Cực Lạc; 
những người này căn bản không cần đến sự siêu độ cứu rỗi. 
Nhưng trong mấy mười năm của kiếp sống nhân sinh, những 
việc sai lầm đương nhiên không ít. Đặc biệt ở thời mạt pháp, sự 
đấu tranh kiên cố, lòng sân hận sâu nặng, tham dục cũng quá 
lớn, con người khó tránh không tạo tội lỗi, do vậy đều có khả 
năng sẽ bị đọa lạc vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Thế thì 
dùng phương pháp nào mới có thê cứu độ? Trước khi chưa 
mạng chung thì đễ dàng cứu độ, đã mạng chung rồi thì khó 
khăn hơn rất nhiều. Hiện tại, người tu học Phật thường chú 
trọng sự cứu độ sau khi mạng chung, thật ra tốt nhất nên chú 
trọng cứu độ ngay lúc sinh tiền. Phương pháp cứu độ đại khái 
có hai loại: a. Bố thí làm phước; b. Đối trước Tam bảo làm 
công đức, tụng kinh, lễ sám, xưng danh hiệu Phật. 


a. Bồ thí làm phước 


Trong kinh thường nói, người bệnh ở thời điểm nguy và 
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đau khổ nhất rất có khả năng bị đọa lạc. Việc cần nhất là người 
thân nên đem những vật dụng thuộc về người ấy bố thí, đặc 
biệt đem những vật dụng mà họ vốn yêu thích khó xả bỏ nhất 
bố thí. Ví như có người thích thu thập đồ cổ, thư pháp, hoặc 
tem bưu điện v.v., sở thích của mỗi người đều không giống 
nhau, đem đồ vật mà họ yêu thích nhất đi bố thí có thể phá trừ 
lòng tham dính mắc của họ. Ngay cả đồ yêu thích khó xả bỏ 
còn có thê bố thí, huống sì những thứ khác có gì mà không thê 
thí xả? Bồ thí vật mà mình yêu thích nhất thì công đức cũng 
lớn nhất. Chúng sinh vì tiền tài mà tạo tội quá nhiều; nếu có thê 
bố thí tiền của, đồng thời có thể nói rõ với người mang bệnh 
nặng biết rằng nên đem những đồ vật mà người ấy yêu thích 
nhất, sẽ vì người ấy mà bố thí làm phước, nhất định sẽ được 
nhiều quả báo công đức. Một mặt giúp họ phát khởi tâm buông 
xả, giảm nhẹ sự yêu thích dính mắc; một mặt vun trồng làm 
tăng trưởng phước đức cho họ. Người không luyến tiếc tài vật 
hiện tại của bản thân, làm tăng trưởng phước báo của cõi người 
cõi trời, thì tất nhiên sẽ không bị đọa lạc. Đây là phương pháp 
cứu độ cơ bản của Phật giáo cho người bệnh sắp lâm chung. 


b. Đối trước Tam bảo tu công đức, tụng kinh, lễ 
sám 
Còn một phương pháp khác nữa là đối trước Tam bảo tu 
tập công đức; đối trước Đức Phật thiết lễ cúng dường, tụng 
kinh lễ sám, xưng danh hiệu Phật, nhờ vào oai lực của Tam bảo, 
khiến cho người lúc sắp lâm chung được lợi ích. Đây như kinh 
Bốn nguyện, quyên hạ nói: “Quyến thuộc phụ mẫu khi sắp 
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mạng chung, nên làm việc phước để làm tư lương cho họ. Hoặc 
treo tràng phan bảo cái và đốt đèn dâu, hoặc chuyển đọc tôn 
kinh, hoặc cúng đường tượng Phật và các Thánh tượng, cho 
đến niệm danh hiệu của Phát, Bồ-tát và Bích-chi Phật... Những 


tội chướng như thế đều tiêu diệt ”. 


6.2.2. Tùy nghiệp thọ báo có ba loại: Tùy trọng, 
tùy tập, tùy ức niệm 

Người sắp mạng chung, cảnh giới hiện ra trước mặt không 
tốt, tội nghiệp lại nặng, nên rất dễ bị đọa lạc. Nếu thân thuộc 
cha mẹ anh chị em của họ vì họ mà làm phước, tu các công đức, 
đốt đèn treo phan, tụng kinh hoặc niệm danh hiệu của Phật và 
Bồ-tát; những việc đó đều có thể khiến cho người sắp mạng 
chung tránh xa con đường nguy hiểm, đi vào con đường bình 
an ở phía trước. Đơn giản hơn, như kinh Bổn nguyện, quyên hạ 
nói: “Người khi sắp mạng chung, chỉ cần nghe được một tiếng 
danh hiệu Bồ-tát Địa Tạng lọt qua tai, thì chúng sinh đó vĩnh 
viễn không trải qua đau khổ của ba đường ác”. Người khi sắp 
mạng chung, nếu có thê nghe được danh tự của Bồ-tát Địa 
Tạng, chỉ một danh hiệu Thánh trực tiếp đi vào tai của họ và 
biết đến Bồ-tát Địa Tạng, người này vĩnh viễn không đọa vào 
ba đường ác chịu đau khổ. Nếu có thê vì người ấy bố thí, niệm 
kinh, phóng sinh, làm phước, thì ngưới ấy sẽ không bị đọa lạc. 


Trong một đời, người ta tạo không biết bao nhiêu tội 
nghiệp, khi sắp mạng chung sẽ lãnh chịu quả báo của nghiệp 
thế nào? Có ba loại không giống nhau: 
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(1) Tùy theo nghiệp nặng (Tùy trọng): Ví như tạo năm 
tội Vô gián là nghiệp ác nhất, một khi chết lập tức đọa vào địa 
ngục. Còn nếu như tu đắc thiền định cao nhất, định lực sâu dày, 
sau khi chết lập tức sinh vào cõi trời. Nghiệp đã tạo tuy nhiều 
nhưng căn cứ nghiệp nào có lực mạnh nhất đề thọ sinh. Vì vậy 


nói: “N?w người mắc nợ, người nợ nhiêu nhất sẽ bị đòi trước ”. 


(2) Tùy theo sự huân tập (Tùy tập): Căn cứ thói quen 
thường ngày. Nghiệp không phải nặng lắm, nhưng thường ngày 
hay làm, lâu dài dần trở thành thói quen. Có nhiều người một 
đời không làm việc đại ác cũng không làm việc đại thiện nào cả, 
phải xem xét cnghiệp ác mà họ huân tập nhiều lần thường ngày 
trong đời sống, nghiệp nào được huân tập nhiều nhất sẽ tùy 
theo đó mà thọ báo. 


(3) Tùy theo kí ức (Tùy ức niệm): Chỉ cho thời khắc sau 
cùng, khi tâm họ nhớ nghĩ về nơi nào thì sẽ hướng vào chỗ đó 
để thọ sinh. Nếu tạo tội cực trọng đương nhiên thọ báo không 
thể xoay chuyền. Nếu không phải tội nặng, lúc sắp mạng chung, 
nên khuyên họ đừng chấp trước, nhìn thấu và buông bỏ; lấy 
những vật ngoài thân vì họ mà làm việc công đức bố thí. Tuy 
sinh mạng sắp mất nhưng chỉ cần họ vẫn còn biết bố thí làm 
phước, trong tâm không còn tham đắm, tâm cảnh rộng mở, thì 
tùy theo ý niệm này mà thọ sinh. 

Hoặc khi sắp mạng chung, vì họ mà trợ niệm, khai thị 
hướng dẫn, khiến người bệnh nghe được danh hiệu Phật, trong 
tâm cũng theo đó mà niệm Phật. Giả sử người kia vốn có nguy 


hiêm phải bị đọa lạc mà biệt được có người vì mình mà niệm 
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Phật, tức thì phát khởi niệm thiện, hướng đến điều sáng suốt, 
nghe được danh hiệu Phật, trong tâm có cảm giác an toàn, thì 
có thể khiến người ấy được chuyền hóa từ trong ác đạo. 


Vì vậy, bình thường có thể niệm Phật đương nhiên là tốt, 
nhưng sự trợ niệm cho người khi sắp mạng chung cũng là một 
việc vô cùng quan trọng. Điều đáng sợ nhất là ngay thời điểm 
then chốt mà phiền não nghiệp ác hiện tiền, niệm ác một khi đã 
khởi thì công đức của một đời tu hành đều trở thành vô nghĩa. 
Do đó, đối với người sắp mạng chung, quyên thuộc khóc lóc to 
tiếng sẽ khiến cho thần thức người ấy loạn động, đau khổ, dẫn 
đến bị đọa lạc. Đây là sự yêu thương họ trở thành làm hại. Cho 
nên, điều quan trọng nhất phải làm cho tâm họ thật bình tĩnh, 
thanh tịnh, khởi tâm hoan hi. Đặc biệt đối với người xan tham 
sẽ bị đọa vào cõi ngạ quý, nếu quyến thuộc vì họ mà bố thí tu 
phước, khiến người ấy khởi niệm buông xả, liền có thể được 
cứu thoát. Tạo tội nghiệp nặng không những không dễ thay đổi; 
ngay cả tu nghiệp cực thiện sinh lên cõi trời, như tu Vô Tưởng 
định nhất định sinh vào trời Vô Tưởng, nếu muốn khiến họ 
không sinh vào cõi trời này cũng không phải là điều đễ làm. 

Tuy có ba loại này nhưng phương pháp cứu độ chính là 
dùng niệm thiện đề chuyền hóa niệm ác, cần năm chắc phương 
pháp ưu việt nhất là 2y niệm”. Phật pháp có phương tiện, có 
thể cứu thoát những chúng sinh sắp bị đọa địa ngục và vùng 
phụ cận, nhưng quan trọng nhất vẫn là không nên tạo nghiệp 
cực ác. 


6.3. Sự cứu tế sau khi mạng chung 
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6.3.1. Người đã mạng chung, trong vòng 49 ngày vì 
họ mà tu thiện làm phước 


Người tạo nghiệp ác, khi sắp mạng chung, cảnh giới 
không tốt hiện ra trước mắt, liền vì họ mà làm phước, nhờ uy 
lực Tam bảo để cứu thoát họ. Nếu đã mạng chung, thì phải làm 
sao? Trong kinh nói: “Sau khi thân này chết đi, trong 49 ngày, 
làm nhiễu việc thiện có thể khiến cho tất cả chúng sinh, vĩnh 
viễn xa lìa cõi ác, được sinh lên cõi người cối trời, thọ hưởng 
lạc thắng diệu” (kinh Bồn nguyện, quyền hạ). Nghĩa là trong 
49 ngày, vì người chết mà tu phước, bố thí, niệm Phật để hồi 
hướng; khiến thần thức người ấy vĩnh viễn xa lìa thống khổ 
trong ba đường ác, sinh lên cõi người, cõi trời. 


Vì sao phải trong 49 ngày vì họ mà làm các việc công đức? 


Tín đồ Phật giáo Trung Quốc cho rằng bảy ngày là “một 
thất”, 49 ngày gọi là 'mãn thất”. Vấn đề này cần giải thích thêm 
một chút. Khi thọ mạng, hơi ấm, thần thức của con người đã ra 
khỏi thân thể, đó gọi là chết. Nghĩa là khi thần kinh hoàn toàn 
ngừng hoạt động, hơi ấm trong thân thể không còn, mạng căn 
đoạn tuyệt, đó mới gọi là chết. Con người sau khi chết, có một 
số trường hợp thần thức lập tức đi tái sinh thọ quả báo, có một 
số phải trải qua một thời gian mới tái sinh thọ quả báo. Nếu tạo 
tội nặng thuộc năm nghiệp ác Vô gián, sau khi chết lập tức đọa 
vào địa ngục; nghĩa là một niệm trước khi chết và một niệm 
ngay sau khi chết, tức khắc đọa địa ngục, hoàn toàn không có 
một cự l¡ của niệm trung gian, tức thì ở trong địa ngục Vô gián. 
Tái sinh lên cõi trời cũng như vậy, nếu tạo nghiệp cực thiện, ở 
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trong niệm này người ấy chết đi thì ngay niệm sau tức thì sinh 
lên cõi trời. Nếu tái sinh vào cõi người, súc sinh, ngạ quý, đại 
đa số phải trải qua một khoảng thời gian. Lúc đó, tuy chết rồi 
nhưng thần thức tồn tại dưới dạng thân trung hữu. Sau khi con 
người chết, kế tiếp theo sẽ tái sinh vào cõi nào? Nếu tái sinh 
vẫn làm người hoặc súc sinh v.v., đại để là không lập tức thọ 
quả báo liền; khoảng thời gian kế từ sau khi chết cho đến tái 
sinh, gọi là giai đoạn thân trung hữu. Đây là hình thái quá độ 
của thời kì quá độ. Thân trung hữu này cứ bảy ngày chết một 
lần, sau khi chết ngay trong niệm thứ hai lập tức lại tái sinh làm 
thân trung hữu khác. Sau khi chết, thần thức có thể trong ngày 
thứ nhất, ngày thứ hai đi tái sinh thọ quả báo đời sau; nhưng 
lâu nhất là trải quả 49 ngày, với bảy lần sống bảy lần chết, tức 
thì quyết định tái sinh. Nói cách khác, trong bảy thất này vẫn 
còn là giai đoạn quá độ, vẫn chưa chính thức tái sinh. Sau khi 
giai đoạn quá độ này kết thúc, nhất định phải tái sinh làm người, 
làm súc sinh, hoặc đọa lạc địa ngục. Ngay khi nghiệp báo đời 
sau vẫn chưa hiện tiền (tức thời kì quá độ), cần tích cực làm 
các việc thiện. Nếu phải đọa vào đường súc sinh, trong thời 
gian thân trung hữu vẫn chưa thọ quả báo súc sinh, lúc này 
chúng ta nên vì họ tu thiện làm phước, vẫn có thể chuyên đổi 
nghiệp lực. Trong bảy tuần thất làm các việc thiện, không giới 
hạn ở tuần thứ nhất hay tuần thứ hai, mà trong 49 ngày đều có 
thể làm. Điều này cũng giống như có người ngồi xe từ Đài Bắc 
đến Cao Hùng; Cao Hùng là đích đến cuối cùng. Giả dụ có 
người muốn tìm họ, ở giữa đường là Đài Trung, hay Đài Nam, 
họ đều có thể xuống xe ở những trạm này, nhưng chuyền lần 
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đến trạm Cao Hùng là đích cuối cùng. Trong 49 ngày vì người 
chết làm các việc Phật sự như tu phước, bố thí, niệm kinh, 
khiến người chết được chuyên đổi từ trong đường ác; giống 
như người kia giữa đường xuống xe. Nếu qua 49 ngày rồi, phải 
tùy nghiệp mà tái sinh thọ quả báo, không còn cách cứu vấn; 
giống như xe đã đến trạm cuối cùng, không còn cách nào khác. 


6.3.2. Vì người chết tạo công đức: Người sống 
hưởng được sáu phần, người chết hưởng 
được một phần 


Thời Phật còn tại thế, chủ yếu vì người bệnh và người 
chết mà bố thí làm phước, hoặc cúng đường Tam bảo, hoặc cứu 
giúp người khốn khổ v.v., để hồi hướng cho người chết. Phật 
giáo Trung Quốc bây giờ vì người chết làm việc công đức là 
điều rất phô biến; gia chủ thỉnh mời người xuất gia tụng kinh, 
niệm Phật, lễ sám. Có một sỐ người không có tâm chí thành tu 
phước hồi hướng cho người chết, mà xem đó như việc giao 
dịch làm ăn, tính bao nhiêu tiền cho một ngày một đêm, tất cả 
được thảo thuận thỏa đáng mới bắt đầu làm Phật sự. Như thế, 
việc dùng tiền thuê người tụng kinh chứng tỏ gia quyến không 
có chút tâm chí thành, đem tiền đến chùa nhưng không khởi 
tâm niệm bồ thí thì cũng không nhận được phước quả của việc 
bố thí. Bố thí là một chuyện, mời người xuất gia để tụng kinh 
niệm Phật lại là một chuyện khác. Nếu dùng tiền để mời người 
tụng kinh thì đã làm mất đi ý nghĩa của việc bố thí. Việc tụng 
kinh niệm Phật đề siêu độ cho người chết lưu hành ngày nay là 
do các vị tổ sư truyền lại, thật ra đây cũng là việc quan trọng 
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cho đời người; nhưng vấn đề doanh nghiệp hóa trong các Phật 
sự đã làm mất đi ý nghĩa của phương tiện cứu bạt trong Phật 
pháp. Gia quyến vì người chết tụng kinh niệm Phật, công đức 
không hoàn toàn thuộc về người đã chết. Như kinh Bồn nguyện, 
quyền hạ nói: “Søw khi người mạng chung, quyến thuộc lớn 
nhỏ đêu vì người kia tạo phước lợi. Tất cả Phật sự đó, rong 
bảy phân công đức, người chết chỉ hưởng được một, sáu phân 
công đức còn lại thuộc về người sống ”. Lại nói: “Nên fư trợ 
thiết lập trai phạn cúng dường... Nếu làm trái với chay tịnh và 
không tỉnh khiết, người chết sẽ không được sự trợ giúp”. Vì 
người chết tụng kinh, làm Phật sự, mà tạo được công đức; 
trong công đức đó, người sống hưởng được nhiều, đến sáu 
phần; còn người chết thì rất ít, chỉ một phần. Nếu sau khi người 
mạng chung, vì họ làm các việc công đức như bồ thí, tạo phước, 
tụng kinh, niệm Phật; người làm hưởng được sáu phần, người 
chết chỉ một phần công đức. Vì thế, kinh Địa Tạng nói: “Kẻ 
còn người mắt đều được lợi”. Nếu người xuất gia vì mọi người 
làm Phật sự, chí thành khẩn thiết, tự mình cũng được công đức. 
Có thê hiện tại, nhiều người xuất gia vì người tụng kinh hay 
làm việc Phật sự, dường như không xem việc làm này chính là 
sự tu tập. Nếu khi làm Phật sự mà không thể chí thành cung 
kính, không tập trung tâm ý, không xem đó là phương tiện để 
tu tập; thì người chết đã không được lợi lạc, mà bản thân người 
làm cũng không có chút công đức, chăng qua chỉ là một ngày 
kiếm được mấy đồng bạc mà thôi. 


6.3.3. Gia quyến người chết nên chí thành giữ trai 
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°.re® 


giới, theo chúng Tăng tụng kinh lễ sám, việc 
siêu độ mới có tác dụng 


Trước khi người chưa chết, nên vì người ấy tụng kinh, 
niệm Phật, nhờ oai lực của Tam bảo khiến tâm người ấy phát 
khởi sự hoan hỉ, sinh tâm cung kính, do vậy dễ cứu độ. Mãi 
đến sau khi chết, trong 49 ngày, vì họ làm công đức để hồi 
hướng cầu siêu, điều thiết yêu là gia quyến cần phải chí thành. 
Sự chí thành của người tụng kinh lễ sám mới có thể phát sinh 
diệu dụng. Vì vậy trong kinh Địa Tạng đặc biệt đề cập đến hai 
vấn đề này. Thỉnh mời Tăng chúng tụng kinh hồi hướng cho 
người chết, việc này trong kinh gọi là: “Đoanh trai tư trợ ”.*? Ö 
Ấn Độ, “doanh trai tức là cũng đường Phật và Tăng. Ở Trung 
Quốc, đây là thỉnh mời người xuất gia tụng kinh bái sám, thiết 
trai cũng đường, đem công đức này hồi hướng cho người chết. 
Nếu trai chủ sát sinh ăn thịt, hoặc Tăng chúng làm việc Phật sự 
nhưng không tỉnh tấn, thì người chết không thể nhận được lợi 
ích. 


Vì vậy trước hết, chính những người trong gia quyến phải 
đem hết tâm thành khẩn, tâm thanh tịnh, tự mình nên ăn chay, 
khởi niềm tin đối với Tam bảo, thì việc làm mới có hiệu quả. 
Có một số người, sau khi ông bà hay cha mẹ qua đời, cũng 
thỉnh mời vị xuất gia đến niệm kinh, nhưng dường như việc 
này chăng liên quan gì đến họ. Mặc kệ vị xuất gia cứ tụng kinh, 
còn người trong gia quyên lại đi chiêu đãi khách khứa, uống 


3ˆ Doanh trai tư trợ +# Z‡ ẩ 8": Giúp đỡ người mắt bằng việc thiết lễ trai thực cúng 
dường Tăng chúng, thỉnh chư Tăng câu nguyện siêu độ cho vong hôn người mât. 
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rượu, đánh bài, chơi nhạc, làm ồn ào náo loạn. Cách cầu siêu 
cho hương linh như thế, trai chủ đối với các vị xuất gia không 
có chút lòng cung kính, chăng khác gì thuê người làm việc; tiền 
bỏ lo tang, chỉ làm cho nhộn nhịp và đẹp lòng thiên hạ mà thôi, 
đối với người chết chẳng có ích lợi gì. Điều thật sự cần thiết là 
con cái quyến thuộc của người chết nên hết sức tỉnh tấn chí 
thành, kính ngưỡng Tam bảo, thỉnh mời Tăng sĩ dẫn dắt niệm 
kinh lễ sám. Tuyệt đối không được nghĩ rằng tôi trả tiền cho 
thầy, thầy phải tụng kinh cho tôi; mà tự mình phải hết lòng chí 
thành theo Tăng chúng lễ bái sám hối, nhờ thần lực Tam bảo 
mới cứu độ siêu bạt vong linh, khiến cho người chết nếu đã tạo 
nhân duyên đọa lạc sẽ được thoát sinh lên cõi người, cõi trời. 
Người tụng kinh Địa Tạng thì rất nhiều, mọi người nên biết và 
chú ý đến những vấn đề này. 


Công đức cần phải làm trong bảy tuần thất, vì sao vậy? 
Bởi vì: “7rong bảy tuần thất, vong linh trong niệm niệm không 
giản đoạn, luôn trông ngóng người thân quyền thuộc tạo 
phước để được cứu thoát. Qua 49 ngày này, vong linh tùy 
nghiệp thọ báo” (kinh Bồn nguyện, quyên hạ). Ở đây, nói bảy 
tuần thất, trên thực tế không nhất định là bảy tuần thất, có 
người đi tái sinh trong tuần thất thứ nhất, có người đi tái sinh 
trong tuần thất thứ hai hoặc thứ ba, tối đa là bảy tuần thất sẽ đi 
thọ quả báo. Do đó trong bảy tuần thất, người chết trong niệm 
niệm liên tục trông chờ quyên thuộc vì họ mà cầu nguyện Tam 
bảo gia hộ, vì họ mà làm nhiều phước thiện, để họ dù đang ở 
biên giới của sự đọa lạc cũng có cơ hội được chuyên đổi sang 
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cõi lành. Thần thức của người chết trong thời điểm ấy đang trụ 
trong thân trung hữu, tự họ không có khả năng, không thể làm 
chủ, chỉ mong chờ quyến thuộc vì họ mà cầu siêu bạt độ. Nếu 
quá bảy tuần thất mà không người cứu bạt, thần thức chỉ biết 
tùy nghiệp tái sinh chịu khổ trong ba đường ác. Như đi tàu lửa 
đã đến trạm cuối không thể không xuống xe. Cho nên, người 
sau khi chết, trong vòng 49 ngày nên vì họ mà cầu siêu bạt độ. 
Cũng giống như người thế tục khi phạm vào luật hình sự có thể 
mời luật sư bào chữa; nếu đợi đến khi có sự phán quyết cuối 
cùng thì không còn cách nào thay đối được nữa. 


6.4. Sự cứu độ người đã bị đọa lạc 


Đương nhiên tốt nhất tự mình không làm các việc ác, sẽ 
không bị đọa lạc. Nếu đã tạo nghiệp ác rồi, trước lúc chưa chết, 
vẫn còn có cơ hội làm các công đức, bố thí tạo phước. Nếu sau 
khi chết, trong vòng 49 ngày, nên vì người chết mà tạo công 
đức hồi hướng cứu vớt họ. Nếu chết đã qua 49 ngày, thần thức 
phải tùy nghiệp thọ báo, vậy còn có cách cứu độ nào không? 
Việc này nếu không phải người có đại lực thì không thể làm 
được; giống như sau khi đã có phán quyết cuối cùng, không 
phải trường hợp đặc xá thì không thê thoát cảnh tù tội. 


6.4.1. Dùng tâm hiếu chí thành và công đức niệm 
Phật cứu vót chúng sinh đã bị đọa trong 
đường ác 
Làm sao để cứu giúp những chúng sinh đã bị đọa trong 
đường ác? Điều này nên do tâm chí hiểu cuả con cái người chết 


- 209 - 


PHƯỚC HUỆ TÙY THÂN THƯ 


mà cứu độ. Dựa vào chuyện của Bồ-tát Địa Tạng trong đời quá 
khứ được đề cập trong kinh Địa Tạng Bồ-tát bồn "guyện, 
chúng ta có thể biết phương cách cứu độ người đã bị đọa lạc; 
tuy đọa vào địa ngục nhưng vẫn có thể cứu thoát. Trong kinh 
Địa Tạng nhắc đến hai sự việc: một là sự việc của nữ Bà-la- 
môn, hai là sự việc của người nữ tên Quang Mục; đây đều là 
chuyện của Bồ-tát Địa Tạng trong quá khứ. 


Thứ nhất, Bồ-tát Địa Tạng, trong quá khứ, khi làm người 
nữ Bà-la-môn, mẫu thân cô vì không tin Tam bảo, tu tập theo tà 
kiến, sau khi chết bị đọa vào địa ngục chịu đau khổ. Nữ Bà-la- 
môn này biết mẫu thân lúc sinh tiền không tin Tam bảo, tu tập 
tà kiến, chắc chắn sẽ bị đọa vào địa ngục; liền vì mẹ mà bố thí 
tu phước, thấy tượng Phật liền cung kính lễ bái. Cô đau buồn 
khóc than rằng: Phật đã sớm vào Niết-bàn, nếu Ngài còn trụ ở 
thế gian, có thể thỉnh hỏi Đức Phật rằng mẫu thân cô rốt cuộc 
sinh vào chỗ nào? Tâm tư nàng quá đau buồn. Lúc đó, hình 
như có một thanh âm nói với nữ Bà-la-môn, bảo nàng đừng 
buồn rầu, chỉ cần một lòng xưng niệm danh hiệu của đức Giác 
Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai (danh hiệu của Đức Phật đã 
diệt độ) liền biết được chỗ thác sinh của người mẹ. Nữ Bà-la- 
môn này liền chí thành cung kính, loại bỏ tạp niệm, nhất tâm 
xưng danh hiệu Phật. Không lâu sau, nàng ở trong định lực đến 
được địa ngục, hỏi ngục tốt mẹ cô đang ở nơi nào? Ngục tốt trả 
lời: “Người mẹ đã mắt kia có con gái với lòng hiếu thảo, vì mẹ 
mà bố thí tu phước, trì niệm danh hiệu Phát; nhờ công đức này, 


bà mẹ thoát khỏi địa ngục, sinh lên cối trời rồi ”. Thông qua 
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câu chuyện này, chúng ta biết được tâm chí hiếu và công đức 
niệm Phật, kết hợp hai sức mạnh này tạo sự cảm ứng, nhờ đó 
tội nhân dù đã đọa vào địa ngục cũng có thể được cứu thoát. 
Thứ hai, là người nữ Quang Mục, cũng là người nữ chí hiếu mà 
Bồ-tát Địa Tạng thị hiện ở trong quá khứ. Mẹ nàng lúc còn 
sống thích ăn cá con, phạm vào tội sát sinh cực nặng. Quang 
Mục biết mẹ sau khi chết tắt sẽ đọa vào đường ác, do đó xin A- 
la-hán nhập định quan sát mới biết người mẹ quả nhiên sinh 
vào địa ngục. Sau đó, nàng nhất tâm niệm Phật, cung kính cúng 
dường, nhờ sức chí thành hiểu kính mà cứu mẫu thân thoát 
khỏi cảnh khổ địa ngục. Căn cứ vào hai câu chuyện trên, có thể 
biết chúng sinh tuy đã đọa vào địa ngục, chỉ cần con cái có 
hiểu tâm chí thành, cộng thêm sự thành tâm cung kính niệm 
Phật; vì cha mẹ và con cái có mối quan hệ huyết thống, nhờ uy 
đức thần lực của Tam bảo, có thể khiến cho cha mẹ được giải 
thoát. Lòng từ bi cứu độ của người bình thường tuy cũng có sự 
cảm ứng, nhưng cha mẹ và con cái là tình thân cốt nhục, nhất 
định người con có sự chí thành khẩn thiết sâu sắc hơn, sẽ tạo 
nên sức cảm ứng vô cùng lớn, nhờ vậy cha mẹ dễ được cứu 
thoát. 
6.4.2. Thỉnh mời người niệm Phật tụng kinh không 
bằng khi đang sống tự mình tu tập 
Trong khi vì người chết niệm kinh lễ sám, ta cần phải xem 
như mình làm công đức, thì mới có hiệu quả. Như trong kinh 
nói: Người niệm kinh hưởng đến sáu phần trong bảy phần công 
đức, người chết chỉ hưởng được một phần trong bảy phần. Cho 
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nên, thỉnh mời người niệm Phật, tụng kinh, không bằng khi 
đang sống tự mình nỗ lực tu tập. Vì vậy, khi thân thể còn khỏe 
mạnh, tự mình siêng năng niệm Phật, siêng tu phước đức, thì 
không sợ sự nguy hiểm đọa lạc. Nếu đã chết, thần thức đang ở 
thân trung hữu, tất nhiên cần đến quyến thuộc vì họ mà tu 
phước bố thí để cứu thoát họ. Nếu đã bị đọa lạc, đương nhiên 
rất khó cứu thoát, duy chỉ có sự chí thành khẩn thiết của quyến 
thuộc mới có thể cứu thoát họ. Bồ-tát Địa Tạng dùng nguyện 
đại bi ở trong đời ác năm trược khai thị pháp môn này, cung 
cấp phương tiện cứu độ tất cả chúng sinh trong đường ác. 
Trong bối cảnh Phật giáo Trung Quốc hiện nay, việc siêu độ tổ 
tiên quyên thuộc là việc vô cùng phổ biến; hi vọng mọi người 
đều có thể hiểu được ý nghĩa chân thật của pháp môn này, chân 
thật đạt được công đức, đó mới là tốt (Năng độ kí). 


Dân Quốc năm thứ 52, tiết Trung Nguyên, 
giảng tại Huệ Nhật giảng đường, 
phần Phật pháp thị cứu thế chỉ quang, trang 61-63. 
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BÀI 10: CÂN LOẠI BỎ NHỮNG NHẬN 
THỨC SAI LỆCH VỀ PHẬT GIÁO 


Phật giáo được bắt nguồn từ Ấn Độ, mang sắc thái của 
văn hóa Ân Độ, có một số điểm mà người dân Trung Quốc 
không dễ gì hiểu được. Khi Phật giáo chịu ảnh hưởng từ 
tập tục và văn hóa Trung Quốc, có một số điểm không phù 
hợp với ý nghĩa căn bản của Phật giáo. Do vậy người ta 
thường nhận thức sai lệch về Phật giáo. Tôi cho rằng 
người tin tưởng kính ngưỡng Phật giáo hoặc người luận 
bàn về điểm hoài nghỉ trong Phật giáo, trước hết phải loại 
bỏ những hiểu sai lệch về Phật giáo, từ đó mới có thể nhận 
thức Phật giáo một cách đúng đắn. 


Lời nói đầu 

Đạo Phật truyền vào đất nước Trung Quốc đã hơn một 
nghìn chín trăm năm, cho nên giữa Trung Quốc và Phật giáo có 
mối quan hệ rất mật thiết. Nền văn hóa hay tập tục của Trung 
Quốc chịu ảnh hưởng Phật giáo, ngược lại đạo Phật cũng chịu 
sự ảnh hưởng từ văn hóa và các tập tục của nước này, do vậy 
Phật giáo đã trở thành Phật giáo Trung Quốc. 


Nhưng Phật giáo được bắt nguôn từ Ấn Độ, mang sắc thái 
của văn hóa Ấn Độ, có một sô điêm mà người dân Trung Quốc 
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không dễ gì hiểu được. Khi Phật giáo chịu ảnh hưởng từ tập tục 
và văn hóa Trung Quốc, có một số điểm không phù hợp với ý 
nghĩa căn bản của Phật giáo. Do vậy, Phật giáo tại đất nước 
Trung Quốc, tín đồ và không phải tín đồ Phật giáo đã nhận 
thức quá nhiều sai lệch về Phật giáo. Do không hiểu rõ ý nghĩa 
căn bản của Phật giáo mới dẫn đến sự hiểu bị sai lệch, nhân đó 
tín đồ Phật giáo tin ngưỡng cũng không đúng đắn; người luận 
bàn về Phật giáo cũng không thê luận bàn được nghĩa lý cốt 
yêu của Phật pháp. 


Tôi cho rằng người tin tưởng kính ngưỡng Phật giáo hoặc 
người luận bàn về điểm hoài nghi trong Phật giáo, trước hết 
phải loại bỏ những hiểu sai lệch về Phật giáo, từ đó mới có thể 
nhận thức Phật giáo một cách đúng đắn. Bây giờ, trước hết xin 
chọn ra một vài điểm quan trọng để chia sẻ, hi vọng quý vị có 
mặt hôm nay phát sinh hiệu biết đúng đắn. 


I. Nhận thức sai lệch các giáo nghĩa trong Phật giáo 


Đạo lý của Phật pháp rất sâu xa, có người không hiểu 
được nghĩa lý sâu xa này, chỉ biết ngang qua kinh sách, chỉ 
nghe hiểu được vài danh từ, liền giảng giải như thế này như thế 
kia, kết quả không phù hợp với nghĩa lý căn bản của Phật giáo. 
Phổ biến nhất như các thuật từ: “Cuộc đời là khổ ”, “Xuất thể 
gian” › “Tất cả pháp đêu không”... Những giáo nghĩa trên 
đương nhiên Đức Phật đã thuyết, cũng là các giáo lý quan 
trọng của Phật giáo, nhưng rất hiếm người hiểu đúng đắn. Bây 
giờ xin phân biệt để giải thích. 
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1. Cuộc đời là khổ 
1.1. Từ sự biến đỗi vô thường mà nói “Cuộc đời là 
khổ” 


Đức Phật chỉ cho chúng ta biết “Cuộc đời là khổ”. Người 
không hiểu được ý nghĩa chân thật trong lời dạy này, sẽ phát 
sinh quan niệm sai lầm, cảm thấy cuộc đời này thật vô vị, 
không ý nghĩa, nhân đó suy nghĩ bi quan tiêu cực, đối với cuộc 
sống cần phải nỗ lực phấn đấu vươn lên thì họ lại thiếu sức 
sống. Đây là sự hiểu sai lệch rất phổ biến. Những người trong 
xã hội thường dùng cụm từ này với ý tưởng tiêu cực bị quan 
phê bình Phật giáo; còn thành phần tín ngưỡng Phật giáo cũng 
thường rơi vào sự hiểu sai lệch tiêu cực bị quan. 


2 
A 9# 


Thật ra, câu nói “Cuộc đời là khô”, hoàn toàn không 
mang ý nghĩa như vậy. Hễ một cảnh nào mà khi chúng ta tiếp 
xúc làm phát sinh ra một cảm thọ không phù hợp với sở thích 
của mình, đưa đến buồn rầu khổ đau; nếu căn cứ ý nghĩa này 
để nói về khổ, không thê nói cuộc đời đêu là khổ. Vì sao vậy? 
Bởi vì cuộc đời cũng có quá nhiều sự việc đề vui lắm chứ. 

Nghe âm thanh không êm tai, tự nhiên cảm thấy chán ghét; 
vậy nghe những âm điệu du dương không thích thú sao? Thân 
thể bệnh hoạn, gia cảnh khốn khổ, người thân ly tán, đương 
nhiên đau khổ đấy; nhưng đến lúc thân thê khỏe mạnh, kinh tế 
phát đạt, gia đình đoàn tụ, quay quần bên nhau, như vậy không 
phải vui lắm sao? Bất cứ chuyện gì, khổ hay vui, đều chỉ là 
tương đối; nếu gặp chuyện không như ý thì nói cuộc đời là đau 
khổ, chăng phải nhìn một cách lệch lạc sao? 
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Như vậy, Đức Phật dạy “Cuộc đời là khổ”, chữ “khổ” này 
có ý nghĩa như thế nào? Trong kinh ghi: “ƒô (hường cho nên 
khổ”, nghĩa là tất cả đều bị vô thường chỉ phối, đều sẽ biến đối, 
nên khổ. Đức Phật căn cứ ý nghĩa vô thường biến đổi mà nói 
“Cuộc đời là khổ”. Như thân thể khỏe mạnh cũng không thể 
kéo dài, thân này từ từ sẽ suy yếu, già, bệnh rồi chết. Người có 
tiền của, cũng không thê giữ mãi tiền của, có khi cũng bị nghèo 
cùng túng thiếu; quyền uy thế lực cũng không thể giữ mãi, có 
ngày rồi cũng phải xuống chức. 


Căn cứ tình trạng biến đổi không cố định để xem xét, dù 
có vui vẻ ấy, nhưng chắng được bên lâu, vui không được trọn 
vẹn, ngay khi vui này thay đổi thì khổ đau liền hiện diện. Thế 
nên, Đức Phật dạy “Cuộc đời là khổ”, khô vì cuộc đời đi đến 


sự biên hoại mât mát, không tôn tại lâu dài, không viên mãn. 


1.2. Hiểu được nguyên nhân đưa đến khổ để nỗ lực 
loại bó chúng, mới có thể được an lạc thật sự 


Người tu học Phật, vì không hiểu được đạo lý chân thật, 
cho rằng cuộc sống không được viên mãn rốt ráo, từ đó suy 
nghĩ tiêu cực bi quan. Nếu hiểu Phật pháp đúng đắn thì sự nhìn 
nhận hoàn toàn khác. Cần phải hiểu rằng Đức Phật nói “Cuộc 
đời là khổ”, từ câu nói này chúng ta phải biết cuộc sống này 
không viên mãn, không tồn tại mãi; khi hiểu được như vậy, 
chúng ta mới có thê xây dựng một cuộc sống viên mãn lâu dài 
hơn. Giống như người bệnh, trước hết phải biết mình có bệnh, 
rồi mới mời thầy thuốc đến chữa trị, bệnh mới thuyên giảm, 
sức khỏe hồi phục trở lại. 
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Vì sao cuộc đời không viên mãn, không tôn tại mãi, nên 
phải chịu đau khô? 


Nhất định phải tồn tại nguyên nhân đưa đến khổ đau, khi 
biết được nguyên nhân đưa đến khổ đau mới nỗ lực loại trừ nó, 
sau đó mới có thể được an lạc thật sự. Thế nên, Đức Phật 
không đơn thuần nói “Cuộc đời là khổ”, mà còn chỉ ra nguyên 
nhân đưa đến khổ và phương pháp loại trừ nhân của khổ, từ đó 
được an lạc thật sự. Người tu học Phật cần phải hiểu rõ phương 
pháp mà Phật chỉ bày để thực hành, nhằm chuyền đổi cuộc đời 
không được viên mãn hoàn hảo này trở thành cuộc đời thật sự 
viên mãn hoàn hảo. Cảnh giới này, Phật giáo gọi là “Thưởng 


lạc ngã tịnh ” 


Ở đây, Tưởng là sự tồn tại vĩnh viễn, Lạc là sự an lạc, 
Ngã là sự tự do tự tại, 77nh là sự thuân khiêt thanh tịnh. Kêt 
hợp bốn phẩm tính này, thì đây là trạng thái an lạc thật sự vĩnh 
viễn, tự tại vĩnh viễn, sự thuần khiết thanh tịnh vĩnh viễn. Mục 
tiêu lớn nhât của Phật giáo không đơn thuân chỉ rõ “Cuộc đời 
là khổ”, mà quan trọng nhất là thay đổi chuyên hóa cuộc đời là 
bể khổ này trở thành cuộc đời đây an lạc tự do tự tại thuân 
khiết thanh tịnh vĩnh viễn (trong Phật pháp gọi là chuyển y). 
Chỉ rõ nguyên nhân đưa đến khô đau của chúng ta ở đâu, phải 
* Thường Lạc Ngã Tịnh % # #\›#: Cũng gọi Niết-bàn tứ đức. Chỉ cho 4 đức của 

Niêt-bản Đại thừa và pháp thân Như Lai. Sự giác ngộ đạt đên cảnh giới Niêt-bàn là 
sự giác ngộ vĩnh viên không biên đôi, được gọi là Thường; cảnh giới ây không có 
các khô não, chỉ có an vui, gọi là Lạc; được tự do tự tại, không một mảy may ràng 
buộc, gọi là Ngã; không có phiền não nhiễm ô, gọi là Tịnh. [Xem. kinh Niếr-bàn 
q.23 (bản Bắc); luận Phật tính q.2]. (xem thêm. Tứ Đức). (Trích từ Phật Quang 


Đại từ điển, Thích Quảng Độ dịch, Hội Văn Hóa Giáo Dục Linh Sơn Đài Đắc, Đài 
Loan xuât bản, năm 2000, tập 5, trang 6028) 


-217- 


PHƯỚC HUỆ TÙY THÂN THƯ 


nỗ lực tu trì như thế nào để hướng đến mục tiêu lớn này. Cảnh 
giới “Thưởng lạc ngã tịnh” là cảnh giới thật sự lý tưởng, tràn 
đầy niềm hi vọng, chúng ta cũng có thê đạt đến đó. Như thế sao 


lại cho rằng đạo Phật là tiêu cực và bị quan! 


Tuy nhiên, không phải ai tu học Phật cũng nhất định đạt 
đến cảnh giới cao tột này, chỉ cần biết được đạo lý này thôi 
cũng thật sự quá tốt rồi. Như một số người khi gặp khó khăn, 
còn biết nỗ lực làm thiện; nhưng đến khi giàu sang, quên hết tất 
cả, chỉ biết hưởng thụ chăm sóc cho bản thân, sống mờ mờ mịt 


mịt rôi dẫn đến lầm đường lạc lối. 


Người tu học Phật, không chỉ trong lúc khốn khó biết nỗ 
lực hướng thượng mà ngay khi hưởng thụ sung sướng luôn 
luôn tỉnh giác; bởi vì khoái lạc ấy không phải vĩnh viễn, không 
đáng bám víu; nếu không nỗ lực hướng thiện, rất dễ bị thất bại 
đọa lạc. “Cuộc đời là khổ”, thông điệp này cũng cảnh tỉnh 
chúng ta không nên chuyên lo giảng giải nghiên cứu hay hưởng 
thụ để rồi đi đến con đường lầm lạc, đây cũng là ý nghĩa quan 
trọng trong lời Đức Phật dạy: “Cuộc đời là khổ”. 


2. Xuất thế gian 
2.1. Thế nào là thế gian? 


Phật pháp nói có thế gian và xuất thế gian, có rất nhiều 
người hiểu sai, cho rằng thế gian chính là thế giới chúng ta 
đang sinh sống, còn xuất thế gian là đi đến một thế giới khác. 


Đó là sự hiểu sai lệch, mỗi người chúng ta sống trong thê 
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giới này, nếu có xuất gia cũng sống trong thế giới này. Các vị 
chứng quả A-la-hán, Bồ-tát, Phật, đều là những bậc Thánh xuất 
thế gian, nhưng đều ở trong thế gian này cứu độ chúng ta. Có 
thể thấy xuất thế gian hoàn toàn không mang ý nghĩa đi đến 
một thế giới khác. 

Như vậy ý nghĩa của thế gian và xuất thế gian được đề cập 
trong Phật giáo là thế nào? Theo sự trình bày xưa nay của 
Trung Quốc, chữ “z»ế” hàm nghĩa chỉ thời gian, như một đời 
có ba mươi năm; người phương Tây cũng có quan niệm như 
vậy, gọi một thế kỷ là một trăm năm. Vì thế, nghĩa của chữ 
#hể' mang đặc tính thời gian; từ quá khứ đến hiện tại, từ hiện 
tại đến tương lai, khoảng thời gian ở giữa này gọi là thế gian. 
Phật pháp cũng như thế, cái có thể thay đổi biến hóa được gọi 
là rhế; ở trong thời gian, từ quá khứ đến hiện tại, hiện tại đến 
tương lai, từ có đến không, từ tốt đẹp đến hư hoại, tất cả đều 
đang thay đổi biến hóa, mà tất cả những gì đang thay đổi đều 
gọi là thế gian. 

Ngoài ra, chữ ?hể” còn có nghĩa là sự không hiểu biết. 
Người ta thường không hiểu rõ về nhân quả ba đời quá khứ, 
hiện tại và vị lai; không biết ta từ đâu đến, phải làm người như 
thế nào, ta sau khi chết phải đi về đâu; không hiểu biết ý nghĩa 
của đời người và bản tánh của vũ trụ, mờ mịt trong nhân quả ba 
đời. Đây gọi là thế gian. 

2.2. Thế nào là xuất thế gian? 


Thế nào gọi là xuất thế? Xuá: có nghĩa là vượt qua hoặc 
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vượt lên trên. Nếu thực hành đúng theo giáo pháp Đức Phật 
dạy, sẽ phát sinh trí huệ, thấu hiểu đạo lý chân thật của vũ trụ 
nhân sinh, tâm thanh tịnh, không còn phiền não, thể nghiệm 
được chân lý vĩnh hằng: đó gọi là xuất thế gian. Chư Phật và 
Bồ-tát đều có mặt trong thế giới này, nhưng quý Ngài dùng trí 
huệ vô tỷ thông đạt chân lý, tâm luôn thanh tịnh, không giống 
như người bình thường chúng ta. 


Thế nên, danh từ xuất thể gian hàm nghĩa rằng chúng ta 
học và hành trì theo giáo pháp của Đức Phật phải là người tiến 
lên một bậc vượt trội hơn người bình thường, từ vị trí phàm 
phu tiến đến địa vị Thánh nhân; hoàn toàn không nói rằng 
chúng ta đi đến một thế giới nào khác. Vì không hiểu rõ ý 
nghĩa của xuất thế gian trong Phật pháp, hiểu sai về Phật giáo, 
cho rằng xuất thế gian là sự chạy trốn thực tại, từ đó dẫn đến 
phê bình không đúng đắn. 


3. Tất cả pháp đều không 
3.1. Nghĩa chân thật của “Không?°: Do nhân duyên 
hòa hợp, không có một thật thể bắt biến 


Đức Phật dạy “Tất cả pháp đêu không”; một số người 
hiểu sai, cho rằng thế này cũng là không, thế kia cũng không, 
cái gì cũng không, cái gì cũng đều không có, ngang dọc đều 
không có, không ý nghĩa; do đó việc xấu không làm, việc tốt 
cũng không làm, hiểu biết mờ mờ mịt mịt, miễn sống được là 
tôt. 


Thật ra 'Không' trong Phật pháp là triết lý vô cùng sâu xa 
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thâm thúy, chư Phật và Bồ-tát là các vị chứng ngộ đạo lý chân 
thật của 'Không'. Ở đây, “Không' không phải thứ gì cũng đều 
không có, mà ngược lại mọi thứ đều tồn tại, như thế gian là thế 
gian, cuộc đời là cuộc đời, khổ là khổ, vui là vui, tất cả hiện 
đang có mặt . 

Trong Phật pháp rõ ràng đề cập đến chánh tà, có thiện có 
ác, có nhân có quả; cần bỏ tà quy chánh, lìa ác hướng thiện, 
làm thiện được quả báo lành, tu tập sẽ thành Phật. Nếu nói rằng 
thứ gì cũng không có, chúng ta cần gì phải tu học Phật? Thiện 
và ác, phàm phu và Thánh nhân, mọi thứ đều có, vì sao Đức 
Phật lại nói “Tát cả pháp đều không ”? 'Không có nghĩa là gì? 


Do nhân duyên hòa hợp mà các pháp có mặt, thật sự 
không có một thật thê tồn tại bất biến, cho nên gọi là không. Tà 
chánh, thiện ác, con người, tất cả đều không phải là những thật 
thể tồn tại bất biến, đều do nhân duyên hòa hợp mà có mặt. Do 
nhân duyên hòa hợp mà hình thành, do vậy khi nhân duyên 
biến đổi thì chúng cũng biến đổi theo; vì không có một thật thể, 
cho nên gọi là không. 


Lấy một câu chuyện thực tế để giải thích. Ví dụ có một 
người đứng trước gương, hình ảnh người ấy hiện ra trong 
gương. Do đâu có hình ảnh? Do có kính, có người, lại cần phải 
nhờ vào ánh sáng của mặt trời hoặc ánh sáng của đèn, mới thấy 
được hình ảnh; nếu thiếu đi một trong các yếu tố đó thì không 
thể nhìn thấy được. Cho nên hình ảnh xuất hiện phải cần phải 
có đủ các điều kiện trên, nó không phải là một vật thể tồn tại 


độc lập; tuy không phải là thật thể, nhưng hình ảnh được nhìn 
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thấy rõ rõ ràng ràng, không phải không có. Nói “Tá cả pháp 
đêu không”, chính là căn cứ vào ý nghĩa các pháp do nhân 
duyên mà phát sinh. 


3.2. Đức Phật dạy “Tá cả pháp đều không”, đồng 
thời cũng dạy “Có (hiện ác, nhân quđ” 


Đức Phật nói “7át cả đều không”, đồng thời lại nói tất cả 
nhân duyên đều có; nghĩa là không chỉ phải thấu hiểu “7á? cả 
pháp đều không”, mà còn cần phải biết có nhân có quả, có 
thiện và có ác. Người tu học Phật cần phải bỏ ác làm lành, 
chuyên mê thành ngộ; trong qúa trình tu tập chuyên mê thành 
ngộ đi đến chứng đắc được tánh Không, là không (tánh không) 
mà cũng là có (tức không tức hữu), thông đạt hai chân lý (Tục 
để và Thắng nghĩa đế). Một số người cho rằng Phật pháp nói 
Không, đồng nghĩa cái gì cũng không có, là tiêu cực, là bi quan; 
đó đều là những nhận thức sai lầm, do vì không hiệu Phật pháp, 
cho nên cần phải triệt để thay đổi nhận thức này. 


H. Nhận thức sai lệch về nguyên tắc và sự chế định 
trong Phật giáo 

Phật giáo là tôn giáo bắt nguồn từ Ấn Độ, nên nguyên tắc 

và sự chế định có điểm không tương đồng với Trung Quốc cổ 

xưa. Như đối với vấn đề xuất gia và ăn chay, người không hiểu 

biết, không biết tu tập, đã nhận thức rất sai lệch các vấn đề này. 


1. Xuất gia 
1.1. Tu học Phật không nhất định phải xuất gia 
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Sự xuất gia theo nguyên tắc và sự chế định của Phật giáo 
Ấn Độ, người Trung Quốc, đặc biệt người theo đạo Nho, đã 
hiểu vấn đề này quá sai lệch. Ở đất nước này, thường nghe 
người ta nói: Mọi người tu học Phật, con người ở trên trái đất 
sẽ không còn nữa. Vì sao? Vì mọi người đều xuất gia, thì 


không có vợ chông con cái, xã hội làm sao tôn tại? 


Đây là sự hiểu sai lệch nghiêm trọng. Tôi thường đưa thí 
dụ: Các thầy, cô giáo dạy học sinh, chăng lẽ học sinh nào cũng 
vào trường sư phạm học, tốt nghiệp ra trường toàn bộ đều làm 
giáo viên hết sao? Điểm này, người dân ở quần đảo Phi Luật 
Tân (Philippines) không nhận thức quá sai lệch. Bởi vì đi đến 
đâu cũng đều gặp những đức cha và me sơ, họ cũng là người 
xuất gia, nhưng đó chỉ là bộ phận nhỏ trong tín đồ Thiên Chúa 
giáo; lại có người không phải là tín đồ Thiên Chúa giáo muốn 
trở thành đức cha, me sơ. 

Thành phần tu học Phật có đệ tử xuất gia và đệ tử tại gia. 
Người xuất gia có thể học Phật, người tại gia cũng học Phật; 
chúng xuất gia có thê tu tập để giải thoát sinh tử, chúng tại gia 
cũng như thế, cũng có thê tu tập đề giải thoát sinh tử. Không 
nhất định ai tu học Phật đều phải xuất gia, tuyệt đối không phải 


vì mọi người tu học Phật mà nhân loại bị tuyệt chủng. 


1.2. Phát tâm rộng lớn xuất gia vì muốn chuyên tâm 
nhất ý hoằng dương Phật pháp 


Mặc dù người xuất gia và tại gia đều có thể tu tập đề giải 
thoát sinh tử, nhưng vì sao phải xuất gia? Vì cần phải hoằng 
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dương Phật pháp, cần phải phát triển Phật pháp, cần phải có 
người chỉ đạo Phật giáo. Người chỉ đạo Phật giáo tốt nhất chính 
là người xuất gia, vì họ không vướng bận gánh vác trách nhiệm 
ở gia đình, lại không đi làm những công việc bên ngoài, có thể 
dốc hết tâm ý tu tập, dốc hết tâm ý hoằng dương Phật pháp. 
Phật pháp muốn tồn tại trên thế gian, nhất định cần những 
người này để phát triển, cho nên xưa nay chế định nguyên tắc 
cho người xuất gia. 


Phải chăng công đức của xuất gia rất lớn? Tất nhiên rất 
lớn. Nếu người không thể xuất gia thì không nên ép buộc, nếu 
bị ép buộc xuất gia có khi không thành tựu đúng như pháp mà 
còn thua kém người tại gia. Lên càng cao thì rơi xuống càng 
nặng; xuất gia có công đức rất lớn, nhưng không cần thận, đọa 
lạc còn kinh khủng hơn. Cần phải phát tâm chân thành tha thiết, 
kham nhẫn sự khó khổ để tu tập, vì Phật pháp mà hi sinh lợi ích 
bản thân, nỗ lực hoằng dương Phật pháp, thì mới không hỗ 


thẹn chí nguyện xuất gia. 


Người xuất gia là rường cột của Phật giáo, là thành phần 
nòng cốt phát triên Phật pháp, họ không lập gia đình. Tôn giáo 
ở phương Tây cũng có những nguyên tắc như vậy. Có rất nhiều 
nhà khoa học và triết học gia, vì sự nghiệp mà tôn thờ chủ 
nghĩa độc thân, để không bị gia đình ràng buộc, nỗ lực cống 
hiến cho sự nghiệp nghiên cứu, cho triết học. Nguyên tắc xuất 
gia trong Phật giáo nhằm thoát ly những ham muốn ở thế gian, 
mà dành hết tâm ý cho Phật pháp. Do vậy, xuất gia là việc làm 
của bậc đại trượng phu, cần phải hết sức siêng năng và kham 
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nhẫn khó khổ. Nếu tùy tiện xuất gia, xuất gia nhưng không làm 
việc của người xuất gia, bản thân không những không được lợi 
ích gì, ngược lại làm chướng ngại cho Phật giáo. 


Có người vừa mới tu học Phật pháp liền nghĩ rằng phải 
xuất gia, làm như tu học Phật pháp mà không xuất gia thì 
không thê được; không những bản thân đã hiểu sai, mà còn làm 
cho người khác khựng lại không dám đến tu học Phật. Ý nghĩ 
rằng tu học Phật cần phải xuất gia là hoàn toàn không đúng! 
Cần phải hiểu rằng xuất gia không phải là việc dễ làm, trước 
hết cần phải làm tốt bốn phận của một cư sĩ tại gia, tĩnh tấn 
thực hành giáo pháp, làm lợi ích cho mình và người. Nếu thật 
sự phát tâm rộng lớn, thực hành hạnh của người xuất gia, hi 
sinh vì Phật pháp, sau đó mới xuất gia; làm như vậy bản thân 


mình được an ôn vững vàng, mà cũng ảnh hưởng tôt đên xã hội. 


1.3. Hai nhận thức sai lệch lớn về người xuất gia 
1.3.1. Người xuất gia ngoài việc tỉnh tấn tu trì, 
cũng cần phải giảng giải Phật pháp cho tín 
chúng, không phải sống nhàn hạ hưởng 
phước 

Liên quan đến người xuất gia, bàn thêm hai điểm sau: 

Có người nhìn thấy chùa to Phật lớn, trang hoàng đẹp đế, 
trang nghiêm thanh tịnh, bấy giờ rất hâm mộ người xuất gia. 
Họ nghĩ rằng người xuất gia ở trong chùa, có thí chủ đến cúng 
dường, không cần phải làm bất cứ việc gì, ngồi đó hưởng thọ 
phước báo. Như câu nói lưu truyền lại: “Mặt trời lên cao ba 
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sào mà vẫn chưa thức dậy”,”` “Không băng vị Tăng nửa ngày 


rảnh rồi”, chính là quan điêm sai lệch này. Họ không biệt 


người xuất gia cũng có công việc của người xuất gia, phải dõng 
mãnh tỉnh tấn tu tập. Bản thân họ nỗ lực tinh cần, “Từ đầu đêm 
đến cuối đêm, tinh cần tu tập”; phải thuyết pháp cho tín chúng, 
đi khắp nơi giáo hóa, đến đâu cũng thuyết giảng đạo lý. Họ 
sống cuộc sống đạm bạc thanh bắn, vì lợi ích chúng sinh, vì 
Phật giáo trường tồn mà nỗ lực, làm lợi ích cho mình và cho 
người, làm những việc rất khó làm, cho nên họ xứng đáng là 
hàng Tăng bảo. Vì sao nói họ không làm việc gì, ngồi không 
hưởng phước, ngồi đợi thí chủ đem đến dâng cúng? Có thể vì 
người xuất gia rất đông, nhưng thành phần thực hiện nhiệm vụ 
của người xuất gia thì ít, do vậy xã hội có cái nhìn sai lệch như 


vậy! 


1.3.2. Người xuất gia là nhà giáo dục rất ý nghĩa và 
cao quý, không phải là thành phần sống dựa 
dẫm làm hao tốn cho xã hội 

Có người phản đối Phật giáo, nói rằng người xuất gia 
trong Phật giáo không làm gì cả, chỉ sống dựa dẫm làm hao tốn 
cho xã hội, hầu như không làm lợi ích gì. 

Họ không biết rằng công việc của con người không nhất 
định phải là mua bán hay làm nông, ngay cả công việc giáo dục, 
làm ký giả cho đến những nghề nghiệp tự do khác cũng có thê 
cho là hao tốn chăng? Người xuất gia không phải không làm 


“3 <Z 34 k&c Nhật cao tam trượng do vị khởi. 
#8 4 # #‡ q BỊ Bât cập tăng gia bán nhật nhàn. 
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việc gì, cuộc sống rất đơn giản thanh bần nhưng cần phải dõng 
mãnh tỉnh cần tu tập. Những việc họ làm, ngoài lợi ích riêng 
mình, còn hướng dẫn người hướng thiện, chú trọng vun bồi đức 
hạnh và tu tập, khiến cho nhân cách của tín chúng mỗi ngày 
càng được nâng cao, có thể tu tập giải thoát sinh tử, khiến cho 
mọi người trên thế gian đều được lợi ích lớn. Như thế vì sao có 
thể nói họ sống bám, không làm gì? 

Người xuất gia là bậc thầy tôn quý, có thê nói là nhà giáo 
dục rất ý nghĩa và cao quý. Vì thế, chỉ người không hiểu Phật 
pháp mới nói người xuất gia sống nhàn hạ, hoặc người xuất gia 
sống dựa dẫm làm hao tốn cho xã hội, nói như thế đều không 
đúng. Người chân chánh xuất gia không như thế, không có thời 
gian rảnh rỗi mà rất bận rộn, không hao phí mà còn có thể đền 


đáp ân của tín thí. 


2. Ăn chay 
2.1. Tu học Phật không chỉ học ăn chay, trước hết 
thường nghe Chánh pháp, tịnh hóa thân tâm 


Tín đồ Phật giáo ở Trung Quốc đặc biệt xem trọng vấn đề 
ăn chay, cho nên người tu học Phật thường cho răng tu học 
Phật cần phải ăn chay. Người không thể từ bỏ ăn thịt, lại nghĩ 
Sal rằng mình vẫn chưa thê tu học Phật. Hãy xem tín đồ Phật 
giáo ở Nhật Bản, Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, hoặc Tây 
Tạng và Mông Cổ thuộc Trung Quốc; không cần nói gì đến tín 
đồ tại gia, đến cả người xuất gia cũng dùng thịt. Bạn có thể nói 
họ không tu học Phật, không phải tín đồ của Phật giáo sao? 
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Chúng ta đừng hiểu lầm rằng tu học Phật cần phải ăn chay, 
không ăn chay thì sẽ không được tu học Phật; học Phật và ăn 
chay không phải hoàn toàn hợp nhất. Có người nhìn thấy một 
SỐ người tu học Phật mà không tu sửa được gì, chỉ biết học ăn 
chay; cha mẹ, anh chị em, hay con cái trong nhà cảm thấy 
không thích, cho rằng thức ăn chay quá phiền phức. 


Kỳ thật, người tu học Phật nên như thế này: Để tu học 
Phật, trước tiên cần phải hiểu rõ đạo lý của Phật giáo, sống ở 
xã hội hay trong gia đình cần phải y cứ vào lời Phật dạy mà 
thực hành, khiến đức hạnh ngày càng tăng trưởng, tâm được 
thanh tịnh. Mọi người trong gia đình nhận thấy bạn trước khi 
chưa tu học Phật rất tham lam, rất sân hận, không lòng từ bị, 
không có trách nhiệm; sau khi tu học Phật, tất cả điều đó đã 
thay đổi, tâm bớt tham, ít sân hận, thương yêu mọi người, làm 
việc rất có trách nhiệm. Bạn đã khiến họ nhận ra rằng tu học 
Phật có lợi cho gia đình và xã hội. Đến lúc đó, bạn muốn ăn 
chay, người thân không những không phản đối mà còn ủng hộ, 
dần dần họ sẽ học hỏi ở bạn. Nếu vừa mới tu học Phật mà chỉ 
học ăn chay, không tu học những điều khác, chắc chắn sẽ phát 
sinh trở ngại, phát sinh những lời không hay. 

2.2. Ăn chay vì muốn giảm nghiệp sát, nuôi dưỡng 
tâm từ bi 

Người tu học Phật tuy không nhất thiết phải ăn chay, 
nhưng ăn chay quả thật là đạo đức và hành vi lương thiện của 
Phật giáo Trung Quốc, cần được đề xướng. Đạo Phật dạy ăn 
chay có thê nuôi đưỡng tâm từ bi, không sát hại mạng sống của 
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chúng sinh, không nhẫn tâm uống máu ăn thịt động vật, không 
những giảm thiểu nghiệp sát mà còn làm tăng trưởng sự cảm 
thôngđến nổi thống khổ của nhân loại. 


Phật giáo Đại thừa đặc biệt khởi xướng ăn chay, cho rằng 
ăn chay nuôi dưỡng tâm từ bi nên công đức rất lớn. Do vậy, 
nếu ăn chay mà không tăng trưởng tâm từ bi thì chỉ là giữ 
không giới không sát sinh một cách tiêu cực, đây rất gần với 
Phật giáo Tiểu thừa! 


Theo nhận thức của người thế gian, ăn chay có lợi ích rất 
lớn, ít tốn kém, giá trị dinh dưỡng lại rất cao, có thể giảm thiểu 
bệnh tật. Hiện nay trên thế giới, có tổ chức hội ẩm thực chay 
quốc tế, không kể bạn là ai, chỉ có nhu cầu thích ăn chay đều 
có thê tham gia. Như vậy cho thấy ăn chay là việc rất tốt, người 
tu học Phật càng nên đề xướng. 


Nhưng cần phải chú ý không nên đề xướng quá cao việc 
này, lấy làm tiêu chuẩn cho người tu học Phật, rồi cho rằng tu 
học Phật không thê không ăn chay. Hễ gặp người tu học Phật, 
liền hỏi: Bạn có ăn chay không? Tại sao tu học Phật lâu như 
vậy mà vẫn chưa ăn chay? Sự học Phật và ăn chay gộp chung 
lại thành một như vậy sẽ làm chướng ngại cho hoằng dương 
Phật pháp! 


II. Nhận thức sai lệch nghỉ thức Phật giáo 


Người không hiểu Phật giáo khi đến chùa nhìn thấy người 
lạy Phật, tụng kinh, lạy sám hối, công phu tối và sáng, và các 
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nghi thức tụng niệm khác; vì không hiệu rõ ý nghĩa chân thực 
của các việc này liên cho răng đó đêu là mê tín. Vê phương 
diện này có rât nhiêu vân đê, dưới đây xin chỉ nói sơ lược vài 


điêu. 


1. Lạy Phật 
1.1. Ý nghĩa của việc lễ lạy chư Phật, Bồ-tát 


Chúng ta vào chùa lễ Phật, dâng hương hoa, đèn nến cúng 
dường Đức Phật. Tín đồ của thần giáo ở phương Tây cho rằng 
chúng ta lạy hình tượng là việc mê tín. 


Kỳ thật, Đức Phật là đắng giáo chủ của chúng ta, là con 
người bình thường tu tập đạt đến quả Phật viên mãn rốt ráo; 
các đại Bồ-tát cũng là những bậc sắp bước lên ngôi vị Phật. Họ 
chính là nơi cho chúng ta quay về nương tựa, là những vị dìu 
dắt chúng ta. Tôn kính Đức Phật và các vị Bồ-tát đương nhiên 
phải biểu hiện bằng hành vi cụ thể, giống như cung kính cha 
mẹ cũng cần phải thê hiện sự lễ phép. 


Khi Đức Phật còn tại thế, khi có vấn đề gì, chúng đệ tử có 
thể trực tiếp đối trước Ngài cung kính thưa hỏi. Hiện tại, Đức 
Phật Thích-ca đã nhập Niết-bàn, còn chư Phật và Bồ-tát ở các 
thế giới khác đều không hiện thân nơi thế giới này; vì vậy 
không thể không dùng giấy để họa vẽ, xi măng hay gỗ đề khắc 
chạm hình tượng của các Ngài đề làm biểu tượng để cung kính 
lễ lạy. Bởi vì đó biểu thị cho hình tượng của chư Phật và Bồ-tát, 
nên chúng ta mới cung kính đảnh lễ; không phải cung kính 
đảnh lễ giấy, đất, gỗ và đá. 
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Như chúng ta yêu đất nước của chúng ta, phải làm gì để 
thể hiện tình yêu ấy? Dùng vải màu đề làm thành lá cờ tổ quốc, 
khi chào cờ, phải cử hành nghi lễ long trọng trang nghiêm, 
cung kính hướng về lá cờ tổ quốc; chúng ta có thê nói đó mê 
tín chăng? Thiên Chúa giáo cũng có biểu tượng tôn thờ, Ky Tô 
giáo tuy không có biểu tượng, nhưng cũng có Thánh giá đề làm 
biểu tượng tôn thờ, có lúc còn quỳ xuống cầu nguyện; những 
hành động đó với sự lễ Phật có gì khác nhau? Cho rằng đảnh lễ 
Phật trong Phật giáo là đảnh lễ hình tượng, đó chỉ là ác ý của 
tín đồ thần giáo ở phương Tây vì muốn phá hoại chúng ta. 


1.2. Cúng dường hương hoa đèn nến biểu hiện sự 
cung kính, cũng biểu thị sự tu tập theo sự thanh 
tịnh và ánh sáng trí huệ nơi Đức Phật 


Cho đến dâng cúng hương hoa và đèn nến thì thế nào? Khi 
Đức Thế Tôn còn tại thế, ở xứ Ấn, người ta mang những thứ 
này đến cúng dường Ngài. Đèn nến biêu hiện cho ánh sáng trí 
huệ, hương hoa tượng trưng cho hương giới đức thơm thanh 
khiết. Tin Phật đảnh lễ Phật, một mặt đem lễ vật dâng cúng 
Phật để bày tỏ lòng cung kính, một mặt cũng biểu thị tu tập 
theo ánh sáng trí huệ và sự thanh tịnh nơi Đức Phật. 


Không phải dâng hoa đốt hương để Đức Phật ngửi hương 
thơm, không phải đốt đèn thắp nên để Ngài mới nhìn thấy được 
vạn vật. Tôn giáo ở phương Tây, đặc biệt là Thiên Chúa giáo, 
không dâng những thứ này sao? Đây vốn là nghi thức chung 


của một sô tôn giáo. 
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Đảnh lễ Đức Phật cần phải cung kính thành tâm, khi đảnh 
lễ Phật cần phải quán tưởng Phật là đắng Chơn chánh. Nếu 
đánh lễ Phật mà tâm lại nghĩ đến việc khác, hoặc nói chuyện, 
như vậy là không cung kính, mất đi ý nghĩa của lễ lạy Phật. 


2. Lễ sám 


Tín đồ Phật giáo thường lễ sám, tụng kinh; những người 
thuộc tôn giáo khác, hoặc người không theo tôn giáo nào, cũng 
thường hiểu sai cho đó là mê tín. 


Sám, nguyên sốc của nó thuộc tiếng Ấn Độ, được phiên 
âm là sám-ma;° nghĩa là khi chúng ta đã phạm sai lầm, biết 
thừa nhận sai lầm ấy. Bởi vì làm con người từ kiếp quá khứ 
cho đến hiện tại, ai cũng gây nên những sai lầm, tạo nên vô số 
tội lỗi, còn lưu lại dẫn đến khổ nạn, nghiệp lực làm chướng 
ngại việc tu tập giải thoát. Vì muốn giảm nhẹ nghiệp lực và 
tiêu trừ những chướng ngại khổ nạn, do vậy đối trước chư Phật 
Bồ-tát và chúng tăng, tự nhận những sai lầm mà tự mình gây 


nên, đê nghiệp chướng của mình được tiêu trừ. 


Trong Phật giáo có pháp môn lạy sám, đây giống như 
phương pháp hối cải bên Cơ Đốc giáo; đứng về phương diện 
tiến tu của tôn giáo, pháp này rất quan trọng. Sám hối, nghĩa là 
tự mình phải biết ăn năn hối lỗi, tâm phải thật sự thành khẩn 
sửa đổi, đó mới phù hợp với ý nghĩa sám hối trong đạo Phật. 


Một số người không hiểu sám hối cần phải thực hiện như 
36 S4m *&: Tiếng Phạn là kgama, được phiên âm là sám-ma X8 /Ẽ. 
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thế nào? Các vị Tổ ngày xưa biên soạn bộ nghi thức sám hối, 
dạy cho chúng ta khi niệm tụng từng câu, miệng tụng, tâm lắng 
lòng suy nghĩ, hiểu được ý nghĩa của đạo lý, để sám hối những 
tội nghiệp của mình. Trong nghi thức sám hối, chư Tổ dạy 
chúng ta lễ Phật thế nào đề cầu chư Phật và chư Bồ-tát từ bi gia 
hộ; tự nhận những lỗi lầm của mình, hiểu rằng sát sinh, trộm 
cắp, tà dâm v.v., là những việc không đúng; thành tâm sửa đổi 
những gì đã phạm và phát nguyện tu tập. Đó là nghi thức sám 
hối mà các vị Tổ quá khứ đã truyền dạy chúng ta, (Cơ Đốc giáo 
cũng có dạy văn cầu nguyện). Nhưng sám hối quan trọng là 
xuất phát từ tâm chân thành tha thiết, quyết chí sửa đổi. 

Có một số người có sẵn nghi thức sám hối cũng không 
tụng niệm, lại thỉnh người xuất gia đến tụng; cứ như thế, bản 
thân mình không biết sám hối, chuyên thỉnh người xuất gia đến 
lạy sám thay cho mình. Khi cha mẹ hay người thân qua đời, 
cần nương oal lực của Tam bảo để tiêu trừ tội lỗi cho cha mẹ 
hoặc quyến thuộc, họ cũng thỉnh người xuất gia đến hành lễ, 
cầu nguyện cho người mất được siêu thăng. Nếu không hiểu 
được ý nghĩa căn bản của Phật pháp, vì muốn phô diễn mặt 
ngoài, vì phong tục nhân gian, chỉ bỏ vài đồng tiền thỉnh vài vị 
xuất gia đến lễ sám tạo công đức, còn bản thân mình lại không 
tin Phật pháp, tâm không có chút chí thành tha thiết sám hối, 


như thế đã đánh mắt ý nghĩa căn bản của bái sám. 


Phật giáo lưu truyện đên sau này, ý nghĩa của việc sám hôi 
càng trở nên mờ nhạt. Bản thân người tu học Phật không biệt 
sám hối, bất kế gặp việc lớn nhỏ đều thỉnh mời người xuất gia, 
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khiến người xuất gia quá bận rộn với các việc này, hôm nay gia 
đình này thỉnh lạy sám, ngày mai nhà kia thỉnh cầu siêu. Có 
nhiều tự viện ngày ngày lấy những việc này làm việc chính, 
còn sự nghiệp chính yêu của người xuất gia lại bỏ bê không lưu 
tâm, đây chăng trách Phật giáo bị suy yếu. 


Vì thế, sám hối quan trọng ở chính mình, nếu mình chí 
thành tha thiết sám hối, dù chỉ sám hối trong một giờ đồng hồ, 
công đức đó còn nhiều hơn thỉnh mời nhiều người đến tụng 
kinh trong nhiều ngày. Hiểu rõ đạo lý này, con cái nếu muốn 
trọn hiểu đạo đối với cha mẹ, nên vì cha mẹ mà tự mình thực 
hành sám hối, sẽ được công đức rất lớn, bởi vì sự quan hệ mật 
thiết giữa những người chung huyết thống. Người xuất gia 
không nên lấy việc lễ lạy, tụng kinh cho người làm việc chính 
yêu; bởi vì đó không được ích lợi gì, chỉ làm cho người thế tục 
xem thường và hủy báng. 


3. Tụng kinh 


Người tu học Phật sớm tối có hai thời tụng kinh niệm Phật, 
trong nhà Phật gọi là công phu sáng và công phu chiều. Ky Tô 
giáo sớm tối và khi dùng cơm có lời văn cầu nguyện, tín đồ 
Thiên Chúa giáo cũng đọc kinh vào buổi sáng và chiều. Những 
nghi thức tôn giáo này vốn không có vấn đề gì. Chẳng qua vì 
việc này có nhiều người tìm đến tôi và nói rằng: “Không fu học 
Phật thì không có vấn đề gì, vừa mới học Phật thì nhiều vấn đê 
phát sinh. Ba mẹ của con tụng kinh vào mỗi sáng và tối, mỗi 


thời mắt hai giờ đông hỗ. Nếu mỗi người tu học Phật đều như 
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, 


thếthật sựcông việc nhà không thể nào trôi chảy được. ` 


Tình trạng này quả thật xảy ra trong một bộ phận người cư 
sĩ, khiến cho người ta hiểu lầm rằng đạo Phật chỉ dành cho 
người già rảnh rỗi, không phù hợp với người đang phải làm 
việc. Kỳ thật, công phu sáng và tối không nhất định phải tụng 
kinh gì hay niệm danh hiệu Phật nào, cũng không nhất thiết 
phải tụng niệm nhiều và lâu; có thể tùy theo sở thích mà tụng 
niệm, căn cứ vào tình hình thực tế mà sắp xếp thời gian. Chính 
yêu phải xưng tụng ba quy y; mười lời nguyện của Bồ-tát Phổ 


Hiên cũng rât quan trọng. 


Phật giáo Nhật Bản được truyền đến từ Trung Quốc; Tịnh 
Độ tông, Thiên Thai tông, Mật tông, v.v., mỗi tông đều có nghi 
thức tụng niệm, phải đơn giản không mắt nhiều thời gian, đó là 
tình hình Phật giáo ở thời nhà Đường và Tống. Nghi thức tụng 
niệm ở Trung Quốc vào thời cận đại có: (1). Nghi thức sử dụng 
trong tòng lâm: Trong tòng lâm có đến mấy trăm vị, mỗi lần 
tập hợp lại phải mắt rất nhiều thời gian, để thích ứng với môi 
trường đặc biệt này nên khóa tụng niệm khá dài. (2) Từ đời nhà 
Nguyên, nhà Minh trở đi, Phật giáo có chiều hướng hỗn hợp. 
Bấy giờ nghi thức thời khóa tụng niệm được biên soạn đầy đủ 
với nhiều nội dung, nhằm thích hợp sự tu học của những người 
trong các tông phái khác nhau. Kỳ thật, người tại gia không 
nhất thiết phải làm như vậy. 


Trước đây, ở Ấn Độ, người tu tập theo Phật giáo Đại thừa, 
mỗi ngày có sáu thời thực hành năm pháp sám. Thời gian ngắn 
hơn một chút nhưng chăng sao, số lần có thể tăng lên. Tóm lại, 
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tu học Phật không chỉ dừng lại ở nghi thức tụng niệm; đặc biệt 
chúng tại gia tu học Phật không nên tụng niệm nhiều và lâu, để 


ảnh hưởng không tốt đến công việc gia đình. 


4. Đốt giấy tiền 

Ở Trung Quốc thời cổ xưa, khi cúng giỗ tổ tiên, có phong 
tục đốt lụa trắng, đốt một ít lụa gửi cho tổ tiên dùng. Sau đó, để 
đơn giản đã đốt giấy thay lụa; đến thời sau này, dùng giấy làm 
đồng tiền, vàng thẻ và tiền giấy, thậm chí còn làm nhà, xe hơi 
đề đốt. Đó là những phong tục tập quán do người xưa truyền lại, 
không ngừng thay đổi phát triển, chúng không phải bắt nguồn 
từ Phật giáo mà có. 

Những việc làm này cũng có một điểm hay, đó là con cái 
thể hiện một chút hiếu thảo đến cha mẹ đã mất. Khi ăn cơm 
nghĩ tưởng đến cha mẹ tổ tiên, mặc áo quần cho đến chỗ ở đều 
nhớ đến tổ tiên. Sự không quên ân đức của cha mẹ tổ tiên, 


mang ý nghĩa của “7hương tiếc cha mẹ kính tưởng tổ tiên”. 


Đạo Phật truyền sang Trung Quốc, để thích hợp với bản 
xứ, các phương tiện cùng với niệm kinh lễ Phật được gộp thành 
một. Riêng Nho giáo chủ trương “Tiển người chết là việc quan 
trọng” và “An táng long trọng”, điều đó không tránh khỏi sự 
phô trương lãng phí. Cho rằng đốt vàng mã nhiều càng tốt, nên 
mới bị người ngày nay phê bình; từ đó nghi thức trong Phật 


giáo cũng bị cho mê tín và lãng phí. 


Tín đồ Phật giáo cần phải hiểu rõ ý nghĩa này, đặc biệt 
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không nên đốt giấy tiền vàng bạc, bởi vì trong Phật giáo không 
làm những việc đó. Nếu muốn tưởng niệm đến người mất có 
thể đốt một ít làm tượng trưng, tốt nhất không nên đốt trong 
chốn già lam, để tránh do việc làm của chúng ta mà Phật giáo 
chịu tiếng không hay. 


5. Bộc thăm, bói quẻ, cầu cơ 


Có nhiều chùa, bên trong tổ chức những hoạt động như 
bốc thăm, bói vẻ, thậm chí cả cầu cơ, lên đồng v.v., nên bị xã 
hội giềm pha, cho rằng mê tín. Kỳ thật, Phật giáo thuần chánh 
không chấp nhận những việc làm như vậy (có hiệu nghiệm hay 
không là vấn đề khác). Người chân chánh tu học Phật chỉ cần 
tin nhân quả; nếu trong quá khứ và đời nay đã tạo những 
nghiệp ác, nhất định không thể dùng phương thức theo lành 


tránh họa mà có thể trốn tránh quả nghiệp ác. 


Làm thiện được quả báo an vui, làm ác ngày sau khó tránh 
khỏi quả khổ. Muốn được quả tốt, cần phải làm nhiều công đức. 
Người đệ tử Phật chỉ cần biết làm nhiều điều lành, tất cả công 
việc đúng như pháp hợp đạo lý thì nên làm, tuyệt đối không 
nên dùng thủ đoạn hèn hạ để đầu cơ trục lợi, những hành động 
như thế không xuất hiện trong Phật giáo. Tín đồ chân chánh 
của Phật giáo phải tin tưởng lời Phật dạy, phải tuyệt đối tránh 
xa những hoạt động tôn giáo thiếu lành mạnh này. 


IV. Dựa vào tình trạng hiện tại nhận thức Phật giáo 


Một số người Trung Quốc không hiểu biết Phật giáo, 
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không nắm bắt được tình hình Phật giáo quốc tế, chỉ căn cứ 
tình hình hiện tại của Phật giáo nước nhà mà tùy tiện phê bình 
Phật giáo. Dưới đây là hai vấn đề thường gặp. 


1. Tin theo Phật giáo, đất nước sẽ suy vong? 


Họ cho rằng Ấn Độ vì tin theo Phật giáo nên mới bị mất 
nước, bấy giờ họ nhìn nhận độc đoán, yêu cầu người dân ở đất 
nước Trung Quốc giàu mạnh không được tín ngưỡng Phật giáo. 


Kỳ thật, đây là nhận thức hoàn toàn sai lầm. Bởi vì nghiên 
cứu qua lịch sử Phật giáo, biết rằng trong quá khứ, thời đại mà 
nước Ấn Độ cường thịnh nhất chính là thời điểm mà Phật giáo 
hưng thịnh nhất. Bấy giờ, vua A Dục của vương triều Không 
Tước thống nhất đất nước Ấn Độ, truyền bá Phật giáo đến khắp 
nơi trên thế giới. Sau đó, đạo Bà-la-môn phục hưng, Phật giáo 
giáo suy tàn, đất nước Ấn Độ ngày càng hỗn loạn. Ngay thời 
điểm Án Độ bị diệt vong bởi Hồi giáo và Đề quốc Anh, Phật 
giáo cũng bị suy tàn, thậm chí không còn tồn tại trên đất nước 
này. 

Trong lịch sử Trung Quốc cũng có những sự việc thực tế 
như thế. Hiện nay gọi là Hoa Kiều là người đời Đường, Trung 
Quốc là Đường Sơn, có thể thấy thế lực của Trung Quốc vào 
thời nhà Đường rất hùng mạnh. Thời nhà Đường vừa đúng vào 
thời kì Phật giáo huy hoàng nhất; khi Đường Võ Tông phá hoại 
Phật giáo cũng chính là thời điểm triều đại nhà Đường suy 
vong. Sau đời Đường, các vị như Tống Thái Tổ, Chân Tôn, 
Thái Tôn, Nhân Tôn đều tôn kính Phật giáo; cũng chính là thời 
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kì hưng thịnh của triều Tống. Bản thân Minh Thái Tổ (tức Chu 
Nguyên Chương, triều Minh) là người xuất gia, Thái Tôn cũng 
là người rất tin tưởng Phật giáo; đó không phải đều là thời đại 
chính trị có kỷ cương, đất nước được phôn vinh chăng? 

Nhật Bản hiện tại mặc dù bị thất bại, nhưng sau thời Minh 
Trị Duy Tân, nước này được liệt vào cường quốc giàu mạnh 
của thế giới, người dân bấy giờ đa số là tín đồ Phật giáo. Vậy ai 
nói tin theo Phật giáo khiến cho đất nước suy vong? Do vậy , 
theo lịch sử cho thấy, thời điểm mà thế lực đất nước hùng 
mạnh chính là thời kì Phật giáo hưng thịnh. Vì mong muốn gì ở 
đất nước Trung Quốc hiện tại rất giàu mạnh mà lại phản đối sự 


xiên dương Phật giáo? 


2. Phật giáo không lợi ích cho xã hội? 


Thời đại ngày nay, người Trung Quốc nhìn thấy Thiên 
Chúa giáo, Ky Tô giáo v.v., xây dựng trường học, bệnh viện 
v.v.; còn Phật giáo ít hoạt động, nên nói Phật giáo tiêu cực, 
không đóng góp việc gì thiết thực cho xã hội, không lợi ích cho 
xã hội. 

Đây là những luận bàn sai lầm. Quá lắm chỉ có thê nói 
rằng: Hiện tại tín đồ Phật giáo Trung Quốc không nỗ lực, 
không hết lòng, nhất định không phải Phật giáo không cống 
hiến cho chúng ta. 


Trong quá khứ, Phật giáo Trung Quốc cũng tô chức hoạt 
động từ thiện. Hiện nay tín đồ Phật giáo Nhật Bản mở rất nhiều 
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trường Đại học, trường Trung học v.v.; rất nhiều người xuất gia 
làm hiệu trưởng các trường Đại học cũng như Trung học và 
làm giáo thọ; công tác từ thiện thường do tăng chúng trong các 
tự viện phụ trách. Đặc biệt tín đồ Phật giáo ở các nước Tích 
Lan, Miến Điện, Thái Lan đều giữ gìn mối quan hệ mật thiết 
với giáo dục, cùng tô chức công tác từ thiện. Do vậy không thê 
nói Phật giáo không đem lợi ích thiết thực cho xã hội, mà chỉ 
có thê nói tín đồ Phật giáo Trung Quốc nên tự mình nhìn nhận 
chưa làm tròn phận sự của người đệ tử Phật, cần phải nỗ lực 
nhiều về phương diện này, mới phù hợp với ý nghĩa Phật giáo 
cứu giúp đời, khiến cho Phật giáo ngày càng phát triển . 


Một sỐ người Trung Quốc nhận thức Phật giáo rất sai lệch, 
những gì hôm nay đề cập là vấn đề khá phố biến. Hi vọng mọi 
người hiểu được ý nghĩa này, làm một người Phật tử có sự tín 
ngưỡng chân chánh, ít nhất cũng loại bỏ sự hiểu sai về Phật 
giáo, khiến phát huy tỉnh thần xưa nay của Phật giáo thuần 
chánh. Nếu không, nhìn họ tín ngưỡng Phật giáo hết sức chí 
thành, nhưng thực tế lại có quá nhiều nhận thức sai lệch, tin mà 
cũng như không tin, cho nên khó trách bị xã hội chê trách! 
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BÀI 11: ĐỨC HẠNH CỦA CHÚNG CƯ SĨ 
TẠI GIA 


1. Đức hạnh thông thường ở thế gian 
1.1. Đức hạnh của người và trời 


Đức hạnh xuất thế gian thù thắng vượt trội đức hạnh thông 
thường ở thế gian, nó lấy đức hạnh thông thường của con 
người làm nên tảng để phát triển thêm một bậc. Phật pháp vì 
phổ biến đến mọi người, khiến dần dần hướng đến giải thoát, 
do vậy có đức hạnh của người trời y cứ vào chánh hạnh con 
người ở thế gian mà tu tập hướng đến giải thoát. Đệ tử Phật 
trước khi chưa được giải thoát, thường luân chuyển nơi cõi 
người, trời. Còn những người bình thường không theo Phật 
giáo, nếu có đức hạnh phù hợp với đạo lý, cũng có thê tái sinh 
vào cõi người và trời, cho nên chánh hạnh thế gian trong Phật 
pháp đại thể tương đồng với đức hạnh thế gian. 


Đức Thế Tôn, khi thuyết pháp cho những người mới đến 
nghe pháp, thông lệ Ngài dạy: “Theo pháp của chư Phật, trước 
nên thuyết pháp đoan chánh, khiến người nghe hoan hỉ; đó là 
thuyết về bó thí, thuyết về giới, thuyết pháp sinh cõi trời ”(Kinh 
Giáo hóa bệnh thuộc Trung A-hàm). Chúng ta biết rằng sinh tử 
liên tục không ngừng, lực của nghiệp thiện ác sẽ quyết định 
hướng tái sinh chúng ta. Trước khi chưa được giải thoát, làm 
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thế nào để cuộc sống ngay trong đời này và đời sau được tốt 
đẹp và an lạc, đây là vấn đề liên quan mật thiết với đệ tử Phật. 
Phật pháp không chỉ vì “an lạc rốt ráo” (## #4 cứu cánh lạc), 
mà còn vì “an lạc ở đời hiện tại” (Z4L;+# hiện pháp lạc) và “an 
lạc ở đời vị lai' (24 ›*4§ hậu pháp lạc). 


Làm thế nào để hiện tại và vị lai có thể sống có ý nghĩa 
hơn, an lạc hơn; đó là tâm hạnh của trời người, thuộc “tăng 
thượng sinh°. Đó cũng chính là tu tập một số đức hạnh nào có 
thể khiến cuộc sống hiện tại tốt đẹp hơn, trong tương lai sẽ 
được sinh về cõi người, trời. 


Khi Đức Thế Tôn tại thế, một sỐ người hoặc tìm cầu sự 
mỹ mãn ở nhân gian; hoặc mong cầu sự sung sướng, an lạc, tự 
đo nơi cung trời. Theo nghĩa lý chân thật trong Phật pháp, ở cõi 
trời không bằng ở cõi người, nhưng phương tiện tùy thuận thế 
gian cũng cũng nói pháp tu tập đề sinh lên cõi trời. 

Pháp tu hướng đến tái sinh cõi người trời trong tôn giáo 
Ấn Độ đây dẫy những hoạt động tôn giáo mê tín như: cúng tế, 
cầu khẩn, chú thuật v.v.. Còn pháp tu hướng đến tái sinh cõi 
người trời do Đức Phật dạy đơn thuần chỉ là hành vi đạo đức 
đưa đến an lạc cho mình và người, gồm: bố thí, trì giới, Và tu 
thiền định để tâm được thanh tịnh mà chủ yếu là bốn tâm vô 
lượng từ-bi-hỉ-xả. 

Bồ thí không bằng trì giới, trì giới không bằng tu tập thiền 
định với từ-bi-hi-xả; đây là lời Phật dạy cho Trưởng giả Tu- 
đạt-đa (Phẩm Đắng thú tứ đề thuộc Tăng nhất A-hàm). 
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Bồ thí là việc làm thiện thực tế lợi cho người, nhưng 
thông thường người ta xuất phát từ những động cơ không thuần 
chánh mà bồ thí. Như: “Có người vì cầu tài mà thí, vì hồ thẹn 
với người mà thí, vì sợ người khác chê trách mà thí, vì sợ sệt 
mà thí, vì cầu việc khác mà thí, vì sợ chết mà thí, vì lừa dối 
người khiến họ vui mà thí, hoặc cho rằng mình giàu có mà 
phải thí, vì tranh hơn thua mà thí, vì đồ ky mà thí, vì kiêu mạn 
tự cao mà thí, vì danh dự mà thí, vì chú nguyện mà thí, vì giải 
trừ xui xẻo cầu việc tốt lành mà thí, vì tập hợp mọi người mà 
thí, vì khinh bỉ không tôn trọng mà thf` (Luận Đại trí độ). Đức 
Phật không khen ngợi những việc bố thí như thế. Ngay cả với 
tâm thiện, tâm thanh tịnh mà bồ thí, rốt cuộc chỉ xả bỏ của cải 


vật chât ngoài thân, không băng công đức của việc trì giới. 


Trì giới nhằm trấn áp điều phục phiền não nơi tự thân, 
khiến hành vi của mình phù hợp với mục tiêu sống an vui hòa 
hợp tốt đẹp ở thế gian. Nói chung, trì giới nghiêng về hành vi 
của thân và lời nói; còn tu tập thiền định với từ-bi-hi-xả, thì 
điều phục phiền não nơi tâm, mở rộng sự cảm thông với mọi 
hữu tình. Sự tịnh hóa và trưởng dưỡng tâm đạo đức này rất khó 
thành tựu, dù rằng chưa thê chứng được Chánh giác giải thoát, 
cũng có thể trở thành phương tiện tu tập để giải thoát. 


Vì thế, Đức Thế Tôn thường dạy: Bồ thí và trì giới có thể 
tái sinh vào cõi người, trời. Muốn tái sinh cõi trời Sắc giới trở 
lên thì phải tu tập thiền định ly dục. Mặc dù đặc tính của thiền 
định “duy chỉ là thiện”, nghiêng về tu tập nội tâm; nếu nỗ lực tu 


tập thiền định với từ-bi-hi-xả sẽ tái sinh vào cõi trời. Theo 
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Chánh pháp của Phật mà nói, sự tái sinh nơi cõi trời không an 
ồn bằng sự trì giới mà sinh vào cõi người. 
1.2. Ôn định đời sống kinh tế 


Chúng tại gia trước tiên cần phải quan tâm đến sự tế ổn 
định đời sống kinh, vì vấn đề này liên quan đến sự an vui của 
bản thân và gia đình, càng liên hệ đến xã hội. Đức Phật từng 
dạy cho chàng trai trẻ Uất-xà-ca: “Có bốn pháp, nếu người tại 
gia sống ở thế gian thực hiện sẽ được an ổn trong hiện tại, an 
vui trong hiện tại.” (kinh số 01, quyền 4 thuộc Tạp A-hàm). Đó 


` 


là: 


(1) Phương tiện cụ túc: Là "các loại nghề nghiệp thiện 
xảo để tự mưu sinh '. Nếu người không có kiến thức và kỷ năng, 
không có nghề nghiệp chân chánh, cuộc sống dựa dẫm, sẽ phải 
nhận lấy kết cục bi thảm. 


Trong kinh Thiện Sinh ghi: “Trước nên chú tâm học nghê, 
sau Mới thu được tài lợt”. Nghề nghiệp chân chánh như: “Làm 
ruộng, buôn bán, chăn nuôi tráu đê để có lợi tức, mở quán frọ 
kiếm lời, xây phòng xá, tạo chỗ nằm, đủ sáu nghề sinh sống” 
(kinh số 1283, quyền 48 thuộc Tạp A-hàm). “Làm ruộng, buôn 
bán, hoặc làm quan, hoặc viết sớ, kế toán, vẽ tranh” (kinh SỐ 
91, quyên 4 thuộc Tạp A-hàm). Tất cả nghề nghiệp chân chánh 
đều có thê kiếm sống. 


Nếu các nghề liên quan đến sát sinh, dâm dục, rượu chè, 
cho đến bói toán, buôn lậu, cân non đong thiếu v.v. thảy đều là 
không chân chánh. Đặc biệt như ông Phạm chí Đà Nhiên “khi 
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kê cận bên vua thì dối gạt Phạm chí và Cư sĩ; kê cận Phạm chí 
và Cự sĩ thì dối gạt nhà vua” (kinh Phạm chí Đà Nhiên thuộc 
Trung A-hàm). Ông ấy vì phụ nữ mà mượn thế lực của chính 
quyền bức hiếp dân chúng, lợi dụng sức mạnh của dân chúng 
áp đảo chính quyền; từ đó tham ô, tống tiền, bóc lột, cướp đoạt 
tài sản. Những việc làm này không thể dựa vào lý do vì gánh 
vác gia đình, hoặc cúng tế, làm từ thiện v.v., mà giảm nhẹ tội 
ác. 

(2) Thú hộ cụ tác: Là khéo giữ gìn tiền bạc và vật dụng, 
không để hư hoại mất mát. 


(3) Thiện tri thức cụ tác: Là kết giao với bạn hiền; không 
qua lại với kẻ xấu dối gạt lừa đảo, hung ác nham hiểm, sống 
buông lung; vì đó là một trong những nguyên nhân gây hao tổn 
tài sản. Kinh Thiện Sinh ghi: “Có sáu nguyên nhân làm hao tổn 
tài sản. Đó là nát rượu, cờ bạc, sống phóng túng (hành động 
không hợp thời), đam mê kỹ nhạc, thân cận bạn xấu và giải 
đãi”. 

(4) Chánh mạng cụ túc: Kinh tế phải cân bằng sự chỉ tiêu 
với mức thu vào, tránh lãng phí hoặc keo kiệt. Lãng phí, bất 
luận trong trường hợp nào, đều không có kết quả tốt đẹp. Keo 
kiệt thì bị chế nhạo rằng chết thành ma đói, bản thân mình 
không biết tiêu dùng, không biết cung cấp cho người thân trong 
gia đình, không biết cúng dường bố thí làm phước, chỉ một 
mực bủn xin, giống như trưởng giả Đắc Lư Chí, không những 
không ích cho đời sau, mà hiện đời trong gia đình và xã hội 
cũng không được an vui. 
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Đức Thế Tôn dạy nên ổn định đời sống kinh tế, trong 
hoàn cảnh xã hội thời bấy giờ, có thê nói là biện pháp vô cùng 
thích đáng. 

1.3. Đời sống xã hội phù hợp với đạo lý 


Sống trong xã hội, giữa người với người phải có sự quan 
hệ hỗ tương, phải sống hài hòa an vui, nhờ đó trật tự xã hội 
mới có thê duy trì một cách hợp lý; phải quan tâm đến các mối 
quan hệ, mỗi người cần phải dốc lòng làm tròn bổn phận của 


mình. 


Phật từng dạy cho con trai của trưởng giả tên là Thiện 
Sinh về ý nghĩa của việc lạy sáu phương, điều này có điểm gần 
với thuyết ngũ luân của nhà Nho. Trưởng giả tử Thiện Sinh noi 
theo tôn giáo truyền thống lễ lạy bốn phương trong trời đất, 
Đức Phật nhân đó mà dạy ông pháp lạy sáu phương theo luân 
lý. 

Sáu phương, nghĩa là lấy bản thân mình làm trung tâm thì 
phương Đông là cha mẹ, phương Nam là sư trưởng, phương 
Tây là vợ hay chồng, phương Bắc là bạn bè, phương Dưới là 
tôi tớ, phương Trên là các bậc thầy trong tôn giáo. Sáu phương 
này quan hệ với chúng ta là cha mẹ và con, thầy Và trò, vợ và 
chồng, bạn bè, chủ và tớ, tín đồ và các bậc thầy tôn giáo. Cho 
nên, mỗi người cần phải làm tròn bổn phận cho nhau, không 
phải sống phiến diện, như kinh Thiện Sinh thuộc Trường A- 


hàm và Trung A-hàm trình bày rõ. 


Đối với quan hệ vợ chồng, mỗi bên phải giữ lòng trung 
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trinh, tôn trọng lẫn nhau. Không có chúa và bề tôi, anh và em; 
có thê xem như thân hữu. Chữ “Thân hữu', nguyên ngữ vốn 
hàm nghĩa là trên và dưới, gần với mối quan hệ giữa cấp trên 
và thuộc hạ. 

Đối với những người xung quanh, cần dùng Bốn nhiếp 
pháp đề thống nhiếp. Một là “Bố thí”, dùng tài vật hoặc kiến 
thức của mình nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho họ. 
Hai là “Ái ngữ”, dùng lời nói hòa nhã dịu dàng cùng nhau bàn 
luận. Ba là “Lợi hành”, quan tâm đến phúc lợi và sự nghiệp của 
họ. Bốn là “Đồng sự”, cùng gánh vác công việc, cùng chia sẻ 
khó khăn với họ. Bốn nhiếp pháp này là điều kiện cần thiết để 
xây dựng đoàn thẻ, là tố chất đặc biệt phải có nơi người lãnh 
đạo, cho nên nói: “Pháp này thống nhiếp thể gian, như nhờ có 
người lái thì xe mới chạy... Nhờ có Bốn nhiếp sự này, thực 
hành tùy thuận pháp này mà xuất hiện các bậc đại sĩ, có đức 
hạnh bủakhắp thế gian” (kinh số 669, quyền 26 thuộc Tạp A- 
hàm). Bồ-tát dùng Bốn nhiếp pháp để hóa độ chúng hữu tình, 
gánh vác trách nhiệm của người chỉ đường cho nhân loại, đó 
cũng chỉ là phát triển của đức hạnh này. 

Chủ nhân đối với tôi tớ, ngoài việc tạo cho họ công việc 
thích hợp, phải chu cấp cho họ các thứ áo quần, thức ăn, thuốc 
men; còn phải tùy thời mà chiêu đãi họ những bữa ăn thịnh 
soạn, cho được nghỉ phép định kỳ. Những việc làm này, trong 
xã hội thời xưa, thể hiện sự quan tâm chăm sóc và tâm rộng 
lượng! 


Trong sáu phương, môi quan hệ giữa thây và trò, môi 
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quan hệ giữa bậc thầy tôn giáo và tín đồ đặc biệt được chỉ bày 
rõ. Điều này cho thấy Đức Thế Tôn rất xem trọng học thuật và 


văn hóa. 
1.4. Đời sống chính trị được đạo đức hóa 


Thái tử Tắt-đạt-đa (Đức Thế Tôn) từ bỏ uy quyền của một 
vương tử đi xuất gia, bởi vì tình thế chính trị bấy giờ xảy ra 
những cuộc chiến giành quyên, chinh phạt lẫn nhau, đã khiến 
Ngài không vui. Phật thường dạy: “Chiến thắng tăng oán thù, 
thất bại đau khổ ngủ không yên, thắng bại đêu từ bỏ, thức ngủ 


, 


đếu an vui”. 


Đức Thế Tôn là người thuộc chủ nghĩa phi chiến tranh của 
thế giới. Bấy giờ, đối với các vấn đề liên hệ đến chính trị, với 
vua, Phật ít khi bàn luận, cũng không khuyên dân chúng thẻ tận 
trung với vua. Liên quan đến việc thịnh suy của một quốc gia, 
Phật đã từng vì quan đại thần Vũ Thế giảng bảy pháp bắt thối 
(Kính Du hành thuộc Trưởng A-hàm). 


Chính trị thời xưa, thông thường do bởi vị vua có hiền đức 
anh minh hay không hiền đức anh minh, mà đời sống của dân 
chúng thái bình an vui hay loạn lạc đau khổ. Do vậy, Đức Phật 
đã từng đề cập đến 10 đức tính mà vị vua cần phải có: I. 
Khoan dung tha thứ, 2. Tiếp nhận lời can gián của quân thần, 3. 
Thích ban ân bố thí và cùng vui với dân, 4. Thu tài vật đúng 
theo pháp luật, 5. Không ham mê vợ con người khác, 6. Không 
uống rượu, 7. Không giỡn cợt múa hát, 8. Căn cứ quốc pháp 
mà hành xử, không thiên vị, 9. Không tranh giành với quân 
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thần, 10. Thân thể mạnh khỏe. Giống như sự trình bày trong 
“Phẩm Kết cắm' thuộc Tăng nhất A-hàm, đây là sự chú trọng tu 
dưỡng nhân cách đạo đức cá nhân để làm căn bản cho đạo đức 
xã hội. 

Kinh Trung bản khởi ghi: “Làm tướng thống lãnh thể gian, 
phải thuận theo chánh không theo kẻ xu nịnh, nghiêm mình dạy 
lỄ nghỉ, như thế mới là vị pháp vương. Thương người khéo 
khoan dung, nhân ái làm lợi ích cho người, được lợi phải chia 
đêu, như thế mọi người sẽ nương theo”. Đây là lời dạy cực kì 
có giá trị! Đức căn bản của vua trị vì đất nước quan trọng là 
phải công bằng chánh trực, lấy thân mình làm gương, quan tâm 
đến lợi ích của dân, đặc biệt là “lợi phải chia đều”, khiến cho 
đời sống kinh tế người dân không quá cách biệt giữa giàu và 
nghèo. Vị vua như thế tự nhiên được dân chúng ủng hộ, làm 
cho chính trị ôn định, và đất nước phồn vinh. 


Trong kinh truyền rằng vị Luân vương đem chánh pháp trị 
vì đất nước, thường xem đó là nèn chính trị lý tưởng của Phật 
giáo, thực ra đó là nên chính trị hiện thực của Ấn Độ thời xưa 
được lưu truyền trong dân gian. Theo truyền thuyết, tiên A-tư- 
đà nói : “Đức Thế Tôn, nếu như không xuất gia, sẽ làm Luân 
vương”. Căn cứ sự ghi chép trong kinh Phật, từ vua Chúng 
Hứa Bình Đẳng trờ về sau, thời đại xưa có không ít vị Luân 
VƯơng. 


Như trên đã nói, sự thông nhât bôn châu của Luân vương 
vốn là dấu tích mở rộng sự thống trị của người Ấn Âu. Nền 
chính trị Luân vương mang tính Phật giáo hóa, gân giông với 
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nền chính trị nhân từ quân chủ trong truyền thuyết Trung Quốc 
(Từ Yên, Tống Tương cũng còn có tư tưởng này). Dùng chánh 
pháp để trị vì đất nước là “không dùng dao và gậy, mà dùng 
pháp để cảm hóa, khiến họ được an ổn”. Khi các nước nhỏ đã 
được thu phục đem vàng bạc đến cống hiến, vị Luân vương 
liền bảo: “Thôi! Thôi! Các hiện khanh, nếu các ông muốn dâng 
cúng dường ta, hãy nên dùng chánh pháp cai trị, chớ thiên vị 
sai lệch, chớ khiến [Ong Hước xuất hiện những việc phi pháp” 
(kinh Chuyển luân thánh vương tu hành thuộc Trường A-hàm). 
Chánh pháp chính là sự cảm hóa bằng đạo đức của năm giới và 
mười nghiệp thiện. Sự thống nhất của Luân vương không phải 
là vì tiền của và lãnh thổ, mà vì phát triển rộng một hệ thống 
chính trị mang tính đạo đức, khiến loài người thậm chí các loài 


chìm muông đêu có được cuộc sông an vui hạnh phúc. 


2 .. Đức hạnh đặc biệt của cư sĩ tại gia 
2. 1. Năm pháp cụ túc 


Ưu-bà-tắc và Ưu-bà-di là hàng cư sĩ tại gia tu học Phật 
pháp. Đời sống của họ liên hệ đến gia đình và xã hội, như trên 
đã nói, nhưng họ còn có sự công hạnh đặc biệt khác, chính đây 
mới có thể vượt hơn chánh hạnh bình thường thế gian mà 
hướng đến giải thoát. Hạng mục tu tập của họ chủ yếu là năm 
pháp cụ túc (xem kinh số 027, quyền 33 thuộc Tạp A-hàm). 


(1) Tín cụ túc: Phát sinh chánh tín đối với Như Lai, vì 
Phật là gốc của Chánh pháp, Phật là vị thượng thủ của Tăng- 


già, cho nên đôi với Như Lai phải có niêm tin vững chắc và 
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đúng đắn. Niềm tin là “ Sự a thích kham nhân, tâm thanh tịnh 
làm tánh”, tức là tâm thanh tịnh do vì tin hiểu sâu sắc, từ đó 
mong muốn tu tập pháp Phật. Đó là chánh kiến và chánh tư duy 
trong Bát chánh đạo. 


(2) Giới cụ tác: Tức là thành tựu năm giới. Năm giới 
không chỉ không làm các việc ác, mà còn làm các việc thiện; 
như không sát sinh mà còn yêu thương bảo vệ tánh mạng các 
loài. Cư sĩ tại gia còn có thể thọ trì tám chỉ trai giới trong một 
ngày một đêm. Đó là ngoài năm giới, còn thêm ba giới: “không 
nằm giường cao rộng”; 'không đeo tràng hoa chuỗi ngọc, 
không xoa hương phấn, không đàn ca múa hát, không đi xem 
nghe”; “không ăn phi thời”. GIữ giới dâm, cũng phải lìa chánh 
dâm giữa vợ chồng. Có người chấm dứt hắn việc dâm dục giữa 
nam và nữ, đó được gọi là “Tịnh hạnh Ưu-bà-tắc”. Tám chỉ trai 
giới và tịnh hạnh này nhằm để cư sĩ tại gia noi theo thực hành 
một phần nhỏ của hạnh xuất gia, sống một đời sống tương đối 


nghiêm túc, chế ngự dục tình ngay nơi tâm mình. 


(3) Thí cụ túc: Là nói: “Tâm lìa bún xí, tâm trụ phi gia, 
tu hạnh thí để giải thoát, siêng thí và thường thí, wa xả thí tài 
vật, bình đẳng mà bồ thf". 

“Tâm trụ phi gia”, tức là không nghĩ tưởng đó là tài sản 
riêng của gia đình. Cư sĩ tại gia cần phải “tâm trụ phi gia”, mới 
có thê thành tựu tâm xuất ly mà hướng đến giải thoát. Sự cung 
phụng cha mẹ và sư trưởng, cúng dường Tam bảo, đó xuất phát 
từ tâm tôn kính; bố thí cho người nghèo khổ cô độc bệnh tật, 
xuất phát từ tâm thương yêu. Cũng có sự xả thí làm phúc lợi 
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cho cộng đồng, như: “Trồng vườn cây ăn trái, trồng rừng tạo 
bóng mát, làm câu và đóng thuyễn qua sông, xây dựng nhà 
phước đức, đào giếng cung cấp nước, phòng trọ cho lữ khách. 
Những công đức như thế, ngày đêm thường tăng trưởng” (kinh 
997, quyền 36 thuộc Tạp A-hàm). 


Hai loại cụ túc trên là chánh øgữ cho đến chánh tỉnh tấn 


trong Bát chánh đạo. 


(4) Văn cụ túc: Thí và giới chú trọng đến sự vun bồi 
phước đức. Muốn có chánh tri kiến đối với Phật pháp để cầu 
giải thoát chánh giác, cần phải nghe Chánh pháp. Việc này bao 
gồm “đi đến chùa tháp, 'chuyên tâm nghe pháp”, nghe rồi thọ 


X3 .c r 


trì, quản sát nghĩa lý thậm thâm vì điệu” V.V.. 


(Š) Huệ cụ tác: Tức là “Sự thực hành theo pháp và thứ tự 
của pháp” (¿kE§;*x4ï Pháp tùy pháp hành) mà thê ngộ chân đế. 
Đây cũng là chánh tinh tấn cho đến chánh định trong Bát chánh 


đạo. 


Đức Phật từng giảng bốn loại cụ túc cho Uất-xà-ca, đem 
văn gộp vào huệ cụ túc, bỡi vì sự nghe (văn) cũng chính là trí 
huệ được tác thành do nghe chánh pháp (văn huệ). 

Năm pháp cụ túc này được xem là “Đây đủ tất cả hạnh 
Ưu-bà-tắc”. Lẫy niềm tin làm căn bản; lấy bố thí, trì giới làm 
việc lập thân trong xã hội; dùng văn và trí huệ tu tập hướng đến 
chứng ngộ giải thoát. Một Ưu-bà-tắc và Ưu-bà-di thật sự đúng 
danh nghĩa, quả thật không phải dễ làm! 


Trong Phật pháp, các vị này vẫn còn chú trọng đến lợi ích 
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chính mình. Nếu mình thực hành được như vậy, lại dạy người 
khác thực hành như vậy, “Có thể an ủi mình, cũng an ủi người 
khác”, đây mới là “người khó tìm trong thế gian”, người “Ở 
trong chúng mà uy đức sáng chói” (kinh số 929, quyên 33 
thuộc 7gp A-hàm). 


Ngoài năm pháp cụ túc, còn có pháp khác như tu tập thiền 
định, nghĩa là chúng tại gia nên tu thiền định với bốn tâm vô 


lượng. 
2.2. Sáu niệm 


Chúng cư sĩ tại gia, ngoài năm pháp cụ túc, trong những 
trường hợp tâm sợ hãi lo buồn nên thường tu ba niệm: niệm 
Phật, nệm Pháp, và niệm Tăng; hoặc tu bốn niệm: niệm Phật, 
niệm Pháp, niệm Tăng và niệm Giới; hoặc thêm niệm thí, niệm 
thiên, thành sáu niệm. Sáu niệm này đều đề cập trong kính Tạp 


A-hàm, chủ yêu dạy cho chúng cư sĩ tại gia. Như: 


(1) Trưởng giả Ma-ha-nam khi nghe Phật và tăng chúng 
phải đi chuyên đến nơi khác, trong lòng vô cùng buồn (kinh số 
932-933, quyên 33 thuộc Tạp A-hàm). Trưởng giả Nan-đề 
(kinh số 857-858, quyền 30 thuộc Tạp A-hàm ), anh em LÊ-sư- 
đạt-đa (kinh số 859-860, quyền 30 thuộc Tạp A-hàm), cũng 
như vậy. 

(2) Trưởng tụ lạc Ha-lê mắc bệnh nặng (kinh số 554, 
quyên 20 thuộc 7gp A-hàm), Trưởng giả Tu-đạt-đa (kinh số 
1030, quyền 37 thuộc 7gp A-hàm), Trưởng giả Bát Thành (kinh 
số 555, quyền 20 thuộc 7ạp A-hàmn), Trưởng giả Đạt-ma-đề-]y 
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(kinh SỐ 1033, quyền 37 thuộc 7p A-hàm) , cũng đều mắc 
bệnh thống khổ. 


(3) Nỗi sợ hãi của các thương buôn khi đi qua vùng hoang 
dã (kinh số 980, quyền 35 thuộc 7p A-hàm ). 


(4) Nỗi sợ hãi của các Tỳ-kheo sống một mình nơi văng 
vẻ (kinh số 981, quyền 35 thuộc 7gp A-hàm ). 


Các vị này do vì lý trí yêu kém, không thể dùng trí chế 
ngự tình cảm, nên bị não loạn bởi sự sinh ly tử biệt, bởi ám ảnh 
nơi hoang vu văng vẻ. Vì thế, Phật dạy họ niệm tưởng, tức là 
quán tưởng công đức của Tam bảo, nhớ nghĩ đến công đức trì 
giới và bố thí của mình, nghĩ rằng nhất định tái sinh lên cõi trời 
mà yên lòng. Pháp niệm tưởng này, trong sự lưu truyền của 
Phật pháp, đặc biệt là pháp môn “niệm Phật”, vô cùng phát triển. 


Truyền răng trong khi hoàng hậu Vi-đề-hi gặp phải cảnh 
ngộ bi thương, Phật vì hoàng hậu thuyết phương pháp tu tập 
vãng sinh về thế giới Tây phương Cực Lạc. Vì thế, trong luận 
Thập trụ tì-bà-sa của Bồ-tát Long Thọ ghi: “Đây là phương 
tiện thuyết giảng cho những người tâm tánh khiếp nhược”. 
Việc nương vào tưởng niệm để tự an ủi, vốn là việc mà những 
tôn giáo thường làm; những người thuộc thần giáo đều nương 
vào bậc có sức mạnh siêu nhiên, dựa vào niềm tin và cầu 


nguyện mà được nơi gửi găm và được an ỦI. 


Nguyên lý của niệm Phật v.v., và nương tha lực của các 
đạo thần giáo, thật ra vẫn là tự lực, không có gì khác biệt. 
Trong kinh cũng nêu ra thuyết tha lực của thần giáo để nói rõ, 
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như: “Trời Đề Thích bảo các chúng trời: Các ngươi khiếp sợ 
khi chiến đấu cùng với A-tu-la nên niệm tràng phan của ta, có 
tên là Tôi phục tràng. Khi niệm tràng này, mọi khiếp sợ đều 
được tiêu tan........ Này các thương buôn, khi ở nơi hoang đã, 
nếu cảm thấy sợ hãi, các ông nên niệm Như Lai sự, Pháp sự, 
Tăng sự” (kinh số 980, quyên 35 thuộc Tạp A-hàm và tham 
chiếu “Phẩm Cao tràng? thuộc 7ăng nhát A-hàm ). 


Việc nương vào tha lực được gửi gắm an ủi tương đối có 
tác dụng cho những hữu tình với tâm tánh khiếp nhược. Đây là 
điểm chung của một số thần giáo. Nếu chỉ nhờ vào tha lực để 
được giải thoát, để thành Chánh giác, e rằng đó chẳng phải là 
bồn ý của Đức Thế Tôn! 


2. 3. Những nhân vật gương mẫu trong chúng cư sĩ 
tại gia 
Bây giờ, tôi xin nêu lên vài đệ tử tại gia ở thời Phật, đề 
thấy được cách hành xử của tín chúng Phật giáo trong xã hội 
đương thời. 


(1) Tu-đạt-đa, là một vị trưởng giả rất giàu có, tài sản, 
buôn bán, cho vay tiền bạc; sự nghiệp của ông trải khắp hai bờ 
sông Hằng. Sau khi tin theo Phật, ngoài việc phát tâm dùng 
vàng trải đất vườn Kỳ Viên cúng dường Phật, còn “ĐÐem (iên 
của trong nhà cúng dường cho đệ tử Phật, gôm Tỳ-kheo, T)- 
kheo-ni, Uu-bà-tắc, UƯu-bà-đỉ” (kinh số 1031, quyên 37 thuộc 
Tạp A-hàm). Đối với tài sản của mình, ông không cho là của 


riêng mình, mà xem đó là tài sản của chúng đệ tử Phật; đây quả 
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thật đáng được khen ngợi. Sau khi được Phật chỉ dạy, Tu-đạt- 
đa thưa: “Từ nay về sau, không cân giữ cửa nhà, cũng không từ 
chối cúng dường cho Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Uu-bà-tắc, Uu-bà- 
di; và bố thí cho những người đi đường thiểu thôn lương thực”. 
Từ đó, ông “Bồ thí rộng rãi nơi bốn cửa thành, lại bố thí người 
nghèo khó ở các thành phá lớn, lại bố thí rộng rãi cho nô bộc 
trong nhà' (Phẩm Hộ tâm' thuộc Tăng nhất A-hàm). Vì thê, 
chăng lạ gì khi ông Tu-đạt-đa được mọi người gọi là “Trưởng 
giả Cấp Cô Độc". 

Anh em Lê-sư-đạt-đa là đại thần của vua Ba-tư-nặc, cũng 
như vậy, “Tát cả tiền của trong nhà thường cúng dường Thể 
Tôn và các T)-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di v.v., đều 
cùng thọ dụng, không chấp đó là sở hữu của mình” (kinh số 
860, quyền 30 thuộc Tạp A-hàm ). 


(2) Nan-đề-ba-la, là người thợ gốm nghèo. Ông phải nuôi 
dưỡng cha mẹ già bị mù nên không thể xuất gia, nhưng cuộc 
sống giống như người xuất gia. Ông thọ năm giới và tám giới; 
không giao tiếp với góa phụ và đồng nữ, không sai khiến nô tỳ, 
không nuôi voi ngựa trâu dê, không làm nông, không buôn bán, 
không giữ vàng bạc châu báu; ông chuyên làm đồ gốm để sinh 
sống và phụng dưỡng cha mẹ. Nghề nông Ít nhiều cũng làm tốn 
thương đến mạng sống các loài khác; buôn bán thì “vì lợi nhỏ 
mà xâm phạm dối gạt người”, không tránh khỏi việc bóc lột kẻ 
khác; nghề chăn nuôi gián tiếp giết hại chúng sinh. Trong pháp 
Phật cũng không có nô tỳ, cho nên ông làm nghề gốm để nuôi 
sông (kinh Tần-bà-lăng-kì thuộc Trung A-hàm). Nghề gốm tất 
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thích hợp với cuộc sống tự lực cánh sinh, càng thích nghỉ với 
việc tu học Phật pháp. 


(3) Ma-ha-nam, là anh em họ với Phật. Sau khi Vua Tịnh 
Phạn băng hà, ông lên nhiếp chính nước Ca-t-la-vệ. Ông hết 
lòng tin tưởng Phật pháp, Phật từng khen ông “72m (hưởng 
thương xót tất cả loài chúng sinh” (Phẩm Thanh tín sĩ thuộc 
Tăng nhất A-hàm. ). Khi vua Lưu Ly đem bình đến sát phạt 
dòng họ Thích, giết hại không kiêng nể; Ma-ha-nam không nỡ 
để người trong dòng họ bị tàn sát, bèn đến gặp vua Lưu Ly mà 
nói rằng: “Way tôi dùm mình xuống đáy nước, trong thời gian 
đó, hãy để dòng họ Thích chạy lánh đi. Nếu tôi nổi lên mặt 
nước, lúc đó mặc tình vua giết”. Có ai biết rằng khi đìm mình 
xuống nước, vua đã lấy tóc của mình cột vào gốc cây đề thân 
mình không nổi lên mặt nước. Điều này đã khiến cho vua Tì- 
lưu-ly cảm động vô cùng, mới ngưng ngay việc thảm sát (Phẩm 
Đăng Kiến thuộc Tăng nhất A-hàm,). Việc làm tôn hại đến 
mình mà lợi cho người của các đệ tử Phật thật là bị tráng làm 


saol 


Trích Phật pháp khái luận trang 203 — 215. 
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BÀI 12: SÁM HÓI NGHIỆP CHƯỚNG 


I. Bàn về Sám hối trong thời kì Phật pháp 

1. Ý nghĩa của “Sám' và “Hồi” 

Trong những kinh điển thuộc thời kì Phật pháp,” Sám hối 
là phương tiện tiến tu có liên quan đến Giới học. Đến thời Đại 
thừa Phật pháp, “Sám hối nghiệp chướng' là phương tiện tu trì 
hằng ngày. Từ góc độ kinh điển Đại thừa để nhận định, hầu 
như kinh điển chú trọng “niềm tin(Tín), kinh điển bàn về 
“niệm Phật” (không nhất định niệm Phật A-di-đà), thảy đều đề 
cập việc tiêu trừ tội nặng trong sinh tử. Các phương pháp sám 
pháp được lưu hành trong Phật giáo Trung Quốc đều xuất phát 
từ đây mà có 

Sám, tiếng Phạn là ksưma, được phiên âm là sám-ma, dịch 
nghĩa là 'sự khoan dung”. Ví như đã phạm tội liền thỉnh cầu đối 
phương (cá nhân hoặc đoàn thể) khoan dung, tha thứ; đó là 
nghĩa gốc của từ Sám. 

Hỏi, tiếng Phạn là đeýanä, dịch sát là “thuyết”. Nghĩa là 
khi đã phạm lỗi nên hướng đến đối phương thừa nhận lỗi lầm, 
”” Tất cả Thánh điển Phật giáo được chia thành ba giai đoạn: Phật pháp, Đại thừa 

Phật pháp và Bí mật Đại thừa Phật Pháp. Chỉ tiết xem chương I, tác phẩm ‡#,— 3 


3 šI! 3 + u93 š ĐLìa Ém > ø† 3, (EnIR 36m) (Thuyết nhất thiết hữu vỉ chủ đích bộ 
luận thư dữ luận sư chỉ nghiên cứu của Hòa thượng Ấn Thuận). 
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không chỉ nhận lỗi lầm mà cần phải nói rõ tội lỗi mình đã phạm; 
đây mới là “Hối'. Kinh Tam-mạn Đà-bạt-bà-la bát-nhã nói: 
“Điễu đáng hồi thì hồi, điều đáng nhẫn thì nhẫn ”. Kết hợp Hồi 
và nhấn lại thành Sám hối, danh từ Sám hồi trở thành thuật từ 


thông dùng trong Phật giáo Trung Quốc. 


Ngoài ra, từ kaukrya cũng được dịch là Hi, hoặc dịch là 
Ô rác. Đối với những hành vi mình đã tạo tự cảm thấy không 
đúng nên khởi tâm hối hận, đó chính là kaukyfya. Loại hối này 
(tức là ỗ tác, hoặc ố tác các việc thiện, hoặc ô tác các việc ác), 
dù hối điều thiện hay hối về điều quấy, khi đã khởi lên ý hối 
hận thì tâm không được an định, trở thành chướng ngại cho tu 
thiền định. Hới theo nghĩa “ố tác” (hối hận), và hối theo nghĩa 
“thuyết (nói ra, giải bày) của Sám hối, hai nghĩa này hoàn toàn 
không giống nhau, đây là điểm cần biết đê phân biệt. 


2. Ý nghĩa chân thật của “Tác pháp sám hối” 
2.1. Dựa vào Pháp để thống nhiếp Tăng chúng khiến 
Chánh pháp tổn tại phát triển lâu dài thế gian 


Người xưa cho rằng sám hối theo Giới luật của thời kì 
Phật pháp là “Tác sám hối”. Phật giáo Trung Quốc lấy Phật 
giáo Đại thừa làm chính thống, nên hầu như không xem trọng 
“Tác pháp sám”. 

Đức Thế Tôn “dựa vào Pháp đề thống nhiếp Tăng chúng”, 
tập hợp chúng xuất gia lại thành đoàn thể Tăng-già, khiến đời 
sống Tăng đoàn hòa hợp, an lạc và thanh tịnh. Đề duy trì sự 
thanh tịnh cho Tăng đoàn, Phật chế định Giới luật. Nội dung 
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của Giới luật gồm những chuẩn mực đạo đức (như không sát 
sinh, không trộm cắp...), quy định trong đời sống (về y áo, ăn 
uống, chỗ ở...), pháp tắc cho đoàn thê (như pháp tắc thọ giới 
Cụ túc, bố-tát, an cư...). 


Sự hòa hợp, an lạc và thanh tịnh của Tăng-già có thể 
khiến cho mọi người trong xã hội tăng trưởng tín tâm; khiến 
mỗi thành viên trong Tăng chúng tỉnh tấn tu tập sẽ dễ đạt đến 
giải thoát. Cho nên, sự thành tựu mục đích “Chánh pháp tốn 
tại phát triển lâu dài” ở thễ gian chính là dựa vào Tăng-già 
thanh tịnh đúng như pháp này. 


2.2. Phạm giới khinh trọng và như pháp sám hối 


Giới luật của Tăng-già, giống như luật pháp quốc gia, mọi 
người có bốn phận tôn trọng và tuân thủ. Nếu vị nào đã vi 
phạm đều giới cực kì nghiêm trọng thì không cho sám hối, bị 
trục xuất khỏi Tăng đoàn (giống như pháp “tử hình' của thế 
gian), không còn là thành viên của Tăng-già. Nếu không quá 
nghiêm trọng, phải đúng như luật mà sám hối. Nếu vị ấy không 
chịu thừa nhận tội lỗi, không chịu sám hối, thì bị mặc tẫn, mọi 
người không được phép qua lại, trò chuyện với người ấy (như 
pháp thế gian gọi là “tội đày'). Nhưng đệ tử xuất gia khi chân 
thành sám hối, thỉnh cầu sám hồi, nhờ người khác y theo pháp 
sám hối mà xuất tội. 

Tội vi phạm mà có thê sám hối cũng có mức nặng nhẹ 
không giống nhau. Phạm tội nặng thì thuộc tăng tàn. Như phạm 
tội nặng mà không che giấu, tự mình biết lỗi lầm, ngay đó thỉnh 
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cầu được sám hối, cần phải tiếp nhận sự trị phạt mà thi hành 
Ma-na- đỏa trong sáu ngày đêm. Nội dung trị phạt chủ yêu cắt 
một phần quyên lợi (như thế gian thì cắt công quyền); nằm 
ngồi một bên, bị giáng cấp, phải tôn kính chúng tỳ-kheo, đồng 
thời phục vụ cho đại chúng. Nếu thật tâm thi hành sự trị phạt 
trong sáu đêm, ngay sau đó được cử hành xuất tội. 


Như phạm tội nặng mà sợ người khác biết cố ý rồi che 
giấu, hoặc bị người ở cùng phát giác, hoặc sau đó tỉnh ngộ biết 
là phi pháp, liền thỉnh cầu được sám hối; trường hợp này cần 
tăng thêm phần trị phạt. Che giấu bao nhiêu ngày đêm, đầu tiên 
phải trị phạt Biệt trụ (tức là hành Bà-lợi-bà-sa) bao nhiêu ngày 
đêm ẫy. Sau khi hành trị phạt biệt trú, cộng thêm thi hành sáu 
ngày đêm Ma-na-đỏa, sau đó thì có thể xuất tội. Cách trị phạt 
Biệt trụ tương đồng với Ma-na-đỏa. Người phạm tội tăng tàn 
phải đối trước 20 vị tỳ-kheo Tăng thanh tịnh để cử hành nghỉ 
thức xuất tội, sau đó được phục hồi tư cách tỳ-kheo thanh tịnh. 


Trường hợp phạm tội nhẹ, hoặc ở trong Tăng (bốn VỊ trở 
lên) hướng đến một vị tỳ-kheo nói tội của mình (hối); hoặc chỉ 
hướng tới một vị tỳ-kheo thanh tịnh nói; cũng có trường hợp 
phạm tội cực nhẹ, tự tâm mình quở trách sám hối sửa đổi thì 
được thanh tịnh. 


Pháp sám hối mà Thích Tôn vì các tỳ-kheo chế định, cũng 
chính là sự phân xử căn cứ vào Pháp và Luật, dùng đạo đức để 
cảm hóa. Nếu thực hiện nghi thức xuất tội đúng theo pháp, thì 
tỳ-kheo phạm tội được hồi phục thân phận tỳ-kheo thanh tịnh. 
Điểm này thật sự giống với luật pháp thế gian, khi chấp nhận 


- 261- 


PHƯỚC HUỆ TÙY THÂN THƯ 


thi hành sự xử phạt như phạt tù, phạt tiền v.v., thì không còn 
mắc tội nữa. 

Ở trong chế độ Tăng-già, việc chỉ lỗi của người khác phải 
xuất phát từ tâm từ bi; bởi vì chỉ có như vậy mới khiến cho 
người ấy thanh tịnh, đúng như pháp mà tu hành. Ngoại trừ 
pháp “tâm hối? lỗi cực nhẹ, còn lại người phạm lỗi đều cần ở 
trước một người hoặc đại chúng nói rõ lỗi mình đã phạm (quan 
trọng là phải thật tâm biết lỗi). 

Sau khi sám hối, mọi người đều có cơ hội làm mới mình 
như nhau, người khác không được nhắc lại lỗi cũ của họ, không 
được mỉa mai khinh thường. Nếu ai mỉa mai khinh thường 
người đã sám hối thì người ấy phạm lỗi. Trong Tăng-già không 
có đặc quyền, thực hành thật sự bình đẳng, dân chủ và xử trị 
đúng theo pháp; căn cứ vào đó mà duy trì bảo vệ sự thanh tịnh 
cho cá nhân và Tăng-già. Ý nghĩa ban đầu của Sám hối trong 
thời kì Phật pháp, nếu Phật giáo tồn tại trong nhân gian đúng 
như vậy, tin chắc rằng đây là pháp sám hối lý tưởng nhất. 

2.3. Có tội phải nên sám hối, sám hối rồi thì được an 
lạc 

Người xuất gia nên hành trì theo Giới luật, nếu có chỗ vi 
phạm (phạm, tiếng Phạn là zpari, dịch là tội) thì nên sám hối. 
Như thông thường, mười nghiệp bất thiện chính là tội ác; bất 
luận bạn thọ giới hay không thọ giới, tại gia hay xuất gia, hễ 


bạn làm tốn hại đến người khác thì bạn đã tạo nghiệp bắt thiện. 


Nhưng nội dung Giới luật được Thích Tôn chế lập không 
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chỉ đề cập nghiệp bắt thiện trái với nguyên lý đạo đức này, mà 
còn có những quy định cho cuộc sống sinh hoạt, và pháp tắc 
cho đoàn thể. Có một số trường hợp vì để tránh dẫn đến hiểu 
lầm trong xã hội đương thời- “tức là ngăn dứt sự cơ hiềm của 
người thế” mà chế định. 


Đề duy trì bảo vệ sự hòa hợp, an lạc, thanh tịnh của Tăng- 
già (bên ngoài nhằm tăng trưởng tín tâm và sự kính ngưỡng 
cho mọi người; bên trong, Tăng chúng có thể an tâm tu tập, 
tinh tấn để thành tựu mục tiêu “Chánh pháp tồn tại và phát triển 
lâu dài” ở thế gian), Phật đã chế định rất nhiều điều giới luật. 
Phàm là người xuất gia thọ giới Cụ túc nhập vào Tăng đoàn, 
đương nhiên có bốn phận phải tuân thủ điều luật được chế: ví 
như người dân có bổn phận tuân thủ luật pháp luật của quốc gia. 


Quá trình xuất gia tu hành trong Phật pháp thật khó bảo 
đảm không vi phạm lỗi lầm. Nếu như phạm lỗi rồi mà cố che 
giấu, không chịu sám hối, không có tâm tàm quý, có thể nói 
người ấy không có khả năng sửa đổi. Nếu người có tâm tàm 
quý mà chân thật xuất gia tu hành, sẽ cảm thấy buồn lo và bất 
an; giống như người xưa nói “nội tâm ray rứt”, “ lương tâm bất 
an” vậy. Đây không chỉ phạm tội, mà còn làm chướng ngại 
đường tu. 


Cho nên pháp sám hối do Tăng chế định cho người xuất 
gia, khi mình phạm lỗi phải hướng đến đại chúng tỳ-kheo hoặc 
một tỳ-kheo thanh tịnh trình bày lỗi mà mình đã phạm phải để 
thỉnh cầu xin được sám hối (chính là thỉnh cầu xin cơ hội được 
sửa sai, làm mới cho mình). Sám hối và xuất tội đúng như pháp 
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sẽ tiêu trừ chướng ngại trong tâm, được an định hỉ lạc, có thể 
thuận lợi mà tu tập. Do vậy nói răng: “Có fôi phải nên sám hồi, 


sám hồi rồi thì được an lạc `. 


Sám hồi đúng theo Luật chế không chỉ là sám hối cnghiệp 
ác gây tạo đời trước theo suy nghĩ thông thường, mà còn là tỳ- 
kheo sám hối những vi phạm trong đời sống hiện tại. Người 
nào vì tâm mong cầu giải thoát mà chân thật xuất gia tu hành, 
đã phạm lỗi thì đúng như pháp mà sám hối, tức là hướng đến 
người khác trình bày lỗi lầm bản thân đã phạm, thỉnh cầu được 
Tăng soi sáng. Ở trong Tăng-già, vị ấy phải có tâm chất trực, 
thanh tịnh, thật đáng để nói “việc không thể không nói với 
người”. Nếu người đúng như pháp tỉnh tiến tu hành, dù cho 
trước khi xuất gia đã gây tạo nhiều tội lỗi, chúng cũng không 
trở ngại cho sự tăng tiễn đạo nghiệp, tu tập đạt đến sự ngộ nhập 
Chánh pháp, được rốt ráo giải thoát. Đây là ý nghĩa chân thật 
“Tác pháp sám” trong thời kì Phật pháp. 


3.Ý nghĩa của “Nghiệp” 
3.1. Nghiệp thân, nghiệp khẩu, và nghiệp của ý 

Từ Wghiệp trong “Sám hối nghiệp chướng”, tiếng Phạn là 
Karma, được dịch nghĩa là sự tạo tác (cũng là hành vi). Căn cứ 
Phật pháp mà nói, hành vi của thân thể và ngôn ngữ (văn tự) là 
được phát khởi từ tâm suy nghĩ. Đối với sự vật tiếp xúc trước 
mặt, làm thế nào đề thích ứng và ứng phó? Từ suy nghĩ (tâm sở) 
tương ưng với ý thức, rồi soi xét, quyết định, sau đó phát động 
thành hành vi của thân thê và lời nói để ứng phó; đây chính là 
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thân nghiệp và ngữ nghiệp. Tác động bởi suy nghĩ bên trong, 
đó gọi là ý nghiệp. Thân nghiệp, ngữ nghiệp và ý nghiệp, gọi 
chung là ba nghiệp. 
3.2. Nghiệp thiện và nghiệp ác 

Những tác ý khởi lên trong tâm và hành vi biểu hiện nơi 
thân và lời nói này, Đức Phật cũng có. Như trong “Mười tám 
pháp bất cộng của Phật” có “hành vi của thân tùy thuận với trí 
huệ”, “hành vi của lời nói tùy thuận với trí huệ”, “tác ý tùy 
thuận với trí huệ ;* ba nghiệp tương ưng với trí huệ là tất cả 
hành vi thiện đúng như pháp. 


Trong sự tạo tác của ba nghiệp, nếu tác ý tương ưng với 
tham, sân, tà kiến v.v., là ý nghiệp; biêu hiện hành vi bên ngoài 
tổn hại đến người hoặc tổn hại đến mình và người là thân 
nghiệp và khâu nghiệp. Đó là nghiệp bắt thiện, tức là nghiệp ác. 

Nếu tác ý tương ưng với vô tham, vô sân, tàm, quý v.v., là 
ý nghiệp; biểu hiện hành vi bên ngoài làm lợi người hoặc cả 
mình người đều có lợi, là thân nghiệp và khẩu nghiệp. Đó 
chính là nghiệp thiện. 

3.3. Lực của Nghiệp không mắt 

Tác động của thân và khẩu thuộc thiện hoặc bắt thiện này 

xuất phát từ nội tâm mà biểu hiện thành hành vi cụ thể, cho nên 


chúng được gọi là biêu nghiệp. 


” #*M+% 84. ‡5#I4% 8/1. Š #I4# 34/7 thân nghiệp tùy trí huệ hành, 
ngữ nghiệp tùy trí huệ hành, ý nghiệp tùy trí huệ hành. 
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Hành vi của nghiệp thiện ác này ảnh hưởng sâu sắc đến 
người khác, tức ảnh hưởng đến gia đình, xã hội, đất nước (vì 
vậy hành vi xấu phải bị sự trừng phạt của luật pháp quốc gia); 
càng ảnh hưởng sâu sắc hơn cho bản thân. Các hoạt động nơi 
thân tâm chúng đã lưu lại sức mạnh tiềm ẩn. Loại sức mạnh 
tiềm ân thiện và ác này, trong pháp Duyên khởi gọi là chỉ 
“hữu'- tức là khả năng sinh tồn; cũng gọi là 'hành'- tức là hành 
động. Tác động thiện ác còn tồn tại tiềm ẩn bên trong tâm chưa 
biểu hiện ra hành vi cụ thê bên ngoài, đó gọi là vô biểu nghiệp. 
Vô biểu nghiệp này, trong chuỗi tương tục của sinh tử, có thê 
tạm thời chưa thọ quả “5áoˆ (cách dịch mới gọi là đÿ £hục); tuy 
nhiên trước khi thọ báo, lực của nghiệp này vẫn mãi còn tỒn tại, 


cho nên nói “lực của nghiệp không mât”. 


Tất cả chúng sinh chưa đạt được trí huệ chân thật, thì tất 
cả đều chịu ảnh hưởng bởi sự nhiễm trước của tự ngã mà biểu 
hiện ra hành vi thiện và bắt thiện, chúng đều chiêu cảm đến quả 
báo- tức là quả dị thục. Nghiệp thiện chiêu cảm đến quả báo an 
vui nơi cõi người cõi trời; nghiệp bất thiện chiêu cảm đến quả 
báo khổ nơi ba đường ác: địa ngục, ngạ quý, súc sinh. Tất cả 
chúng sinh từ vô thi đến nay, không ngừng tạo nghiệp, hoặc 
nhẹ hoặc nặng, hoặc thiện hoặc bất thiện. Nghiệp lực ở quá khứ 
vô biên, phần nghiệp đã chiêu cảm quả báo rồi mà tiêu mất thì 
rất ít, hiện tại lại không ngừng tạo nghiệp. Nghiệp mà chúng 
sinh tạo từ vô thi đến nay thực sự nhiều vô số vô lượng. 


May thay nghiệp thiện và ác, trong sự tăng trưởng và suy 


tàn, nghiệp nào có lực mạnh mẽ sẽ chiêu cảm quả báo trong 


- 266- 


BÀI 12: SÁM HỐI NGHIỆP CHƯỚNG 


tương lai (lực mạnh nhất sẽ dẫn đầu trong tạo quả). Do đó, 
chúng ta không phải quá lo lắng cho những nghiệp ác trong quá 
khứ, điều quan trọng là bây giờ bạn nên cố gắng tạo nhiều 
nghiệp thiện; thiện nghiệp đã được tích tập tăng trưởng, ngay 
khi nghiệp thiện tăng trưởng thì nghiệp ác chuyền thành nhẹ, sẽ 
chiêu cảm đến quả báo an vui trong tương lai. 
3.4. Phiền não đã được đoạn sạch, không tiếp tục tạo 
nghiệp mới, sẽ không chiêu cảm quả báo sinh tử 

Nghiệp lực quá khứ vô lượng vô biên, hiện tại lại không 
ngừng tạo tác, dù cho đời sau sinh ở trong nhân gian hoặc sinh 
lên cõi trời, đến khi quả báo hết vẫn có thể đọa vào ba đường 
ác; vậy phải làm thế nào mới có thể giải thoát triệt để khỏi sinh 
tử luân hồi? Đây là vấn đề chính được bàn luận trong Phật 
pháp. Nghiệp lực chiêu cảm quả báo sinh tử, chiêu cảm như thế 
nào? Đức Như Lai và các vị A-la-hán cũng có thân ngữ ý 
nghiệp, vì sao nghiệp ấy không chiêu cảm quả báo? 

Vốn dĩ nghiệp lực là từ nhân duyên sinh, nếu không có 
phiền não lấy hữu thân kiến” làm gốc thì sẽ không tạo thành 
nghiệp để chiêu cảm sinh tử; nghiệp đã tạo rồi, nếu không có 
sự hỗ trợ phiền não, cũng sẽ không chiêu cảm quả báo sinh tử. 
Phiền não, đối với nghiệp thiện ác, có tác dụng “dẫn phát 
nghiệp” (#š #) và “tưới tắm nghiệp" (l #). Do vậy nếu phiền 
não đã được đoạn dứt, sẽ không tiếp tục tạo nghiệp mới; khi ấy 


Ẫ Nguyên tác chữ Hán: jễ ##f§ 8, Tác-già-da kiến. Phạn ngữ : sakãya-darana: 
Hữu thân kiên. 
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vô biên nghiệp lực vốn có trong quá khứ cũng mất đi khả năng 
chiêu cảm quả báo. 

Trong thời kì Phật pháp, đương nhiên dạy chúng đệ tử 
không được tạo nghiệp ác, nhưng đối với vô lượng vô biên 
nghiệp thiện và bắt thiện trong quá khứ, bây giờ không nên quá 
lo lắng; điều mà chúng đệ tử Phật đáng chú ý là phải nỗ lực tu 
tập như thế nào đề trừ được phiền não, chứng đắc đạo lý chân 
thật. 


Khi chứng đắc đạo lý chân thật, đoạn phiền não, ngay đó 
cũng giải thoát khỏi khổ sinh tử. Như trong kinh Tạp A-hàm đề 
cập: “Đệ 0ứ của Thế Tôn đây đủ chánh kiến, thấy rõ đạo lý 
chân chật, chứng đắc hiện quán; vị ấy ngay lúc đó đã đoạn, đã 
biến tri, đã chặt đứt gốc của phiên não, như cây đa-la đã bị 
chặt đứt ngọn không thể nào sống lại được. Những khổ đã 
được đoạn trừ thì rất nhiều đến vô lượng, như nước †rong hô 
lớn; các khổ còn sót lại thì rất ít, như nước dính tên đâu sợi 
lông ”. 

Nghiệp đã tạo tác trong quá khứ có thể chiêu cảm đến báo 
khổ sinh tử thì rất nhiều, khó tính đếm được số lượng. Chúng 
đệ tử Phật có đầy đủ chánh kiến, nếu có khả năng hiện quán 
đạo lý chân thật (như hiện quán Tứ đế: Khổ, Tập, Diệt và Đạo 
để), chính là đoạn trừ các phiền não như hữu thân kiến (còn gọi 
là thân kiến) v.v., tiến đến chặt đứt cội gốc của sinh tử. Nghiệp 
trong quá khứ thì vô lượng vô biên, do vì phiền não đoạn diệt 


nên mất đi khả năng chiêu cảm quả báo, chỉ còn lại bảy lân qua 
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lại (bảy lân chêt đi sông lại) nơi cõi người và trời. Như nước 
trong hô lớn đã cạn rôi, chỉ còn sót lại rât ít nước, như nước 
dính trên đâu sợi lông. 


Theo kinh mà nói, chỉ còn tối đa bảy lần sinh tử (nếu tiến 
tu tu tập liên tục, thì hiện tại có thể đạt được quả A-la-hán), 
nhất định phải đạt giải thoát rốt ráo. Như kinh nói: “Nếu Tỳ- 
kheo nào đã quán chiếu như thật đối với năm căn này, vị ấy đối 
với ba kết đạt được đoạn biến tri. Ba kết là những gì? Đó 
là thân kiến, giới thủ, và nghỉ. Vị ấy đắc quả Tu-đà-hoàn, 
không còn rơi vào đường ác, nhất định sẽ hướng thắng 
đến Chánh giác bô-đề, còn bảy lần qua lại cỗi người và 


trời, cuối cùng đặc biên tê của khô ”. 


4. Sám hối nghiệp chướng: 
4.1. Cần thận không phạm nghiệp ác, phạm rồi cần 
phải sám hối 

Chúng tỳ-kheo đã phạm giới, nếu che giấu mà không sám 
hối (nói ra tội lỗi), trong tâm lo âu hối hận bắt an, tội càng nặng 
hơn. Giống như vật hôi thúi mà đem giấu trong hũ kín, không 
đem ra chỗ trống có ánh sáng mặt trời, vật ấy càng ngày càng 
hôi thúi. Cho nên phát lộ sám hối điều giới đã phạm, đúng như 
pháp được xuất tội thì thanh tịnh, không còn bị chướng ngại 
trong sự tiến tu Thánh đạo, nhưng không phải nói rằng nghiệp 
tội đã tiêu mất. Đệ tử xuất gia, trong quá trình tu học, đối với 
những nghiệp ác, ngoại trừ cần thận không để phạm phải; nếu 
phạm rồi thì phải sám hối, nỗ lực tiến tu trong Thánh đạo mới 
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là đúng pháp. 
4.2. Phiền não chướng, nghiệp chướng, báo chướng 

Như kệ tụng nói: “Nếu người tạo tội mà tu thiện để diệt 
trừ tội lỗi, người ấy có thể chiếu sáng thế gian, như mặt trăng 
thoát khỏi mây che”. Đây là thái độ đỗi với nghiệp ác của giới 
Phật giáo thời kì đầu. Trong nghiệp ác, có nghiệp ác cực nặng, 
được gọi là nghiệp chướng. 

Luận Đại tỳ-bà-sa dẫn kinh nói rằng: “Nếu hữu tình nào 
đây đủ sáu pháp, dù nghe Pháp và T)-nại-da (Luật) được Đức 
Như Lai chứng đắc và tuyên thuyết nhưng không chịu xa lìa 
trần cấu; hữu tình ấy đối với các pháp không phát sinh pháp 
nhãn tịnh. Những gì là sáu? Đó là:l. Phiển não chướng, 2. 
Nghiệp chướng, 3. Dị thục (báo) chướng, 4. Bất tín, 5. Bất lạc 
(dục), 6. Ác huệ”. 

Kinh văn trích dẫn trên với ý nghĩa tương đồng với “Tập 
6° của Tăng chỉ bộ. Y cứ vào kinh văn này, về sau hình thành 
tên gọi của ba chướng là phiền não chướng, nghiệp chướng, dị 
thục chướng. Có một trong ba chướng này, tuy nghe pháp và tu 
tập nhưng không thể chứng ngộ thể nhập Chánh pháp, không 
thê rời xa trần cấu mà được giải thoát. 

4.3. Nghiệp chướng đặc biệt chỉ cho năm tội Vô gián 

Nội dung của nghiệp chướng chính là năm tội nghiệp Vô 
gián tội, thế gian thường gọi “năm tội nghịch”: 1. Giết mẹ, 2. 
Giết cha, 3. Giết A-la-hán, 4. Phá Tăng, 5. Ác tâm làm thân 
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Phật chảy máu. Sát cha giết mẹ là tội nặng nhất theo pháp luật 
thế gian. Giết hại A-la-hán, mà A-la-hán là Thánh giả được giải 
thoát rốt ráo. Phá Tăng, như trường hợp Đè-ba-đạt-đa, không 
chỉ phá hoại chia rẽ Tăng đoàn, mà còn làm trái với giáo pháp. 
Ác tâm làm thân Phật chảy máu, như Đề-bà-đạt-đa xô đá làm 
Phật bị thương, làm chân Phật chảy máu. Giết hại A-la-hán, 
phá Tăng, ác tâm làm thân Phật chảy máu, đó chính là những 
tội nặng nhất trong pháp xuất thế gian. 


Có một loại nghiệp chướng khi kết thúc đời sống này 
không tránh khỏi mà nhất định đọa xuống địa ngục, đó gọi là 
nghiệp Vô gián. Nghiệp lực, trong quá trình thiện ác tăng 
trưởng hay tiêu trừ, không nhất định thọ quả báo ở đời sau 
(không phải mất đi), nhưng tội Vô gián thì quyết định thọ quả 
báo. 


4.4. Nghe pháp và sám hối có thể làm yếu đi sức 
mạnh của nghiệp Vô gián 


Trong đây có một ví dụ nói về nghiệp Vô gián của đệ tử 
tại gia. Như kinh Sa-môn quả ghi rằng vua A-xà-thế sau khi 
phạm tội nghịch là giết cha đoạt ngôi vị, trong tâm đau khổ hối 
hận bất an. Một hôm, đến gặp Phật, Phật thuyết pháp cho vua, 
nhà vua sám hối quy y. Phật nói với vua A-xà-thế rằng: “Nà 
Vua vì cuỗng mê trong ngũ dục phạm tội giết hại vua cha, nay 
ở trong pháp Hiển Thánh có thể sám hối tội lỗi, chính vua 
được lợi ích. Ta vì thương xót vua nên nhận sự sám hồi lỗi lầm 


” 


này”. 
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Sau khi vua A-xà-thế trở về, Phật nói với chúng tỳ-kheo: 
“Nếu như vua A-xà-thế không giết cha, ngay chỗ này sẽ đắc 
được pháp nhãn thanh tịnh; nay vua A-xà-thế đã biết sám hồi 
tội lỗi, tội lỗi có thể giảm dân, thoát khỏi tội nặng ”. Vua A-xà- 
thế không thể ngộ nhập Chánh pháp, do vì bị chướng ngại là 
quả báo của trọng nghiệp giết cha. Ý nghĩa căn bản của 
“chướng” trong nghiệp chướng giống như vậy. Tuy nhiên 
người tạo nghiệp chướng nhưng có khả năng sám hối tội lỗi, 
suy cho cùng, người đó còn có hi vọng; như vua A-xà-thế nghe 
Phật thuyết pháp vẫn còn có chỗ chứng đắc. 


Trong luật Ma-ha-tăng-kỳ của Đại Chúng bộ ghi: “7hể 
Tôn thọ ký cho vua A-xà-thể, con bà Vi-để-hy ở thành Vương 
Xá, ở trong Thanh văn Uu-bà-tắc vô căn tín, là đệ nhất”. Kinh 
Tăng nhất A-hàm có liên hệ với tư tưởng của Đại Chúng bộ, 
Tỳ-nại-da của Nhất Thiết Hữu bộ, đều đề cập sự kiện “Vua A- 
xà-thế nhờ nghe pháp từ Thế Tôn mà đắc vô căn tín. Vô căn 
tín, có thê có tín tâm mà vẫn không kiên cố. Phạm nghiệp quá 
nặng, biết nghe Chánh pháp và biết sám hối, vẫn còn có lợi ích 


vậy. 


Sức mạnh của nghiệp Vô gián tiêu hao dần, người ấy đời 
tương lai còn bị đọa vào địa ngục không? Điều này, như kinh 
A-xà-thế vương vấn ngũ nghịch ghi: “Ƒua nước Ma-kiệt tuy 
giết vua cha, làm ác, khi mạng chung sẽ sinh vào địa ngục chịu 
hình phạt kẹp tay. Hết kiếp đọa địa ngục sẽ sinh lên cung trời 
Tứ thiên vương ”. Đây chính là nói: dù đã sám hối vẫn phải đọa 


vào địa ngục; đọa vào địa ngục rồi cũng nhanh chóng thoát 
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khỏi địa ngục; giống như đánh cầu vậy, quả cầu chạm đất liền 
nảy lên lại. Kinh A-xà-thế vương thuộc Đại thừa đề cập rằng: 
“4-xà-thế tạo tội mà chịu quả báo rất nhẹ” “4-xà-thế tuy đọa 
vào địa ngục, mà vẫn có thể sinh lên trời”. Như vậy, có thể 
thấy tạo nghiệp tội Vô gián phải đọa địa ngục là điều chắc chắn; 
chỉ có điều sau khi sám hối, lực của nghiệp nhẹ bớt đi, nhanh 
chóng thoát khỏi địa ngục. Vào thời kì đầu của Phật pháp, sự 
sám hồi nghiệp chướng đề cập như vậy. 


H. Bàn về Sám hối trong thời kì Phật pháp Đại thừa 

Trong kinh điển Đại thừa chú trọng niềm tin, pháp sám 
hối nghiệp chướng đã trở thành phương tiện cho sự tu tập. Pháp 
sám hối được đề cập trong Phật pháp Đại thừa có không ít 
điểm đặc biệt, như: 


1. Hướng về chư Phật trong mười phương sám hối 
1.1. Quy y Tam bảo và thọ năm giới 

Phần trước đã giải thích pháp sám hối được thực hành 
trong nội bộ Tăng đoàn, vậy chúng tại gia phạm lỗi phải sám 
hối thế nào? Thông thường, người thế gian nếu tạo hành vi gì 
mà được cho là phạm tội thì bị xử phạt theo pháp luật quốc gia, 
xử phạt theo tập tục của (xã hội và) dòng tộc; Phật giáo không 
có quyền đặt câu hỏi. Nếu người nào quy y Tam bảo trở thành 
đệ tử của Đức Phật thì phải tuân thủ những điều luật của Phật 


giáo. 
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Người quy y Tam bảo thì có niềm tin, có niềm tin chân 
chánh sẽ có hành vi tốt đẹp, đây là vị thọ trì năm giới, còn gọi 
là Cận sự. Điều này có nghĩa là ngay sau khi được truyền thọ 
Tam quy liền thọ trì năm giới (ban đầu, có thể chưa chế năm 
giới, chỉ thọ Tam quy, tự nhiên có những hành vi hợp với đạo 
lý) 

Năm giới là: “Không sát sinh”, lấy không giết người làm 
chủ yếu. “Không trộm cắp”; “Không tà dâm”, tất cả các hành vi 
tình dục nam và nữ không được luật pháp quốc gia và phong 
tục dân gian cho phép đều bị cắm; “Không vọng ngữ", chủ yếu 
là không được nói dối mình chứng đắc pháp thượng nhân. Vi 
phạm bốn giới luật này chắc chắn sẽ vi phạm luật pháp quốc 
gia và phong tục thế gian. Đệ tử Phật chân chánh tin tưởng ba 
ngôi báu tất nhiên không đề vi phạm, nhưng sẽ giữ gìn nghiêm 
túc hơn. Phật pháp lấy trí huệ làm căn bản, vì vậy “Không uống 
rượu' đề lý tánh được nuôi dưỡng thành sáng suốt thanh tịnh, 
đề tránh khỏi tình và ý hỗn loạn mà mất lý trí. 

Tuy nhiên, trong sự truyền bá của Phật pháp, có lẽ vì mở 
rộng Phật giáo nên quy định thọ năm giới trở nên phóng 
khoáng hơn (cũng có thể nói rằng phẩm hạnh của các đệ tử 
Phật bị giảm sút). Nghĩa là sau khi được truyền thọ Tam quy có 
thể không thọ năm giới; nếu thọ giới, có thê thọ một giới, hai 
giới, cho đến đầy đủ năm giới. Đây là những gì mà Đại Chúng 


bộ truyền lại, như luật Ma-ha-tăng kỳ, kinh Tăng nhất A-hàm 
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cũng đã đề cập. Phật giáo được chia thành hai luồng chính: quy 
y thọ đủ năm giới hoặc quy y tùy ý thọ giới. 
1.2.Chúng tại gia hướng đến Phật hoặc chúng xuất 
gia sám hối 

Năm giới là giới “tận hình thọ” tức là giới thọ trì suốt đời; 
nếu đã vi phạm, làm sao đề sám hối? Trong chúng đệ tử tại gia, 
còn có lại có tám chi trai giới, còn là giới Cận trụ. Nghĩa là 
người tại gia tập sống gần Tăng đoàn trong một ngày một đêm, 
tập sống nếp sống thanh tịnh của người xuất. Mặc dù giới Cận 
trụ chỉ thọ trì trong thời gian ngắn, cũng không thể khăng định 
không phạm giới, và nếu đã phạm rồi thì phải sám hối thế nào? 


Đệ tử tại gia của Thế Tôn, mặc dù được gọi là Ưu-bà-tắc, 
Ưu-bà-di, là những người tự do tín ngưỡng trong Phật pháp, 
chưa thành một đoàn thể độc lập như chúng xuất gia, cũng 
không giống các tín đồ bị quy kết vào tổ chức của thần giáo 
bên Tây phương. Khi chúng tại gia phạm giới, việc sám hối 
chính là sám hối mang tính tự động tự phát; phạm giới mặc dù 
có nặng có nhẹ, nhưng pháp sám hối không giống pháp sám hồi 
trong nội bộ Tăng đoàn. 


Liên quan vấn đề này, kinh Tạp A-hàm đề cập: “Có đệ tứ 
Ni-kiền muốn phá hoại giáo pháp của Thế Tôn, được Thế Tôn 
thuyết giảng, Ni-kiền đã hướng đến Phật sám hồi: 'Thế Tôn! 
Con nay hối lỗi! Con như kẻ ngu sỉ, bất thiện chẳng biết, ở chỗ 
Cù-đàm mà cuồng vọng không chân thật, nói vọng nói dối `”. 
Như phần trên đã nói, Vua A-xà-thế hướng đề Phật sám hối tội 
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giết cha. Đó là các ví dụ hướng đến Phật sám hối khi Đức Phật 


còn tại thê. 


Thời Phật tại thế, khi phạm tội liền hướng đến Phật sám 
hối; thời kì không có Phật thì hướng đến chúng xuất gia sám 
hối cũng không sao cả. 


1.3. Thọ Tám chỉ trai giới và sám hối 


Theo sự trình bày trong Kinh luận, ngay sau khi truyền 
Tam quy chính là thọ năm giới, cho nên mới gọi là Tam quy 
Ngũ giới; riêng ý nghĩa của sám hối không trình bày rõ. Nhưng 
thọ Tám chỉ trai giới Cận trụ và sám hối có quan hệ mật thiết. 

Phật giáo có chế độ Bồ-tát, vào cứ mỗi nửa tháng, Tăng 
chúng tiến hành nhóm chúng đề bố-tát và thuyết Ba-la-đề-mộc- 
xoa. Thật ra, cứ mỗi nửa tháng, bằng đoạn thực mà sống trong 
thanh tịnh, được gọi là Ưu-ba-sa-tha (tiếng Phạn là uposadha, 
tức Bồ-tát), danh từ này bắt nguồn từ pháp tế thần Vệ-da ở Ấn 
Độ. Khi Thế Tôn còn tại thế, các đạo giáo ở Ấn Độ, vào các 
ngày như “mùng tám, mười bốn, mười lăm” (cứ mỗi nửa tháng 
đều như vậy, thành ra một tháng có sáu ngày chay tịnh), đã tụ 
tập tín đồ lại và cử hành lễ bố-tát; Phật giáo vì thích nghỉ với 
thế tục để giáo hóa cũng sử dụng chế độ bố-tát. 

Thời gian đầu, trong 12 năm sau khi Thế Tôn thành đạo, 
Phật chỉ thuyết bài kệ "Khéo giữ gìn thân khẩu", gọi là bỗ-tát. 
Sau đó, dần dần phân biệt rõ. Đại khái là trong sáu ngày chay 
tịnh, tín chúng đến hội họp, Đức Phật thuyết pháp cho tín 
chúng, tín chúng thọ tám chỉ trai giới (chính là bố-tát). Cứ vào 
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đêm tối mỗi của nửa tháng, Tăng chúng nhóm hợp đề bố-tát và 
thuyết Ba-la-đề-mộc-xoa (còn gọi là tụng giớI). 


Bồ-tát, Huyền Trang dịch là “Trưởng dưỡng', Nghĩa Tịnh 
dịch là “Trưởng dưỡng tịnh". Tá-bà-ấa bộ luật nhiếp giải thích 
rằng: “7rưởng dưỡng pháp thiện, vì giữ được tự tâm”; “Tăng 
trưởng pháp thiện, tịnh trừ nghiệp bắt thiện”, cùng với nghĩa 
của “Đoạn gọi là bô-tát” và “Thanh tịnh gọi là bố-tát” trong 
kinh Tỳ-ni mẫu, đại khái là giống nhau. Người xưa dịch Bố-tát 
là “trai”, rất thích đáng; “Gột rửa tâm gọi là trai ”. Bố-tát vốn là 
hoạt động tôn giáo làm thanh tịnh tự tâm. 


Về sự truyền và thọ Tám chỉ trai giới, kinh Tăng nhất A- 
hàm đề cập: 


1. Thiện nam tử, thiện nữ nhân, vào ngày mùng tám, mười 
bốn, mười lăm, đi đến chỗ của sa-môn, hoặc chỗ của 
trưởng lão tỳ-kheo, tự xưng danh tự, từ sáng đến tối, giữ 
tâm không thay đổi như vị A-la-hán vậy. 

2. Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân vào ngày mùng tám, 
ngày mười bốn, mười lăm trong tháng, vào lúc thuyết giới 
trì trai, đi đến giữa bốn bộ chúng, phải nói lời nầy: “Ngày 
trai hôm nay, tôi muốn thọ trì tám chỉ trai Ø1iới, cúi xin tôn 


I?? 


giả thuyết giới cho con!” Lúc này, chúng trong bốn bộ sẽ 


thuyết Tám chỉ trai giới cho nghe. 

Vào ngày bố-tát (trai), đến chỗ “sa-môn hoặc trưởng lão 
tỳ-kheo', hoặc nói “đến giữa bốn bộ chúng”, sự thật đều giống 
nhau. Lễ truyền thọ tám chỉ trai giới cho chúng tại gia được cử 
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hành giữa bốn bốn bộ chúng: hai bộ chúng tại gia và hai bộ 
chúng xuất gia (tức là giữa bảy bộ chúng); nhưng người giáo 
và thuyết giới, là “Tỳ-kheo' và “Tôn giả”. Đây giống như chúng 
xuất gia thọ giới Cụ túc, mặc dù do giới sư (ba vị giới sư) 
truyền trao, mà thực sự thì “Giới từ đại chúng mà đắc” (đây là 
nghĩa của Đại Chúng bộ vậy); nghĩa là tại giới đàn các vị sư 
truyền trao giới và giới tử đã thọ nhận giới. Tương tự như vậy, 
chúng tại gia thọ tám chi trai giới, tuy do “tỳ-kheo” hoặc “tôn 
giả” giáo thuyết giới, mà cử hành giữa bốn bộ chúng, cũng 
chính là từ bốn bộ chúng mà đắc giới. Bốn bộ chúng nhóm họp, 
nhất định là những vị thọ giới tận hình thọ, tức giới có hiệu lực 
trong một đời (năm giới cũng là giới tận hình thọ); luận Đại f}- 
bà-sa nói: “Từ bảy bộ chúng thọ đêu đắc giới ”, chính là ý này. 


Kinh Tăng nhất A-hàm nói: Khi thọ tám chỉ trai gIỚI, VỊ 
giáo thọ (tôn giả) trước tiên chỉ dạy họ sám hối, sau đó thuyết 
cho họ nghe tám chi trai giới. Theo luận Đại trí đó, đầu tiên 
thọ Tam quy, kế đến sám hối, sau đó thuyết tám giới và điều 
giới “không ăn sái giờ”. Khi sám hối xướng lên như sau: “Con 
tên là... hoặc thân nghiệp bất thiện, khẩu nghiệp bất thiện, 
hoặc ý nghiệp bắt thiện;... hoặc đời nay, hoặc đời quá khứ 
phạm tội như thể này, ngày nay thành tâm sám hối. Thân đã 
thanh tịnh, khẩu thanh tịnh, ý thanh tịnh, thọ nhận hành trì tám 
giới; đây gọi là bồ-tát”. 

1.4. Nguyên nhân của việc chúng tại gia rời Tăng 
chúng hướng đến chư Phật mười phương sám hối 


Kinh Thọ thập thiện giới là bản đã mắt tên người dịch, đề 
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cập pháp thức pháp thọ tám chỉ giới, đó là là trước hết truyền 
tam quy, kế đến là sám hối, sau đó thọ giới. Giới thì được thọ 
trước vị “Đại đức”, hay “Hòa thượng”, còn sám hối như sau: 
“Nay đối trước chư Phật và A-la-hán trong ba đời, đối trước 
Hòa thượng tăng chí thành phát lộ, năm vóc sát đất, sám hồi 
các tội, đây gọi là thực hành pháp bô-tát”. Pháp thức này 
mang ý nghĩa sám hồi trong Đại thừa. 

Việc sám hối và thọ tám giới của đệ tử tại gia được tiễn 
hành trong sáu ngày trai ở giữa bốn bộ chúng, do vị đại đức 
xuất gia chỉ dạy thuyết giới. Nhưng sự lưu truyền của tám giới 
Cận trụ rõ ràng diễn biến đến mức “đệ /ở tại gia có thể từ các vị 
đã thọ giới tận hình thọ mà thọ giới, cho nên luận Đại f)-bà- 
sa nói: “Từ bảy bộ chúng mà thọ đều đắc giới. Lại nữa, luận 
Thành thát là bộ luận được tạo vào giữa thế kỷ thứ 3, thứ 4 sau 
Tây lịch, trong đó ghi rõ: “Nếu khi không có người (có thể làm 
thây), nhưng tâm nghĩ và miệng nói: 'Con xin thọ trì tám giới, 
ngay đây đã thọ giới”. Tám giới này nhiếp hóa đệ tử tại gia, 
trong sự truyền bá Phật giáo, bộ phái nào đó có chủ trương quá 
phóng khoáng, đạt đến mức “có thê lìa chúng xuất gia mà sám 
hối và thọ tám chỉ giới (có thể nói đây là tiền đề của “Phật giáo 
tại g1a)'. 

Sự diễn biến này có lẽ xuất phát từ những khó khăn trên 
thực tế. Ví dụ như tuổi tác cao rất muốn thọ trì giới Cận trụ, 
nhưng không thể đi đến chùa, do trường hợp này đã diễn tiến 
thành: “7z chúng đệ tử tại gia thọ giới tận hình thọ (tức năm 


giới) mà thọ trì tám chỉ giới, hoặc “Tâm nghĩ và miệng nói: 
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Con xin thọ trì tám giới; đây cũng chính là không cần phải 
hướng đến chúng Tăng để sám hối. Trong sự lưu hành tín 
ngưỡng chư Phật mười phương có mặt trong hiện tại, Đại thừa 
hướng về chư Phật trong mười phương để sám hối: đó là 


nguyên do rất có thể. 


1.5. Nguyên nhân khiến chúng xuất gia bỏ Tăng đoàn 
hướng đến chư Phật mười phương sám hối 


Chúng xuất gia phạm giới phải ở trong Tăng đoàn y theo 
pháp mà sám hối, nhưng cũng phát sinh những tình huống khó 
khăn. Như khi phạm tội tăng tàng, không dám che giấu, ý 
nguyện phát lộ sám hối; khi đã hành trị phạt của tội tăng tàng, 
nếu có 20 vị tỳ-kheo thanh tịnh, đúng như pháp cử hành yết-ma 
xuất tội, vị ấy mới được thanh tịnh trở lại. Tuy nhiên, có một số 
nơi, chúng xuất gia không nhiều, nên không thể cử hành xuất 
tội. Đặc biệt trong sự phát triển của giáo đoàn, có một SỐ VỊ 
phạm hạnh ngày càng có vấn đề, nếu cần tập hợp được 20 vị 
tỳ-kheo thanh tịnh cũng thật là không hề đễ dàng. Trong Luật 
tạng cũng đề cập rằng “Có thể tạm thời gác lại, đợi đến khi hội 
đủ nhân duyên, tiếp tục cử hành xuất tội”. Tăng đoàn có thê 
tạm thời trì hoãn việc xuất tội, nhưng cảm giác tội lỗi của 
người phạm giới thì không thê tiêu trừ, như vậy chẳng phải “có 
tâm sám hối mà không có cơ hội được sám hối” sao? Cho nên 
chúng xuất gia bỏ Tăng đoàn hướng đến chư Phật trong mười 
phương sám hối, đó là lý do rất có thể. 


Kinh Pháp cảnh ghi: “Bấy giò, không có Phật, không thấy 
kinh điển, không gặp được các Thánh chúng, vì thế đê đâu 
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đánh lễ chư Phật trong mười phương”. Kinh Pháp cảnh nói về 
“Ba phẩm pháp” (tức là sám hối, tùy hi, cần thỉnh thời), lại nói 
đến lễ Phật trong mười phương. Vì sao lễ chư Phật trong mười 
phương? Bởi vì 'bấy giờ Phật không xuất hiện ở thế gian”, 
nghĩa là Phật đã nhập Niết-bàn; mặc dù có tháp tôn thờ xá-lợi 
của Phật nhưng chỉ khiến người cúng dường làm phước. 
'Không thấy kinh điển ', nghĩa là chưa có thông đạt nghĩa lý của 
kinh mà đã thuyết giảng cho người nghe. 'Không gặp được các 
Thánh chúng”, nghĩa là chưa gặp được Thánh tăng trong “tứ 
song bát bối'.' Sau khi Phật nhập diệt, Chánh pháp suy yếu, 
phẩm hạnh tăng chúng ngày càng sa sút trầm trọng; ngay lúc ấy, 
xuất hiện và lưu hành thuyết chư Phật trong mười phương, đó 
cũng chính là hướng về chư Phật trong mười lễ kính và hành trì 


sám hôi v.v.. 


2. Sám hối nghiệp ác đời quá khứ và hiện tại 
2.1. Kinh A-hàm và Luật tạng chú trọng sám hối 
nghiệp ác đời hiện tại 

Ý nghĩa căn bản của pháp sám hối là đối với cnghiệp ác ác 
mình đã tạo trong đời hiện tại, biết là đã sai, nên cầu thỉnh xin 
được sám hối. Phương pháp sám hối của chúng xuất gia và 
chúng tại gia tuy có điểm không giống nhau, nhưng bất luận là 
?4I 


luật “chế giáo '*'- chỉ cho Luật, hay “hóa giáo” ”— chỉ cho kinh 


*° Tứ song bát bối v9 #‡ ^ i#: Nghĩa là bốn đôi tám vị. Gồm: Tu-đà-hoàn hướng, 
Tu-đà-hoàn quả; Tư-đả-hàm hướng, Tư-đả-hàm quả; A-na-hàm hướng, A-na-hàm 
quả; A-la-hán hướng, A-la-hán quả. n 

*' Chế giáo #|‡#¿: Nghĩa là dùng những nguyên tắc được chế định trong Luật để xử 
lý những trường hợp vi phạm, nhằm giáo hóa, cảm hóa. 
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A-hàm, đều đề cập sám hỗi những nghiệp ác đã phạm phải 
ngay đời hiện tại. 


2.2. Đại thừa chú trọng sám hối nghiệp ác đời hiện 
tại và quá khứ từ vô thỉ đến nay 
2.2.1. Pháp sám hối trong Phổ Hiền hạnh nguyện 
tán 

Sám hồi thuộc thời kì Phật pháp Đại thừa không chỉ sám 
hối nghiệp ác trong đời hiện tại, mà cho tất cả nghiệp ác đã tạo 
từ vô thi đến nay. Trong bản Phổ Hiển Bồ-tát hạnh nguyện 
thán khá quen thuộc đề cập: “Con đã từng làm các nghiệp tội; 
đều do tham dục, sân nhuế, sỉ mê mà tạo tội nghiệp nơi thân, 
khẩu, ý; con nay giải bày tất cả tội lỗi”. Lại nữa “Lễ bái, cúng 
dường và giải bày tội lỗi, tùy hỉ công đức và khuyến thỉnh; các 

công đức mà con đã tích tập thảy đều hồi hướng đến bồ-đề'. 
Phổ Hiển hạnh nguyện tán do Đường Bắt Không dịch. 
Trong Tứ thập Hoa nghiêm, “con từng làm" (# # Ø4) dịch là 
“con xưa đã tạo” (#® -##fš#) , chỉ cho hành vi đã tạo lâu dài 
“con ở trong vô thỉ kiếp quá khứ'( #3*‡8+ # 3¿‡) †); “giải 
bày nói rõ' (ER‡#,) và “giải bày tội'(####), đều dịch là 'sám 
hối” hoặc “sám trừ”. Có thể thấy pháp sám hối trong mười 
nguyện lớn của kinh Hoa nghiêm là sám hôi đến các nghiệp ác 
đã tạo tác từ vô thi đến nay; “giải bày tội” và “giải bày nói rõ', 
còn gọi là “thuyết tội - nghĩa xưa là phát lộ không dám che 
giấu tội lỗi. Từ vô thi cho đến nay, trong mỗi một đời, đều từng 


* Hóa giáo {b‡t: Nghĩa là dùng nghĩa lý kinh để khai mở tâm trí, để giáo hóa dẫn 
dắt. 
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tạo nghiệp ác (cũng tạo nghiệp thiện); Phật pháp công nhận 
điều này. 

Nhưng rốt cuộc trong quá khứ đã từng tạo những gì? 
Những người bình thường thì không thể biết được điều này. 
Không biết mình đã tạo những tội gì, vậy làm thế nào mà sám 
hối đây? Phổ Hiển hạnh nguyện thán nói tông quát rằng : Tất 
cả các nghiệp ác không ngoài các phiền não tham, sân, sỉ (tổng 
nhiếp tất cả) mà dẫn phát hành vi thực hiện qua thân khâu ý, 
cho nên đối trước chư Phật trong mười phương giải bày nói rõ 
tội lỗi, đó là sám hồi. 

2.2.2. Pháp sám hối trong kinh Phật thuyết Xá-lợi- 
phất hỗi quá 

Pháp sám hối của Đại Thừa thời kì đầu, như kinh Phật 
thuyết Xá-lợi-phất hồi quá, pháp sám hối là hướng đến chư 
Phật trong mười phương giải bày tội lỗi. Đầu tiên nói đến 
nguyên nhân phạm tội: Vì bị bức bách bởi các phiền não tham, 
sân và s1, nghĩa là do phiền não dẫn dắt; không biết Phật, Pháp, 
và Tăng; không biết thiện ác. Kế đến tự giải bày những nghiệp 
ác đã tạo từ vô thi đến nay, nội dung là: 

(1) Ác tâm làm thân Phật chảy máu, hủy báng Chánh pháp, 

phá Tăng, giết A-la-hán, giết cha, giết mẹ. 

(2) Đối với mười nghiệp bắt thiện, tự làm, chỉ người khác 

làm, thấy người khác làm vui theo. 

(3) Chửi mắng hủy báng, dối trước lừa sau, não loạn 

chúng sinh, bất hiểu cha mẹ. 
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(4) Trộm đồ vật trong tháp, trộm vật của Tăng, phá hủy 

kinh giới của Phật, ngỗ nghịch Hòa thượng và A-xà-lê. 

(5) Hủy nhục người trong ba thừa, ác khẩu hủy Phật, pháp 

nói là phi pháp, phi pháp nói là pháp. 

Thứ nhất, là năm tội Vô gián, trong thời Phật pháp Đại 
thừa, đa phần tội nặng nhất là hủy báng kinh pháp. Như luận 
Đại trí độ đề cập: “Trong hàng Thanh văn, đối với người phạm 
năm tội nghịch, Phật nói rằng người ấy thọ quả báo ở địa ngục 
trong một kiếp. Trong hàng Bồ-tát, đối với người phá Phật 
pháp, Phật dạy rằng người ấy kết thúc kiếp sống này, lại đọa 
vào địa ngục chịu khổ vô lượng ”. Điều này giỗng như những gì 
được để cập trong “Phẩm Tín hủy' thuộc quyền 41 kinh Đại 
phẩm bát-nhã. 

Thứ hai, là mười nghiệp bất thiện, là những việc làm ác 
phổ biến ở thế gian. 

Thứ ba, là các việc ác trong thế gian. 


Thứ tư, là các việc ác mà chúng xuất gia phạm phải trong 


thiền môn. 
Thứ năm, là những người hủy báng Phật, Pháp và Tăng. 


Những nghiệp ác tạo tác từ vô thi đến nay quả thật chính 
là các việc ác (trong và ngoài tôn giáo) mà Phật giáo Đại thừa 
đương thời phải đối mặt. Chư Phật mười phương đang hiện 
hữu trong hiện tại, do vậy hướng về chư Phật mười phương 
phát lồ sám hồi. Sám hối chính là cầu mong “trừ sạch chướng 


ngại của nghiệp” (trong kinh gọi là “điệt chướng ngại của 
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nghiệp ”), “Nguyện do công đức này mà đời hiện tại lãnh nhận 
quả báo của tội nhẹ hơn ”; sau này không bị đọa vào ba đường 
ác, không sinh vào nơi có tắm nạn,” có thể ở cõi nhân gian 
( hay cõi trời) tu học đạo Phật. 


2.3. Nghĩa căn bản của Sám hối trong thời kì Phật 
pháp 
Pháp sám Đại thừa là ngày ba thời, đêm ba thời, tức là 
ngày đêm mỗi ngày sáu thời, hướng về chư Phật trong mười 
phương sám hối. 


Nghĩa căn bản của sám hối trong thời kì Phật pháp chỉ 
sám hối các nghiệp ác đã tạo trong hiện đời, tùy phạm tùy sám, 
để chúng không làm chướng ngại tu hành Thánh đạo (trong nội 
bộ Tăng đoàn, càng có ý nghĩa duy trì bảo vệ sự thanh tịnh của 
Tăng đoàn). Các nghiệp ác tạo ra trong quá khứ có thê nói 
không bàn đến. Điểm trọng yếu là ngay đời hiện tại phải lìa xa 
việc ác thực hành việc thiện, điều phục phiền não, tiễn đến 
đoạn trừ phiền não. Nếu phiền não không phát khởi, được điều 
phục, được đoạn trừ; thì ba nghiệp thân, ngữ, ý nhất định thanh 
tịnh, có khả năng khéo tu tập hướng đến Thánh đạo. Khi nhập 
vào Thánh đạo, nghiệp lực vô biên trong quá khứ tức thì mắt 
khả năng chiêu cảm quả báo. 

2.4. Nguồn gốc của tư tưởng sám hối nghiệp ác đời 
trước trong thời kì Đại thừa Phật pháp 
* Còn dịch là bát vô hạ ^#&##, tức là Tám nạn (Bát nạn ~##): 1. Địa ngục, 2. Ngạ 


quỷ, 3. Súc sinh, 4. Bắc-cu-lô châu (Khuẩt-đơn việt, 5. Trời Trường thọ, 6. Câm 
ngọng đui điếc, 7. Có thế trí biện thông, 8. Sinh trước Phật hoặc sau Phật. 
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Phương pháp tu tập của thời kì Đại thừa Phật pháp, đặc 
biệt là sám hối các nghiệp ác từ vô thi cho đến nay (chủ trương 
lìa xa hai món phiền não căn bản là chấp pháp và chấp ngã, là 
Đại thừa trí chứng), so với thời kì Phật pháp, có ý nghĩa rất 
khác nhau. Mặc dù có thể thật tâm sám hối, thời thời sám hối, 
sửa lỗi quá khứ tu chỉnh việc tương lai, cũng có tác dụng không 
làm việc ác làm việc thiện; tuy nhiên căn cứ sự phát triển tư 


tưởng Phật giáo mà nói, điều này thật đáng chú trọng. 


Có thể nói rằng thuyết nghiệp báo của Phật giáo ngày 
càng được chú ý nghiên cứu. Xưa nay, trong thuyết Tứ đế, Tập 
để là nguyên nhân đưa đến khổ sinh tử, chỉ cho “ái”, hoặc chỉ 
cho “vô minh" và *ái”; đây cho rằng phiền não là nguyên nhân 
của khổ. Thuyết Duyên khởi cũng đề cập như vậy; chi phần 
được gọi là nghiệp, đó là “hành” (gồm phước hành, phi phước 
hành, bất động hành) và “hữu'. 


Kinh Tạp A-hàm ( Tương ưng Tu-đa-la) chỉ nói đến 'mười 
nghiệp thiện” và “mười nghiệp bất thiện”. Kinh Trung A-hàm và 
kinh Tăng nhất A-hàm đã giải thích phân biệt rất rõ. Như kinh 
Anh Vũ và kinh Đại nghiệp phân biệt trong Trung A-hàm 
không chỉ nói nghiệp chiêu quả báo dị thục- tức là sinh lên cõi 
người và trời v.v.; mà còn luận đến cõi nhân gian như thế này, 
có kẻ giàu người nghèo, kẻ sống lâu người chết yêu v.v., thảy 
đều do nghiệp mà quả báo sai khác. 


Kinh Tạp A-hàm ( Tương ưng Kỳ dạ) đề cập: Ma-ha-nam, 
ở đời trước, là người quá bủn xin, bố thí rồi lại hối hận; giết 
chết người em khác mẹ để đoạt tài sản của ông. Cho nên đời 
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này giàu có nhưng không biết hưởng thụ, không có con cái; sau 
khi chết, tài sản quy về của công, còn bản thân ông phải đọa 
vào địa ngục. Lại như trong kinh Tạp A-hàm (Tương ưng Ký 
thuyết), Lặc-xoa-na nhìn thấy các loài quỷ khác nhau, ...(Phật) 
nói đến những nghiệp ác mà kiếp trước chúng tạo tác. Những 
câu chuyện nghiệp báo như vậy lưu hành rất phổ biến; “Bồn 
sinh” và “Thí dụ” là thể loại được truyền bá rộng rãi ở thế tục, 
cũng bàn rất nhiều về mối liên quan giữa nghiệp báo đời trước 
và đời này. 

Thuyết Nghiệp báo, có thê nói là học thuyết được Bà-la- 
môn giáo là tôn giáo chính thống của văn hóa Ấn Độ, và Kì-na 
giáo của phương Đông công nhận (mặc dù sự giải thích của họ 
bất đồng với Phật giáo). Trong sự truyền bá rộng rãi thuyết 
nghiệp báo ở thế gian, một số tín chúng có thê mắc vào khuynh 
hướng luận bàn về đời trước. Như An Thế Cao đến Trung 
Quốc vào thế kỉ thứ 2 Tây lịch, chính ông nói rằng: “Vào cuối 
đời trước, lúc đó đến Quảng Châu kết thúc cuộc đời là việc 
đúng ; nghĩa là đến Quảng Châu rồi, gặp một chàng trai trẻ 
thì tự nhiên bị anh ta giết. Còn trong đời này, 'Tôi do quả báo 
còn sót lại, này đến Hội Khế để sống những ngày cuối đời là 
đúng nghĩa là đến Hội Khế rồi, trên phố có loạn, Thế Cao lại 
bị ngộ sát”. Những câu chuyện về nghiệp báo tương tự như 
vậy, ít nhiều có khuynh hướng luận bàn về đời trước. 

Đối diện với các mối quan hệ giữa người với người trong 
nhân gian, đời sống kinh tế, biến đổi thân tâm v.v., nếu cho 


rằng tất cả đều do nghiệp lực trong quá khứ quyết định (vậy thì 
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đã bỏ qua ảnh hưởng của những nhân duyên hiện tại), như vậy 
thì sẽ cảm thấy bản thân thật sự bất lực nhưng lại rất muốn thay 
đổi chúng. Trong pháp sám hối cố hữu của thời kì Phật pháp, 
và sau câu nói “Mọi thứ đều có thể thay đối, cho đến nghiệp vô 
gián cũng có thể chuyển biến ”, từ đó nghĩ rằng làm thê nào để 
tiêu giảm tịnh trừ nghiệp ác trong quá khứ? Đây có lẽ chính là 
khởi nguồn cho tư tưởng sám hối cnghiệp ác ác trong quá khứ. 


2.5. Sáu thời hướng đến chư Phật trong mười 
phương sám hối, lẫy nước pháp rửa sạch trần cấu 
nội tâm 

Sáu thời sám hối trong thời kì Đại thừa Phật pháp nhằm 
tịnh hóa hành vi mê vọng thế tục. Nghiệp, tịnh trừ nghiệp ác, là 
niềm tin chung của thần giáo Ấn Độ. Còn được cho là quan 
điểm của “Bà-la-môn Thủy tịnh”, nghĩa là cho rằng tắm trong 
dòng nước (thiết định như vậy) có thê khiến cho mình được rửa 
sạch các nghiệp ác. Như luận Du-giảà sư địa nói: “Những người 
VỌng chấp bàn về vấn đề thanh tịnh...khởi lên kiến như vậy, lập 
nên luận nh vây: 'Nếu có chúng sinh tắm gội thân thể ở bên 
sông Tôn-đà-lợi-già, tất cả điều ác đều được tiêu trừ. Như sông 
Tôn-đà-lợi-già, cũng vậy các sông Bà-hô-đà, sông Già-da, 
sông Tát-phạt-để, sông Căng-già, tắm rửa thân thể, nên biết 


„33 


cũng thanh tịnh bậc nhất như vậy 

Nghĩa của bộ luận trên căn cứ vào tư tưởng của kinh 74p 
A-hàm, kinh Trung A-hàm. Vị Bà-la-môn Thủy tịnh cho rằng: 
“Sông Tôn-đả-lợi-già được xem là sông cứu độ (giải thoát), là 


sông cát tường (được phước đức), là sông thanh tịnh. Nếu ai 
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tắm trong sông đó, đêu có thể tiêu trừ tất cả tội ác của người 
đó”. Phật nói với ông ấy: “Nếu như tâm người thật sự thanh 
tịnh, thành tựu giới, thường bố-tát...... không sát sinh, không 
trộm cướp, không tà dâm, không vọng ngữ, người biết tin vào 
tội phước, trọn không ghen ghét người khác. Nước pháp tẩy 
sạch trần cấu, ........ Nếu tắm trong dòng sông tịnh giới, sẽ tẩy 
trừ được các trần cấu; tuy không trừ được cấu uễ bên ngoài, 


nhưng trừ được câu bản bên trong ”. 


Ở thời kì Phật pháp, dựa vào niềm tin Tam bảo, mà trì giới 
(bố-tát), bố thí, tu thiền định v.v., để làm thanh tịnh tự tâm, tây 
sạch cầu uế trong tâm (có 21 tâm cấu uế) cùng cnghiệp ác ác. 
Từ trong nước rửa sạch các tội ác, được sinh cõi trời, giải thoát; 
đây là luồng tư tưởng của thần giáo Ấn Độ. Thời đại sau đặc 
biệt chú trọng sông Căng-già- tức sông Hằng Hà, như Đại 
Đường Tây vực ký ghi: “......... Sông Căng-già.... sách thế tục ở 
đây ghi lại rằng: Nước sông này là nước phước đức. Ai tội dù 
nhiễu xuống tắm thì sẽ hết tội. Khi dẫm mình xuống đó, tải sinh 
về cối trời. Hài cốt Hgười chết quăng xuống sông nây, vong 
hôn không bị đoạ vào đường ác. Trôi theo dòng nước, linh hỗn 
được cứu độ”. Đoạn kết của chủ trương “Dùng nước tây sạch 
tội lỗi” quả thật là quá cuồng tín! 

Tịnh trừ tội ác không chỉ tịnh trừ những việc ác ở hiện tại, 
mà cũng chính là ngăn chận những tội ác sẽ phát sinh trong 
tương lai. Do Thái giáo cho rằng: ông cha tạo tội, thì đời này 
con cháu sinh ra đền tội. Trước đây, Da Tô kêu gọi mọi người 
“hối cải” nhờ nước (Thánh) mà được thanh tịnh. Da Tô từ khi 
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bày ra “Tây lễ” (lễ ngâm mình trong nước) của Ước Hàn ở bên 
sông Ước Đán mà được nhiều kinh nghiệm của Tôn giáo. Cho 
nên Cơ Đốc giáo thời kì sau này, sự hối cải của tín đồ phải tin 
vào thần, phải thọ “Tẩy lễ; đa số thay đổi “Lễ rửa tội” tượng 
trưng, để biêu thị tịnh trừ tội lỗi trước đây. 


“Tẩy lễ" chỉ một lần (lúc bình thường hối cải trong khi cầu 
nguyện), còn “thủy tịnh” (dùng nước gột rủa tội lỗi) của Ấn Độ 
là tắm gội cầu rửa sạch tội lỗi diễn ra thường ngày. Như kinh 
Phương quảng đại trang nghiêm ghi: “Hoặc một ngày tắm gội 
một lần, hai lần, cho đến bảy lần ”. Mỗi ngày tắm gội nhiều lần, 
vì để tây trừ sạch các điều ác mà đạt đến giải thoát. Kinh Biệt 
dịch tạp A-hàm lại ghi: “Thành tựu giới, thường bô-tát......dng 
nước pháp tẩy sạch trần cấu”, nghĩa là dùng thiện pháp đề trừ 
sạch cấu uế trong tâm, chẳng phải tắm gội như vậy sao! 

Nghỉ thức thọ giới và bố-tát không tách rời pháp sám hối. 
Khi ấy, sáu thời sám hối để tịnh trừ các nghiệp ác từ vô thi cho 
đến nay, so với sự tắm gội nhiều lần trong một ngày để cầu sự 
thanh tịnh, chẳng phải ý nghĩa giống nhau không? Đương 
nhiên, sáu thời sám hối của Đại thừa không phải sự cuồng tín 
cô xưa là tắm mình dưới dòng nước cầu rửa sạch tội. Sáu thời 
hướng đến chư Phật mười phương để sám hối tịnh trừ nghiệp 
chướng có thể giải quyết được vấn đề phát sinh do thuyết 
Nghiệp báo phát triển ở thế gian, cũng thích ứng và tịnh hóa 
hành vi cuồng tín “thủy tịnh” (dùng nước gội rửa tỗi lỗi) của thế 
tục. Pháp này bắt đầu phát triển trong sự hưng khởi của Phật 
pháp Đại thừa. 
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3. Mở rộng hàm nghĩa sám hối tội lỗi 
3.1. Mớ rộng pháp sám hối 
3.1.1. Sám hối nghiệp chướng bao hàm tắt cả 
nghiệp bắt thiện 


Nghiệp chướng, căn bản là chỉ cho năm tội Vô gián mà 
nói. Người nào đã phạm năm tội Vô gián, cho dù sám hối, ngay 
trong đời hiện tại cũng không thể ngộ nhập Chánh pháp, cho 
nên gọi nó là nghiệp chướng. 


Trước khi chưa tin tưởng quy y Tam bảo, phạm các trọng 
tội như sát sinh, trộm cắp v.v.; sau khi đã quy y hoặc xuất gia, 
nếu như vi phạm những điều giới mà Phật đã chế, sẽ gặp 
chướng ngại trong việc tu hành. Do vậy “Sám hội nghiệp 
chướng' được đề cập trong Phổ Hiên hạnh nguyện phẩm không 
giới hạn ở năm tội Vô gián mà mở rộng hơn, bao gồm tất cả 


nghiệp bắt thiện. 
3.1.2. Sám hối năm loại chướng 


Sám hối chính là sự giải bày tội lỗi mình đã phạm, hay 
những nghiệp bất thiện mình đã tạo để sám hối, cho nên sám 
hối là nhắm đến những nghiệp bắt thiện mà nói. Nhưng trong 
quá trình lưu hành pháp sáu thời sám hối, sám hối đã mở rộng 
thêm một bậc, không còn giới hạn ở nghiệp chướng. Như kinh 
Đại thừa tam tụ sám hồi do Xà-na-quật-đa và Cắp-đa phiên 
dịch vào đời Tùy đã đề cập: “Các chúng sinh ấy có nhiêu 
nghiệp chướng, làm thế nào sám hồi? Làm thế nào giải bày? 


Phiên não chướng, chúng sinh chướng, pháp chướng, chuyển 


NO 
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hậu thê chướng, làm sao sám hồi chúng? Làm sao giải bày?” 


Đây chính là sám hối năm loại chướng, đó là: Nghiệp 
chướng, phiền não chướng, chúng sinh chướng, pháp chướng, 
chuyền hậu thế chướng. Một bản dịch khác của cùng một 
nguyên tác trên, là kinh Xá-lợi-phất hối quá do An Thế Cao 
dịch, không đề cập năm loại chướng này. Kinh Bồ-tát tạng do 
Tăng-già-bà-la dịch vào đời Lương cũng không đề cập năm 
loại chướng, chỉ nói: “Tát cả nghiệp ác tạo ra trong luân hồi 
sinh tử từ vô thỉ đến nay, chúng làm chướng ngại cho tất cả 
chúng sinh”; “muốn được tất cả các pháp thanh tịnh không có 
chướng ngại, phải nên như thế sám hối cnghiệp ác ác chướng ”. 
Nhưng thuyết năm loại chướng từ xưa đến nay đã có, như kinh 
Văn Thù hồi quá do Trúc Pháp Hộ đời Tây Tắn dịch ghi: “Nhờ 


công đức này tự nhiên loại bỏ sự che lắp của năm cá†”. 


Đồng thời kinh Tam-mạn-đà bạt-đà-la Bô-tát do Nhiếp 
Đạo Chân dịch, thành lập Phẩm thứ nhất là Ngũ cái. Kinh 
văn ghi: “Tát cả tội cái, cấu cái, pháp cái, thảy đều loại trừ”. 
“Cái” ở đây rõ ràng là cách dịch khác của từ “chướng). Tội cái 
là nghiệp chướng, cấu cái là phiền não chướng, pháp cái là 
pháp chướng; tuy chỉ nói ba loại nhưng pháp cái tương đồng 
với pháp chướng trong năm chướng. 


3.1.3. Sám hối bốn loại chướng 


Na-liên-đề-da-xá là người cùng thời với Xà-na-quật-đà, đã 
dịch kinh Nhật tạng và kinh Nguyệt tạng. Trong đó đề cập bốn 
loại chướng: 
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(1) Trong vô lượng sinh tử, người kia có hằng sa nghiệp 
chướng, chúng sinh chướng, pháp chướng, phiền não chướng; 
chúng có thê làm chướng ngại tất cả thiện căn, chưa thọ quả, 
chưa đoạn tận, chưa nh sạch; những chướng như vậy đều phải 
diệt tận. 

(2) Tất cả nghiệp chướng, phiền não chướng, pháp 
chướng- tức là tất cả tội nghiệp đều đoạn tận; chỉ trừ năm tội 
nghịch, phá hủy Chánh pháp, hủy báng Thánh nhân. 


(3) Các trời, rồng, cho đến Ca-tra-phú-đơn-na hướng đến 
bên vị đại Bồ-tát mà sám hối nghiệp chướng, chúng sinh 


chướng, pháp chướng, và phiền não chướng. 


Trong ba đoạn văn trên, trừ đoạn thứ hai ra, đều nói đến 
sám hối bốn loại chướng; bốn loại chướng này chính là bốn 
chướng trong năm loại chướng chướng. Về ý nghĩa của bốn 
chướng và năm chướng, rất có thể chúng sinh chướng là dị thục 
(báo) chướng, pháp chướng chỉ cho sự chướng ngại trong tu 
học pháp Đại thừa. Tuy ý nghĩa không rõ ràng, chỉ có phiền 
não chướng thuộc nội tại là chính xác không hoài nghi gì. 

3.1.4. Tư tưởng Phật giáo ở Tây Vực bị biến đỗi đã 
ảnh hưởng sâu xa đến Phật giáo Trung Quốc 

Phiền não, làm thế nào để sám hối? Tôi cho rằng đây là 
Phật pháp ở Tây Vực bị biến chất. Trúc Pháp Hộ và Nhiếp Đạo 
Chân, là hai nhà sư phiên dịch thuộc nửa sau thế kỷ 3 Tây lịch. 
Trúc Pháp Hộ trụ ở Đôn Hoàng, “7Jeo Thây đến Tây Vực, đi 
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qua các Hước...... đem kinh Đại tê hô trở về Trung Quốc”. Bản 
Kinh mà Trúc Pháp Hộ phiên dịch là bản từ Tây Vực mang về 
Trung Quốc. 


Còn Xà-na-quật-đà và Na-liên-đề-lê-da-xá là hai nhà sư 
phiên dịch thuộc giữa và sau thế kỷ thứ 6 Tây lịch. Bản kinh đã 
dịch đề cập: “Có 1Ï vị tăng nước Tê như Bảo Xiêm, Đạo Thúy, 
Tăng Đàm... vào năm thứ 6 niên hiệu Vũ Bình, đông hành liên 
kết với nhau, qua đến Tây Vực thỉnh kinh. Qua lại bảy năm như 
vậy rồi trở về Trung Quốc, thỉnh được hai trăm sáu mươi bản 
kinh tiếng Phạn”, đây cũng chính là bản từ Tây Vực mang về. 


Từ thế kỉ thứ 3 đến thế kỉ thứ 6 Tây lịch, các bản kinh từ 
Tây Vực mang về Trung Quốc đều đề cập thuyết sám hối bốn 
loại chướng và năm loại chướng; do vậy thuyết bốn loại 
chướng và năm loại chướng nhất định chẳng phải là dịch nhằm. 


Kinh điển Phật giáo từ Bắc Ấn mà truyền vào Tây Vực, 
văn hóa của Tây Vực thì thấp nên đối với pháp nghĩa của Phật 
pháp nhận thức khiếm khuyết thiếu chính xác. Như tư tưởng 
Phật pháp ban đầu truyền vào Trung Quốc, vào thời kì Hán, 
Ngụy, và đầu đời Tần, đã hiểu quá sai lệch về Phật pháp. Trong 
khi Phật pháp lưu hành ở Tây Vực, pháp sám hối được cường 
điệu trở thành thông tục, cái gốc đã sai lệch nên truyền đi cũng 
sai lệch, từ đó diễn biến thành các thuyết khác nhau như thuyết 
ba chướng, bốn chướng và năm chướng. Bởi vì luận ngữ chính 
thống lưu truyền ở Ân Độ không có quan điểm này. Do vậy các 
bản kinh từ Tây Vực đến được suy đoán là tư tưởng khác của 
của Phật giáo vùng Tây Vực, điều này có thê tin tưởng. 
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Cuối đời Ngụy, Tam Tạng Pháp sư Bồ-đề-lưu-chi là người 
Bắc Ấn Độ, dịch kinh Phật danh gồm 12 quyên. Có người biên 
tập mở rộng thành 30 quyền. Nghĩa là trình bày một đoạn gồm 
tên các vị Phật (thêm vào tên Kinh, và tên Bồ-tát), rồi chen vào 
một đoạn văn tự; cuối mỗi quyền, chép thêm vào một đoạn 
kinh Đại thừa liên hoa bảo đạt vấn đáp báo ứng sa-môn, là bản 
kinh bị cho là ngụy tạo. 


Đoạn văn sám hối xen thêm vào văn phong rất tốt, như nói: 
“Tướng tội ấy, tuy vô lượng nhưng phân lớn cho rằng không 
ngoài ba pháp . Những gì là ba? Một là phiên não chướng, hai 
là nghiệp chướng, ba là quả bảo chướng. Ba loại pháp chướng 
này có thể làm chướng ngại Thánh đạo và các việc tốt thắng 
diệu của trời người, thể nên trong kinh gọi là ba chướng. Cho 
nên các vị Bồ-tát dạy phương tiện sám hồi để trừ diệt ba 
chướng này”. “Sám hồi như vậy tội gì không tiêu diệt, chướng 
gì không tiêu hết |...... Đạo lý trong kinh nói: Người phầm 
phu mỗi khi động chân cất bước đều gây tội.... Ba pháp 
chướng này lại hỗ trợ cho nhau. Do phiền não nên khởi lên 
nghiệp ác, do nghiệp ác làm điều kiện nên chịu quả khổ,.... 


Thứ nhất trước hết phải sám hồi phiền não chướng”. 


Đoạn trên không phải là lời kinh được phiên dịch, mà là 
pháp sám hối do người Trung Quốc tập hợp biên soạn thành. 
Phần phụ lục của bản Cao L¡ ghi chép: “Cái biết của tâm hư 
vọng, có gắng không thể hiểu đúng, sự tệ hại của thời mạt pháp 
cuối cùng cũng đến giai đoạn này, thương thay!” Sám hối ba 
chướng được đề cập rõ trong bộ kinh Phật danh này. Như vậy 
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tư tưởng Phật pháp lưu hành ở Tây Vực bị biển đổi, đã ảnh 
hưởng rất sâu xa đến Phật giáo Trung Quốc. 


3.2. Mớ rộng phương pháp có thể sám hối 


Phần trên là mở rộng “pháp sám hối”. Còn có mở rộng 
“pháp có thể sám hối”, như “Năm hối” trong ÄMa -ha Chỉ quán 
của đại sư Trí Giả. Năm hối là: Sám hối, Khuyến thỉnh, Tùy hi, 
Hồi hướng, và Phát nguyện. Bốn việc trước, giống như kinh 
Xá-lợi-phất hồi quá, cũng chính là lời kinh đượcđã dẫn trong 
luận Thập trụ tỳ-bà-sa. Bốn việc dễ thực hành, thêm vào phần 
Phát nguyện mà có tên là Năm hồi. Sám hối chỉ là một sự việc, 
đại sư Trí Giả cho rằng: “Sảm là bộc bạch những tội đã làm, 
hồi là sửa đổi lỗi đã qua tu chỉnh việc làm sắp đến” (theo lối 
giải thích của Trung Quốc,lại không phù hợp với nguyên nghĩa 
của Sám hối), cho nên gọi chung là năm loại hối: “Thực hạnh 
pháp sám hồi này thì phá nghiệp tội đại ác; Khuyến thỉnh thì 
phá tội hủy báng pháp; Tùy hỉ thì phá tội ghen ghét tật đố; Hỏi 
hướng thì phá tội nghiệp hướng đến tái sinh các cố?” (không 
nói Phát nguyện thì phá tội øì). 

Nghĩa gốc của “Hối' là “thuyết tội” (nói ra tội), là nói rõ 
tội đã phạm; Trí Giả giải thích rằng “Hồi, là sửa đổi lỗi đã qua 
và fu chỉnh việc làm sắp đến”, ý này rộng không phù hợp với 
nghĩa gốc. Người tu tập các pháp thiện nhất định sẽ đối trị 
được những điều bất thiện; nếu như vậy gọi là “Hồi”, thì những 
điều thiện như vậy chính là hối rồi. Trong thói quen dùng từ 
ngữ, hối chính là sám hối, bấy giờ phương tiện dễ thực tập tu 
đạo ngoài niệm Phật vãng sinh Tịnh Độ, hầu như đều thống 
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nhất cho là sám hối vậy. Từ đó trong thời cận đại, ở Trung 
Quốc, khó trách sao Phật giáo lưu truyền ở thế gian lấy việc 
tụng kinh sám hối Phật làm tiêu biểu. 


3.3. Sám hối nghiệp chướng không thể tiêu diệt tội, 
chỉ giảm nhẹ lực chiêu cảm của tội nghiệp 


Nghiệp tội, tức là nghiệp bắt thiện, thật sự có thê dựa vào 
việc sám hối mà được trừ diệt chăng? Ngài Long Thọ trình bày 
cụ thể về vấn đề này, như /uận Thập trụ t)-bà-sa quyên 6 ghi: 
“Ta không nói rằng sám hồi thì nghiệp tội diệt hết, không có 
quả báo dị thục. Ta chỉ nói rằng sám hồi thì tội mỏng dân, lãnh 
thọ quả nhẹ dân. Thé nên, trong kệ Sám hồi nói: Nếu phải đọa 
vào ba đường ác, nguyện xin lãnh thọ ngay nơi thân người 
HỒN: sec Lại như vua A-xà-thế hại vua cha, nhờ nhân duyên 
gặp Phật và Văn Thù Sư Lợi mà biết sám hồi, khiến tội gây thì 


nặng mà quả báo thì nhẹ ”. 


Căn vào ý nghĩa đoạn trích trong luận Thập trụ f)-bà-sa, 
sám hối nghiệp chướng hoàn toàn không thể khiến cho tội tiêu 
diệt được, mà chỉ giảm nhẹ sức chiêu cảm quả báo của nghiệp 
mà thôi, “7ốð¡ gây thì nặng mà quả báo thì nhẹ'. Vốn dĩ người 
kia phải ở đời hiện tại hoặc các đời trước lãnh chịu quả báo 
nặng của những tội nghiệp, do khéo biết sám hối, mà hiện tại 
người ấy chịu quả báo nhẹ, nghiệp tội nặng đã qua đi. 


Ngoài ra, kính Kữn cang bát-nhã ghì: “Thiện nam tử, 
thiện nữ nhân nào thọ trì đọc tụng kinh này mà bị người khinh 


rẻ. Nghiệp tội đời trước của người này đáng phải đọa vào 
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đường ác,vì đời này bị người khinh rẻ mà nghiệp tội đời trước 
do đây được tiêu điệt”. Theo nghĩa đoạn kinh trên, việc đọc 
tụng kinh điền có thể tiêu trừ nghiệp tội nặng; nghĩa này tương 
đồng với /uận T}-bà-sa. Chăng qua là kinh điển sau này quá 
nhiều, ý nghĩa bất đồng, dẫn đến có một số không thê giải thích 
như vậy được. 


HI. Xưng danh niệm Phật khiến tiêu trừ nghiệp 
chướng 
1. Pháp môn niệm Phật theo nghĩa rộng 


“Niệm Phật tam phẩm' chính là ngày đêm sáu thời, tỉnh 
tấn hướng về chư Phật trong mười phương, xưng danh hiệu của 
Phật, nhớ nghĩ, lễ bái, đó chính là niệm Phật. Tin Phật niệm 
Phật, xem Phật là đắng lý tưởng đã loại trừ tất cả nghiệp 
chướng, tùy hỉ, khuyến thỉnh, hồi hướng ở quả Phật; đó chính 
pháp môn niệm Phật có ý nghĩa sâu rộng, dễ dàng vãng sinh 
Tịnh độ, không thối tâm bồ-đề mà quyết định thành Phật. 


2. Chư Phật mười phương ở quá khứ khi làm Bồ-tát 
phát nguyện, xưng niệm danh hiệu Phật được diệt 
tội 

Trong qúa trình lưu truyền, niệm Phật là pháp tu thông 

dụng (và có sự cảm hóa sâu sắc), còn niệm Phật tiêu trừ nghiệp 
chướng là một mục quan trọng, dưới đây chỉ bàn sơ lược về 


vân đê này. 


“Niệm Phật tam phẩm: bàn rộng chủ đề chư Phật mười 
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phương đều có mặt trong hiện tại. Trong mắt người dân bình 
thường, tuy họ tin mười phương có Phật, thỉnh thoảng còn nói 
đến phương nào có vị Phật nào đó; nhưng đối với chư Phật 
trong mười phương có mặt trong hiện tại mà bàn luận thì 
không tránh khỏi sự trừu tượng, từ đó thiếu đi sự gần gũi. Do 
vậy trong kinh điển Đại thừa, đưa ra tên gọi của chư Phật trong 
mười phương đề xưng danh, nhớ nghĩ, làm đối tượng để lễ bái; 
nhờ đó có thể trừ nghiệp chướng mà được nhiều công đức bất 
thối. Như /„ận Thập trụ T)ỳ-bà-sa quyên 5 ghi: “Hoặc có vị 
dùng tín làm phương tiện tu tập mau đạt đến quả vị A-duy-việt- 
trí (tức là giai vị bắt thoái chuyển), như kệ nói: “Phật Thiện 
Đức ở phương đông,...... Phật Quảng Chúng Đức ở phương 
trên”. Như vậy các Đức Thế Tôn ở mười phương đang có mặt 
hiện tại. Nếu người muốn mau đạt đến giai Vị bất thoái chuyển, 


thì tâm phải cung kính, chấp trì xưng danh hiệu chư Phật ấy”. 


Đây chính là tất cả Phật trong mười phương đang có mặt 
trong hiện tại, mỗi một phương nêu ra tên một vị Phật. Mười vị 
Phật trong mười phương như Phật Thiện Đức v.v., mặc dù sau 
này không được giới Phật giáo chú trọng tin và hành trì, nhưng 
trong sự phát triển của Phật pháp Đại thừa, có thê chủ thuyết 
mười vị Phật trong mười phương xuất hiện rất sớm, được giới 
Đại thừa chú trọng tin và hành trì. 

Như luận Tháp trụ tỳ-bà-sa của Long Thọ, khi bàn luận 
việc xưng danh nhớ nghĩ, đầu tiên đề cập danh hiệu Phật ở 
mười phương gồm Phật Thiện Đức v.v.. Kinh Quán Phật tam- 
muội hải do Phật-đà-bạt-đà-la phiên dịch vào đời Đông Tấn lại 
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nói đến bốn hạnh của Phật Thiện Đức ở phương đông -một 
thầy và chín đệ tử v.v., do nhân duyên “đi đến tháp Phật, lễ bái 
tượng Phật, ....nói kệ tán thán ”, mà hiện tại thành Phật ở mười 
phương; lại bàn đến sự quán chiếu của Phật mười phương- Phật 
Thiện Đức ở phương đông v.v.. Kinh Quán Phổ Hiển Bồ-tát 
hành pháp do Đàm-ma-mật-đà dịch vào đời Lưu Tống, cũng đề 
cập “Phật Thiện Đức ở phương đông, ...... phương nam có 
Phật tên là Chiên-đàn Đức”. Kinh Bồ-tát tạng (bản dịch khác 
của kinh Tam phẩm) do Tăng-già-bà-la dịch vào đời Lương, 
cũng liệt kê danh hiệu của mười vị Phật ở mười phương, gồm 
Thiện Đức v.v..(Danh hiệu Phật được dịch ra có chút sai khác) 


Đây có thể thấy của mười vị Phật ở mười phương, gồm 
Thiện Đức v.v.. được Đại thừa thời kì đầu chú trọng tin và 
hành trì. Điều này căn cứ từ kinh Bảo nguyệt đông tử sơ vấn đề 
thấy. Như kinh Đại thừa bảo nguyệt động tử vấn pháp do Thi 
Hộ đời Triệu Tống dịch, ghi: “Nếu có chúng sinh, trong sát-na, 
cho đến trong chốc lát, nghe danh hiệu mười Đức Phật; nghe 
rồi cung kính thọ trì, biên chép, đọc tụng, rộng nói pháp cho 
người; thì tất cả nghiệp tội nhự năm tội nghịch v.v., thảy đều 
tiêu trừ, cũng không đọa vào địa ngục, bàng sinh, Diêm-ma-la 
(ngạ quỷ); mau được bắt thối đối với Vô thượng Chánh đẳng 
Chánh giác”; “Nghe danh hiệu mười Phật này, cung kính thọ 
trì, biên chép, đọc, tụng, tin ưa thích tu hành; thì vô lượng vô 
biên phước đức đêu được đầy đủ, tội của ba nghiệp cũng không 
thể phát sinh ”. 


Nghe được danh hiệu của Phật trong mười phương mà 
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“chấp trì xưng danh hiệu", thọ trì, đọc tụng, vì người mà nói; thì 
tất cả tội nghiệp của năm tội nghịch đều có thể tiêu diệt, tất cả 
phước báo đều có thể đầy đủ, nhanh chóng chứng đắc bắt thoái 
chuyền. Như vậy “Niệm Phật diệt tội” và “Đối trước (tượng) 
Phật sám hối nghiệp tội”, hai vấn đề có ít nhiều sai khác. Căn 
cứ vào kinh mà nói, đây chính là chư Phật mười phương trong 
quá khứ khi làm Bồ-tát phát nguyện như vậy. 


3. Nghe danh hiệu Phật, tín tâm thanh tịnh, thường 
gặp chư Phật, nghe pháp tu hành mà diệt tội 


Không ít kinh điển nói về “nghe danh hiệu Phật mà được 
diệt tội”. Như kinh Phật thuyết xưng dương chư Phật công đức 
do Cát-ca-dạ phiên dịch vào đời Nguyên Ngụy, nói rộng về 
danh hiệu và công đức của chư Phật ở sáu phương. Như nói: 


(1) “Nếu người nào nghe được danh hiệu Như Lai Bảo 
Hải mà thọ trì, đọc tụng, hoan hỉ tin ưa; người ấy sẽ được báu 
thất giác ý, sẽ đắc giai vị bất thoái chuyên, mau thành đạo Vô 
thượng Chánh chơn, diệt trừ được tội trong trong sáu mươi 
kiếp sinh tử”. 


(2) “Nếu người nào nghe được danh hiệu Như Lai Bảo 
Thành mà chấp trì, đọc tụng, dùng tâm thanh tịnh hoan hỉ tin 
ưa; người ấy diệt trừ được tội trong năm trăm kiếp sinh tử”. 

(3) “Nếu người nào nghe được danh hiệu Như Lai Bảo 
Quang Minh mà chấp trì, đọc tụng, hoan hỉ tin ưa, năm vóc sát 
đất mà đảnh lễ; người ấy diệt trừ được tội trong hai mươi vạn 
kiếp sinh tử. 
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Loại văn cú này quả thực trong kinh không ít, đều là nhờ 
nghe được danh hiệu Phật, với niềm tin thanh tịnh mà chấp trì, 
đọc, tụng, từ đó đã phát sinh các công đức. Theo nguyên tắc 
mà nói, những vị ấy đều “trụ giai VỊ bất thoái chuyên, nhất định 
đắc quả Vô thượng Chánh chơn'. Nói rằng “tiêu trừ tội trong 
x.x kiếp sinh tử”, nghĩa là trong quá trình tu tập thành Phật có 
thể trải qua nhiều kiếp sinh tử; nhờ công đức nói trên mà vị ấy 
trừ tội trong chừng ấy kiếp sinh tử. Điểm này giống như Thích 
Tôn ở trong quá khứ, bảy ngày bảy đêm, chỉ dùng một bài kệ 
tán thán Phật Đế-sa, mà siêu vượt tội trong chín kiếp sinh tử. 
Do vậy “tội trong sinh tử”, không nhất thiết là nghiệp ác, mà là 
chỉ chung cho nghiệp hữu lậu chiêu cảm quả báo sinh tử. 


Bộ kinh này đặc biệt xưng tán Phật A-súc, Ma Ba-tuần nói: 
“Thà khiến chấp trì hơn một nghìn danh hiệu Phật, cũng 
khuyên người khác khiến cho họ học, không khiến chấp trì 
danh hiệu Phật A-súc. Nếu người nào chấp trì danh hiệu Như 
Lai A-súc, tôi (chỉ cho ma) không bao giờ có khả năng hủy 
hoại đạo tâm Vô thượng của người ấy”. Kỳ thật, công đức của 
tất cả Phật là đồng nhất. 


Kinh Thiên Phát nhân duyên và kinh Xưng dương công 
đức chư Phật công đức do Cưu-ma-la-thập phiên dịch vào đời 
Diêu Tần, với ý nghĩa cũng như vậy. Như nói: “Bấy giờ một 
nghìn Thánh vương nghe được danh hiệu một nghìn vị Phật, 
vui mừng kính lễ. Do nhân duyên đó siêu việt nghiệp tội trong 
trong chín ức na-do-tha hằng hà sa kiếp sinh tử”. “Nếu thiện 


nam tín nữ nào nghe danh hiệu Phát này, thường được gặp 
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Phật, ở nơi tâm bô-đề đạt được bắt thoái chuyển, liền được 


siêu việt nghiệp tội cực nặng trong mười hai ức kiếp ”. 


Vào đời Tấn, Trúc Pháp Hộ dịch kinh Phật thuyết bảo 
võng. Kinh này đề cập công đức của chư Phật trong sáu 
phương, cũng nói: “Nghe danh hiệu Phật kia, tin ưa không 
nghỉ ngờ, ....Vượt qua chướng nạn trong trăm ngàn ức kiếp sinh 
tử, ngay tâm sơ học nhanh chóng đạt đến đạo Vô thượng 
Chánh chơn”. 


Kinh Thọ trì thất Phật danh hiệu sở danh công đức do 
Nghĩa Tịnh đời Đường phiên dịch cũng ghi như vậy: “Nếu có 
người được nghe danh hiệu Phát kia liền Vượt khổ trong trăm 


nghìn câu-chỉ đại kiếp lưu chuyên chìm đăm sinh tử lâu đài ”. 


“Hội Công đức bảo hoa phu Bồ-tát” trong kinh Đại bảo 
tích (34) do Bồ-đề-lưu-chí biên dịch vào đời Đường, nội dung 
đề cập về mười vị Phật ở mười phương. “Phương đông có Như 
Lai Vô Lượng Công Đức Bảo Trang Nghiêm Ủy Đức 
Vương, ...... thọ trì danh hiệu Đức Phật kia liền có thể diệt trừ 
tội trong sảu mười nghìn kiếp sinh t`. Đời Triệu Tống, Thị Hộ 
dịch kinh Phật thuyết Đại thừa đại phương quảng Phật quan. 
Kinh này nói về Phật trong sáu phương và Bôồ-tát Thượng thủ ở 
của sáu phương Phật. Nhiều chỗ trong kinh cũng nói: “Người 
nào có thể xưng niệm thọ trì, ...... sẽ được bất thoái chuyển nơi 
A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bô-đề, quay lưng với sinh tử trong 
ba mươi nghìn kiếp ”. 


Kinh Quán Thế Âm Bồ-tát thọ ký do Đàm-mô-kiệt dịch 
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« 


vào đời Tống, cũng ghi: “... Được nghe danh hiệu của Kim 
Quang Sư Tử Du Hí Nhự Lai và Thiện Trụ Công Đức Bảo 
Vương Như Lai, thảy đều chuyển thân nữ, trừ được tội trong 


bốn mươi tức kiêp sinh t†ứ``. 


Kinh văn được trích dẫn ở trên, các từ được dùng “trừ 
diệt(khước 3ÿ), “quay lưng” (bối #3), “vượt qua (siêu 3#), 
“vượt lên” (việt ÄÄ), “siêu việt (3#34Ä), hoặc là nói “diệt (3ä) 
nghiệp tội sinh tử; ý nghĩa đều giống nhau. Đó đều là do nghe 
danh hiệu Phật, với niềm tin thanh tịnh mà thọ trì danh hiệu 
Phật, đọc, tụng; nhân đó phát bồ-đề tâm, “thường được gặp 
Phật”, nghe pháp tu hành. Người ấy nhờ công đức đó không bị 
nghiệp lực sinh tử làm chướng ngại, có thể quyết định đạt được 
không thoái chuyền nơi đạo Vô thượng bồ-đề. 


Như vậy “Trừ diệt nghiệp sinh tử' và “Bắt thoái bồ-đề” đặc 
biệt liên hệ mật thiết với pháp môn niệm Phật. 


4. Tu đạo dễ hành, dùng tín tâm làm phương tiện sẽ 
được sức mạnh khác hỗ trợ 


Đối trước chư Phật mười phương xưng danh, nhớ nghĩ, lễ 
bái, tu sám hối, tùy hỉ v.v., đó là 'đạo đễ hành lấy tín tâm làm 
phương tiện'.*' Từ sự hướng đến Tăng-già sám hối diễn biến 
về sau trở thành pháp môn “Niệm Phật” mang nghĩa rộng của 
“Tự lực”. Đối trước chư Phật mười phương quá khứ và hiện tại 
mà lễ bái, xưng danh, quán tưởng v.v., có thể tiêu trừ nghiệp 


*® ‡> 2 4£ 8 {7:š Tín phương tiện dị hành đạo. 
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tội sinh tử trong nhiều ít kiếp, đều nhờ sự nhiếp hộ bởi bản 
nguyện của Phật; mặc dù tự mình lễ bái, xưng danh, quán 
tưởng v.v., mà thực sự hàm nghĩa rằng mình được sức mạnh 
khác hỗ trợ (Tha lực)- tức là lực của Phật nhiếp hộ. 


39 €6 N 


Xưng danh hiệu Phật, giống như người ta “kêu trời”, “gọi 
mẹ” vậy, thông thường người ta hay có ý niệm cầu xin cầu trợ 
giúp. Niệm Phật từ chỗ “chính sức lực của mình' (Tự lực) mà 
phát triển hướng đến “được một sức mạnh khác hỗ trợ” (Tha 
lực). Có thể đơn cử đưa ra một ví dụ để thấy rõ vấn đề này. 
Như luận Đại trí độ đã trích dẫn ở phần trên đưa một ví dụ: 
mọi người xưng niệm danh hiệu Phật tránh được hiểm nạn từ 
vua cá Ma-kiệt. Lý do là vua cá ở kiếp trước là đệ tử Phật, nên 
khi nghe âm thanh “Nam-mô Phật” miệng cá ngậm lại, nhờ vậy 
một người đi thuyền không bị vua cá nuốt chửng. Truyền 
thuyết này không có ý nghĩa “được cứu hộ nhờ lực của Phật 
Tuy nhiên, từ câu chuyện tránh được tai nạn này mà nói, 
nguyên do đưa ra không thuyết phục lắm. Bởi vì nếu vua cá ở 
kiếp trước không phải là đệ tử Phật, vậy việc xưng niệm “Nam- 
mô Phật” chẳng phải không có hiệu quả sao? 


Truyền thuyết này của giới Phật giáo phải mang ý nghĩa 
của “Tha lực. Như kinh Đại bị do Na-liên-đề-da-xá dịch vào 
thời Bắc Tẻ (Cao Tè), trong quyền 3 ghi: “Này A-nan, frong 
đời quá khứ, có một vị đại thương chủ dẫn các thương nhân 
vào biển cả. Khi đến gửa biển kia, thuyển của họ bị cá Ma-kiệt 
lớn muốn nuốt chửng. ...... Khi đó, vị thương chủ trịch áo bày 


vai phải, quỳ gối trên thuyền, chấp tay lễ bái, nhất tâm niệm 
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Phật, miệng xướng to: Nam-mô chư Phát, đẳng Đại vô úy, 
đẳng Đại từ bị, đẳng thương xót tất cả chúng sinh”. Thương 
chủ xướng lên ba lần như vậy. Khi đó, các thương nhân cũng 
lại đồng thời chắp tay lễ bái, miệng đồng xướng theo, ......... ba 
lần như vậy. Bấy giờ, cá Ma-kiệt kia nghe danh hiệu Phật, 
nghe âm thanh xưng tán lễ bái Phật, liền sinh tâm vô cùng ái 
kính, tâm không còn ý nghĩ sát hại. Lúc ấy, cá Ma-kiệt nghe 
như vậy liền ngậm miệng lại. Này A-nan, bấy giờ, thương chủ 


và các thương nhân đếu được an ôn, không bị cá nuồt ”. 


Cá Ma-kiệt nghe được danh hiệu Phật, không còn khởi 
tâm sát hại, nhờ vậy các thương nhân thoát được chết; đây 
chính là nhờ lực của Phật gia hộ. Lại như 7 đuy yếu lược pháp 
nói rõ hơn: “Người niệm Phát khiến cho tội nặng trong vô 
lượng kiếp mỏng dân, đắc thiên định. Người nào chí tâm niệm 
Phật thì Phật cũng cảm ứng đến người ấy. Như người được 
vua thương tưởng, thì những oan gia trái chủ không dám đến 
sẵn xâm hại người ấy”. Người chí tâm niệm Phật thì Phật cũng 
cảm ứng đến người ấy, người ấy nhờ lực của Phật bảo hộ mà 
được bình an. Đây rõ ràng là thuyết “Tha lực. Nếu đem nghĩa 
này để giải thích câu chuyện đoàn thương buôn nhờ niệm Phật 
mà không bị vua cá Ma-kiệt nuốt chửng, không phải là rất hợp 
lý sao? 

Trong sự phát triển của Phật pháp Đại thừa, sự nỗ lực tu 
tập dường như đều được một sức mạnh khác hỗ trợ (“Tha lực? 
hóa). Không chỉ là nệm Phật, nệm Bồ-tát cũng như vậy. Như 
luận Thập trụ tfỳ-bà-sa, sau khi nói về niệm mười Đức Phật ở 


- 306 - 


BÀI 12: SÁM HỐI NGHIỆP CHƯỚNG 


mười phương, tiếp đến nói: “4i nhất tâm xưng niệm danh hiệu 
của Phật A-di-đà v.v., và các đại Bồ-tát, thảy đều đạt được sự 
bắt thoái chuyển”. Đại Bồ-tát chỉ cho vị chứng đắc Vô sinh 
pháp nhẫn trở lên. Các đại Bồ-tát được đề cập trong kinh Đại 
thừa đa số từ thế giới phương khác đi đến; cũng như trong thế 
giới này, tín ngưỡng Bồ-tát cũng là bất khả tư nghì. 


(Hoa vũ tập, quyền thứ hai” trang 165 đến 215) 
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BÀI 13: Ý NGHĨA CĂN BẢN CỦA SỰ TU 
HỌC PHẬT 


Chỉ có Phật pháp dạy con người trước hết nên hiểu được 
cứu cánh của việc sinh tử là gì, suốt một đời bận rộn góp nhặt 
rốt cuộc được bao nhiêu 2 Làm việc thiện có lợi ích như thê nào ? 


Làm sao đề trong tâm biết đủ và được an lạc ? 


1. Đời người làm gì? 


Bình thường người ta chỉ nói tu học Phật, nhưng vì sao 
cần phải tu học Phật? Ỹ nghĩa căn bản của sự tu học Phật rốt 
cuộc là gì? Vấn đề này chúng ta cần hiểu rõ. Có thê nói rằng tu 
học Phật hoàn toàn không phải không ý nghĩa hay không mục 
đích, mà phải vì đạt đến kết quả tối thượng và viên mãn. Người 
tu học Phật mà hiểu sâu ý nghĩa căn bản của vấn đề này, sẽ tỉnh 
tấn tu tập và cảm nhận sự tu học Phật không thê thiếu; có niềm 
tin kiên cố này mới có thể chân chánh tiến bước trên con 
đường tu học Phật, không thể dừng chân bên cửa Phật, hoặc đi 
lệch đường. 

Con người sống ở thế gian rốt cuộc làm được gì? Có lợi 
ích gì? Phải tự thân mỗi người quan sát chiêm nghiệm điều này, 
chỉ có như thế mới trân quý gìn giữ mục đích tu học Phật; bởi 
vì Phật pháp cung cấp phương pháp căn bản đề giải quyết nỗi 
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khổ niềm đau của con người. Có thể nói, điểm chung của tôn 
giáo cao nhất đều bắt nguồn từ đây mà có. Con người sống ở 
thế gian rốt cuộc làm được gì? Có lợi ích gì? Chỉ có Phật pháp 
mới có câu trả lời trọn vẹn nhất. 
1.1. Sinh tử mênh mông, sự việc khó lường 

Con người, khởi đầu là lúc chào đời, cho đến già yếu rồi 
chết là chấm dứt một đời; tất bật trong mấy mươi năm, sống 
dập vùi trong đó, rốt cuộc biết chăng từ đâu ta đến cuộc đời 
này? Chết rồi sẽ đi về đâu? Không ai trả lời được câu hỏi này. 
Cho nên chỉ có thê nói: “Đến trong mờ mịt, đi trong mờ mịt”, 
con người đi qua cuộc đời này trong sự mờ mịt. Thậm chí hôn 
nhân vợ chồng cũng thường không có chủ ý, dường như tình cờ 
đến với nhau. Sự nghiệp trong đời thường làm trong mơ hồ, 
ngay từ đầu cũng không có kế hoạch nhất định, hiếm khi do 
chủ ý của mình mà thành tựu. Một triết gia ở phương Tây, đối 
với cuộc đời người mênh mông mù mịt này, đưa ra một ví dụ 
rất thú vị, ông ta nói: “Nơi kia có dãy núi cao gồm hai đỉnh núi 
lớn cao chót vót, phía dưới chân núi có một dòng suối vừa 
sâuthăm vừa đài, có một chiếc cầu nhỏ được bắt ngang qua 
dưới chân hai ngọn núi. Có một người tiễn lên đứng ở đầu cầu, 
ngước lên nhìn ngọn núi phía bên này xa xăm, lại bao phủ bởi 
mây mù dày đặc, một khoảng trời mờ mịt; nhìn ngọn núi bên 
kia cũng xa xăm, sương mù phủ dày kín; nhìn xuống phía dưới 
là vực sâu thăm thắm không thê lường được. Có người bước tới 
vài ba bước, liền bị rơi tỏm xuống vực thăm; có người đi được 
một nửa cầu, cũngkhông may bị rơi xuống. Có người đi đến 
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gần đối diện với vách núi, cũng khó mà tránh khỏi bị rơi xuống 
vực thắm mênh mông. Rơi xuống đó rồi sẽ về đâu? Không ai 
biết được.” Ví dụ này mô tả cuộc đời mênh mông mờ mịt thật 
độc đáo. Người tu học Phật phải nhìn nhận thấu đáo cuộc đời 
này. 

Về cuộc đời con người, mặc dù có thể không cần thiết 
phải nghiên cứu. Như một chiếc thuyền trên biển, từ bờ biển 
này đi đến một nơi quá rất xa; ở giữa biển rộng lớn mênh mông 
mà con thuyền tiến về phía trước không định hướng. Hành 
trình hỗn loạn không phương hướng này quả thật cực kì nguy 
hiểm. Phật pháp chỉ rõ các vấn đề: Từ đâu ta đi đến cuộc đời 
này? Chết rồi, ta sẽ đi về đâu? Hiện tại, ta phải làm gì để được 


an lạc, sáng suôt tiên đên bờ kia? 
1.2. Bận rộn suôt đời rôt cuộc được gì? 


Cuộc đời chỉ mấy mươi năm mà mãi tất bật bươn chải, từ 
nhỏ đã bận rộn, vất vả cho đến già, rồi chết. Bận rộn như thế, 
rốt cuộc thành tựu được gì? Đây là vần đề mà mọi người cần 
phải chân thật nhìn nhận lại, một vấn đề rất ý nghĩa. Có thể 
không bận rộn thì không thành tựu, nhiều người thất nghiệp mà 
vẫn tất bật, thử hỏi hỏi họ lăng xăng vì việc gì? Họ không trả 
lời được, nói chung họ không thể không bận rộn. Người tuổi 
mới lớn đại thể không lưu tâm về điều này, có thê họ cho rằng 
cuộc đời phía trước tràn ngập ánh sáng. Người từ tuổi trung 
niên trở đi sẽ cảm nhận ưu tư về cuộc đời tất bật này. Tôi 
không phải muốn quý vị không nên bận rộn, mà muốn các vị 


hiệu răng bận rộn như thê rốt cuộc được cái gì? 
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Nhân gian nói rằng: “Cuộc đời con người giống như loài 
ong bay đi hải hoa về làm mật, hái được một trăm bông hoa 
làm thành mật, đến già chịu cảnh cay đắng khổ đau mà chẳng 
được gì”.° Trong sự tất bật bươn chải đó, quả thật từng tìm 
được chức quan lớn, của cải, địa vị; nhưng không lâu rồi cũng 
sẽ mất chức, những vật ưa thích thế nào cũng chăng còn, tựa 
như chưa bao giờ được. Đặc biệt người tuổi về già cảm nhận 
sâu sắc điều này. Như con cái khi còn nhỏ, đứa nào cũng quấn 
quýt bên cạnh cha mẹ anh em; mãi đến khi trưởng thành, mỗi 
người phải tất bật làm việc nuôi thân và lo cho cuộc sống riêng 
mình. Điều này thường dễ khiến người ta suy nghĩ bi quan tiêu 
cực, cảm giác như bị hụt hãng sụp đồ. Nhưng Phật pháp lại 


không quan niệm như vậy. 
1.3. Siêng năng làm việc thiện được lợi ích gì ? 


Liên quan đến việc khuyên người làm việc thiện, không 
những Phật giáo, mà Nho giáo, Thiên Chúa giáo và Hồi giáo 
đều dạy người làm việc thiện tránh việc ác, nói rằng: “Làm 
thiện kẻo sợ không kịp”. Nhưng tích cực làm thiện cuối cùng 
được ích lợi gì? Đạo đức rốt cuộc có giá trị gì? Thường nói: 
“Làm thiện được quả an vui, làm ác chịu quả khổ đau", đó là 


định luật nhân quả. 


Người Trung Quốc phân lớn thiết lập quan niệm làm việc 
thiện ngay từ trong gia đình, như cha mẹ làm việc thiện tích tạo 


TA #+3fÐd$itt, tt ibdtLiB14, #8 #3 — 92 ¡ “Nhân sinh hảo tự 
thái hoa phong, thái đắc bách hoa thành mật hậu, đáo lão tân khô nhât tràng 
không”. 
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phước đức thì con cháu được hưng thịnh, “gia đình nào tích tạo 
việc thiện, nhất định tràn đầy hạnh phúc'. Thực tế thì không 
hoàn toàn đều như vậy. Có bậc cha mẹ hiền thiện nhưng con 
cháu lại quá hung ác, có bậc cha mẹ rất xấu xa mà con cháu lại 
trung hiếu. Như ngày xưa, thời vua Nghiêu, có Đề Binh tính 
tình rất nhân từ, thế mà Đan Châu tính khí lại rất kiêu mạn; lại 
như Cổ Tâu vừa ngu lại ngang ngược xấu xa, nhưng Thuấn Đề 
là con ông thì đại hiếu. 

Có người nói rằng: Trong xã hội này, người xấu thường 
dễ đạt được thế lực, người tốt thường bị khinh khi và thua thiệt. 
Như đạo đức và học vấn của Không Tử chăng lẽ không tốt sao? 
Nhưng khi ông chu du các nước, từng nhiều lần bị đói xém 
chết; trong bối cảnh chính trị lúc bấy giờ, ông cũng không làm 
thế nào thực hiện và phát huy hoài bão của mình. Ngược lại, 
bấy giờ, kẻ hung ác thì cướp bóc, hành hung, lộng hành. Như 
vậy xem ra thiện ác và họa hoạn có quy luật tuyệt đối chăng? 
Vì sao phải làm việc thiện? Chỉ có nguyên lý nhân quả ba đời 
được kiến lập trong Phật pháp mới lý giải vấn đề này. Cho nên 
nói điểm xuất phát khuyên người làm việc thiện của tất cả tôn 
giáo thì thống nhất, nhưng lý luận của họ thì khác với Phật giáo. 
Tu học Phật một mực siêng năng làm việc thiện, trước mắt có 
thê gặp việc không thuận lợi và khó khăn, nhưng nghiệp thiện 
đã tạo sẽ chín muồi trong tương lai, tự nhiên đưa đến quả thiện 
tốt đẹp. Có như thế mới phù hợp với tinh thần của Phật giáo. 


1.4. Tâm rong ruỗi thì không thể an định 


Thật tại này là chuỗi khổ đau vô bờ bến. Tâm chúng ta 
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thường hướng ra bên ngoài đề tham đắm tìm cầu; suốt ngày chỉ 
biết chạy tìm cầu sắc, thanh, tài sản, lợi danh, tiếng khen và 
quyền lực. Vì sao phải làm như vậy? Vì muốn thỏa mãn tâm ý. 
Như một người ăn không đủ no và mặc không đủ ấm, người đó 
cần phải có tiền vàng mới giải quyết khó khăn trong cuộc sống. 
Nhưng đến khi thức ăn đồ mặc được đầy đủ, người ấy lại cảm 
thấy chưa hài lòng, tiễn thêm bước nữa, lại muốn ăn phải ngon, 
mặc phải đẹp, ra đường phải có xe đời mới, chỗ ở phải là nhà 
lớn và đẹp. Đến khi mọi thứ đều đã đầy đủ, nhưng vẫn chưa 
vừa lòng. Tâm người ấy cứ mãi rong ruồi như thế, suốt ngày 
truy cầu, không có một ngày cảm thấy đầy đủ. Như con ngựa 
phi, chân sau đang đặt trên đất, chân trước đưa lên không, 
không khi nào cả bốn chân đồng loạt đặt trên mặt đất. 


Tâm người không biết đủ, luôn cho người khác tốt hơn 
mình, mà sự thật thì không như vậy. Người có học vấn vì truy 
cầu nhiều kiến thức, họ cũng không vừa lòng với khối kiến 
thức đang có được. Người đứng đầu một quốc gia, tuy đã nắm 
hết quyền lực, nhưng vẫn chưa hài lòng, vì có những nỗi khổ 
mà họ không thể nói. Con người không thê đạt được sự thỏa 
mãn, tâm mãi mãi không được an lạc. Bình thường nói rằng: 
“Nếu muốn được an lạc cần phải biết đủ,` nhưng kỳ thật tâm 
người từ xưa đến nay không hề biết đủ, thì làm sao được an lạc 
đây? 

Có một số tôn giáo an ủi con người, khiến cho con người 
cảm thấy mãn nguyện an lòng, cũng có thê nói sự an ủi là điểm 


giống nhau của các tôn giáo. Như tôn giáo ở phương Tây dạy 
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người tin thì sẽ được cứu, được cứu thì tự nhiên sẽ đầy đủ, 
trong lòng được yên vui. Xem con người không khác đứa trẻ: 
“Này người bạn nhỏ, nghe lời tôi, đừng có khóc nữa, tôi sẽ cho 
bạn đồ chơi”. Nhưng kỳ thật vấn đề vẫn không được giải quyết, 
vì lòng người không biết đủ, và không phải những thứ bên 
ngoài mang đến cho họ là đầy đủ. 

Chỉ có Phật pháp dạy con người trước hết nên hiểu được 
cứu cánh của việc sinh tử là gì? Suốt một đời tất bật bận rộn rốt 
cuộc được cái gì? Làm việc thiện có lợi ích như thế nào? Làm 
sao để trong tâm biết đủ và được an lạc? Căn cứ những vấn đề 
này suy xét kỹ, mới hiểu được điểm cốt yếu của Phật pháp, như 
vậy mới thật sự được an lạc. 


2. Ta ở trong vũ trụ 
2.1. Thần tạo ra ta chăng? 


Đối với cuộc đời mênh mông vô tận, lại quan sát đến một 
vấn đề khác, đó là sinh tồn trong thời gian quá dài và không 
gian rộng lớn này, rốt cuộc ta ở vị trí nào? Vũ trụ bao la, trên 
thì trời, dưới thì đất, muôn hình muôn vẻ, vạn sự vạn vật hỗn 
tạp, con người sinh ra chết đi, hành thiện tạo ác, đều ở trong đó. 
Nhưng chúng ta sống trong vũ trụ này rốt cuộc đang ở ví trí 
nào? Phải đóng vai trò nào? Ví như làm gia trưởng trong gia 
đình thì phải gánh vác trách nhiệm của một gia trưởng, làm học 
trò thì phải có phong cách của người học trò. 


Theo quan niệm của tôn giáo phương Tây, con người ở 


trong vũ trụ do thân tạo ra; vạn sự vạn vật trên địa câu, từ chim 
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bay thú chạy, cho đến cây cỏ núi rừng, đủ kiểu đủ loại, tất cả 
đều do thần tạo ra, tất cả đều chịu sự quản lý và chi phối của 
thần. Con người đã do thần tạo ra thì con người là nô lệ của 
thần, cho nên họ thường tôn xưng thần là vị chủ, rồi tự cho con 
người là nô lệ. Do vậy nói nhân sinh quan của tôn giáo phương 
Tây là hệ thống văn hóa chủ nô. Con người là nô lệ của thần, 
tất cả phải lo phục tùng cho thần, nếu không phục tùng sẽ bị tội. 
Như người chủ ra lệnh người hầu trước tiên quét nhà xong rồi 
mới nấu cơm, nhưng người hầu làm ngược lại, nấu cơm xong 
mới đến quét nhà; tuy nhiên công việc làm rất tốt, nhưng không 
đúng, bởi vì người hầu làm trái với lệnh của chủ. 

Trong vũ trụ này tồn tại hai mối quan hệ: thần là đắng có 
khả năng tạo tác, con người và muôn loài vạn vật là đối tượng 
bị tạo. Con người mặc dù là nô lệ, nhưng thuộc hạng cao cấp; 
sau khi thần tạo ra vạn vật trong vũ trụ, liền sai con người đến 
chi phối và quản lý vạn vật. Do vậy hình thành tính cách cho 
con người: con người đứng trước mặt thần vô cùng đáng 
thương; nhưng đối với vạn vật, họ lại có quyền hành rất lớn, và 
rất kiêu ngạo. 


Văn hóa tôn giáo của người phương Tây nếu tách rời thần, 
dường như tất cả trở thành vô nghĩa. Loại quan niệm này, vào 
thời kì văn minh chưa khai hóa, thì hợp lý; nhưng đến thời hiện 


đại này thì cần phải xem xét lại. 
2.2. Trời đất sinh ra ta chăng? 


Văn hóa Trung Quôc nhìn nhận về vị trí con người trong 
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vũ trụ sáng suốt hơn nhiều so với phương Tây. Họ cho rằng 
con người do trời đất sinh ra, hoặc do âm dương hòa hợp mà 
được sinh ra. Trời thuộc hình thể ở phía trên, hoặc tinh thần; 
còn đất thuộc hình thể ở phần dưới, là vật chất. Trời đất sinh 
muôn loài vạn vật, nhưng độc nhất chỉ con người được chánh 
khí của trời đất, được gọi là vật linh của muôn loài, thậm chí vĩ 
đại đứng giữa trời và đất, vì thế xếp con người vào “Tam tài'. 
Cho nên con người ở vị trí cao nhất ở trong trời đất, không 
giống hệ thống người chủ và nô lệ ở phương Tây. Phải chăng 
mỗi con người đều có thê đứng giữa trời và đất? Chỉ có Thánh 
nhân mới có thể “Khen ngợi việc sinh dưỡng của trời đất "5. 
Lại nói: “Trởi đất không chủ ý mà tạo thành vạn vật, Thánh 
nhân cùng lo buôn với vạn vật ”„” đây đã biêu hiện đầy đủ sự vĩ 
đại của Thánh nhân. Trời đất sinh ra vạn vật là việc không chủ 
ý, đó là một loại hiện tượng tự nhiên; không giống như Thượng 
để sinh ra vạn vật với chủ ý, cần muốn sinh thì sinh. Nhưng 
trong vũ trụ, đứng về góc độ tốt đề nhìn: hoa nở thật đẹp, tiếng 
chim hót, mỗi cây cỏ mỗi cây, tất cả đều rất đáng yêu. Đứng về 
phía xấu mà nhìn: trùng lớn nuốt trùng nhỏ, cá lớn ăn cá bé, 
anh hại tôi, tôi giết anh, hai bên tàn sát lẫn nhau. Nếu nói 
Thượng để tạo vạn vật, tình hình tàn sát lẫn nhau của giới sinh 
vật này nguyên do cuối cùng cũng chính tại thần, chính thần 
không tránh khỏi sự tàn khốc. Do vậy quan điểm Thượng đế 
tạo ra vạn vật không được đả thông. 


46T + £ nh> {b7 ¿ “Tán thiên địa chỉ hóa dục”. 
#7 X?pb@x»ng4b, # Ai] # ¡ “Thiên địa vô tâm nhỉ thành hóa, 


Thánh nhân dữ vạn vật đông ưu”. 
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Nho giáo cho rằng vạn vật trong trời đất không có tâm, 
nên vạn vật cạnh tranh giết hại lẫn nhau, lại hỗ trợ nhau để hình 
thành. Thánh nhân không thê không động lòng việc đó, họ phải 
lo buồn cho vạn vật. Trời và đất thuộc thế giới tự nhiên, nhưng 
Thánh nhân là nhân văn đạo đức. Thánh nhân nhìn thấy thế 
giới con người tranh đấu lẫn nhau, vị ấy chủ trương nhân ái và 
hòa bình. Thấy con người kém hiểu biết, vị ấy đem giáo dục để 
giáo hóa dẫn dắt. Nhìn thấy đạo đức con người diệt vong, vị ấy 
chú trọng dạy đạo đức. Đối với những gì ở trong trời đất không 
tốt đẹp, Thánh nhân thường nghĩ đến biện pháp chuyên hóa 
khiến chúng trở nên hợp với đạo lý, đạt đến chỗ thiện mỹ; như 
thế Thánh nhân cũng khen ngợi sự sinh dưỡng của trời đất. 
Quan niệm này hợp lý hơn nhiều so với tôn giáo phương Tây. 
Từ quan niệm trời đất sinh, âm dương hòa hợp sinh ra muôn 
loài của văn hóa Trung Quốc, mà văn hóa Trung Quốc được 
xem là thê hệ cha con. Trong gia đình, cha là gia trưởng, nắm 
quyên quản lý; trong chính trị, hoàng đề xem trăm họ như con; 
trăm dân xem quan ở địa phương là quan cha quan mẹ. Thể hệ 
văn hóa cha con xem tình nghĩa nặng hơn pháp lý, không giống 
như thê hệ chủ nô xem trọng pháp lý, vô ơn bạc nghĩa. 

2.3. Ta tạo ra thế gian chăng? 

Phật giáo cho răng tất cả trong vũ trụ đều do con người 
tạo ra, tự tạo ra và cũng tự nhận lấy kết quả, cùng làm cũng 
nhau hưởng; đó chính là định luật của nghiệp cảm, hoàn toàn 
trái ngược với thần giáo. Do đây, người tu học Phật cần phải 
hiểu rõ và lý giải cho được hai đạo lý căn bản. 
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2.3.1. Thế giới hỗn loạn và khổ đau như thế: Đó đều là kết 
quả của những nghiệp ác mà con người đã tạo trong quá khứ. 
Muốn thế giới được thanh tịnh và trang nghiêm, duy chỉ mỗi 
người làm việc thiện không làm việc ác, thì mới hi vọng. Có 
người nói: Tôi không hiểu biết nhiều hoặc gia cảnh khó khăn, 
cho đến vướng mắc bệnh tật khổ sở, tất cả đó do nghiệp lực ở 
quá khứ hoặc hiện tại tạo thành. Muốn thế giới được hòa bình 
và mọi người được sống an vui, đòi hỏi con người phải luôn 
nghĩ đến điều tốt và có gắng thực hành. Nếu con người do thần 
tạo ra thì con người sẽ không có sức mạnh, tất cả đều nghe 
mệnh lệnh của thần. Phật pháp cho rằng do nghiệp lực của tự 
thân chiêu cảm cho nên con người có sức mạnh để thay đổi 


chính mình, tiễn đến có thể thay đổi thế gian. 


2.3.2. Tin vào nguyên lý duyên khởi nghiệp cảm của Phật 
giáo: Bất kế sự nhiễm hay tịnh của thế giới, sự thành công hay 
thất bại của con người, thảy đều do nghiệp lực gây tạo từ trước 
mà hình thành, cho nên không oán trời trách người. Nghiệp lực 
có thê thay đổi hoàn cảnh, nghĩa là hiện tại ta hướng thiện mà 
gieo trồng phước đức, con đường phía trước chắc chắn ngập 
tràn ánh sáng, đây chính là nguyên lý căn bản của Phật pháp vì 
con người. Con người phải làm việc thiện để khiến cho mỗi 
người sống an lạc, thế giới hướng đến hòa bình. Tán thán sự 
sinh dưỡng của trời đắt, thực tế mỗi con người đều có thể làm 
được điều này, cho nên Phật pháp đề xướng phép quán bình 
đăng, cũng chính là đạo lý “Mỗi người đều có thể làm Phật ”. 


Hiêu được điêm này, có thê biệt rõ ở trong vũ trụ này, con 
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người chiêm vị trí quan trọng như thê nào. 


Theo giáo lý nhà Phật, ta có thể tạo nên thế giới; quan 
điểm con người tạo ra thế giới là nhân sinh quan thuộc tự do tự 
chủ. Quan hệ giữa người với người không phải là chủ và nô, 
cũng không phải quan hệ cha và con. Người đi trước giác ngộ 
trước làm bậc thầy, người đi sau giác ngộ sau là đệ tử. Người 
giác ngộ trước phải có trách nhiệm hướng dẫn cho người giác 
ngộ sau, xem đó là nghĩa vụ chứ không phải là một thứ quyền 
lợi; người giác ngộ sau hay chưa giác ngộ có bổn phận phải tôn 
trọng và nghe theo sự chỉ dẫn. Tình nghĩa và đạo lý giữa thầy 
hay bạn đều xem trọng.và đối với công việc chung nên đứng ở 
vị trí bình đẳng. Dựa vào Phật pháp để xây dựng nên mối quan 
hệ xã hội, tất nhiên là hệ thống văn hóa thầy bạn, thích hợp với 
tỉnh thần tự do dân chủ. 


“Ta có thể tạo nên thế giới” theo quan điểm Phật giáo 
không giống với thuyết Thượng để sáng tạo muôn loài. Thượng 
đế muốn con người thì tạo con người, muốn có vạn vật thì tạo 
vạn vật; nghĩa là từ chỗ không mà sinh ra thành có, trái ngược 
với sự tác thành theo định luật nhân quả. Theo quan điểm Phật 
giáo, thế giới tạo thành là do con người khởi tâm động niệm tạo 
thành sức mạnh của nghiệp, nó dẫn khởi tạo thành thế giới. 
Nếu có thể tích lũy công đức, tịnh hóa tâm làm việc thiện, đó 
chính là xây dựng thế giới thanh tịnh lý tưởng. 


Gần đây có người nói: Đức Phật cũng có khả năng tạo ra 
thế giới, như Đức Phật A-di-đà thiết lập thế giới Tây phương 
Cực Lạc. Kỳ thực, nếu đem việc trên so với sự sáng tạo của vỊ 
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thần, đó là chuyện tiếu! Nếu dùng sự kiện này đề hiển bày năng 
lực của Đức Phật, thì cũng không hiểu được Phật pháp. Dựa 
vào định luật nhân quả mà dẫn khởi tạo ra thế giới, như thế rất 
hy hữu; phàm phu cũng có thể tạo ra thế giới, có điều tạo ra 
cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, nhân gian và trời. Bởi vì 
con người có nhiều phiền não và nghiệp ác, cho nên tạo ra thế 
giới ô uế; còn Đức Phật do vì có vô lượng công đức thanh tịnh, 
phước đức và trí huệ đều viên mãn, cho nên tạo thành một quốc 
độ thanh tịnh và trang nghiêm. Đó là định luật nhân quả của 
Phật giáo. Người tu học Phật cần phải nắm vững đạo lý này, 
trong cuộc sông khi khởi tâm động niệm phải hết sức cố gắng 
nghĩ thiện làm việc thiện. Tự mình làm được như thế, khuyên 
người cùng làm như vậy, mới hi vọng thiết lập thế gian thanh 
tịnh (đã thực hiện rất nhiều ở mười phương). 


3. Tu học Phật giúp con người hướng thượng 


ĐỀ hiểu rõ ý nghĩa căn bản của việc tu học Phật, trước hết 
cần nhận thức được giá trỊ tồn tại của con nØƯỜi, con người ở 
vị trí chủ động trong vũ trụ; sau đó mới xác định phương 
hướng đúng đắn mà chúng ta phải đi. Bởi vì sự an ôn và nhiễu 
loạn của thế gian, hạnh phúc và khổ đau của con người, đều do 
con người tạo ra, không hề có một đẳng nào ở bên ngoài đến 
chi phối chúng ta. Con người có năng lực chủ động này mới có 
khả năng hướng thượng và hướng thiện. 


Hướng thượng, nghĩa là sự nỗ lực hướng về những gì tốt 
đẹp, từng bước tiễn về phía trước đề đạt đến đỉnh cao của thiện 
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mỹ, cũng chính là chỗ hướng đến rất ý nghĩa của sự tu học Phật. 
Con người thường tình đều ưa thích hướng thượng, hướng đến 
điều tốt đẹp, ngoại trừ những người mất ý thức. Họ vì thất bại 
trong công việc v.v., khiến cho tinh thần bị suy sụp, không thê 
vực dậy, trở thành phân bại hoại của xã hội; nhưng hạng người 
này chỉ chiếm một số ít, vẫn có cơ hội để cải thiện. Bình 
thường cho rằng những việc tốt đẹp trong cuộc đời, đó là cuộc 
sống gia đình được hạnh phúc mỹ mãn, con cháu đông đúc, 
thân thê khỏe mạnh, có tiền tài địa vị: đương nhiên đó là việc 
tốt đẹp của cuộc đời. Từ góc độ Phật pháp mà nói: Đây là kết 
quả tốt, không phải là nguyên nhân tốt. Cần nghĩ rằng kết quả 
tốt đạt được không thê cho đây là đầy đủ, vì những thứ này rồi 
cũng phải trở thành quá khứ; cần phải tích tập các nhân tốt, 
mới giữ gìn mà hướng đến quả tốt đẹp hơn. Như nhìn thấy một 
đóa quá hoa đẹp liền muốn bẻ làm của riêng, mà không nghĩ 
đến cách chăm sóc hoa cỏ, hoặc không tiếp tục chăm sóc; mặc 
dù đã hái được hoa, cuối cùng hoa bị héo úa, lập tức phải 
quăng bỏ đi. Có nhiều người có thê đạt được tiền tài và địa vị 
một cách hợp lý, nhưng thường lợi dụng tiền của và thế lực này 
tạo nên những thủ đoạn làm tổn hại người để đem lợi cho mình. 
Đó đều là con người thiếu tỉnh thần hướng thượng, đích đạt đến 
quá sai làm vì không xác định đúng mục tiêu hướng thượng. 

Có người nói: “Tôi không muốn tu học Phật và thành Phật, 
chỉ mong được làm một con người tốt là đủ lắm rồi”, nói như 
thế là không đúng. Người xưa nói: “Nắm được phần ngoài của 


vật thì chỉ biết phân giữa của vật áy, nêu năm được phán giữa 
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của vật thì biết được phần trong cùng của nó ”.* Tu học Phật, 
trước tiên cần học làm một người tốt, đúng là như vậy; nếu chỉ 
muốn làm một người tốt thôi, cho đó là mãn nguyện, kết quả 
đạt được chỉ ở mức thấp nhất. Vì thế, tu học Phật không những 
làm một con người tốt, mà phải có mục đích tối thượng, dù 
rằng trong một đời không thê thành tựu nó, tương lai sẽ hoàn 
thành mục tiêu lý tưởng này; đó mới là đích hướng về. 


Trên thế gIỚI, bất kể văn hóa tối thượng nào đều có mục 
tiêu lý tưởng nhằm khuyến khích con người đến tu học. Như 
Ky Tô giáo dạy tín đồ tâm ý hướng đến thần, học theo chúa 
Giê su. Tuy họ biết rằng con người không thê có đủ quyền uy 
như thần hay như chúa cha, nhưng cần phải học tập lòng bác ái 
và tỉnh thần hi sinh của chúa. Họ nói rằng: “Thân thể của con 
người được làm từ đất, còn linh hồn là do thần ban cho”. Bởi vì 
con người làm việc tội lỗi sẽ bị đọa lạc, dùng linh hồn thuần 
khiết của thần thánh làm sạch sự ô uế bất kham; cho nên dạy 
con người trước tiên tịnh hóa cái tâm dơ bân cho được sạch, rồi 
mới hướng đến mong cầu mục tiêu lý tưởng sáng suốt, tức là 
sinh cõi trời. 

Nho giáo ở Trung Quốc cũng có nói: “Kẻ sĩ muốn được 
làm Hiên nhân, Hiền nhân mong được làm bậc Thánh, Thánh 
nhân ước ao được làm Trời ”*°. Sĩ, chỉ cho người đọc sách hiểu 


được nghĩa lý, khi “thấy Hiền nhân, mong rằng bằng người ấy", 


+ TRux#t, #/##.f¡ #x#†#, AI/#-Ö‡T ¡ “Thủ pháp hồ thượng, cẩn 
đặc kỳ trung; thủ đặc hô trung, tác đắc kỳ hạ”. 
ÐT LWW, 'R##, %#ãrX% ¡ “Sĩ hi hiền, hiển hỉ thánh, thánh hi thiên”. 
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đạt đến vị trí Hiền nhân rồi còn muốn được làm Thánh nhân. 
Nhưng “Thánh nhân còn có chỗ chưa hiểu, nên mong được 
làm Trời. Do vậy, tinh thần của đạo Nho chính thống luôn luôn 
sách tấn bản thân hướng đến và tiến lên con đường lớn của 
Hiền Thánh. 


Đạo Lão cũng có mục tiêu lý tưởng, đó là: “7rởi thuận 
theo đạo, đạo thuận theo tự nhiên ”."° “Đạo thuận theo tự nhiên", 
tức là căn cứ theo quy luật tự nhiên trong vũ trụ vạn hữu, 
không cần phải cố ý tạo tác, thuận theo vô vi, như vậy họ đã 
tạo nên mục tiêu hướng thượng cho con người. Hết thảy người 
trong thế gian lập thân ở đời này, nếu hoạt động không tuân thủ 
theo quy luật tự nhiên, sẽ hỗn loạn điên đảo, rối như tơ vò, tất 
cả khốn khó khổ đau cứ tiếp tục kéo đến. 


Từ sự đề cập ở trên để xem xét, Nho giáo chỉ tích cực noi 
theo nhân cách cao thượng của bậc Hiền thánh, tiến hơn nữa là 
kết nối với tính cách của Trời; còn Đạo giáo tôn trọng quy luật 
tự nhiên trong vũ trụ. Tóm lại, họ đều có cảnh giới lý tưởng đề 
hướng dẫn con người hướng thượng. 


Một số người cho rằng làm một người tốt là được rồi, 
không cần thiết phải có mục tiêu hướng thượng hay hướng 
thiện gì cả, giống như tâm lý được sao hay vậy, không được tự 
ép buộc mình, cố nỗ lực hướng thượng. Nếu quốc gia hay dân 
tộc xu hướng như vậy thì sẽ có nguy cơ bị sụp đồ. Các tôn giáo 
tối thượng đều có cảnh giới lý tưởng và sáng suốt, đặt trước 


J0 ï£;x;ế, iÉ;x8 /R ¡ “Thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên”. 
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mắt con người, hướng con người phải nhìn theo mà ao ước; 
nếu ở giữa đường chưa đạt được cảnh lý tưởng này, thì tự mình 
không ngừng tự thay đổi, nỗ lực cầu hướng thượng, mới có thê 
đạt được lợi ích chân thật do niềm tin tôn giáo. 


Tu học Phật như thế nào để có thể hướng thượng? Trước 
hết cần phải hiểu được đạo lý Ngũ thừa của Phật giáo. Ngũ 
thừa gồm Người, Trời, Thanh văn, Duyên giác, (Bồ-tát) Phật. 
Người và Trời là nền tảng của Phật pháp, nhưng không phải 
trọng tâm của Phật pháp. Bởi vì làm một người tốt là bổn phận 
của chúng ta, ngay cả việc sinh vào cõi trời cũng không phải là 
hy hữu. Tuy cõi trời có nhiều khoái lạc hơn cuộc sống ở nhân 
gian, nhưng vẫn còn trong tam giới, khi hưởng hết phước ở cõi 
trời cuối cùng cũng bị đọa lạc, và còn phải chịu sự khổ của sinh 
tử luân hồi. 

Ý nghĩa chân chánh của Phật pháp là dạy con người tu học 
pháp xuất thế gian của Thanh văn và Duyên giác, tu học hạnh 
lợi mình lợi người của Bồ-tát để thành Phật, vào thế gian và 
xuất thế gian đều không chướng ngại. Nhưng tu học theo pháp 
của Thanh văn và Duyên giác vẫn chỉ là phương tiện thích ứng; 
rốt ráo tối thượng là lấy quả vị Phật làm mục tiêu, tu học hạnh 
Bồ-tát thực hiện điều đó. Tu học hạnh Bồ-tát để hướng đến quả 
Phật, nhưng không tách rời công đức của Người, Trời và Thanh 
văn, từng bước phát triển hướng thượng. Tuy nhiên cần phải 
trải qua thời gian dài và tích lũy công đức vô lượng vô biên, 
cần phải đặt trước mặt mục tiêu cao thượng, hỗ trợ sự ưa thích 
hướng thượng hướng thiện của chúng ta mà tỉnh tấn, ít nhất 
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cũng không làm cho ý chí bị suy sụp sa đọa. 


Tu học Phật, việc trước hết là phải quy y Tam bảo, tức 
Phật, Pháp và Tăng. Tam bảo là chỗ quay về nương tựa lý 
tưởng nhất của tu học Phật, nên phải nương tựa Tam bảo mà tu 
học. Trong Tam bảo, Pháp là chân lý tuyệt đối của nhân sinh 
vũ trụ. Phật, là người đã giác ngộ rốt ráo viên mãn chân lý này. 
Tăng, là những bậc Hiền Thánh của Tam thừa, đối với chân lý 
tuy chưa giác ngộ rốt ráo, nhưng đã vào được biển pháp, cũng 
thể nghiệm được nhiều hoặc ít, sâu hoặc cạn. Vì thế, Phật và 
Tăng cùng là bậc mô phạm lý tưởng tối cao cho người tu học 
Phật. Phật pháp không giống như Ky Tô giáo, và Nho giáo, vì 
các đạo này đem Thiên thần hoặc Hiền Thánh có nhân cách 
làm đối tượng cung kính ngưỡng mộ; không giống với Lão 
giáo, chỉ lấy quy luật tự nhiên vĩnh hằng làm chỗ nương tựa. 
Quy y Tam bảo là sự thống nhất hai yếu tố con người và pháp 
để lập nên lý tưởng tín ngưỡng. Chúng ta cần phải cung kính, 
lễ bái, tán thán, cúng dường Tam bảo thế nào? Đây không chỉ 
biểu hiện cho sự kính tin chí thành, cũng không chỉ là sự tìm 
cầu công đức được nhìn thấy thông thường; mà là hướng về trí 
huệ viên mãn của Phật và đức tánh thanh tịnh tối cao của Tăng, 
nương tựa sự tuyệt đối cứu cánh của Chánh pháp, để chúng ta 
cùng được giác ngộ triệt để chân lý. 

Tôi thường nói: Ở Trung Quốc, đạo của Khổng Tử và 
Mạnh Tử đã dạy điều tốt đẹp độc đáo trong các việc làm người 
xử thế và lập công lập đức, nhưng thiếu tầm nhìn xa sáng suốt 
để hướng đến sự huy hoàng mỹ diệu, không khuyến khích 
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người ta hướng đến con đường phía trước đầy ánh sáng mà 
bước tiên. Nhưng có một vài tôn giáo, không kê là bạn ngu đến 
thế nào hoặc đã lớn tuổi, họ đều ra sức trợ duyên dẫn dắt, giúp 
bạn nỗ lực hướng thượng và hướng thiện. Thế nên, người có 
thê xem kinh, nghiên cứu Phật pháp và lễ Phật hoặc niệm Phật, 
cũng không nhất định là chân chánh tin Phật hoặc tu học Phật. 
Người chân chánh tu học Phật chủ yếu lấy Tam bảo làm chỗ 
nương tựa lý tưởng cao nhất, tự thân không ngừng tu học, lại 
thêm được sự nhiếp thọ bởi nguyện lực từ bị của chư Phật và 
Bồ-tát, khiến thân tâm hòa quyện trong Tam bảo, phước đức và 
trí huệ mỗi ngày mỗi tăng trưởng, mỗi ngày càng tiếp cận với 
mục tiêu tối thượng này. 

4. Sự hiểu biết và thực hành quan trọng trong tu học 

Phật 

Trong Phật pháp, lộ trình tu học từ tín tưởng đến chứng 
ngộ có giai đoạn “Giải” và “Hành'. Giải là hiểu biết, Hành là 
thực hành. Giải và Hành trong Phật pháp thì vô lượng vô biên, 
bây giờ nêu ra hai điểm chính để giải thích thêm. 

4.1. Phương diện hiểu biết 

Trước tiên bàn đến phương diện hiểu biết, gồm hai vấn đề: 

1. Sinh diệt tương tục, 2. Tự tha tăng thượng. 
4.1.1. Sinh diệt tương tục 


Nói rõ sinh mạng chúng ta là vô thường, sinh diệt liên tục 
không gián đoạn, cũng chính là nghĩa của “Chư hành vô 
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thường”. Con người từ lúc vừa chào đời cho đến già yếu, luôn 
luôn ở trong trạng thái biến đổi không ngừng; tuy biến đổi 
không ngừng, thân mạng ở thời điểm trước không giống với 
thời điểm sau, nhưng là sự tương tục vĩnh viễn, và còn có tính 
tương tục của cá thể. Mở rộng phạm vi mà nói, trong đời này 
khi sự sống già cõi chấm dứt thì sự sống mới lại bắt đầu tiếp 
nói, chết không phải là kết thúc. Cũng như đêm buông xuống 
phải đi ngủ, hết một đêm, sáng hôm sau phải thức dậy, cứ như 
thế. Hiểu được nguyên lý này mới tin chắc rằng đạo lý nhân 
quả không mất đi đâu. Căn cứ vào hiện tại mà nói: Như muốn 
biết sự nghiệp trong tương lai của một người, thành công hay 
thất bại, thì xem người ấy sống trong gia đình và ở trường học 
tiếp nhận được nền giáo dục tốt đẹp không? Lại như khi còn trẻ, 
người ấy nếu không kịp thời nỗ lực học tốt một nghành nghè, 
không chuyên cần trong công viỆc, đến lúc tuổi đã lớn, cuộc 
sống bắt đầu có vấn đề. Từ nguyên lý đơn giản này suy rộng ra, 
có thể nhận thấy rõ răng: đời này nêu không làm được người 
tốt, không tích tập công đức, thì quả báo phải nhận lãnh trong 
đời sau không thể lường trước được. Nói cách khác, muốn đời 
sau tốt đẹp hơn đời này, được thông minh hơn, hạnh phúc hơn, 
thì ngay trong đời này phải làm một con người sống thật tốt. Sự 
tiếp nối trước sau này là nghĩa của sinh diệt vô thường, có thê 
khiến chúng ta phấn đấu thực hiện mục tiêu hướng thượng và 
hướng thiện 


4.1.2. Tự tha tăng thượng 


“Tăng thượng" nghĩa là có sức mạnh và sự nương tựa. Con 
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người sống trong xã hội chắc chắn không thê tồn tại đơn độc, 
mà bạn cần phải nương tựa vào tôi, tôi nương vào bạn, mọi 
người dựa vào nhau để tồn tại và phát triển. Như con cái lúc 
tuổi còn thơ ấu được cha mẹ nuôi nắng dạy dỗ, đến lúc ba mẹ 
tuổi già cũng phải cần sự chăm sóc phụng dưỡng của con cháu. 
Mở rộng ra, tất cả những người làm nông, công, thương và 
chính trị trong xã hội, mọi người đều nương tựa vào nhau mà 


tồn tại và phát triển. 


Căn cứ vào Phật pháp mà nói, phạm vi càng mở rộng, tất 
cả loài chúng sinh trong vũ trụ đều quan hệ mật thiết với chúng 
ta, hoặc trong quá khứ đã từng làm cha mẹ, anh em của chúng 
ta. Chỉ do nghiệp lực chiêu cảm quả báo mà diện mạo mọi 
người trong đời hiện tại thay đổi hoàn toàn, nên không thể còn 
nhận biết được nhau. Hiểu được về “Tự tha tăng thượng này” 
này có thể nuôi dưỡng đạo đức tốt đẹp về sự biết tương trợ và 
thương người, tiến đến mình và người cùng được sống an vui 
hòa thuận. Nếu không như thế, bạn hại tôi, tôi hại bạn, lừa dối 
tàn hại lẫn nhau, chỉ biết cầu hạnh phúc cho cá nhân, thì hòa 
bình thế giới mãi mãi là vẫn đề không bao giờ thực hiện được. 
Thế nên, thế giới này do chúng ta mà thay đổi, thay đổi từ cõi 
uê nhiễm thành thanh tịnh, thảy đều ở chúng ta có thể hay 
không thể, và căn cứ vào cuộc sống mình và người có an vui 


hòa thuận hay không mà quyết định. 
4.2. Phương pháp thực hành 


Về phương pháp thực hành, tuy nhiên rất nhiều, nhưng 
chủ yếu không nằm ngoài: “Tâm thanh tịnh là quan trọng 
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nhất? và “Lợi tha là việc trên hết). 
4.2.1. Tâm thanh tịnh là quan trọng nhất 


Tu học Phật lấy sự tu tập thành Phật và Bồ-tát làm lý 
tưởng cho mình, chủ yếu làm tăng trưởng phước đức và trí huệ, 
nhưng tự mình cần phải y vào lời Đức Phật dạy mà thực hành. 
Quan trọng nhất trong sự tu tập là phải làm cho tâm ta được 
thanh tịnh. Bởi vì từ xa xưa đến nay, tâm chúng ta bị quấy 
nhiễu bởi những phần tử không lành mạnh là tham, sân, tà kiến, 
mạn, nghi... BỊ những thứ tâm này làm chướng ngại, cho nên 
những việc làm và những hành vi mà chúng ta đã không đúng 
như pháp, không hợp với luật. Muốn mình và người đều được 
lợi ích, việc tu tập trước tiên cần làm cho tâm được thanh tịnh. 
Làm cho tâm thanh tịnh không có nghĩa là buông xuôi tất cả 
ngoại duyên, việc gì cũng không làm, không suy nghĩ gì hết. 
Việc gì cần làm vẫn phải làm, điều cần phải suy nghĩ nên suy 
nghĩ (quán); chẳng qua cần khởi tâm thiện, việc làm phù hợp 
với đạo lý hơn, suy nghĩ đúng đắn hơn, có lợi cho mình và 
người, đó mới là đúng. Đây giống như việc diệt cỏ dại trong 
ruộng vườn, không những nhỗ luôn gốc rễ để chúng không 
sống sót, mà cần phải trồng một số loại hoa cỏ làm cảnh đề con 
người thưởng thức. 

Phật pháp dạy: Chỉ tu thiền định thôi vẫn chưa thê giải 
quyết vấn đề sinh tử, mà cần phải tu tập định lẫn huệ, tiến đến 
đoạn trừ tất cả hữu lậu phiền não mới đạt được đạo quả. Phật 
pháp dạy: “Tâm tịnh thì chúng sinh tịnh”, “Tâm tịnh thì quốc 
độ tịnh”, đều chỉ dạy cho người học Phật trước hết phải làm 
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thanh tịnh tâm mình, rồi mới tiến đến mở rộng đến chúng sinh 
khác và cõi nước. Đây không kể là pháp tu Tiểu thừa (Nam 
truyền) hay Đại thừa (Bắc truyền), đều lấy “sự thanh tịnh tâm” 


này làm vấn đề căn bản nhất trong tu học Phật. 
4.2.2. Lợi tha là việc trên hết 


Tiếp theo bàn đến vấn đề “Lợi tha là việc trên hết. Theo 
nguyên tắc “Tự tha tăng thượng" mà nói, một người tách rời 
cộng động không thê sinh tồn, nên cần phải biết rằng bản thân 
mình được an lạc thì trước hết mọi người phải được an lạc. 
Đứng từ góc độ gia đình, bạn là thành viên trong gia đình; từ 
góc độ xã hội, bạn là một phần tử của xã hội. Gia đình được 
hạnh phúc thì bản thân bạn mới được hạnh phúc; mọi người 
trong xã hội người đều sống vui vẻ hòa thuận thì thân bạn mới 
được thật sự bình an. Đây cũng như vấn đề chú trọng giữ vệ 
sinh, nếu chỉ chú ý đến trong nhà mình được sạch sẽ mát mẻ, 
mà không để tâm đến vệ sinh môi trường xung quanh gia đình, 
đây chưa gọi là vệ sinh triệt đề. 


Vì thế, người tu theo Phật giáo Tiểu thừa chỉ chú trọng 
đến phương diện lợi cho mình, chỉ chú ý đến tự mình làm 
thanh tịnh tâm mình, giải thoát sinh tử cho chính mình. Theo 
quan điểm Đại thừa, đó chỉ là pháp tu phương tiện, không phải 
là cứu cánh. Bồ-tát xem trọng việc làm lợi ích cho người, nên 
bất cứ lúc nào, bất kể ở đâu, mỗi lời nói, mỗi việc làm, đều lấy 
việc lợi ích cho người làm trên hết. “Tâm thanh tịnh là quan 
trọng nhất” bao hàm trong Nhị thừa; làm lợi cho người là trên 
hết, đây mới là điểm đặc sắc riêng biệt của Đại thừa, càng phù 
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hợp với tinh thần của Đức Phật. 
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BÀI 14: TIỀN TRÌNH TU TẬP BỎ-ĐÈ 
TÂM 


Nếu muốn thành Phật độ chúng sinh, nhất định phải phát 


Bồ-để tâm. 


Có bồ-đề tâm làm căn bản, tu thiên tức đạt được thiên Đại 
thừa, tu huệ tức đạt được huệ Đại thừa. Bô-đê tâm luôn làm tư 


lương cho các hạnh tu thành tựu quả Phát. 


1. Bồ-đề tâm là hạt giống Đại thừa 


Tu học Phật pháp nên chọn pháp Đại thừa làm pháp cứu 
cánh nhất (để thành tựu quả Phật), mà phát bồ-đề tâm là bài 
học đầu tiên cho những người học Đại thừa. Đặc biệt là ở 
Trung Quốc, một mực hoằng dương Phật giáo Đại thừa, chú 
trọng việc phát bồ-đề tâm. Như sáng và tối hai thời công phu, ở 
trước điện Phật làm lễ tam quy y, xưng niệm: “7 quay về 
nương tựa Phật, nên nguyện cho chúng sinh, thể theo đạo cả, 
phát tâm vô thượng”. Nghĩa là hi vọng mọi người bất cứ lúc 
nào cũng khắc ghi ý niệm căn bản của Đại thừa là “Phát bồ-đề 
tâm, làm lợi mình và lợi người. Thế nên những người bạn tu 
học Phật khi gặp nhau thường lấy việc phát bồ-đề tâm đề sách 
tấn nhau tu học, cho thấy trong Phật giáo Đại thừa, bồ-đề tâm 
được chú trọng như thế nào! 
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Bồ-đề tâm là cốt lõi của Phật pháp Đại thừa, có thể nói 
không có bồ-đề tâm thì không có pháp Đại thừa. Chúng ta tuy 
tu thiền, tu huệ, tu mật, làm việc từ thiện, giải thoát khỏi sinh 
tử v.v.; nhưng nêu những việc đó không tương ưng với bồ-đề 
tâm, tất cả công phu này không rơi vào Tiểu thừa, cũng đồng 
với phàm phu, ngoại đạo. Thế nên, nếu muốn thành Phật độ 
chúng sinh thì nhất định phải phát bồ-đề tâm. Phát bồ-đề tâm 
rồi, giống như đã gieo hạt giống xuống đất, trải qua một thời 
gian, gặp điều kiện thích hợp, nó tự nhiên sẽ nảy mầm ra hoa, 
đậu được nhiều trái ngon. 


Không chỉ trực tiếp đi vào Đại thừa mới như vậy, mà 
người bỏ Tiểu thừa đến với Đại thừa cũng có công đức của 
phát bồ-đề tâm. Như kinh Pháp Hoa nói rằng: “Các đệ tử 
Thanh văn như Xá-lợi-phát v.v., ban đầu chỉ tu pháp Tiểu thừa, 
nhưng sau đó đều từ bỏ Tiểu thừa đến với Đại thừa”. Liên hệ 
đến nguyên nhân của việc này, trong kinh đưa ra một thí dụ rất 
hay: “Có một người nghèo khổ đến nhà của một người bạn 
giàu có. Khi người nghèo khổ uống rượu say, người bạn giàu 
có đem viên ngọc trân châu vô giá bỏ trong chéo áo tả tơi của 
người bạn nghèo khổ. Sau đó, người bạn nghèo khổ vẫn tiếp 
tục sống khốn khổ. Một hôm, gặp lại bạn cũ, người bạn giàu có 
nói với anh ta: “Vốn dĩ trên người anh có viên ngọc vô giá, tại 


!??? 


sao lại sống khổ sở như vậy!” Một khi được chỉ ra viên ngọc, 
người nghèo khổ trở thành phú ông. Viên ngọc vô giá tượng 
trưng cho bồ-đề tâm. Các vị Thanh văn như Xá-lợi-phất V.V., 


trong đời quá khứ đã từng phát bồ-đề tâm, vì bị phiền não mê 
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hoặc, trải qua nhiều đời nhiều kiếp luân hồi sinh tử, đã đánh 
mắt viên ngọc báu lớn trong người mình, đi tìm cầu pháp 
Thanh văn Tiểu thừa. Nhưng ngay khi được Đức Phật chỉ pháp 
bảo vô giá, các vị ấy không hề mất đi bản tâm mà còn nhanh 


chóng chuyên nhập giáo pháp Đại thừa. 


Trong kinh nói: “Những chúng sinh nào đã từng phát bỏ- 
đề tâm, cho dù trong thời gian dài quên mất, đi lạc vào con 
đường tăm tối, tạo vô số tội nghiệp, đọa vào đường ác, nhưng 
chúng sinh ấy chịu tội vẫn nhẹ hơn nhiễu so với những chúng 
sinh khác”. Thứ nhất, những thống khổ mà họ lãnh chịu nhẹ 
hơn. Thứ hai, thời gian thọ quả báo của họ ngắn hơn, nên 
nhanh chóng thoát khỏi đường khổ. Bồ-đề giống như kim 
cương đá quý, viên còn nguyên vẹn tất nhiên vô cùng quý giá, 
hạt nát vụn cũng có giá trỊ cao. Thế nên, người tu học Phật chỉ 
sợ răng không phát bồ-đề tâm, bởi không phát bồ-đề tâm thì tất 
cả công đức Đại thừa đều không có nơi sinh khởi. 


Người tu học Phật pháp thường cho rằng: Thắp hương, lễ 
Phật, tụng kinh, cúng dường, tu thiền định, tu huệ v.v., đó là 
hành pháp Đại thừa, tu hạnh Bồ-tát. Họ không biết rằng tu 
thiền định, tu huệ cũng có thê đồng với pháp thế gian, bao hàm 
trong pháp Tiểu thừa! Như ngoại đạo thế gian có thê tu chứng 
bốn thiền và tám định;°'người hành Tiểu thừa căn cứ vào thiền 
định tu tập phát sinh huệ đề thoát khỏi sinh tử. Tu thiền định là 
”' Bốn thiền và tám định (Tứ thiền bát định rs‡ÿ A./£): Bồn thiền, là bốn thiền 

Sắc giới: Sơ thiền, Nhị thiền, Tam thiên, và Tứ thiền. Tám định, gồm bồn thiền Sắc 


giới trên và bôn vô sắc định Vô sắc giới: Không vô biên xứ, Thức vô biên xứ, Vô 
sở hữu xứ, và Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 
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pháp chung của năm thừa,” tu huệ là pháp chung của ba thừa.” 


Nếu chỉ có tu thiền định hoặc tu huệ chỉ được sinh cõi trời 
hoặc thoát khỏi sinh tử, mà không thê thành Phật. Nếu muốn 
thành Phật nhất định phải phát bồ-đề tâm. Có bồ-đề tâm làm 
căn bản, thì tu thiền thành tựu thiền Đại thừa, tu huệ thành tựu 
huệ Đại thừa; tất cả là tư lương cho tu tập thành tựu quả Phật. 
Tóm lại, bồ-đề tâm là hạt giống Đại thừa, ngày nào gieo trồng 
hạt giống này, tức là phát tâm Bồ-đề, ngày đó được gọi là Bồ- 
tát (đương nhiên vẫn chưa phải là đại Bồ-tát). Nếu không như 
vậy, tuy tu hành vạn kiếp ngàn đời, qua lại cõi này hay cõi kia, 
cũng không phải là Bồ-tát, cũng không phải là bậc pháp khí”! 
của Đại thừa. 


2 . Phân loại bồ-đề tâm 


Bồ-đề tâm, theo sự giải thích trong kinh điển Đại thừa, thì 
có cạn có sâu. Căn cứ trình tự thực hành và chứng đắc của 
người tu học, đại thê chia làm hai loại sau: 


(1) Thế tục bồ-đề tâm, sồm: Nguyện bồ-đề tâm và 
Hạnh bồ-đề tâm. 
(2) Thắng nghĩa bồ-đề tâm. 
Phát bồ-đề tâm, đầu tiên phải có niềm tin, phải có nguyện 
lớn đối với việc thành Phật độ chúng sinh. Vì nhìn thấy sự xấu 


” Năm thừa (ngũ thừa # #&): I. Nhân thừa, 2. Thiên thừa, 3. Thanh văn thừa, 4. 
;Duyên giác thừa, 5. Bồ-tát thừa. 

i „„ Ba thừa (tam thừa < 3): I. Thanh văn thừa, 2. Duyên giác thừa, 3. Bồ-tát thừa. 
* Bậc pháp khí: Người có căn khí tu tập thành tựu Phật pháp. 


255 


PHƯỚC HUỆ TÙY THÂN THƯ 


ác hạ liệt ở thế gian, nhìn thấy Sự khổ não của chúng sinh, mà 
tin sâu sắc rằng mình có khả năng thành tựu quả Phật rốt ráo 
viên mãn; cũng chỉ tu chứng thành Phật mới có thê chuyển hóa 
thế gian thành thanh tịnh, cứu độ tất cả chúng sinh. Bấy giờ, 
phát nguyện lớn, nguyện cho đến tận cùng những kiếp vị lai, 
trên cầu quả Phật, dưới cứu độ chúng sinh. Do tín nguyện như 
vậy mà phát tâm, gọi là Nguyện bồ-đề tâm, hoặc Tín nguyện 
bồ-đẻ tâm. 


Có tín nguyện rồi, phải thực hành, do vậy kế đến là Hạnh 
bồ-đề tâm. Đây chủ yếu chỉ cho sự thọ trì giới pháp Bồ-tát. 
Giới Bồ-tát còn gọi là học xứ của Bồ-tát, bao gồm tất cả vIệC 
làm cao thượng làm lợi mình và lợi người. Bồ-tát thực hành 
giới vô biên này là thực hành pháp tu của Bồ-tát. Hai loại 
Nguyện và Hạnh bồ-đề tâm này vẫn còn thuộc tâm hành phiền 
não, chưa ra khỏi thế gian, cho nên gọi chung là Thế tục bồ-đề 


tâm. 


Căn cứ Thế tục bồ-đề tâm mà tu tập tiến lên một bậc nữa, 
gọi Thăng nghĩa bồ-đề tâm. Lúc này, người thực hành Đại thừa 
ngộ nhập Vô sinh pháp nhẫn,” chứng thật tướng chân như của 
các pháp. Đó là cảnh trí chân thật, không có tướng thời gian và 
không gian; không tướng xanh, vàng, đỏ, trắng; không có 
tướng của tâm thức. Trạng thái này, trong kinh thường nói là 
“Không sinh không diệt, không phải có không phải không có, 
không phải bên này không phải bên kia, không thể nói, không 
thể nghĩ v.v..” Thê tục bồ-đề tâm chú trọng nguyện lực từ bị; 


*”Vô sinh pháp nhẫn £& + ;* Z*: Sức trí nhận chắc nơi thể vô sinh của các pháp. 
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còn Thắng nghĩa bồ-đề tâm không tách rời nguyện lực từ bị, 
mà còn bằng trí huệ đạt được sự hiện chứng." 


Có thể nói rằng, Nguyện bồ-đề tâm chú trọng sự khởi 
niềm tin mà phát nguyện; Hạnh bồ-đề tâm chú trọng làm các 
việc lợi người; Thắng nghĩa bồ-đề tâm chú trọng dùng trí huệ 
chứng ngộ chân lý. Như vậy, bồ-đề tâm bao hàm cả tín nguyện, 
đại bi, trí huệ; thật sự bao gồm tất cả pháp trọng yếu của Đại 
thừa. 


` 


3. Gốc của bồ-đề tâm là tâm bi 


Phát bồ-đề tâm là việc lớn: “7rên cầu Phật đạo, dưới cứu 
độ chúng sinh”, kiên lập niềm tin lớn và chí nguyện lớn; cho 
nên lấy tín và nguyện làm yếu tố trọng yếu, lấy đại bi và trí huệ 
làm yêu tố hỗ trợ cho sự thành tựu. Niềm tin lớn và chí nguyện 
lớn chủ yếu xuất phát từ tâm bi mà có, cho nên trong kinh nói: 
“Đại bị làm sốc ”; “Đại bị là đứng đâu”; “Bô-tát sinh ra từ đại 
bi, không sinh ra từ các việc thiện khác ”. Gốc của bồ-đề tâm là 
tâm bi, mà công dụng to lớn của tâm bi là cứu khổ; do vậy 
điểm đặc sắc của pháp tu Bồ-tát Đại thừa là cứu khổ nạn cho 
chúng sinh. 


Khổ nạn của chúng sinh nhiều vô lượng vô biên, thật ra đó 
đều do tự thân chúng sinh tạo ra. Ví như thế giới này, giữa các 
nước vốn dĩ có thê dựa vào luật pháp quốc tế để giúp đỡ lẫn 
nhau, tôn trọng lẫn nhau. Từ sự hòa bình hợp tác cùng nhau 


““Hiện chứng z#3#: Chứng ngộ trong thời hiện tại. 
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sinh tồn, không đánh nhau, khiến nhân loại phải hi sinh một 
cách vô nghĩa. Nhưng thực tế không như vậy, mọi người không 
làm cho sức đầu mẻ trán thì không chịu được, đó không phải tự 
tìm phiền toái thì là gì? Trên phạm vi lớn như vậy, còn ở phạm 
vi nhỏ như gia đình, bạn bè, thậm chí trong thân tâm của mỗi 
người, cũng như vậy. Dựa vào điểm này để khảo sát, có được 
kết luận: Thế gian này không có gì là không khổ. Từ sự thật 
trước mắt, những người nghèo khổ, không đủ điều kiện sống, 
nên đau khổ là lẽ tất nhiên; nhưng rất nhiều người giàu có, có 


đủ điêu kiện sông, cũng vô cùng đau khô. 


Nói rộng ra, thế gian này không triệt đề, trên cõi trời cũng 
không triệt để; còn địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh càng không cần 
bàn luận. Thế nên, Bồ-tát làm lợi ích chúng sinh, chú trọng lấy 
việc cứu khổ, tức tâm bi, làm hoài bão. Tương truyền có vị Bồ- 
tát Thường Đề và Bồ-tát Thường Bi, vì nhìn thấy chúng sinh 
quá đau khổ nên các ngài thường khóc thương cho chúng sinh. 
Điều này cho thấy Bồ-tát rất nặng tâm bi mãn, và tâm bi là 
pháp tu căn bản của Đại thừa. 

Từ bi là ban vui và cứu khổ, đối với thế gian vô cùng đau 
khổ này, hiển nhiên cứu khổ là việc cấp thiết. Như một khu đất 
bỏ hoang, muốn gieo trồng trước hết phải nhồ bỏ những bụi gai, 
cỏ đại; sau đó gieo giống xuống, thì mới có thu hoạch. Chúng 
sinh có quá nhiều bệnh phiền não, nếu không tìm cách chữa trị 
tận gốc rễ của bệnh (cũng là nguyên nhân của đau khổ), mà lại 
cung cấp cho họ mọi thứ ưa thích, đều không có lợi ích thiết 
thực. Cũng giống như một thiếu niên có thói quen không tốt, 
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thường chơi với bạn xấu, ngày ngày lêu lỏng quấy rối, làm cho 
hư nhà nát cửa, không có cơm ăn áo mặc, làm sái làm ác. Nếu 
bạn muốn giúp người này, mà chỉ cung cấp cho anh ta tiền bạc 
đồ đạc, giúp cho anh ta thoải mái nhất thời thì không triệt đề, 
càng làm cho anh ta hư đốn thêm. Bởi vì vấn đề chính chưa 
được giải quyết. Đó là tính cách và thói quen của anh ta chưa 
được sửa đổi, cũng có nghĩa là chưa loại trừ gốc đưa đến đau 
khổ, mà lại cung cấp cho những thứ tốt đẹp như vậy, thật sự 
không có lợi gì cho anh ta. Thế giới này cũng vậy, nếu không 
loại trừ sạch nguồn gốc của những tội ác và đau khổ, thì cuộc 
sống thế gian dù hạnh phúc tốt đẹp cũng chỉ là tạm thời, không 


trọn vẹn. 


Thế nên, Phật giáo quan tâm đến nỗi khổ và chú trọng 
việc cứu khô, mới nghe qua giống như bỉ quan, tiêu cực; nhưng 
thật sự Phật giáo chính vì nhận thức và nắm bắt thấu đáo vấn 
đề này, mới đưa ra phương pháp thích hợp để làm chuyền đổi 
thế gian này được hoàn toàn thanh tịnh, chúng sinh tràn đầy an 
lạc thật sự. 


` 


4. Tiền đề tu tập bồ-đề tâm 

Nói đến tu tập bồ-đề tâm, cần phải thực hành từ cạn đến 
sâu. Chư Bồ-tát được Đức Phật Thích-ca Mâu-ni khai thị, 
thường thực hành các phương pháp theo một trình tự để thành 
tựu bồ-đề tâm của họ. Trình tự tu học này gồm bảy giai đoạn: 1. 
Biết mẹ, 2. Nhớ ân, 3. Cầu báo ân, 4. Tâm từ, 5. Tâm bi, 6. Ý 
hướng tăng thượng, 7. Bồ-đề tâm. Trước lộ trình này cần phải 
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trang bị hai yếu tố: 1. Suy nghĩ bình đăng, 2. Tâm hi. 
4.1. Suy nghĩ bình đẳng 


Đối với tất cả chúng sinh, nên có tâm bình đăng không có 
ý nghĩ phân biệt. Đây không chỉ từ quan điểm khách quan “7á: 
cả chúng sinh đều có tánh Phật” mà nói; chính những người 
nam, nữ, già, trẻ mà chúng ta nhìn thấy trước mắt đều có hình 
dáng, tính cách khác nhau; rồi như kẻ hiền, ngu, tốt, xấu, cho 
đến người thân, kẻ oán v.v., vốn đều có sự liên hệ mật thiết, 
không có khác nhau. Sở dĩ hiện tại khác nhau chỉ vì nhân 
duyên ở trong một thời không giống nhau. Nếu nhìn từ nhiều 
đời nhiều kiếp, tất cả chúng sinh, ai chưa từng làm cha mẹ, anh 
em, chị em, thân thích, bạn bè của ta? A1 chưa từng làm kẻ oán, 
thù địch của ta? Nếu nói có ân, mỗi người đều có ân với ta; nêu 
nói có oán, mỗi người đều có oán với ta; vậy sao còn phân biệt 
ân và oán, thân thiết và xa lạ như thế ? 

Lại nói về trí và ngu, tốt và xấu; mỗi người ai cũng có lúc 
thông minh, cũng có khi ngu si. Thông minh có thể trở thành 
ngu si, ngu sỉ có thể chuyên thành thông minh. Người vô cùng 
xấu ác cũng từng làm rất nhiều việc tốt, chứ không phải xấu 
mãi mãi. Người tốt cũng từng làm không ít việc xấu, tương lai 
cũng chưa chắc là người tốt. Cứ suy nghĩ như vậy, cái gọi là trí, 
ngu, tốt, xấu, oán, thân v.v., rất nhiều những khái niệm khác 


nhau này, tự nhiên sẽ tiêu tan dân, cho đên hoàn toàn biên mât. 


Nhưng mà nói vậy, không phải là hỗn độn, không biết tốt 


xâu, mà muôn làm cho những thành kiên sai lệch thiên vị từ 


- 340 - 


BÀI 14: TIẾN TRÌNH TU TẬP BỒ-ĐỀ TÂM 


trước đến nay của chúng ta chuyền thành quan niệm bình đẳng. 
Thời Phật, có một vị tỳ-kheo nhìn thấy người ngoại đạo điên 
đảo thì chê cười, nhưng Đức Phật nhắc nhở vị tỳ-kheo này: 
“Thây không nên cười các vị ấy, thầy còn chưa tu đến địa vị 
bất thoái chuyển, tính cách ngoại đạo vẫn còn, hãy cẩn trọng 
chứ không tương lai cũng giống các vị ấy!” Chính vì vậy Phật 
dạy: “Không khinh người chưa học”, “Không khinh người đã 
sai phạm ”. 


Người mới tu học có thể đi từ cạn đến sâu, dần dần trở 
thành bậc pháp khí lớn. Người phạm sai lầm có thê sửa đổi, 
thậm chí sửa đổi rồi còn tốt hơn người bình thường, cho nên 
cũng không được khinh. Từ nghĩa này mà nói, người hiền đức, 
người ngu si, người thù oán, người thân thiết, đều bình đăng 
như nhau, không nên kiêu ngạo, không nên tự ty, cũng không 
nên trước mắt vì một chút ân oán mà sinh thương yêu hoặc 
ghét bỏ. Thực hành được như vậy sẽ giữ gìn được tâm cảnh 
thăng bằng và an tĩnh, theo thuật ngữ của Phật giáo, đây gọi là 


‹€£LA 7 
fãm xa. 


Một khi tu đạt được tâm xả, thì không còn tồn tại ý niệm 
thiên vị về oán, thân; không thương yêu ai đến nỗi phát điên 
phát cuồng, cũng không ghét hận ai đến thấu xương. Theo quan 
điểm thông thường, thương yêu dường như không phải xấu, 
nhưng từ phương diện Phật pháp đề lý giải thì chưa hăn là như 
vậy. Bởi vì cái gọi là yêu thương thông thường cho dù có lợi 
ích cho người bao nhiêu đi nữa, thì cũng chỉ là hẹp hòi, thiên vỊ, 
ích kỷ. Đối với chúng sinh rộng lớn mà nói, tình thương đó 
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không những không có ích mà có thể có hại. 


Mọi người biết rằng có yêu thương ắt có hận thù. Yêu 
thương và hận thù dường như là hai trạng thái tâm lý cực đoan 
tương phản, thật ra chỉ là hai tính chất khác nhau trong cùng 
một phiền não tạp nhiễm của nhân loại. Thế nên nói do yêu 
thương sinh ra thù hận, do yêu thương mà dẫn đến bi kịch lớn ở 
thế gian, là hiện tượng rất bình thường. Phật giáo nói về tình 
thương lớn bình đẳng, trước phải bỏ những tình thương ích kỷ, 
cần phải có tình thương rộng rãi và cứu giúp bình đẳng đối với 
tất cả chúng sinh. Tình thương ích kỷ thiên vị là tập tính phổ 
biến cố hữu của nhân loại; nếu tập tu học mở lòng, không chấp 
trước, thì từ từ sẽ yêu thương bình đăng, người người đều được 
yêu thương. Còn như tình thương gia đình, tình thương nam nữ, 
điều này không có sao? 


Nói nghiêm túc, bởi vì ai cũng có sự yêu thương, do vậy 
tất cả hận thù, giết hại, đấu tranh tàn khốc nhất mới không 
ngừng phát sinh ở thế gian này. Nếu mọi người chuyên hóa 
được tình thương thiên vị ích kỷ, nhìn mọi chúng sinh đều bình 
đẳng như nhau, thì tin tưởng rằng những khổ nạn của nhân loại 
dần dần không còn tôn tại. 

4.2. Tâm hỉ 

Tu tập bồ-đề tâm, điều kiện cơ bản đầu tiên là phá vỡ 
những quan niệm sai lệch thâm căn có đề trong chúng ta, làm 
cho chính mình và chúng sinh có cái nhìn nhất thể, không có 


sân hận, không có thương nhớ, nhưng cũng không thể lạnh 
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lùng, không hề quan tâm. Nói một cách khác, đối với tất cả 
chúng sinh, không những nên không khởi niệm phân biệt, mà 
còn phải nuôi dưỡng những ấn tượng sâu sắc và tốt đẹp, những 
cảm tình thân ái và hòa hợp. Nhưng đây không phải tình 
thương thiên vị ích kỷ, mà đây là tâm cảnh vui tươi không có ô 
nhiễm. Phật pháp gọi là “tâm hỉ”. 


Nếu chỉ có tâm xả- tức ý niệm bình đăng, thì vẫn không 
thể thành tựu đại bi để khởi phát bồ-đề tâm. Thí dụ trên phố lớn 
có vô số người nam, người nữ, người già, người trẻ, người giàu, 
người nghèo, người xấu, người đẹp. Nhưng khi chúng ta đi 
ngang qua không chú ý, đều là bình đăng như nhau, không có 
cảm giác phân biệt tốt hay xấu. Đây có thể nói do tâm không 
chú ý nên nhìn thấy bình đăng. Nhưng đây không gọi là tâm 
bình đăng, đối với sự tu học tâm đại bi thì không có tác dụng øì. 
Bởi vì đây là hoàn toàn nhìn mọi thứ một cách thờ ơ, không 
quan tâm chúng sinh. Vì thế, tu tập bồ-đề tâm thì phải nhìn 
chúng sinh một cách bình đăng, nuôi dưỡng tâm cảnh bình 
đăng; lại cần quan tâm tất cả chúng sinh, trong lòng nuôi 
dưỡng một khối hòa khí, một luồng sinh khí. 

Trên quan niệm bình đẳng, nuôi dưỡng thành mối tương 
quan gắn kết, tình cảm hài hòa đôi bên; điều này đối với sự 
thành tựu tâm bi và bồ-để tâm của Phật giáo Đại thừa là vô 
cùng quan trọng! 


5. Chỗ dựa để tu tập bồ-đề tâm: Biết mẹ, nhớ ân, cầu 
báo ân 
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Dưới đây bàn về thứ tự của bảy bước như biết mẹ v.v.. 


Đối với tất cả chúng sinh, từ sự quan tâm sâu sắc nhưng 
không mất đi tinh thần bình đăng đã phát sinh một loại ý niệm, 
đó là biết được tất cả chúng sinh đều từng làm mẹ của mình. 
Trong sinh tử luân hồi, tất cả chúng sinh từng làm quyến thuộc 
thân thích của chúng ta, việc ấy không thê nghi ngờ. Kinh Phật 
nói: “7 vô thỉ kiếp, sữa mẹ mà mỗi người đã uống còn nhiễu 
hơn nước bốn biển!”. Vỗn dĩ cha mẹ đều có ân lớn đối với 
chúng ta, trong tâm thức của con cái, cha mẹ đều có vị trí giống 
nhau, nhưng ở đây đặt nặng “biết mẹ”, “nhớ ân mẹ”. Bởi vì 
theo nhân thế thường tình mà nói, ân của mẹ đường như nặng 
hơn, như mười tháng cưu mang, ba năm bú mớm, việc nuôi dạy 
phần lớn đều do người mẹ đảm trách, cho nên tình cảm giữa 
mẹ và con rất thăm thiết. Nếu con cái thấy mẹ chịu cực khổ, thì 
cảm thấy nổi đau như cắt thịt vậy. Nếu không quan tâm sự 
sống chết của mẹ là ngỗ nghịch bất hiếu, pháp luật và dư luận 
của thế gian cũng không tha thứ. Phật giáo xem tất cả chúng 
sinh là cha mẹ, tức là lấy tình thương con cái quan tâm chăm 


sóc cha mẹ thông thường mở rộng ra đến tất cả chúng sinh. 


Không những Phật giáo dạy như vậy, mà Mặc gia” và 
Nho gia ở Trung Quốc, Ky Tô giáo ở phương Tây v.v., cũng 
đều lấy VIỆC biết ân, nhớ ân, báo ân, làm nguồn sốc của tất cả 
hành vi đạo đức. Như đức hạnh của Nho gia chủ yếu là hiếu 


» Mặc gia Š%: Học phái do Mặc Tử đề xướng vào khoảng đầu thời Chiến Quốc 
(thời Chiên Quôc kéo dài từ năm 475 đên năm 22I trước Công Nguyên ), chủ 
trương kiêm ái, phản đôi chiên tranh v.v. 
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đạo, cho nên hiếu là đứng đầu mọi hạnh thiện, và bất hiếu là tội 
cực ác. Còn tâm lý của đức hạnh, chủ yếu là lòng nhân. Ý niệm 
đầu tiên của lòng nhân là hiếu dưỡng và tôn kính cha mẹ, sau 
đó mới mở rộng ra đối với những người khác. Cho nên nói: 
“Hiểu kính là gốc của lòng nhân ”. 

Nho gia dạy về lòng nhân, là phải bắt đầu từ việc hiểu 
thuận cha mẹ, nếu không hết lòng hiếu thảo thì xem như không 
có lòng nhân. Bà-la-môn giáo ở Ấn Độ và Ky Tô giáo ở 
phương Tây không xuất phát từ việc làm thế nào đề hiếu kính 
với cha mẹ, mà đề cao Trời hoặc Thượng để là cha của tất cả. 
Vạn vật thế gian đều do Thượng để tạo ra, Thượng đề là tổ 
tông sớm nhất của loài người, cho nên mỗi người đều phải yêu 
kính Thượng đề, tin và làm theo Thượng đề. Mối quan hệ này 
tương đồng với mối quan hệ giữa con cái và cha mẹ. Không 
những yêu kính cha mẹ, tức thần, mà từ chỗ yêu kính thần mở 
rộng ra yêu kính tất cả mọi người, giống như yêu kính anh em, 


chị em của mình. 


Nhưng mối quan hệ người và thần (Thượng đề) này hình 
thành nên câu chuyện thân thoại mơ hồ. Còn Nho gia ở Trung 
Quốc căn cứ ân tình giữa cha mẹ và con cái để bàn, mối quan 
hệ này tương đối thiết thực. Có điều Nho gia chú trọng đời hiện 
tại, ít chú trọng quá khứ và tương lai. Do đây, Nho gia thiên về 
lòng nhân hiếu đạo trong gia đình, nên khí phách không đủ lớn. 
Đức hạnh trong Phật giáo cũng hình thành từ mối quan hệ cha 
mẹ và con cái, nhưng bàn luận thông suốt đến sự luân hồi trong 


ba thời, xem tất cả chúng sinh đều là cha mẹ; cho nên lòng bị 


- 345 - 


PHƯỚC HUỆ TÙY THÂN THƯ 


mẫn vừa thiết thực vừa rộng lớn, không giống sự mơ hỗ của 
Thân giáo, cũng không giông sự hạn hẹp của Nho giáo 


Có người nói: “Phật giáo đề cao tất cả chúng sinh đêu là 
cha mẹ của mình, từ bì bình đẳng; đây không gân với nhân tình 
thể gian ”. Có thể nói quan niệm này là tiêu biểu cho quan niệm 
truyền thống của Nho gia Trung Quốc. Sự biểu dương lòng 
nhân của Khổng Tử và Mạnh Tử, trước là phải hiếu kính với 
cha mẹ, thương yêu gia đình, quyến thuộc, bạn bè; sau đó mới 
mở rộng đến mọi người. Còn như tấm lòng hiếu kính, thương 
yêu cha mẹ, anh chị em, mà giống như thương yêu, hiếu kính 
với mọi người, thì bị chê là thứ tự lộn xộn, không phân biệt 
nặng nhẹ, thậm chí bị chê cười là trái ngược nhân tính. Nhưng 
điều này đa phần là không giống với những tôn giáo khác như 
Phật giáo, Ky Tô giáo và Mặc gia. 

Mặc Tử”đề xướng thuyết Kiêm ái” hàm dung rộng lớn, 
điều này bị Mạnh Tử không đồng tình, mắng rằng đó là hành 
xử của cầm thú. Học thuyết của Không Tử và Mạnh Tử vốn đĩ 
là rất tốt, có điều phạm vi quá hẹp, không thoát khỏi quỹ đạo 
gia đình. Mặc gia thì kiêm ái với mọi người, Phật giáo bi mẫn 
với tất cả chúng sinh; những nội dung đạo đức này rõ ràng 
không giống với Nho gia theo trật tự cố định trong gia đình. 

Thật ra, tâm đạo đức tùy cơ duyên hiển phát, không nhất 


thiết phải có trình tự. Như Mạnh Tử nói: “⁄4¡ cũng có lòng trắc 


"*Mặc Tử # 7ˆ: Còn gọi là Mặc Địch (479-381 trước Công Nguyên), là người sáng 
lập Mặc gia và học thuyết Kiêm ái. 

*®Kiêm ái ‡# #: Học thuyết do Mặc tử sáng lập, chủ trương yêu thương tắt cả mọi 
người, không phân biệt thân sơ. 
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ẩn”. Ai cũng có lòng không nỡ, lòng trắc ấn, chúng tùy cơ 
duyên mà dẫn phát, không có thứ tự cứng nhắc. Mạnh Tử cũng 
từng nói rằng: “Trên đường nhìn thấy một đứa bé không quen 
biết rơi xuống giếng. Suy nghĩ đâu tiên của ông ta là nên làm 
cách nào cứu đứa bé, chứ không phải suy nghĩ đứa bé đó có 
phải là con của mình hay không”. Cũng như thấy trâu mà sinh 
lòng thương xót, mà quên rằng dê cũng đau khổ giống như trâu. 
Cho nên đức tính nhân ái không nên bó buộc bởi sự phân biệt 
đây trước kia sau; điều này không thể dung thông với tư tưởng 
Nho gia. 


Lại nữa, căn cứ tình trạng thực tế ở thế gian mà nói, có 
người không phải hiếu kính người thân trong gia đình; nhưng 
với bạn bè lại vô cùng thành thật, hết mực yêu thương, nhiệt 
tâm giúp đỡ, thậm chí còn có thể sống chết vì bạn bè. Lòng 
thương người này, chúng ta không thê nói là không hợp lý, 
không hợp đạo nghĩa. Về sự thể hiện tâm hạnh đạo đức, dựa 
theo quan niệm truyền thống của Nho gia, trước phải là gia 
đình (thân), sau mới tới bạn bè (sơ). Nhưng trên thực tế, không 
ít trường hợp ngược lại. Chúng ta không nên vì điều đó đi 
ngược với thứ tự thân sơ mà phủ định đi giá trị luân lý của nó. 
Theo Phật pháp mà nói, đức tính căn bản nhất của nhân loại là 
tâm từ bi, cũng chính là lương tri mà Nho gia lấy làm thê của 
lòng nhân, là thứ mà mỗi người đều có, mà còn rộng lớn và 
trọn vẹn. Có điều có một số người chỉ phát huy tâm từ bi trong 
gia đình hoặc trong một giai cấp, tầng lớp nào đó thôi, ngoài ra 
thì không có thê hiện. 
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Vấn đề này là do: 1. Lý trí không đủ, bị bó hẹp, không đạt 
được cái nhìn rộng lớn. 2. Bởi vì mỗi chúng sinh, từ vô thi kiếp 
đến nay có nhân duyên phức tạp. Có người vì quá khứ có quan 
hệ yêu thương mà kết thành mẹ con, có người vì quá khứ có 
quan hệ hận thù mà kết thành mẹ con. Đời hiện tại, do liên hệ 
đến cá tính và tính dục tích tập, mà hoặc gần gũi thắm thiết với 
cha mẹ, hoặc thờ ơ với cha mẹ. 

Vì thế, có một số người có thể hết lòng hiếu kính với cha 
mẹ, yêu thương cha mẹ mình, nhưng lại không có tắm lòng 
thông cảm đối với những người khác. Có người thì không 
giống như vậy, đối với cha mẹ và anh chị em trong gia đình 
dường như không hiếu kính lắm, nhưng đối với bạn bè hoặc 
người lạ qua đường lại nhiệt tâm hết mình. Đây không phải vì 
họ chưa từng hết lòng thương yêu người trong gia đình, mà trở 
nên khô khan, không bao giờ biết yêu thương những người 
khác. 

Vốn dĩ bản chất của từ bi và nhân ái là bình đăng không 
thiên vị, nhưng nó không thê đạt được bình đăng là bởi vì còn 
chướng ngại phân biệt. Giống như ánh sáng của đèn có thể 
chiếu khắp gần xa, nhưng bị vật cản che lại thì dù gần cũng 
chiếu không tới, nêu bỏ vật cản đi thì dù xa nhưng cũng chiếu 
tới. Do đó, ở đời, có người hiếu kính với cha mẹ nhưng không 
thương người ngoài; có người thì không biết thương cha mẹ, 
anh em (thân) nhưng lại thương yêu bạn bè (viễn). 


Tóm lại, phàm ai có thể thương yêu người, chúng ta đều 
tán thán cả, đương nhiên tốt nhất là tình thương rộng lớn bình 
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đẳng. Nếu quy định trước là thương yêu người thân thuộc, sau 
mới đối tốt với mọi người, như vậy không những không hợp 
tình đời mà còn trở ngại cho người làm thiện! 


Cha mẹ chăm sóc thương yêu con cái, đương nhiên con 
cái phải hết lòng hiếu kính cha mẹ, tức là nhớ ân và cầu báo ân, 
đó là những yếu tố quan trọng trong quan niệm luân lý thế gian. 
Phật giáo từ trong thời gian vô cùng và không gian vô hạn, thê 
nhận được đạo lý bình đăng với tất cả chúng sinh, xem tất cả 
chúng sinh là mẹ, chính là mở rộng và làm trọn vẹn quan niệm 
luân lý nói trên. Cho nên sự hiếu kính cha mẹ và thương yêu tất 
cả chúng sinh thực chất cũng không có gì sai khác. Chẳng qua, 
dựa theo tâm cảnh của những người bình thường, đối với cha 
mẹ nhiều đời nhiều kiếp (tức tất cả chúng sinh) cho chúng ta ân 
đức từ bi, ta không tìm lại được trong ký ức, dù có biết nhau 
cũng không thân thiết. 


Do vậy, chỉ có một biện pháp mang tính thiết thực là bất 
luận nhớ ân hay cầu báo ân, nên trước hết bắt đầu từ cha mẹ, 
thân thuộc, sau đó từ người thân mới đi đến người ít thân; lại từ 
những người không thù không oán đến người có thù có oán. Từ 
gần đến xa, từ thân đến oán, từ từ mở rộng, nuôi đưỡng quan 
niệm xác nhận tất cả chúng sinh là mẹ, để nhớ ân, cầu báo ân 
cho tất cả chúng sinh. Đây gần giống phương pháp “Loại suy” 
theo thứ tự của Nho gia. Nhưng đây không phải cho rằng bản 
thân đạo đức có phạm vi cố định như vậy, hoặc không thể vượt 
qua quan niệm người này trước và người kia sau. Đó là sự tu 
tập theo thứ tự dựa trên quan niệm, nhưng trên thực tế thì luôn 
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luôn tùy duyên mà dẫn phát. Do vậy, đức hạnh cứu khổ bình 
đẳng của Phật pháp không thể xem là không gần tình người, 
càng không nhất thiết phải bắt đầu từ phạm vi nhỏ hẹp trong 
gia đình. 


Từ biết mẹ đến nhớ ân, cầu báo ân mẹ là điều tất nhiên. 
Đã vượt qua thời gian vô cùng và không gian vô tận, nhận thức 
được tất cả chúng sinh đều là mẹ ta, đều có nhiều ân đức đối 
với ta; có ân như vậy nên phải báo đáp ân, đặc biệt là khi chúng 
sinh đang đau khổ. 

Tuy nói từ bi là cứu tế bình đẳng, đối với mọi người đều 
giống nhau, nhưng khi ở địa vị phàm phu tu tập thì phải bắt đầu 
từ tình yêu mẹ đề biết mà dẫn phát thì có sức mạnh nhất. Bởi vì 
người mà mẹ thương yêu nhất là con cái của mình. Khổ nhọc 
mẹ một đời gánh chịu vì con thật sự nhiều, không đếm biết! Mẹ 
cho con bú, chăm sóc sự ấm lạnh của con, thậm chí cho tới khi 
con đã ba mươi, bốn mươi tuổi, vẫn coi con giống như vẫn còn 
nhỏ dại. Lúc con không nghe lời, tuy có buồn giận nhưng lòng 
vẫn hết mực thương yêu, lo lắng. 


Trong đời hiện tại, mẹ thương yêu con cái sâu đậm như 
vậy, nên biết vô số kiếp trong quá khứ, mẹ cũng từng thương 
yêu chúng ta như vậy. Cho nên chúng ta đối với tất cả chúng 
sinh không nên quên ân đức này, mà còn phải tận tâm báo đáp. 
Do đó nên biết Phật giáo khuyên mọi người phát bồ-đề tâm 
phải dựa vào đạo hiếu rõ ràng nhất mà xuất phát; việc lấy sự 
nhớ ơn mẹ làm điểm xuất phát rất tương hợp với quan niệm 
luân lý của Nho gia. 
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6. Chánh tu bồ-đề tâm: Tâm từ, tâm bi, ý hướng tăng 
thượng 

Tu tập bồ-đề tâm, bắt đầu từ ý niệm biết ân, nhớ ân và cầu 
báo ân; bước tiếp theo là phải tu tâm từ, tu tâm bị. Từ và bị dẫn 
đến phát bồ-đề tâm, chúng có quan hệ rất mật thiết. Kinh Phật 
dạy chúng ta: “Bồ-để tâm không từ thiên định phát sinh, cũng 
không từ trí huệ phát sinh, mà phát sinh từ tâm đại bi”. Từ và 
bị, thông thường hợp thành một danh từ 7? ?¡, thật ra chúng 
không giống nhau. Dựa theo diễn biến tâm lý của người tu tập 
có thể phân biệt như sau: 


6.1. Tâm từ 


Từ là ban vui, tức làm vô số những việc thiện thế gian và 
xuất thế gian, làm lợi ích cho chúng sinh, giúp cho chúng sinh 
đều được vui vẻ và hạnh phúc. Nói theo Phật pháp, tu tập tâm 
từ có công đức lớn nhất; thành tựu tâm từ thì có thể xa rời tai 
nạn, ngay khi có chiến tranh cũng chuyển hóa việc xấu thành 
việc tốt. 

Trước kia, Đề-bà-đạt-đa từng hợp tác với vua A-xà-thế lập 
mưu hại Phật. Họ đợi khi Đức Phật khất thực hóa duyên có ý 
thả con voi dữ giày đạp Phật. Nhưng không hiểu sao con voi 
điên cuồng mang đầy dãy sát khí này vừa nhìn thấy Đức Phật 
hoàn toàn bị thuần phục, liền quỳ đưới chân Ngài, để cho Phật 
vô về. Công đức tâm từ của Đức Phật quá rốt ráo viên mãn, cho 
nên đã thuần phục được voi đữ. Trung Quốc có câu danh ngôn: 
“Người nhân đức không có kẻ thù ”, cũng chính là nghĩa này. 
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6.2. Tâm bỉ 


Bi là cứu khổ, tức là giảm nhẹ hoặc diệt trừ cội sốc đau 
khổ của chúng sinh. Vì mong muốn đáp đền ân đức của chúng 
sinh, nguyện cầu cho tất cả chúng sinh được an vui, cho nên tu 
tập tâm từ. Nhưng lại cảm thấy nếu nguồn gốc đau khổ của 
chúng sinh không được trừ bỏ thì không đạt được mục đích 
“ban vui”, do đó mà dẫn phát tâm bị. Tâm bị là cứu khổ, mà 
cứu khô một cách triệt đề là giúp cho chúng sinh cùng nhập Vô 
dư Niết-bàn," tức là diệt trừ tận gốc đau khổ, đó mới thực sự 
cứu tế khổ nạn. 


Cho đến sự tu tập tâm hạnh từ bi cũng phát triển có thứ tự. 
Cha mẹ, anh em v.v., có quan hệ thân thiết, gọi là “thân”. 
Người bình thường không có quan hệ thân thiết, gọi là “trung”; 


x33 


oan gia có thù oán thì gọi là “oán”. Từ “thân” đến “trung”, từ 
“trung” đến “oán”; tu làm sao mà đối với tất cả chúng sinh đều 
khởi tâm từ bị bình đăng, rộng lớn vô biên, cho nên gọi là “bi 
vô lượng”, “đại bi” v.v.. Nhưng nếu chỉ khời tâm từ bi đối với 
một bộ phần chúng sinh nào đó, thì không phù hợp với tỉnh 
thần của Phật pháp, mà gần với “nhân ái” mang tính giai cấp 


của thế gian, đồng thời lại hàm chứa chủng tử đau thương. 
Trong lộ trình tu tập bồ-đề tâm, tâm bi tuy rất cao diệu, rất 

là khó đạt được, nhưng cần phải tiễn thêm một bước nữa là làm 

cho tâm bi mạnh mẽ thêm, cần thực hiện các hành động thiết 


thực để cứu chúng sinh thoát khỏi khổ nạn; đó gọi là ý hướng 


5 Vệ dự Niết-bàn #&#&;# ##: Là vắng bặt tất cả phiền não, nghiệp chướng và khổ 
lụy không còn (cảnh giới của chư Phật). 
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tăng thượng. 
6.3. Ý hướng tăng thượng 


Ý hướng tăng thượng lấy tâm bi làm gốc, là loại hạnh 
nguyện có năng lực mạnh mẽ; theo cách nói ở thế gian hiện 
nay, đó chính là “tâm cuồng nhiệt”, là sự nhiệt tâm đối với sự 
nghiệp hóa độ chúng sinh. Nhiệt tâm đến mức cao độ thì không 
phải nói đến gian nan, không nói thời gian bao lâu, không gian 
rộng bao nhiêu, chúng sinh nhiều bao nhiêu, dù bản thân mình 
hi sinh tất cả cũng không hối tiếc, tận tâm tận lực cứu chúng 


sinh. 


Bồ-tát không vào địa ngục thì không cứu được chúng sinh 
trong đó. Bồ-tát muốn thành Phật cũng phải đến nhân gian lắm 
khổ nạn này. Phật và Bồ-tát có đầy đủ hạnh nguyện có năng 
lực mạnh mẽ, tức ý hướng tăng thượng, cho nên trở thành Phật 
và Bồ-tát. 

Bậc Thánh của Tiểu thừa, vốn cũng có tâm từ bi, chỉ vì 
chưa đủ mạnh mẽ, thiếu hạnh nguyện có sức mạnh này cho nên 
không thành tựu việc độ chúng sinh, mà chỉ có thê “đạt được 
lợi ích cho chính mình". Trong kinh có ví dụ: “Có nhà kia sinh 
được một đứa con rất dễ thương, mọi người ai cũng hết mực 
thương yêu nó. Một bữa nọ, đứa bé không cần thận ngã xuống 
hố phân, mẹ và các chị lo lắng muốn phát điên, trong lòng chỉ 
nghĩ “Phải cứu nó, nhanh cứu nó°, nhưng không ai nhảy xuống 
hồ phân. Chỉ có cha của nó chạy đến và nhảy xuống, không cần 


biệt hô phân đó vừa sâu vừa thôi, mà chỉ biêt nhanh chóng đưa 
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đứa nhỏ lên.” 


Ví dụ trên hàm ý rằng nếu chỉ có tâm bi, không có ý 
hướng tăng thượng vẫn không đủ. Bởi vì tâm bi chỉ là lòng 
thương người mà thôi, chứ không phải là một loại ý chí có sức 
mạnh mãnh liệt không tiếc thân mạng mình. Cho nên, các vị 
Thanh văn tuy có sự đồng cảm với nỗi khổ của chúng sinh, 
muốn làm cho chúng sinh thoát khổ được vui, nhưng vẫn cứu 
không được chúng sinh, không làm cho chúng sinh thoát khổ 
được vui. Đây cần phải giống với chư Bồ-tát, không những có 
lòng từ bị thương xót mà còn phải có ý hướng tăng thượng. Có 
như vậy mới có thê khởi phát những hành động thực tế, đem lại 
lợi ích thực sự cho chúng sinh. 


7. Thành tựu bồ-đề tâm 


Từ tâm bi tiến đến tâm có ý hướng tăng thượng, đã hình 
thành một tâm cảnh khác. Đạt đến giai đoạn này, người tu học 
Phật nhìn thấy chúng sinh chịu khổ giống như mình đang chịu 
khổ, chứ không phải thờ ơ, không quan tâm đến. Đó thật sự là 
lấy nỗi khổ và niềm vui của chúng sinh làm nỗi khổ và niềm 
vui của chính mình. 

Nhờ sự hiểu biết sâu sắc, chúng ta nhận thấy rằng tất cả 
những học vấn của thế gian, tất cả những tôn giáo, tất cả những 
biện pháp, đều không giải quyết triệt để nỗi khổ của chúng sinh. 
Chỉ có duy nhất Đức Phật và Phật pháp mới có thê cứu khổ, 
mới là liều thuốc tốt nhất để cứu khổ chúng sinh. Cho nên chỉ 
có tu tập hạnh Bồ-tát để chứng quả bồ-đề (tức thành Phật) mới 
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có thê giúp chúng sinh được giải thoát khỏi vô biên khổ não. 

Do đó, vì cứu độ chúng sinh mà phát tâm thành Phật, lấy 
đại hạnh độ sinh làm tư lương để thành Phật, đem hạnh nguyện 
tâm bi của mình và đau khổ của chúng sinh kết thành một khối, 
phát tâm học hạnh Bồ-tát, cầu thành Phật quả. Sự thành tựu tín 
nguyện lớn kiên có này chính là thành tựu bồ-đề tâm. 


§. Thứ tự tiến tu bồ-đề tâm 


Phần trên là trình tự của bảy loại nhân quả tu tập bồ-đề 
tâm. Đây là thứ tự tu học được Bồ-tát Liên Hoa Giới và các vị 
khác cùng nhau căn cứ vào quan điểm A-tì-đạt-ma và các 
thuyết khác thành lập. Dựa vào trình tự bảy loại nhân quả tu 
học mà hoàn thành, tức là thành tựu Nguyện bồ-đề tâm. Sự 
phát tâm bồ-đề quan trọng nhất ở chỗ này. 


Phát bồ-đề tâm là đã đầy đủ tín nguyện của Đại thừa, 
nhưng cần phải tiễn tu hạnh Bồ-tát. Như Thiện Tài Đồng Tử 
trong kinh Hoa Nghiêm, có đầy đủ tín nguyện sâu dày của Đại 
thừa, phát tâm thành Phật độ chúng sinh, cho nên trong quá 
trình tham vấn pháp tu Đại thừa với các Bồ-tát, Thiện Tài 
Đồng Tử luôn thưa rằng: “Con đã phát bổ-đề tâm, nhưng 
không biết nên tu hạnh Bô-tát như thể nào?” Người tu học, sau 
khi phát tâm, lấy sự tu tập hạnh Bồ-tát lợi ích cho chúng sinh 
làm căn bản, thì cũng không ngoài giới Bồ-tát. Trong giới Bồ- 
tát, cũng lấy các giới bắt sát, bất đạo, bất đâm làm giới trọng, 
nhưng đó phải phù hợp với tất cả luật nghi. Chỉ ở phương diện 
này thôi thì không thể hiện rõ tính chất đặc trưng của Đại thừa, 
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cũng không thê hiện được tỉnh thần bất cộng của Bồ-tát. Bồ-tát 
có Tam tụ tịnh giới: Nhiếp luật nghi giới,“Nhiếp thiện pháp 
giới,“Nhiêu ích hữu tình giới;"` Tam tụ này chủ yếu là lấy Lục 
độ" và Tứ nhiếp“ làm thể. Như Dư-già giới bổn cũng dựa vào 
Lục độ và Tứ nhiếp pháp mà phân loại. Bồ-tát lấy bồ-đề tâm 
không thối chuyên làm giới căn bản, không tách rời bồ-đề tâm, 
mà lánh xa các việc ác và làm lợi ích cho chúng sinh, thành tựu 
giáo pháp của Phật; đó chính là tu tập Hạnh bồ-đề tâm. Luận 
Đại thừa khởi tín nói: “Dựa vào bố thí, trì giới, nhân nhục, 
tỉnh tắn và pháp Chỉ quán tu tập để thành tựu bô-đề tâm. ” Đây 
đồng với Hạnh bồ-đề tâm. 


Tu tập bồ-đề tâm sau khi tích tập rộng lớn tư lương phước 
đức và trí huệ, tiến đến ngộ nhập Vô sinh pháp nhẫn, thể chứng 
sự không sinh không diệt của tất cả pháp; đó gọi là Thắng 
nghĩa bồ-đề tâm. Thắng nghĩa bồ-đề tâm là sự chứng ngộ bằng 
trí huệ, không tách rời tín nguyện và từ bi. Nếu ngay trong một 
niệm tâm tương ưng phát khởi Thắng nghĩa bồ-đề tâm này, đó 
là Bồ-tát phần chứng" đã thành Phật, thị hiện thành Phật trong 
trăm thế giới, cho nên có thể nói phát tâm liền thành Phật, tức 


‹„ Nhiếp luật nghỉ giới ‡Äš2È i& s4: Tuân thủ giới luật, không làm các điều ác. 

‹ Nhiếp thiện pháp giới mm. Tích tập tât cả hạnh thiện. 

53 Nhiêu ích hữu tình giới ®& š # ! : Làm lợi ích, cứu khổ tất cả chúng sinh. 

Lục độ 2#: Sáu pháp tu của Bồ-tát, dùng đề độ chúng sinh từ biển mê, đi đến 
bờ giải thoát, giác ngộ, bao gồm: 1. Bố thí, 2. Trì giới, 3. Nhẫn nhục, 4. Tinh tấn, 5. 
Thiên định, 6. Trí huệ. 

53 Tự nhiếp øs ‡š: Còn gọi là tứ nhiếp pháp, tứ nhiếp Bồ- tát, là bốn phương pháp 
nhiếp thọ, dẫn dắt chúng sinh vào đạo của Bồ-tát, bao gồm: 1. Bồ thí, 2. Ái ngữ, 3. 
srÐ1 hành, 4. Đồng sự. 

® Phần chứng 2‡#: Thứ tự tu tập của Bồ-tát từ sơ địa đến địa thứ mười. Tại mỗi 
địa, Bồ-tát đoạn trừ một phần phiền não thì chứng ngộ một phần trung đạo. 
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do phát bồ-đề tâm tu tập liền thành Phật. Từ sơ phát tín nguyện, 
rồi tu tập, rồi chứng ngộ; sau khi chứng ngộ vẫn luôn tu tập bồ- 
đề tâm. 

Bồ-đề tâm giống như viên ngọc báu, càng mài càng sáng. 
Công phu nhiều một tý, thì thành tựu thêm một tý; đoạn phiền 
não chướng càng nhiều thì viên ngọc báu bồ-đề tâm càng thanh 
tịnh càng chiếu sáng. Kinh Hoa Nghiêm nói rằng: “Thứ tự 
chứng phân của Bồ-tát trong mười địa chính là sự sáng trong 
từng phân một, viên mãn từng phân một của viên ngọc báu bỗ- 
đề tâm. ” Ngay khi rốt ráo viên mãn chính là thành tựu A-nậu- 


đa -la tam-miệu tam-bồ-đề,” tức rốt ráo thành Phật. 


Thường Giác ghi, sách Phật học tam yếu, trang 95-115. 


“'A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề FJ‡§ # # = ii = 3ˆ‡£ (Hán dịch: Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác, Gọi tắt: Vô thượng giác): Sự giác ngộ cùng tột của Phật. 
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BÀI 15: TỪ BI LÀ ĐẠO ĐỨC CĂN BẢN 
CỦA PHẬT GIÁO 


Từ bi từ sự khế hợp của sự và lý mà lưu xuất, là sự đồng 


cảm được phát khởi từ ý thức cộng đông. 


Từ bỉ là đạo đức căn bản của Phật giáo, là tâm của chư 
Phật và chư Bô-tát. Bồ-tát nhất cử nhất động đêu không thể 


thiếu từ bi, tất cả việc làm đêu lấy từ bi làm động lực. 


1. Phật giáo lấy từ bi làm đạo đức căn bản 

“Từ bị là cội gốc”, câu nói này rất đúng và xác thật, thể 
hiện được điểm cốt lõi của Phật giáo Đại thừa, biêu đạt đạo đức 
chân thật của Phật giáo. Là tín đồ của Phật giáo Đại thừa, đối 
với điều này cần phải tư duy cần thận, lập trường thật vững 
chãi. Đứng ở góc độ tu tập của Bồ-tát, trong kinh nhiều lần đề 
cập rằng: “Đại bị là đứng đâu”, “Đại bì là căn bản ”. Đứng ở 
vị trí tu tập đã thành tựu quả Phật, trong kinh nói rằng: “Chư 
Phật Như Lai lấy tâm đại bi làm thể”. Trong Luận tạng đề cập: 
“1âm của Đức Phát là tâm đại từ bi”. Trong Kinh và Luận đều 
thống nhất cho rằng cốt lõi của hành quả Đại thừa không phải 
cái gì khác, chính là tâm từ bi. Nếu tách lìa tâm từ bi tức không 
phải Bồ-tát, cũng không có Phật. Và cũng có thê nói không có 
tâm từ bi thì Phật giáo không tồn tại, Phật giáo dựa vào tâm từ 
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bi mà phát triển. 

Tông chỉ của Đại thừa là như vậy, nhưng các Thanh văn là 
những vị chú trọng chuyên “lợi mình" có thê không đồng ý với 
điều này. Kỳ thật, trong ba tạng kinh điển mà hành giả Thanh 
văn cùng thừa nhận, Đức Phật Thích-ca Mâu-nmI cũng xác nhận 


là như vậy. 


Căn cứ hành trạng của Đức Phật Thích-ca để thảo luận, 
động lực đầu tiên khiến cho Ngài phát tâm tu đạo chính là sự 
cảm nhận cảnh tượng diễn ra trong buổi lễ hạ điền. Thái tử Tất- 
đạt-đa (tức Đức Thế Tôn) được sinh ra và lớn lên trong hoàng 
cung, hiếm có cơ hội quan sát người nông dân cày cấy. Vào 
buổôi lễ hạ điền, Thái tử đã tận mắt chứng kiến họ làm việc dưới 
cái nắng gay gắt, bụng đói, cổ khô, mệt nhọc vất vả nhưng vẫn 
không được nghỉ ngơi; nhìn thấy trâu cày bị quất roi, bị ách đẻ 
thâm da lở thịt, chảy máu; nhìn thấy những luống đất vừa mới 
xới lên, có vô số côn trùng bị chim đến rỉa ăn; nhìn thấy máu 
của trâu đồ ra trên đất ruộng không lâu sau lại sinh côn trùng 
con, trở thành con môi cho những chú chim. Chúng sinh tàn sát 
lẫn nhau, nỗi vất vả của người nông dân, đã khắc họa cảnh 


tượng khốc liệt của thế gian. 


Trong tâm của Thái tử Tắt-đạt-đa dâng lên một nỗi thương 
xót thấm thía, khiến cho Ngài nghĩ đến việc cầu đạo để giải 
thoát khỏi thế gian. Trong thời điểm này chỉ nghĩ cho riêng 
mình. Sau đó, Thái tử lại đi dạo, tận mắt nhìn thấy cảnh sinh, 
già, bệnh và chết. Ngài hiểu được con người phải trải qua 
những đau khổ như vậy, bản thân mình cũng không thể nào 
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tránh khỏi. Từ trên thân người khác cũng có thể nhìn ra được 
bản thân, từ bản nhân cũng có thể hiểu được người khác. Con 
người, tất cả chúng sinh đều đang chịu đựng hoặc đã trải qua 
đau thương trong hành trình tồn tại. Đối với điều này, nếu chỉ 
nghĩ cho riêng mình, đó là tâm nhàm chán cảnh khổ của Thanh 
văn; nếu không vì bản thân mình mà còn nghĩ đến tất cả chúng 


sinh, đó là lòng thương yêu rộng lớn của Bồ-tát. 


Đức Phật không nghĩ vì bản thân, cho nên một khi ngồi ở 
dưới cội bồ-đề chứng đạo quả, thấy rõ được bản chất của nhân 
sinh. Ngài đã dọc theo hai bên bờ sông Hằng, đến khắp mọi nơi 
chuyển bánh xe pháp, đánh trống pháp, thổi loa pháp, dùng 
pháp âm vi diệu đánh thức chúng sinh đang chìm trong đau khổ. 
Từ trong truyện ký, chúng ta biết cuộc đời của Đức Thế Tôn, 
mọi hành vi không tách rời tâm đại từ đại bi, tâm của Đức Phật 
lây đại từ bi làm gốc. Nếu muốn tiếp tục tìm hiểu sự tu tập của 
Đức Thế Tôn trong quá khứ, có thể tìm trong các câu chuyện 
Bồn sinh được lưu truyền, trong đó kế về Bồ-tát xả thân vì 
người như thế nào, thương xót chúng sinh như thế nào! Hành 
giả Thanh văn cũng không thể không nói rằng Bồ-tát đem tâm 
từ đề tu tập Ba-la-mật-đa,°'khi tu tập viên mãn sẽ chứng quả vị 
Phật. Cho nên, quá trình thực hành và chứng quả của Đại thừa, 


 Š Bạa-la- mật-đa 3 š # # : Còn gọi là Ba-la-mật, Hán dịch là Đáo bỉ ngạn, nghĩa là 
đi đến bờ kia, là các pháp tu của Bồ-tát, dùng để độ chúng sinh từ biên mê đi đến 
bờ giải thoát, giác ngộ, có sáu Ba-la-mật và mười Ba-la-mật. Sáu Ba-la-mật: 1. Bồ 
thí Ba-la-mật, 2.Trì giới Ba-la-mật, 3.Nhẫn nhục Ba-la-mật, 4.Tinh tấn Ba-la-mật, 
5.Thiền định Ba-la-mật, 6.Trí huệ Ba-la-mật. Mười Ba-la-mật: 1.Bố thí Ba-la-mật, 
2.Trì giới Ba-la-mật, 3. Nhẫn nhục Ba-la-mật, 4.Tinh tấn Ba-la-mật, 5.Thiền định 
Ba-la-mật, 6.Trí huệ Ba-la-mật, 7.Phương tiện Ba-la-mật, 8.Nguyện Ba-la-mật, 
9.Lực Ba-la-mật, 10.Trí Ba-la-mật. 
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tức chỉ cho Bồ-tát và Phật, từ lúc bắt đầu cho đến khi viên mãn, 
cũng chỉ thực hành tâm từ bi. Nếu tách lìa tâm từ bi thì làm sao 
có thê gọi là Đại thừa! 


Trong kinh điển Đại thừa ghi: “Bổ-rát và Thanh văn, tuy 
cùng là đệ tứ của Đức Phật, nhưng Bồ-tát được ví như con của 
đại phu nhân trưởng giả, Thanh văn như con của người f}È 
thiếp trưởng giả”. Nghĩa là Bồ-tát là con trưởng của Đức Phật, 
kế thừa huyết thống thuần chánh và cao quý của Đức Phật. Còn 
Thanh văn thì sao? Các vị tuy cũng từ miệng Đức Phật sinh ra, 
từ pháp hóa sinh, nhưng không tránh khỏi bị pha trộn dòng 
mắu ti tiện hạ liệt. Dòng mấu t¡ tiện hạ liệt này không phải là gì 
khác, chính là sự thực hành tâm độc thiện, ân cư và khổ hạnh ở 
trong xã hội Ấn Độ đương thời, mà Đức Thế Tôn đã tùy căn cơ 
giáo hóa. 

Giáo pháp Thanh văn thuộc thời kì Phật pháp, có một 
phần trí huệ thâm sâu, nhưng không thể đại diện cho Phật pháp 
thuần chánh và viên mãn; vì một bộ phận của giáo pháp này 
không hợp với bản ý của Đức Phật, đó là không có đại từ bị. 
Do vậy, trong kinh Hoa Nghiêm tỷ dụ “người Nhị thừa được 
sinh từ lưng của Phật”. Do đây, nêu nghiêng về pháp Thanh 
văn đề bàn luận, chỉ xem tâm hạnh của Thanh văn là Phật pháp, 
đây không thể nói Phật pháp lấy từ bi làm nên tảng. Nếu căn cứ 
Đại thừa đại biểu cho tỉnh thần của Đức Phật mà thảo luận, lẫy 
từ bi làm gốc thì mới đúng với bản chất của Phật giáo, tâm 
huyết của Đức Phật. 
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2. Nguồn gốc của từ bi 


Từ bị là căn bản của đạo Phật, cũng có thê nói, từ bi tương 
đồng với lòng “nhân ái” của văn hóa Trung Quốc, “bác ái” của 
Ky Tô giáo. Có điều Phật giáo đi thắng sâu cốt lõi của Từ bị, 
không chấp nhận tư tưởng mê vọng của thần sáng tạo, hay bị 
giới hạn trong phạm vi hạn hẹp của một số người, từ đó từ bi 
được thể hiện một cách trọn vẹn. Theo Phật pháp, từ bị từ sự 
khế hợp của sự và lý mà lưu xuất, là tình thương được phát 
khởi từ ý thức cộng đồng. Vấn đề này có thê từ hai phương 
diện để bàn luận: 1. Từ tính tương quan của tướng duyên khởi, 
2. Từ tính bình đăng của tánh duyên khởi. 


2.1. Từ tính tương quan của tướng duyên khởi 


Tất cả pháp trong thế gian như vật chất, tâm thức, sinh 
mạng v.v.. đều không thể tồn tại độc lập, là pháp duyên khởi y 
tựa vào nhau mà hình thành. Do các điều kiện hòa hợp mà hình 
thành và tồn tại trong hiện thực, trong đó, biểu hiện thành 
những cá thể và hoạt động độc lập; đây giống như mạng lưới 
được kết thành từ các mắc lưới. Thực tại là sự tồn tại trong mối 
liên hệ. Sự tôn tại trong mối hệ này được xem như một cá thê 
và hoạt động độc lập, kỳ thực nó được quyết định bởi sự quan 
hệ, tách rời sự liên hệ sẽ không thê tồn tại. Tắt cả trong thế gian 
vốn là như thế, chúng sinh hay con người đều như thế. Từ sự 
thật duyên khởi như vậy đã hình thành nhân sinh quan. Đó là 
nhân sinh quan vô ngã, nhân sinh quan hỗ trợ lẫn nhau, nhân 
sinh quan tri ân và báo ân, cũng chính là nhân sinh quan “ “Từ bị 


là cội gôc”. 
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Đơn giản hơn, hãy căn cứ hiện tại mà nói, con người 
không thê tách rời xã hội mà sinh tồn. Ngoại trừ mối quan hệ 
giữa các thành viên trong gia đình không bàn đến, thì các vấn 
đề như y phục, lương thực, nơi ở, thuốc thang v.v., đều nhờ 
người nông dân mà có nguyên liệu, được gia công chế tạo, nhờ 
vào thương buôn vận chuyên đến cung cấp. Sự học tập tri thức 
và kỹ năng thực tiễn, sự thành tựu học vẫn và sự nghiệp, thảy 
đều nhờ vào sự giúp đỡ của thầy cô, bạn bè v.v.. Xã hội theo 
trật tự mà duy trì, công việc trong cộng đồng được đây mạnh, 
an ninh trong ngoài được đảm bảo, tất cả đều nhờ vào đường 
lối chính trị và quân sự của chính phủ. Nếu không có sự hòa 
hợp của những điều kiện như vậy, cuộc sống của chúng ta 
trong một ngày hoặc một khắc cũng khó được bình an. 


Nhìn rộng ra, một đất nước hay một dân tộc khác, đến một 
thời đại, càng chứng minh sự liên quan mật thiết giữa tư tưởng 
và kinh tế. Cho đến những chúng sinh không phải là thân người, 
cũng có sự liên quan trực tiếp hay gián tiếp đến lợi lạc và sinh 
tồn của con người. Giữa con người và con người, chúng sinh 
và chúng sinh, đều quan hệ mật thiết như vậy, tự nhiên sẽ nảy 
sinh ít nhiều sự đồng cảm. Sự đồng cảm này từ ý thức của cộng 
đồng mà phát khởi, tức là cảm nhận được giữa cái này và cái 
kia đều có liên quan, có một điểm chung; do vậy mà quan hệ 
thân thiết hơn, từ đó thực hành tâm hạnh từ bi ban vui và cứu 
khổ. Đây chính là hiện thực dễ hiểu của con người ở thế gian. 


Nêu căn cứ quá trình sinh tử lưu chuyên trong ba thời mà 
thảo luận, tât cả chúng sinh từ vô thi cho đên nay có môi quan 
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hệ vô cùng mật thiết với ta, cùng sống trong cộng đồng có quan 
hệ sẵn bó, đều là cha mẹ, là anh chị em ruột thịt, là vợ chồng, 
hoặc là con cái của ta. Tất cả chúng sinh đều có ân đức với ta, 
đó là ân cha mẹ, ân chúng sinh, ân quốc gia (vua), và ân đức 
của Tam bảo. Do đó từ tâm cảnh của Bồ-tát mà nói, tất cả 
chúng sinh đều 'n®w cha như mẹ, như anh em, như chị em, 
cùng sống hòa thuận an lạc”. Từ tâm cảnh của Phật mà nói, 
Đức Phật “xem tất cả chúng sinh như La-hâu-la° (con của Phật). 
Ý thức cộng đồng này không bị giới hạn trong một gia đình, 
một đất nước, một dân tộc hay trong phạm vi con người; càng 
không bị giới hạn trong những người cùng làm một công việc, 
cùng một chức vụ, cùng một giai cấp, cùng một khu vực, cùng 
một trường học, cùng một tư tưởng, hoặc cùng một tôn giáo, 
hay cùng một kẻ thù. Từ mối quan hệ giữa con người và con 
người phát triên rộng thành ý thức chung cho tất cả chúng sinh, 
từ đó phát sinh ý nghĩ và hành động báo ân: làm lợi lạc cho tất 
cả chúng sinh (từ), cứu giúp hết thảy chúng sinh (bi). Từ bi 
(tức là Nhân và á0 là cội nguồn của đạo đức, là chuẩn mực cao 
nhất của đạo đức, tưởng chừng khó hiểu, nhưng thật ra là pháp 
tắc duyên khởi ảnh hiện từ tâm thức của con người mà lưu xuất 


ra, là sự cảm thông sâu sắc. 
2.2. Dựa vào tính bình đẳng của tánh duyên khởi 


Pháp duyên khởi có vô số mối quan hệ, khác biệt vô hạn. 
Những hiện tượng khác biệt này đều không tồn tại độc lập và 
không có thực thê cá biệt. Cho nên từ pháp duyên khởi đi sâu 
đến tận cùng, liền thấu suốt được tính vô ngã của tất cả pháp, 
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thể nhập pháp tánh bình đăng nhất như. Pháp tánh bình đẳng 
nhất vị này không phải là thần, cũng không phải phụ thuộc cái 
này hay cái khác, mà là bản tánh của pháp duyên khởi. Khi 
đứng từ pháp tánh bình đẳng nhất vị này để thấu suốt pháp 
duyên khởi, thì pháp duyên khởi không chỉ đơn thuần là mối 
quan hệ mật thiết cùng y tựa nhau mà hình thành, mà tiễn thêm 
một bậc thấu rõ tính bình đẳng không phải hai không sai khác. 
Lại như pháp Đại thừa nói: “Chúng sinh bình đăng với Phật”, 
“Tất cả chúng sinh đêu có khả năng thành Phật”; đó đều căn 
cứ sự hiện quán” pháp tánh bình đẳng này mà đạt được. Trong 
tâm cảnh bình đẳng nhất như này, tự nhiên sẽ sinh khởi “Đồng 
thể đại bi”. Khi chúng sinh còn đang khổ đau, chúng sinh còn 
chìm đắm trong mê vọng vẫn chưa thành Phật, đó cũng chính 
là chúng ta bị bức bách bởi khổ đau, công đức của ta chưa tròn 
đầy. Trong pháp Đại thừa, tâm hạnh từ bi đem lợi lạc và cứu 
khổ chúng sinh, cho đến tận kiếp vị lai vẫn không dừng nghị, 
cũng chính là do tâm nguyện trên đây vậy. 


Tất cả chúng sinh, đặc biệt là con người, không những y 
tựa vào các điều kiện mà tồn tại rồi phát khởi lòng nhân tức là 
ý thức cộng đồng; mà mỗi mỗi không phân biệt, trực nhận 
được sự đồng cảm với nỗi khổ niềm vui của chúng sinh, của 
nhân loại. Bất luận đối với bản thân, bất luận đối với chúng 
sinh khác, đều phải hướng đến sự bình đẳng, sự hòa đồng, có 
sự trực cảm và khát ngưỡng về cùng một cội nguồn. Đó không 

Hiện quán 2š: Dùng trí huệ quán sát thấu suốt pháp hiện tiền . 


” bồng thể đại bi E] 8# % 3š: Quán sát tất cả chúng sinh và mình đồng một thể tánh, 
từ đó sinh khởi tâm bi rộng lớn, cứu khổ bình đẳng không phân biệt. 
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phải là do thần đang thôi thúc chúng ta, mà là pháp tánh duyên 
khởi hiển lộ trước chúng ta. Chúng ta không thể hiểu được nó, 
nhưng cũng không thê tách rời nó. Do những điên đảo, những 
có chấp, những sự giới hạn làm chướng ngại, khiến chúng ta 
hoàn toàn không thê biết được pháp tánh này; nhưng có một 
loại bị bóp méo, xuyên qua ý thức vọng tưởng của chúng ta mà 
trực giác được tái hiện, nương vào ấn tượng cũ mà hiển lộ. Đây 
chính là cội nguồn của thần giáo (đã bị lệch lạc), cội nguồn của 
ý thức đạo đức, cội gốc của tỉnh thần từ bi. Từ bi không phải 
vượt ngoài tâm thức của con người, không phải ở bên ngoài, 
mà chính là tâm thuần khiết con người từ sự khế hợp chân 
tướng của sự lý mà lưu xuất một cách tự nhiên. 


3. Tâm từ bi và thực hành từ bi 


Từ bị là đạo đức căn bản của Phật giáo, là tâm của chư 
Phật và chư Bồ-tát. Bồ-tát nhất cử nhất động đều biểu lộ tâm từ 
bi, tất cả việc làm đều lấy từ bi làm động lực. Do vậy nói rằng 
Bồ-tát vì từ bi mà không được tự tại. Tại sao không được tự do 
tự tại? Vì Bồ-tát không lấy nguyện vọng của mình làm phương 
châm cho hành động, mà bị tâm từ bị trong chính mình thôi 
thúc nên lấy nguyện vọng của chúng sinh làm phương châm 
cho hành động. Chúng sinh mong muốn làm như vậy, Bồ-tát 
cũng khéo dùng phương tiện đáp ứng. Chúng sinh mong muốn 
dừng lại, Bồ-tát cũng khéo biết dừng lại để chúng sinh được an 
vui. Bồ-tát thực hành quên mình vì lợi ích cho chúng sinh, đều 
vì lòng từ bi, không hè tính toán lợi ích cho riêng mình, hoàn 


- 366- 


BÀI 15: TỪ BI LÀ ĐẠO ĐỨC CĂN BẢN CỦA PHẬT GIÁO 


toàn vì lợi ích hết thảy chúng sinh mà quên mình.Tâm từ bi của 
Bồ-tát có bốn tâm: Từ, bi, hỉ, xả. 7ử là đem lợi ích an lạc, lợi 
ích thế gian và xuất thế gian đến cho chúng sinh. Ö là làm cho 
chúng sinh hết khổ, loại trừ cội gốc khổ đau sinh tử luân hồi 
nơi chúng sinh. / là khi nhìn thấy chúng sinh hết khổ được 
vui nên hoan hỉ, xem niềm vui của chúng sinh như niềm hạnh 
phúc của chính mình. Xở là bình đăng đối với oán và thân, 
không để tâm ghi nhớ người kia có ân hay oán với mình đề rồi 
sinh tâm thương hay ghét. “Ban vui” và “cứu khổ' là nội dung 
chính của Từ bi. Nếu tâm đó ky lâu ngày trở thành bản tánh, 
như nhìn thấy người được hạnh phúc, trong lòng sinh hằm hực 
không vui, có khi lại sinh lòng căm thù, có khi vì tình cảm 
riêng tư quá nặng rồi lại khởi tâm không thích cái này, ghét cái 
kia. Như thế chắc chắn không thể sinh khởi tâm từ bi bình đẳng 
không thiên vị. Thế nên, Bồ-tát không những phải có tâm từ bị, 
mà cần phải có tâm hỉ xả. Từ bi và hỉ xả phải song song với 
nhau thì mới thực sự thành tựu tâm Bồ-tát. 

Nếu chỉ có tâm bi thì chưa đủ, cần phải thực hành tâm bi. 
Nói cách khác, tâm từ bi không phải chỉ suy nghĩ, mà Bồ-tát 
cần phải thực hành những việc thiết thực trong cuộc sống để 
thành tựu viên mãn tâm nguyện từ bi. Việc làm thiết thực để 
thành tựu viên mãn tâm từ bị, gọi là việc lợi ích cho người. 
Việc lợi ích cho người đại thể là Tứ nhiếp pháp, gồm: Bồ thí, 
Ái ngữ, Lợi hành, vàĐông sự . 


Bồ thí, hoặc là dùng tiền, vật chất, hoặc dùng sức lao động 
của mình, thậm chí hi sinh tánh mạng để cứu giúp chúng sinh; 
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đó gọi là tài thí. Dùng tư tưởng để khai mở dắt dẫn, dùng 
Chánh pháp đề khai thị, ngay trong mỗi từ, mỗi câu có thê giúp 
chúng sinh thay đổi tâm tánh, lìa ác hướng thiện; đó đều gọi là 
pháp thí. Chúng sinh nào mà tâm bị khổ não bức bách, hoặc 
sống môi trường xấu ác, tràn đầy thất vọng và khổ đau; Bồ-tát 
cần phải đem Chánh pháp khai thị dắt dẫn họ, dùng sức 
phương tiện để bảo vệ giúp đỡ, khiến họ thoát khỏi lo sợ và 
khổ đau; đó chính là Vô úy thí. Bồ thí được phân làm ba loại 
lớn như vậy, có thể bao gồm các việc làm lợi ích cho người. 
Nếu lìa bỏ bồ thí thì không còn ý nghĩa của từ bi! 

Nhưng làm lợi ích cho người khác cần phải có thêm Ái 
ngữ, Lợi hành, và Đồng SỰ. Ái ngữ, là lời nói dễ thương thân 
thiện, lời dịu dàng hòa nhã, hoặc là lời quở trách chân thành 
mong người sửa sai, thảy đều xuất phát từ tâm từ bi, khiến cho 
đối phương cảm nhận được ý tốt, mới vui lòng lắng nghe. Còn 
không, nêu đối với người đang gặp khó khăn hoặc hoạn nạn mà 
đến bố thí cho họ dùng lời khinh thường, kiêu ngạo, giễu cọt; 
người có lòng tự trọng chắc chắn sẽ không nhận sự bồ thí đó. 
Nếu miễm cưỡng phải nhận, thì lòng họ cũng bị tốn thương. 
Lại khi nhận xét đánh giá về người hay công việc, nêu dùng lời 
có ý tốt, có tính chất xây dựng, sẽ dễ dàng thuyết phục người 
khác sửa đổi. Ngược lại, dù lời nói ra có chính xác trăm phần 
trăm đi nữa, nhưng đã khiến đối phương cảm thấy bị xúc phạm 
hoặc bị tổn thương, thì không tránh khỏi được sự hiểu lầm hoặc 
tranh chấp. 


Lợi hành, theo ngôn ngữ hiện nay, đó là sự nghiệp phúc 
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lợi xã hội. Nghĩa là do tâm nguyện đem lại lợi ích hạnh phúc 


cho xã hội, cho mọi người mà làm những việc ban vui cứu khô. 


Đồng sự, có nghĩa là cùng mọi người đồng cam cộng khổ. 
Trong công việc, trong hưởng thụ thành quả, đều hòa đồng với 
đại chúng không có phân biệt, được như vậy sẽ làm cảm động 
lòng người. Bồ-tát phải đem tâm từ bi làm lợi ích cho mọi 
người, không thê không thành tựu bốn pháp nói trên. 


Ái ngữ, Lợi hành, Đồng sự, là các pháp hỗ trợ cho pháp 
Bồ thí đạt hiệu quả, trở thành phương pháp đem lợi ích thiết 
thực cho chúng sinh. Bốn phương pháp này là căn bản nhất để 
ban vui và cứu khổ chúng sinh, kết nối hòa hợp chúng sinh; là 
các phẩm đức phải có nơi một người lãnh đạo. Bồ-tát tuy “là 
người được tôn kính, là người lãnh đạo” nhưng không nghĩ 
rằng mình có uy quyền trong lãnh đạo; mà nghĩ rằng vì muốn 
ban vui, cứu khổ chúng sinh nên phải thực hiện công tác lãnh 
đạo. Nếu không nghĩ như vậy thì không thể nhiếp phục và 
chuyển hóa chúng sinh, không thành tựu được chí nguyện 
mang lại lợi ích cho nhân loại. Từ tâm từ bi mà phát khởi các 
hành vi bố thí v.v., là một vị Bồ-tát cần phải trang bị đầu đủ 
những hạnh này. Sự lãnh đạo của Bồ-tát không bị giới hạn 
trong lĩnh vực chính trị, trong một giai cấp, tầng lớp, hoặc 
trong một ngành nghề nào. Bồ-tát có tâm từ bi và thực hành từ 
bị tự nhiên sẽ phát huy được khả năng lãnh đạo. Như cư sĩ 
Duy-ma-cật,”' ông ở giữa mọi người được tôn xưng “Người 


' Duy-ma-cật 4&/#‡š: Là đệ tử tại gia của Phật, trú tại thành Tì-xá-li ở Trung Ấn 
Độ. Tuy ở trong thê tục, nhưng Ngài tỉnh thông giáo nghĩa Phật pháp Đại thừa, chỗ 
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đáng tôn kính trong tất cả”. 


4. Nuôi dưỡng từ bi 

Mọi người đều có tâm từ bi, chỉ có điều chúng ta không 
chịu khai thác nuôi dưỡng tâm từ bị, không chịu rời bỏ lập 
trường riêng tư hạn hẹp. Chung quy cũng vì riêng tư, sự hẹp 
hồi, và vì bị tạp nhiễm quấy nhiễu, mà Từ bi bị gọi fình ái. 
Người xưa có bài hát về hỗ rất ý nghĩa: “Hổ là loài hung dữ 
nhất trong thế giới động vật, không loài nào dám chọc nó tức! 
Duy chỉ có tình thương của hỗ cha và hồ con khiến nó không 
rời xa con”.'?” Quả thật thương yêu là tình cảm mà tất cả hữu 
tình đều có, hỗ già hung dữ cũng có tình thương. Tu tập từ bi 
quan trọng là làm sao khai thác và nuôi đưỡng tình thương ấy, 
làm cho nó thanh tịnh, không bị hạn hẹp và không bị tình cảm 
riêng tư làm biến dạng. Cho nên tu tập từ bi còn gọi là nuôi 
dưỡng từ bi; giống như chăm sóc chồi non mọc từ gốc cây mẹ 
khiến nó ngày một khỏe khoắn vươn lên. 


Theo sự truyền dạy chư vị Thánh nhân ngày xưa, nuôi 
dưỡng tâm từ bi có hai phương pháp chính yếu: 1. Quán chiêu 
sự hoán đổi vị trí giữa ta và người; 2. Quán chiếu người thân và 
kẻ oán đều bình đẳng 


4.1. Quán chiêu sự hoán đồi vị trí giữa ta và người 


tu chứng thâm sâu, nhiều đệ tử Phật không bằng. Kinh Duy-ma-cật có nói, Ngài 
thường xưng bệnh và bảo rằng “Vì chúng sinh bệnh cho nên tôi bệnh. Chúng sinh 
„;hết bệnh, tôi hết bệnh”. : 
'E⁄4WtŠ, ‡RFSUNJL/S ! "R4 4l: —#— Hlốã ¡ “Hô vi bách thú tôn, 
thùy cảm xúc kỳ nộ! Duy hữu phụ tử tình, nhât bộ nhât hôi cô”. 
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Nói dễ hiểu hơn, thử đặt bản thân ta vào một vị trí nào đó, 
giả sử ta là người kia, và người kia chính là ta, lúc đó sẽ làm gì? 
Đối với sự việc này, cần giải quyết thế nào? Chúng ta đều biết 
con người không một ai mà không thương chính mình, không 
ai không hết lòng vì bản thân, ta cũng vậy và người khác cũng 
vậy. Nếu ta biết yêu thương bản thân ta hãy suy rộng đến người 
khác, thử đặt ta vào vị trí của người khác, và người khác vào vị 
trí của ta để suy nghĩ, thì tình thương của từ bi sẽ nảy sinh một 
cách rất tự nhiên. Kinh Pháp cú nói rằng: “Chúng sinh đêu sợ 
chết, ai cũng sợ đao bình, từ mình nghĩ đến người, chớ giết chớ 
đánh đập”. Nội dung của đoạn kinh này thống nhất với tỉnh 
thần nhân đạo khoan dung của Nho gia. Nhưng đây chỉ mới mở 
rộng tình cảm mang tính tự ngã, tuy có thể nuôi lớn từ bị, 
nhưng từ bị chưa được tịnh hóa hoàn toàn. 


4.2. Quán chiếu người thân và kẻ oán đều bình đẳng 


Ngoài thương yêu bản thân, thì người mình thương yêu 
nhất và thân thiết nhất không có ai khác, đó chính là cha mẹ, 
vợ chồng, con cái của ta. Đối tượng làm cho tâm từ bi rất khó 
sinh khởi không ai khác, đó là kẻ mà ta oán hận, thù ghét. Cách 
tu tập dễ dàng nuôi dưỡng tâm từ bi có thê áp dụng từ thân, đến 
sơ, rồi đến oán, theo thứ tự như thế để mở rộng nuôi dưỡng tâm 
từ bi. 

Hết thảy con người cho đến tất cả chúng sinh, có thể chia 
làm ba đối tượng: thân, không thân không oán, oán. Ba đối 
tượng này có thể chia làm nhiều cấp khác nhau. Trước hết là 
thân bằng quyến thuộc, bạn bè thân thiết của ta. Nhìn thấy họ 
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đau khổ gặp khó khăn, ta đến để được lắng nghe chia sẻ, an ủI, 
giúp đỡ lúc khốn khổ. Biết họ thiếu thốn hạnh phúc, không an 
lạc, ta dùng các phương cách chia sẻ trợ giúp họ. Tu tập đạt 
đến chỗ nhìn thấy khổ vui của người thân xem như khổ vui của 
chính ta, khắc sâu trong tâm ta, lúc nào cũng nghĩ cách khiến 


họ vượt qua khổ đau đề sống hạnh phúc. 


Tiếp theo là mở rộng tình thương đến với người không 
thân không oán. Xét cho tận cùng, đó đều chính là những ân 
nhân của ta. Từ vô thỉ đến nay, ai chưa từng làm cha mẹ, thầy 
bạn của ta? Đối với khổ vui của những người này, ta chịu khó 
quan sát, lắng nghe đề từ đó sinh khởi tâm từ, tâm bi; thực tập 
đến khi thương người có ân với ta giống như thương người 
thân trong một nhà. 

Đối với những người không thân không oán đã phát khởi 
tâm từ bị, lại mở rộng tâm từ bị đến kẻ oán thù. Kẻ oán thù, tuy 
từng là kẻ thù của ta, hoặc hiện tại vẫn là kẻ thù địch, nhưng 
biết đâu trong quá khứ đã từng là ân nhân của ta? Tại sao chỉ 
nhớ oán thù mà không ghi nhớ ân đức? Hơn nữa, kia sở dĩ trở 
thành oán thù, đó không phải là bẩm tánh của người ấy, mà chỉ 
vì bị tà kiến kích động, bị những thứ vật dục vọng làm mê hoặc, 
bị phiền não bức bách nên không được tự tại. Nhìn thấy người 
Vì ngu muội thiếu sự hiểu biết nên làm sai làm ác, ta nên sinh 
tâm thương xót, mở lòng tha thứ, giúp đỡ họ; vì sao chỉ làm tổn 
thương hay phật ý ta một chút xíu mà đem tâm giận, oán hận 
họ? 


Vả lại, thân và oán cũng không cô định. Như đôi với 
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người thân, nêu không dùng Chánh pháp cảm hóa, không dùng 
từ ái mà đối xử, dễ dàng từ người thân trở thành kẻ oán thù. 
Đối với kẻ oán, nếu biết dùng ánh sáng của Chánh pháp soi 
sáng, đem tình thương chân thật mà đối xử, thì từ kẻ oán 
chuyền thành người thân. Vì sao đối với người oán không khởi 
tâm từ bi, không nghĩ phải làm gì giúp họ lìa khổ được an vui? 


Dùng những phương pháp quán chiếu như vậy, tuần tự 
quán mở rộng, đến khi đối với người có oán thù cũng khởi tâm 
từ bi, đó là đã thành tựu pháp quán kẻ oán người thân đều bình 
đẳng, tâm từ đã có mặt ở khắp nơi, đó mới đúng là từ bi của 
đạo Phật. Từ bi cần phải được nuôi dưỡng chăm sóc, và mở 
rộng. Pháp môn được nói ở trên (quán chiếu sự hoán đổi vị trí 
giữa ta và người quán chiếu kẻ oán và người thân bình đẳng) là 
pháp tu làm cho tâm từ bi được sinh khởi đễ dàng nhất. 


5. Thể nghiệm từ bi 


Sự nuôi dưỡng Từ bi được trình bày ở trên vần còn 
nghiêng về phương diện thế tục mà nói. Một bộ phận học giả 
Thanh văn cho răng tâm Từ bi chỉ duyên vào tướng thế tục mà 
sinh khởi chăng phải là nghĩa căn bản của Phật pháp. Dựa vào 
kinh điển Đại thừa mà nói, Từ bi và Trí huệ không tương phản 
nhau. Trong dòng ý thức tạp nhiễm của con người, tình cảm và 
lý trí cũng không tách rời. Có thê nói cái này bổ sung cho cái 
kia mà tổn tại; cũng có thê nói là hai trạng thái khác nhau khởi 
lên trong cùng một dòng ý thức. Như trong quá trình chuyên 


hóa tâm nhiễm ô về lại tâm thanh tịnh, sự chứng đắc của trí huệ 
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cũng chính là sự thê hiện của từ bi; không chỉ thiên về lý trí, 
mà thật sự tràn đầy từ bi. Như sự giác ngộ viên mãn của Đức 
Phật là sự thành tựu đại trí huệ, cũng là thể hiện lòng đại từ bị 
bao la vô bờ bến. Nếu lìa bỏ từ bi mà nói về tu tập bàn về 
chứng đắc, giả sử không rơi vào ngoại đạo, cũng nhất định là 
người tăng thượng mạn với mầm non giác ngộ đã bị cháy và 
hạt giống bồ-đề đã bị thối rữa . 


Từ bi có thể phân làm ba loại: 1. Chúng sinh duyên từ, 2. 
Pháp duyên từ, 3. Vô sở duyên từ. 


5.1 Chúng sinh duyên từ 


Đây là tình thương của phàm phu thường tình. Vì không 
hiểu rõ ngã và pháp đều không, cho rằng thật có chúng sinh, 
còn thấy cái khổ vui của chúng sinh, từ đó khởi tâm thương xót. 
Tình thương như vậy, bất kê là lòng nhân rộng lớn, hay bác ái, 


rôt cuộc đêu cuôn vào biên sinh tử. 
5.2 Pháp duyên từ 


Hiểu được tính vô ngã của chúng sinh, nhưng vì căn tánh 
hạ liệt không thê thấu suốt rốt ráo “Tát cả pháp đêu không ”; 
đây là tâm cảnh của các Thánh giả Nhị thừa, tức là Thanh văn 
và Duyên giác. Thấu suốt hoặc-nghiệp-khổ” của sinh tử, tức là 
mấu chốt nhân quả, chính do đây mà chúng sinh mãi lưu 
chuyền sinh tử không được giải thoát, từ đây mà khởi sinh tâm 
từ bi. Pháp duyên từ không phải không duyên vào tướng chúng 


” Hoặc-nghiệp-khố # + # + #: Do hoặc (phiền não) sinh khởi, từ đó tích tập 
nghiệp lực. Từ nghiệp lực chiêu cảm quả khô trong sinh tử luân hôi. 
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sinh, mà còn hiểu rõ chúng sinh là vô ngã vì nương vào các 
pháp hòa hợp mà thành. Nếu không duyên vào ngã tướng là giả 
danh thì làm sao khởi được từ bị? 


5.3 Vô sở duyên từ 


Đây không giống như Nhị thừa (Thanh văn thừa, Duyên 
giác thừa) chỉ giác ngộ chúng sinh không thật có, cho rằng các 
pháp thật có; chư Phật và chư Bồ-tát đã chứng ngộ rốt ráo các 
pháp đều không. Nhưng ở đây không phải nói thiên về sự 
chứng đắc tánh không thuộc vô sở duyên, mà là khi quán chiếu 
thấu suốt /át cả pháp đêu là không, ngay lúc đó thấy rõ chứng 
sinh là giả danh. Chúng sinh là pháp duyên khởi nên giả danh, 
chính là rốt ráo không, “ong rốt ráo không không ngăn ngại 


chúng sinh ”. 


Về Trí huệ và Từ bi, cũng có thể nói trong khi hiện chứng 
trí huệ chính là từ bi (Bát-nhã là một pháp, tùy căn cơ chúng 
sinh mà lập tên gọi khác), thì tâm từ thương xót chúng sinh khổ 
đau hiển lộ rõ ràng. Sự thể chứng của chư Phật và Bồ-tát nếu 
chỉ chứng ánh Không thì làm sao khởi được tâm từ bí? Cho 
nên đề tâm từ bi được phát khởi và hiển lộ, cần phải duyên vào 
tướng chúng sinh. Ban đầu thường chấp rằng chứng sinh là thật 
có, kế đến lại không chấp chúng sinh là thật có mà chấp pháp 
là thật có; duy chỉ Vô sở duyên từ của Đại thừa mới thông suốt 
được ngã và pháp đêu không, tồi ngã và pháp là giả danh, là 


như huyễn. 


Có người không hiệu được ý nghĩa thâm sâu của Đại thừa, 
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cho rằng sự thê chứng của Đại thừa chỉ duyên vào pháp tánh 
bình đăng rộng khắp, thiên về mặt lý trí. Họ không biết rằng sự 
thể chứng của Đại thừa là bi và trí bình đăng. Lìa từ bi mà bàn 
luận chứng đắc thì không thể hiện được đức hạnh đặc biệt của 
chư Phật và Bồ-tát. Nho gia ở Trung Quốc từ Phật pháp mà 
thông hiểu được chút ít, cho rằng thể hội 'cái thể của lòng 
nhân thì tâm ý viên mãn; điểm này mới xem qua gần với sự 
thể chứng của Đại thừa. Nhưng Nho gia không thê nào thê hội 
triệt để zự ngã vô tánh, tâm bị giới hạn (có tướng này tướng kia 
đối đãi), nên không thể cùng luận bàn với Phật pháp. 


Nói về hiện quán để thê chứng pháp tánh, trong kinh A- 
hàm vốn có bốn danh từ, với ý nghĩa khế hợp với bốn pháp ấn. 


(1) Vô sở hữu (vô nguyện)................ Các hành vô thường 
(0) Võ H0. s6 19i6xaảxxsa360s4si Các thọ đều khổ 
3) KHÔNG 021661222602 026 Các pháp vô ngã 
(VÕ THỚN: tsñiasis se vào Niết-bàn tịch tịnh 


Vô lượng tam muội là trạng thái ly dục, tương đồng với ý 
nghĩa của không-vô tướng-vô nguyện. Nhưng trong quá trình 
phát triển của giáo pháp Thanh văn, vô lượng tam muội bị bỏ 
quên, không biết rằng vó /ượng chính là không hạn lượng. Khi 
hướng ra ngoài quán sát, tâm từ-bi-hi-xả đều duyên với chúng 
sinh, từ đó không bị giới hạn, tất cả trong tất cả, nên chúng 
được gọi là Tứ vô lượng định. Khi hướng vào nội tâm để quán 
chiếu, tự tánh của chúng sinh bất khả đắc, càng không có 
khoảng cách giữa ta và chúng sinh. Cho nên Vô lượng tam- 
muội chính là Chánh quán về pháp duyên khởi “cùng y tựa 
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nhau mà hình thành tồn tại”, tất cả bình đăng, không có ta, 
không có chúng sinh. Hiểu rõ đặc tính tương quan giữa ta và 
chúng sinh, tính bình đăng, từ đó trí huệ và từ bi được dung 
hợp, không hè có sự sai khác. 


Vô lượng tam-muội bị bỏ quên, chứng minh sự thiên lệch 
của Phật giáo Thanh văn. Từ bị, là đạo đức căn bản của Phật 
giáo bị xem nhẹ, bị ân kín, đây thật sự là sự kiện bất hạnh duy 
nhất của Phật giáo thời kì đầu. Đến thời kì Phật giáo Đại thừa 
hưng khởi, Từ bi mới được thiện lộ lan tỏa rộng. Do vậy, sự 
thật chứng của các đệ tử Phật, nếu khế hợp với bản ý của Đức 
Phật, chắc chắn không phải sự thê nghiệm thiên lệch về lý trí, 
mà là sự thật chứng dung thông giữa bi và trí. Đây là sự chứng 
nghiệm chân lý dứt sạch đối đãi, cũng chính là sự thành tựu 
đạo đức ở đỉnh cao nhất (từ bi không còn riêng tư, mà bình 
đẳng). 


Duy chỉ người mà đạo đức đạt đến đỉnh cao nhất, tức là 
người có đại từ bi, mới chứng đắc triệt để chân lý và thành tựu 


trí huệ. Cho nên nói: “7m Phật là đại từ bi”. 
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BÀI 16: TỰ LỢI VÀ LỢI THA 


Bồ-tát trước khi giải thoát tự lợi, chú trọng đem tâm từ bỉ 
làm lợi cho người. Do đó nói: “Khi chưa có khả năng tự đó, 
trước tiên phải độ người khác, đây là Bồ-tát sơ phát tâm”. Sau 


khi chứng ngô, họ càng nỗ lực cứu độ vô lượng chúng sinh. 


1. Vấn đề được đặt ra 


Mùa đông năm 1946, khi tôi đang sinh hoạt tại Viện Phật 
học Vũ Hán, lúc đó, ông La Vân Tiêu ở Hán Khẩu gửi cho tôi 
một bài viết với nội dung đề cập những nghi vấn về Phật pháp. 
Đây là bài viết mà ông chuẩn bị đăng trên một tạp chí; ông 
ngưỡng mộ Phật giáo, hi vọng tôi giải đáp cho những điều nghi 
vấn này, rồi sau đó sẽ đăng lên tạp chí. Người nghi vấn là một 
thiếu nữ sống trong gia đình có truyền thống học Phật, thường 
nghe Phật pháp từ người cha, đối với Phật pháp không có ác ý, 
chỉ là chưa đủ niềm tin mãnh liệt. Theo sự chia sẻ của cô, từ 
những gì được người cha dạy, cô cảm thấy Phật pháp rất vĩ đại, 
nhưng trong đó tồn tại một số vấn đề. Vấn đề lớn đó được chia 
ra khoảng hơn 20 ý nhỏ, có thê giải đáp, nhưng thật khó giải 
thích cụ thể. Tôi đã nhiều lần viện cớ đùn đây để trì hoãn giải 
đáp trong một khoảng thời gian dài. Gần đây, nghe tin ông La 
Vân Tiêu đang ở Hồng Kông, sắp đến Đài Loan, làm tôi nghĩ 


đên việc của 7 năm trước, một công việc chưa hoàn thành. 
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Trong vân đê này, liên quan đên từ bị làm lợi cho người, 
đại ý của nghi vân như thê này: 


“Tinh thần từ bi làm lợi ích cho người trong Phật giáo vô 
cùng vĩ đại, nhưng ai có khả năng làm lợi cho người? Và làm 
lợi cho người như thế nào? Trước hết nếu tự mình không giác 
ngộ triệt để, không giải thoát tự tại, thì không thể thực hiện 
việc này. Như vậy, trong giới Phật giáo có bao nhiêu người đạt 
được giác ngộ triệt để, được giải thoát tự tại? Nếu số người này 
chỉ chiếm số ít, vậy thì những người còn lại đều không đủ khả 
năng làm lợi cho người, chỉ mong tìm cầu lợi ích cho mình. 
Đây dường như là nguyên nhân cho rằng “Phật giáo luôn đưa 
ra khẩu hiệu từ bi làm lợi cho người, mà có ít ai thực hiện 
được ”1 

Chỉ có người đã giác ngộ triệt để mới được giải thoát tự 
tại, có thần thông biến hoá, mới có khả năng phân biệt hiểu rõ 
căn cơ của chúng sinh, mới giải thoát sự trói buộc cho người 
khác; như Bồ-tát Quán Thế Âm đại từ đại bi, nghe tiếng cầu 
cứu của chúng sinh liền đến cứu khổ. Thế thì việc thực hành từ 
bi làm lợi cho người của Phật giáo có thể nói là quá khó, quả 
thật chăng phải việc của người bình thường!”. 

Điều hoài nghi như vậy đương nhiên vốn không thỏa đáng 
lắm, nhưng cũng không phải do cô này cố ý làm xuyên tạc vấn 
đề, mà đó thật sự tiêu biểu cho suy nghĩ của một bộ phận Phật 
tử. May mắn thay, đây chỉ là một bộ phận, mà bộ phận này 
không phải những Phật tử thuần chánh của Phật giáo. 
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2. Thế nào là “Lợi? 


Nói đến lợi cho người, trước hết nên hiểu rõ ý nghĩa của 
“Lợi” là gì? Lợi là lợi ích, lợi lạc; nghĩa là xa lìa hư vọng, xấu 
ác, thiếu thốn, khổ đau, mà đạt được chân thật, thiện mỹ, phong 
phú, an lạc. Làm lợi cho mình và lợi cho người thì chính mình 
và người đều đạt được lợi ích an lạc. Pháp thế gian, hễ có lợi 
tất có hại, có vui sẽ có khổ; tuy nó không được toàn thiện và 
triệt để nhưng vẫn có giá trị tương đối trong thế gian. Trong khi 
Phật pháp lưu truyền ở thế gian, vấn đề “Lợi được Phật giáo đề 
cập. ngoại trừ đại lợi rốt ráo ( tức là sự giải thoát triệt ngộ) còn 
có lợi ích thông thường của thế gian. 


Phật giáo xuất hiện ở thế gian khiến con người được “an 
lạc trong đời hiện tại, an lạc ở đời sau, an lạc do đạt giải thoát 
rốt ráo”. Chỉ có các vị Thanh văn -các vị Tiểu thừa, mới thiên 
về “tìm lợi ích cho riêng mình”, chú trọng tìm an lạc giải thoát 
cho riêng mình. Bàn đến lợi ích cho người, không nên đi vào 
con đường mòn của Thanh văn, vì họ chỉ thiên về lợi ích riêng, 
chỉ chú trọng lợi lạc của sự giải thoát tự tại. Nếu bỏ qua “an lạc 
trong đời hiện tại”, thì chính mình thu hẹp nội dung của Phật 
giáo, tự mình rời bỏ nhân gian, khó trách người trong xã hội 


hiểu lầm! 
Vệ lợi ích cho người, có hai loại lớn: 


(1) Đem vật chất làm lợi cho người, gọi là tài thí: Khi thấy 
người sống thiếu tốn, lạnh lẽo, liền đem thức ăn áo quần đến 
trợ giúp. Thấy người bệnh tật thì trợ giúp cho thuốc men trị liệu. 
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Sửa chữa đường xá, khai khẩn đất hoang v.v., dùng sức lực 
hoặc sinh mạng của chính mình đề cứu trợ giúp đỡ người khác. 


(2) Đem tinh thần làm lợi cho người, gọi là pháp thí: Đem 
đến tri thức cho người thiếu hiểu biết, sự an ủi cho những ai 
đang ưu sầu khổ não, khích lệ chúng sinh đang bị khiếp nhược 
sợ sệt; làm tất cả công việc văn hoá khiến tâm người hướng 
thượng, hướng đến trí huệ sáng suốt, hướng đến trung đạo, 
hướng đến lẽ thường, và an ổn. Đó không chỉ là giáo hoá dẫn 
dắt để hướng đến pháp xuất thế ; mà còn đem Chánh pháp thế 
gian giáo hoá dẫn dắt, nuôi đưỡng hoàn thiện nhân cách con 
người. Việc đề cao nhân cách đạo đức, tri thức và năng lực sẽ 
làm bước đệm cho pháp xuất thế gian. 


Đương nhiên, pháp thí triệt đê hơn tài thí. Tài thí cứu trợ, 
giúp đỡ người thiếu thốn khổ sở về áo quần, âm thực; việc này 
chỉ mang tính chất tạm thời, chỉ giải quyết được phần ngọn. 
Còn đem Chánh pháp khởi phát chuyên hướng họ, giảng dạy tri 
thức kỹ năng, tạo công ăn việc làm cho họ (trừ trẻ em, người 
cao tuổi và người tàn tật); tức là bằng công việc chính đáng tự 
họ giải quyết vấn đề trong cuộc sống; việc cứu giúp này có tác 


dụng thiết thực hơn nhiều so với sự cứu giúp tạm thời. 


Trong Phật pháp, pháp thí hướng đến xuất thế gian vượt 
trội pháp thí thế gian, pháp thí thiết thực hơn tài thí, nhưng 
không thê không cần đến tài thí và pháp thí thế gian. Nếu như 
chỉ lấy sự giải thoát tự tại làm lợi ích thôi, đây quả thật là sự 
hiểu sai căn bản về Phật pháp. 
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Nếu căn cứ các khía cạnh pháp thí thuộc xuất thế gian, 
hay việc khiến người được giải thoát để bàn luận, điều đó cũng 
không giống sự sai lầm trong các tưởng tượng thông thường. 
Giải thoát, nêu muốn giải thoát thì phải tu tập hành trì. Hành 
giả Tiểu thừa mới bắt đầu phát tâm xuất ly, tức là gieo trồng 
hạt giống giải thoát, sau đó tuỳ thuận tu học, dần dần thành 
thục; cuối cùng mới chứng ngộ đạo lý chân thật, đoạn trừ phiền 
não mà đạt được giải thoát. Còn hành giả Đại thừa mới phát 
tâm Bồ-đề, tức là trồng hạt giống Bồ-đề, trải qua thời gian dài 
tu tập mới thành thục, mới được rốt ráo thành Phật. 


Như vậy, Đại thừa với Tiểu thừa đều phải trải qua quá 
trình từ “gieo trồng hạt giống” đi đến “thành thục” cuối cùng 
đạt được “giải thoát”. Do đó, dùng pháp xuất thế giáo hoá 
không phải chỉ là khiến người khác ngay hiện tại đạt được giải 
thoát tự tại, mới là làm lợi cho người. Vậy khiến người khác 
“øieo trồng hạt giống”, đi đến “thành thục”, đó không phải làm 
lợi cho người sao? Khiến người khác đạt được giải thoát ở hiện 
tại trong khi tự mình không đạt được giải thoát, đó là điều 
không thê (cũng có trường hợp tự mình chưa được giải thoát 
mà có khả năng khiến người khác đạt được giải thoát). Nhưng 
khiến người khác đạt được lợi ích từ việc “gøleo trồng hạt 
giống” và “thành thục”, mặc dù bản thân mình chưa từng được 
lợi ích từ sự “giải thoát”, thì điều này hoàn toàn có thể thực 
hiện. 

Do đó, kinh Niếr-bàn dạy: “Người còn nhiều phiền não 
nhưng nếu họ hiểu được một phần nghĩa lý chân thật của Phật 


-382- 


BÀI 16: TỰ LỢI VÀ LỢI THA 


pháp thì có khả năng làm nơi y chỉ (làm thầy) cho người khác.” 
Nếu người hiểu được nghĩa lý chân thật của Phật pháp mà 
không thuyết giảng đem lợi ích an lạc hiện tại cho người khác, 
ngay cả chỉ chuyên bàn luận an lạc của giải thoát, cũng nhất 
định không phải trường hợp “bản thân mình trước tiên không 
giác ngộ triệt để mà khiến người giác ngộ triệt để, điều này 
không thể”. Chăng qua người thật sự giải thoát tự tại thì năng 
lực làm lợi ích cho chúng sinh càng sâu sắc, càng rộng lớn hơn 
mà thôi. 

Người đưa ra nghi vấn này đã căn cứ vấn đề “người chưa 
giác ngộ triệt để thì không thể làm lợi ích cho người ', điều hoài 
nghi này vốn không phải là vấn đề to lớn. Có thê một bộ phận 
đệ tử Phật quá cường điệu cái lợi ích giải thoát tự tại trong hiện 
tại, xướng khởi quan niệm “cha làm lợi cho mình thì không 
thể làm lợi cho người”. Cuối cùng, bản thân không được lợi ích 
(của giải thoát), vẫn chưa đạt được mà cũng không biết, lại 
hoàn toàn bỏ qua tất cả việc lợi ích cho người! 


3. Đại thừa chú trọng lợi ích cho người 


Mục tiêu chung của đệ tử Phật là tịnh hoá thân tâm, phát 
triển trí đức, từ trong sự giác ngộ triệt để mà bản thân được lợi 
ích của giải thoát tự tại. Sự khác nhau giữa pháp tu của Thanh 
văn và Bồ-tát chỉ là chú trọng làm lợi cho mình, hoặc chú trọng 
làm lợi cho người, từ trong lợi người mà hoàn thành lợi cho 
mình. 


Thanh văn không phải không có khả năng làm lợi cho 
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người. Họ vẫn giữ gìn duy trì Phật pháp, làm lợi lạc cho người 
trời, độ thoát chúng sinh; chăng qua họ chú trọng lấy giải thoát 
làm lợi cho mình. Trước khi chưa đạt được giải thoát, vì tâm 
quá yếm ly ngũ dục thế gian nên ít thích tu tập công đức lớn 
làm lợi cho người. Sau khi chứng ngộ, họ cũng chỉ giáo hoá tùy 
duyên, không mấy tích cực. Còn Bồ-tát, trước khi bản thân 
được lợi ích của giải thoát, rất chú trọng đem tâm từ bi làm lợi 
cho người. Do đó nói: “Minh chưa có khả năng giác ngộ, 
trước tiên hết phải giúp người giác ngộ, đây mới là người phát 
tâm Bồ-tát”. Sau khi chứng ngộ, họ càng nỗ lực cứu tế độ thoát 
vô lượng chúng sinh. Do vậy, tiêu chí của Thanh văn thừa thì 
chú trọng dùng trí huệ để chứng đắc, còn tiêu chí của Bồ-tát 
thừa thì chú trọng đem tâm từ bi cứu tế chúng sinh. 


Pháp tu của Bồ-tát, trong Thánh điển thời sơ kỳ, hay 
thường gọi là Tam tạng của Thanh văn, cũng đề cập. Đó chính 
là những chuyện bổn sinh của Bồ-tát (Bồ-tát bổn sinh đàm). 
Bồ-tát, ở trong ba đại a-tăng-kỳ kiếp, từng làm quốc vương, 
vương tử, hoặc làm tế quan, hoặc ngoại đạo, nông dân, công 
nhân, thương nhân, bác sĩ, thuyền trưởng; hoặc các loại chúng 
sinh khác, như chim chóc thú vật. Bồ-tát không tiếc tài vật, 
không tiếc thân mạng, vì lợi ích cho chúng sinh mà bố thí. 
Trong cõi Diêm-phù-đề, không có nơi nào mà không có sự xả 
bỏ máu thịt xương tuỷ của Bề-tát. Bồ thí, trì giới, nhẫn nhục, tu 
học tinh tấn, đó là bốn loại ba-la-mật của Bồ-tát; hoặc sáu loại 
hoặc mười loại ba-la-mật. Đó đều là những việc lớn khó làm, 
được quy nạp trong các chuyện Bồn sinh 
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Việc tu tập tâm từ bi làm lợi ích cho người như thế đều là 
những việc trước khi Bồ-tát chứng ngộ giải thoát, vậy ai nói 
Bồ-tát chưa được lợi ích thì không có khả năng làm lợi cho 
người? Đến khi tu hành thành thục, dưới cội bồ-đề, một niệm 
tương ưng trí huệ vi diệu, liền viên thành Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác. Sự đốn ngộ thành Phật như thế do vì trong ba 
đại a-tăng-kỳ kiếp, Bồ-tát tu tập từ bi làm lợi cho người mà đạt 
được. Điểm khác nhau cụ thê với Thanh văn là Bồ-tát ở trong 
sinh tử trường kỳ không cầu giải thoát lợi ích cho mình, mà 
chú trọng tu tập từ bi làm lợi cho người. Kinh điển Đại thừa 
thời kì đầu đề cập sự tu tập của Bồ-tát trong ba đại a-tăng-kỳ 
kiếp có chút khác với những gì được trình bày trong Tam tạng 
của Thanh văn. Đại thừa cho rằng các việc làm lợi cho người 
của Bồ-tát trước khi chưa chứng ngộ là việc phải làm, việc làm 
thù thắng; mặc dù việc làm này rất khó thực hiện nhưng công 
đức vẫn không được rộng lớn. Sau khi triệt ngộ chứng chân 
(tức đắc Vô sinh pháp nhẫn), liền trang nghiêm Tịnh độ, thực 
hiện các việc lớn lợi ích cho người, thành thục chúng sinh; 
công đức này lớn hơn rất nhiều. Bởi vì những việc này tương 
ưng với trí huệ chân thật, sự và lý dung hợp, bình đăng vô ngại. 


Đại thừa chia phương pháp tu của Bô-tát thành hai bậc: (1) 
Pháp tu Bát-nhã, pháp tu của Bồ-tát trải qua một đại a-tăng-kỳ 
kiếp, là pháp tu trước khi chứng ngộ, thuộc Sơ địa. Duy Thức 
tông gọi đây là giai vị Tư lương (Tư lương vị ), giai vị Gia 
hạnh (Gia hạnh vỊị- giai vị kiến đạo) cũng gọi là Thắng giải 
hạnh địa. (2) Pháp tu sau khi đã chứng ngộ là pháp tu phương 
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tiện (phương tiện đạo) của Bồ-tát trải qua hai đại a-tăng-kỳ 
kiếp, tức là Bồ-tát đăng địa; các nhà Duy Thức cho đó thuộc 
glaI VỊ từ kiến đạo đến giai vị tu đạo. Đại thê nói rằng Bồ-tát Sơ 
địa, tuy có thắng giải mà chưa có hiện chứng, tư lương phước 
trí được tích tập rộng lớn vô biên; điều này gần với những gì 
được đề cập trong chuyện Bồn sinh. Còn Bồ-tát đại địa” đã 
hiện chứng pháp giới, như Bồ-tát Quan Âm v.v., dùng tâm từ 
bi phổ độ cứu tế chúng sinh, việc làm không thể nghĩ bàn. Một 
phần hạnh nguyện khác của Bồ-tát ghi trong chuyện Bồn sinh 
là hoá thân của một giai đoạn này. Tuy có hai bậc lớn là chưa 
chứng ngộ và đã chứng ngộ; nhưng trước khi chứng ngộ, Bồ- 
tát vẫn đem tâm từ bi làm lợi cho người, quyết không có một 
chút ý niệm nào tìm cầu giải thoát để lợi cho mình. Do vậy, căn 
cứ vào ý nghĩa căn bản của Bồ-tát hạnh đề thảo luận, người 
đưa ra chất vấn nghỉ ngờ trên hoàn toàn xuất phát từ hiểu biết 
sai lệch, nên căn bản không thành vấn đề. Bồ-tát Quan Thế Âm 
v.v., nghe tiếng cầu cứu khô liền đến cứu giúp, là việc làm của 
Bồ-tát đại địa; nhưng không phải hành giả Bồ-tát sơ học ở thế 
gian không cần hành vi thực tiễn đem từ bi làm lợi cho người. 


Chẳng qua một bộ phận Đại thừa thuộc thời kì sau tự 
xưng là Đại thừa tối cao trong Đại thừa, Thượng thừa tối cao 
Thượng thừa, đốn ngộ viên mãn tối cao, là tối tôn tối thượng. 
Không còn là bậc căn khí chậm lụt mà là chóng thành tựu trong 
một ý niệm. Bấy giờ, các thuật ngữ với ý nghĩa cao siêu lưu 


“ Đại địa %3: Bồ-tát kiến đạo trở lên, phân làm Thập địa, giai vị cao địa, gọi là 
đại địa. 
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hành rộng rãi như: “hoành xuất”, “đốn siêu”, “nhất sinh thủ 
biện”, “tam sinh viên chứng”, “tức thân thành Phật”, “tức tâm 
tức Phật” v.v.. “Sinh tử chưa đứt, đau khổ vô cùng”; “Sinh tử là 
việc lớn, vô thường đến nhanh chóng”, một loại trạng thái tâm 
yêm ly này của Thanh văn lại sục sôi trong tâm của hành giả 
Đại thừa đốn ngộ viên mãn tối cao. Từ đó, xu hướng tịnh tu 
trong núi rừng được tán thán là pháp tu chân chánh của Bồ-tát, 
mà không còn hướng đến “kinh đô thành ấp xóm làng' nữa. 


Trong loại tư tưởng trên, điều hoài nghi của người nghi 
vấn tự nó cũng không thành vấn đề. Bởi vì tất cả công đức làm 
lợi cho người vốn đã thành tựu viên mãn, không cần phải 
hướng ngoại tìm cầu. Nếu như trong một niệm được chứng ngộ 
tức thì đầy đủ sáu ba-la-mật, công đức vô biên, một mảy may 
cũng không thiếu khuyết. Đứng về phương diện lý luận hoặc 
tâm cảnh, đương nhiên cho đây hợp với đạo lý, lập luận có căn 
cứ. Nhưng trong con mắt bình thường của mọi người, cho rằng 
công đức làm lợi ích cho người của Bồ-tát như vậy chỉ là nội 
dung trong tâm của tín đồ tôn giáo. Còn căn cứ biểu hiện trong 
thực tế, chỉ thấy lợi ích cho mình, chưa phải là lợi ích cho 
người, nên khó tránh khỏi người khác hoài nghi. Trong thời kì 
kháng chiến, sau chuyến đi thăm các nước Đông Nam Á, đại sư 
Thái Hư trở về phát biểu: “Giáo pháp ở phương Nam thuộc 
Tiểu thừa, nhưng hành vi lại thuộc Đại thừa; còn giáo pháp ở 
Trung Quốc thuộc Đại thừa, nhưng hành vi lại thuộc Tiểu 
thừa ”. Quả thật vậy, giáo pháp ở phương Nam tuy là ba tạng 


của Thanh văn, nhưng vì mất đi tỉnh thần chân chánh của 
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Thanh văn, nên hình như không còn tâm tha thiết yếm ly, 
chuyên tu thiền huệ để hướng về giải thoát. Thiếu đi tâm gấp 
rút cầu chứng ngộ, ngược lại chú trọng việc giáo hoá thế gian, 
chú trọng thực hiện công việc văn hoá và từ thiện. Còn ở Trung 
Quốc, không chỉ giáo pháp thuộc Đại thừa tối thượng của Đại 
thừa, mà sự tu trì đốn siêu trực nhập cũng là Đại thừa tối 
thượng của Đại thừa. Tự xưng Đại thừa tối thượng của Đại 
thừa, xác nhận là Phật giáo Đại thừa nhưng lại sống bằng tinh 
thần của Thanh văn, tức là gấp rút tìm cầu lợi ích cho mình, 
cầu gấp rút chứng nhập. Bỏ đi tinh thần chân chánh của Đại 
thừa là “đem tâm từ bi cứu giúp chúng sinh làm việc trước tiên", 
khi ấy, những việc cứu tế chúng sinh của Đại thừa chỉ có thể 
nương vào lý huyễn hóa của duy tâm mà thôi! 


4. Ở lâu trong sinh tử làm lợi ích cho chúng sinh 


Người (Bồ-tát) tu học theo Phật giáo Đại thừa, nếu chưa 
chứng ngộ vẫn chưa có khả năng giải thoát tự tại, vậy ngay 
trong đêm dài sinh tử làm sao họ có thể tu tập? Không sợ thất 
bại hay sao? Nếu không có khả năng tự mình làm chủ, phải 
chăng giống với hàng phàm phu thường tình bị đọa ác đạo, 
hoặc sinh vào cõi trời Trường Thọ? Tự mình không biết bơi, 
làm sao cứu người bị nước cuốn? Không sợ mình bị cuốn trôi 
theo dòng nước hay sao? Một số người tu học chỉ chú trọng tín 
nguyện, mong cầu tín tâm không thoái chuyên; hoặc chú trọng 
sự chứng đắc bằng trí huệ, có khuynh hướng mong cầu nhanh 
chóng được giải thoát, cầu nhanh chóng thành Phật; những 
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trường hợp đó đều không ra ngoài sự ảnh hưởng của nguồn tư 
tưởng này. 


Đương nhiên, mình không biết bơi thì không thể nhảy 
xuống nước cứu người. Nhưng bản thân mình ở trên bờ thì làm 
sao cứu người bị nước cuốn trôi? Hàng Thanh văn mong cầu 
nhanh chóng chứng ngộ, giải thoát khỏi sinh tử, ngay khi tất cả 
phiền não đoạn trừ, tức thì “cách biệt với sinh tử”, và lại không 
có khả năng phát tâm bồ-đề, tức là không ở lâu dài trong sinh 
tử tu tập Bồ-tát hạnh. 


Tuy trong kinh điển Đại thừa tiến đến còn kết luận rằng 
những vị Thanh văn này vẫn có thể bỏ Tiêu thừa hướng về Đại 
thừa (hồi Tiểu hướng Đại), nhưng họ bị chê trách là thuộc hàng 
“tiêu nha bại chủng' (hạt giống bị hư thối), phải mất bao nhiêu 
phương tiện giáo hóa, mới khiến họ hướng về Đại thừa? Họ 
phải tiếp tục tu tập tín tâm Đại thừa trong bao nhiêu kiếp mới 
lên đến giai vị Bồ-tát? Giả sử họ hồi nhập Bồ-tát thừa, do vì tập 
khí cầu lợi cho mình đã tích tập trong quá khứ khó thay đổi, 
cũng không được thuận lợi bằng người trực tiếp hướng đến Đại 
thừa mà tinh tấn tu tập. Do đó, trong kinh Đại thừa, sự thối thất 
tâm bồ-đề bị cho là phạm giới trọng của Bồ-tát; từ bi và 
nguyện lực không đủ mạnh sẽ rơi vào sự chứng đắc cầu lợi cho 
mình, nhất định đánh mất tâm bồ-đề. Không chú trọng từ bi 
nguyện lực, không tích tập các loại công đức làm lợi cho người, 
mà nhất tâm nhất ý làm lợi cho mình, cho rằng có thê mau 
chóng thành Phật; thì thật sự đáng thương cho tỉnh thần chân 
chánh của Đại thừa đã bị mai một! 
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Muốn cứu người bị chìm trong nước không thể đứng trên 
bờ mà cứu được. Còn muốn biết bơi thì phải ở trong nước học 
bơi mới được. Bồ-tát phải ở lâu dài trong sinh tử để tu tập hạnh 
Bồ-tát, tự nhiên phải học tập ở trong sinh tử, phải ở lâu dài 
trong sinh tử để có bản lĩnh làm lợi ích rộng lớn cho tất cả 
chúng sinh. 


Bản lĩnh của Bồ-tát ở lâu dài trong sinh tử để làm lợi ích 
cho chúng sinh, ngoài “tín nguyện kiên định” và “trưởng 
dưỡng từ bỉ” ra, điều quan trọng nữa là “liễu ngộ về tánh 
Không' (thắng giải Không tánh). Họ quán chiếu tất cả pháp 
như huyễn như hoá, hiểu được nó không có tự tánh, đạt được 
chánh kiến vô ngại nơi Thế tục để và Thắng nghĩa đế, đó là 
điều cực kì quan trọng. Do đó, trong kinh dạy: “Đủ ở rong thế 
gian, người có chánh kiến tăng thượng, tuy trải trăm ngàn đời, 
quyết không đọa vào đường ác”. Duy chỉ người thấu rõ được 
Sinh tử và Niết-bàn đều là như huyễn như hoá, thì mới không 
giống như phàm phu luyến tiếc sinh tử; cũng không giống Tiểu 
thừa cho rằng “Ba cõi như lao ngục, sinh tử như oan gia” mà 
yêm ly thế gian, gấp rút cầu giải thoát khỏi nơi này. Đó mới có 
thể không như phàm phu lo sợ Niết-bàn, mà có khả năng hiểu 
sâu công đức của Niết-bàn; cũng không như Tiểu thừa cầu 
nhanh chóng đạt được Niết-bàn. 

Bơi lội ở trong sinh tử, do bởi tín nguyện và từ bị, đặc biệt 
là năng lực liễu ngộ tánh Không, mà họ dần dân trấn áp điều 
phục phiền não, cho dù phiền não còn hiện khởi chút ít nhưng 
có thê không bị nhiễu loạn. Họ chưa đoạn dứt phiền não, cũng 
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không tạo nghiệp ác lớn, luôn luôn xem nỗi thống khổ của 
chúng sinh như của chính mình, lấy lợi ích an lạc của chúng 
sinh làm an lạc lợi ích của chính mình, ngã kiến mỗi ngày 
mỏng dần, từ bi ngày càng sâu dày, thì sợ gì đọa lạc? Chỉ có ai 
chuyên tính toán lợi ích cho bản thân thì lúc nào cũng lo sợ bị 
mất mát. Sự phát nguyện ở trong sinh tử, thường được thấy 
Phật, thường được nghe pháp, “đời đời thường thực hành pháp 
của Bồ-tát”; đây là ý nghĩa chung của Đại thừa thời kì đầu, 
cũng là ý nghĩa chung của hai tông Trung Quán và Du-già. 
Trong kinh, Đức Phật dạy: “7œ xưa kia hay thường trụ ở tánh 
Không, nên chứng được Vô thượng Chánh đẳng giác”. Điều 
này rất khác với Thanh văn, họ thường quán chiếu '%inJh ứ# là 
vô thường cho nên khổ”, từ đó tâm sinh quá yêm ly thế gian. 
Kinh điển Đại thừa chỉ rõ “Tá? cả pháp đêu Không”, khiến 
hành giả không trụ ở sinh tử, không trụ ở Niết-bàn, tu tập hạnh 
Bồ-tát làm đại phương tiện thành Phật. Sự liễu ngộ về tánh 
Không này, hoặc gọi là 'Thấy Không chân thật (Chơn không 
kiến), phải từ văn huệ và tư huệ mà tiến đến tu tập, lấy tín 
nguyện và từ bi để hỗ trợ cho thành tựu. Hãy luôn luôn ghi nhớ 
rằng “Hiện tại là lúc tu học, không phải lúc chứng ngộ ” (bì 
nguyện chưa đầy đủ mà chứng tánh Không, thì sẽ rơi vào cái 
không của Tiểu thừa). Như vậy mới có khả năng ở lâu dài 
trong sinh tử, nhẫn chịu các khổ nạn của sinh tử, nhẫn chịu các 
sự bức hại của chúng sinh, mà không thoái tâm bồ-đề. Ở trong 
sinh tử, Bồ-tát sử dụng Tứ nhiếp pháp gồm bố thí, ái ngữ, lợi 
hành và đồng sự, làm lợi ích rộng lớn cho tất cả chúng sinh. Tự 
mình chưa được giải thoát mà có thể thực hành việc khổ khó 
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làm với tâm từ bị cứu giúp chúng sinh. Tuy nhiên, việc này 
không phải ai ai cũng có khả năng làm được, nhưng pháp tu 
chân chánh của Bồ-tát quả thật là như vậy. 


5. Người thực hành Bồ-tát hạnh lấy tinh thần từ bi làm 

góc 

Bồ-tát siêu việt phàm phu và cũng siêu việt Nhị thừa. 
Phàm phu có tâm và hành vi bị dính mắc thế gian, đây là việc 
bình thường của thế gian; như nước từ nơi cao chảy xuống nơi 
thấp là quy luật tự nhiên, không cần học cũng biết. Còn hàng 
Nhị thừa tu tập vượt thoát sinh tử, lại quá thiên về sự yêm ly 
ngũ dục thế gian, nghiêng lệch về một bên, cũng là chuyện 
không quá khó. Duy chỉ việc làm không đắm trước thế gian 
cũng không xa lìa thế gian của Bồ-tát mới là khó nhất trong các 
việc khó! 

Sự thật quả là như thế, tâm và hành vi của phàm phu hình 
như đều là vậy. Trong chúng hội của Phật Thích-ca, có Hiền 
Thánh Tiểu thừa, có việc làm không dễ, cũng có việc làm 
không quá khó. Bồ-tát, chỉ có Bồ-tát Thích-ca và Bồ-tát Di-lặc, 
đây là sự thật lịch sử của nhân loại. Có thể thấy thực hành tâm 
nguyện của Bồ-tát thật sự không dễ dàng, giống như đoá hoa 
sen xanh ở trong hầm lửa. 

Trong kinh điển Đại thừa nói: Có vô lượng vô biên Bồ-tát 
ở trong mười phương, mười phương làm như vậy, nhưng ở cõi 
này không thường gặp Bỏ-tát. Cho đến hóa thân của Bồ-tát đại 
địa có thể nhiều nơi đều có, nhưng cõi nhân gian không thể 
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nhận biết được sự kiện đó. Từ vị trí phàm phu còn bị trói buộc 
ở cõi này mà luận bàn việc làm Bồ-tát, giỗng như căn cứ vào 
sự tưởng tượng và chuyện thần bí mà bàn luận, khi Ấy, việc 
đúng với sự thật thì không được nhiều. Lại như trong kinh dạy: 
“Vô lượng vô biên chúng sinh phát tâm bô-để, một hay hai vị 
đạt được bất thoái chuyển là điều hy hữu”. Do đó kết luận: 
“Như ba trường hợp là hoa xoài, trứng cá, và người sơ phát 
tâm Bồ-tát, số lượng ở khoảng đầu và giữa rất là nhiễu, nhưng 
đến kết quả lại chẳng được bao nhiêu ”. Đây không mang tính 
giáo quyên, mà là sự thật. 


Việc xuất thế là việc làm của đại trượng phu, mà Bồ-tát là 
đại trượng phu trong hàng đại trượng phu! Nếu một vị phát tâm 
tu tập thành tựu được quả vị bất thoái chuyền, đối với việc làm 
lợi ích cho chúng sinh, thật là không thê tính hết; giống như giá 
trị của viên châu báu ma-nI vượt trội so với tất cả báu vật ở cõi 
Diêm-phù-đề. 

Chúng ta phải nhận thức rõ ràng rằng tên gọi Bồ-tát phù 
hợp với sự thực hành của họ, thì Bồ-tát mới là người vĩ đại! 
Điểm vĩ đại nhất là họ không nghĩ cho riêng mình, xem việc lợi 
ích cho người là việc lợi cho mình. Điều vĩ đại này, chúng ta 
nên học tập. Sự hoằng dương pháp Đại thừa, kính ngưỡng sự 
viên mãn của Đức Phật và sự nghiệp lớn lao thuộc đại hạnh của 
Bồ-tát, tuy phải trải qua nhiều kiếp tu tập, hoặc giữa chừng tạm 
thời dừng lại không tiến hành, nhưng một khi tai nghe đến thì 
vạn kiếp cũng không mất, từ nhân duyên đi đến và cuối cùng 
cũng từ đó mà thành Phật. Số lượng Bồ-tát thành tựu sự bất 
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thoái tuy không nhiều lắm, nhưng có vị đại trượng phu đầu đội 
trời chân đạp đất, tự họ có thể chân thật phát tâm bồ-đề. Tín 
nguyện, từ bi và và sự liễu ngộ tánh Không, là những điều kiện 
thật tốt đẹp cho Bồ-tát ở trong biển sinh tử rèn luyện thân tâm, 
từ đầu đến cuối không ngừng làm lợi cho mình và lợi cho 
nPƯỜI. 

Một số người tuỳ hỉ, ngưỡng mộ, học tập việc làm của 
Bồ-tát, đó đều trồng xuống hạt giống bồ-đề, đều là người hiền 
triết, bậc thượng sĩ (Bồ-tát) ở trong đời. Phàm phu mà có tâm 
rộng lớn, tích cực làm lợi cho người, vì pháp vì người, cho dù 


họ là “Bô-tát bại hoại””, cũng mạnh mẽ hơn nhiêu so với 


T Bằề-tát bại hoại (Bại hoại Bồ-tát 8+2# 3# jš): Đối xưng với “Bồ-tát thành tựu”, là 
Bồ-tát làm hư mất chủng tánh Phật. Đại írí độ luận, quyền 2 ghi: Bồ-tát bại hoại vốn 
phát tâm A-nậu-đa-la tam-miệu-tam-bồ-đề, nhưng vì không gặp được thiện duyên, 
bị ngũ cái che mất tâm tánh, tu hành tạp hạnh, dẫn đến đời sau được đại phú quý, 
hoặc quốc vương, đại quỷ thần vương, long vương v.v., gây tạo các nghiệp ác, khiến 
thân, khẩu, ý không thanh tịnh, nên không được sanh vào chỗ có chư Phật hoặc 
trong hàng trời, người tốt lành. Ngược lại, Bồ-tát thành tựu thì không làm mất đi tâm 
A-nậu-đa-la tam-miệu-tam-bồ-đề, mà luôn thương xót cứu độ chúng sanh (Dịch từ 
Phật Quang Đại Từ Điển của Phật Quang Sơn ấn hành, có tham khảo Từ điển Phật 
học Huệ Quang, tập I, Nxb Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, năm 2016, trang 258, mục 


Bại hoại Bồ-tát). 
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người chỉ chuyên vì mình! 


Người có hạnh Bồ-tát lấy từ bi làm gốc. Người mà tâm từ 
bi còn hạn hẹp thì mong cầu hướng đến Phật thừa, quả thật là 
người quân tử trong nhân gian, đây gọi là Bồ-tát tu thập thiện. 
Người mà tâm từ bi rộng lớn sâu xa thì luôn nghĩ đến lợi ích 
cho đời, đó có chí khí Đại thừa làm lợi ích cho nhân gian. 


Bồ-tát từ ngoại phàm, nội phàm, rồi dần dần chứng giai vị 
Hiền Thánh, chưa được lợi ích cho mình là giải thoát, nhưng có 
khả năng vì tất cả chúng sinh mà tu học, vì tất cả chúng sinh 
mà kham nhãn đau khổ hi sinh. Sự tu học dần dần thâm sâu, từ 
chánh hạnh của nhân gian mà bước dần lên Phật thừa, đây 
chính là chánh hạnh trung đạo của Bồ-tát. Nếu ai thật sự mang 
tâm huyết của Bồ-tát, có phong cách của Bồ-tát, hiểu được tinh 
thần chân thật lợi ích cho người của Bồ-tát, thì làm gì gấp rút 
mong cầu lợi ích cho mình như thế? 


Tỉnh thần chân chánh làm lợi cho người của Phật giáo bị 
trói buộc, bị hiểu lầm, bị xuyên tạc; chúng ta phải từ cái sốc để 
chỉnh sửa các vấn đề này! Phải từ sự nhận định về pháp tu Bồ- 
tát mà nỗ lực chỉnh sửa! Như vậy mới khế hợp với hoài bão 
của Đức Phật và báo đáp ân đức của chúng sinh. Và chỉ có như 
thế, mới trả lời được sự nghi vấn của mọi người. 


(Trích từ “Phật học tam yếu” trang 141 ~154) 
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